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1. Mở đầu 

Trong bối cảnh sự phát triển mạnh mẽ của cuộc 
cách mạng công nghiệp 4.0 như hiện nay, chuyển 
đổi số đang là xu thế tất yếu trong tất cả các lĩnh vực 
và loại hình doanh nghiệp. Là cơ hội phát triển 
nhưng cũng là một thách thức, nguy cơ tụt hậu nếu 
không chú trọng. Tuy nhiên, những công trình 
nghiên cứu về chuyển đổi số trong lĩnh vực giáo dục, 
đặc biệt là giáo dục đại học tại Việt Nam còn chưa 
nhiều. Do đó, nhóm tác giả lựa chọn nghiên cứu các 
yếu tố tác động đến chuyển đổi số trong lĩnh vực 
giáo dục đại học tại Việt Nam nhằm phát hiện và 
đánh giá mức độ ảnh hưởng của các nhân tố đến 
chuyển đổi số trong nền giáo dục Việt Nam hiện nay 
làm cơ sở để đề xuất những giải pháp thúc đẩy 
chuyển đổi số trong lĩnh vực giáo dục tại Việt Nam 
trong thời gian tới. 

2. Cơ sở lý luận và phương pháp nghiên cứu 

2.1. Cơ sở lý luận về chuyển đổi số 
Hiện nay có nhiều quan điểm về chuyển đổi số và 

chưa có cách hiểu thống nhất. Theo Fitzgerald & 
cộng sự (2013), chuyển đổi số được hiểu là việc sử 
dụng các công nghệ kỹ thuật số mới, như phương 
tiện truyền thông xã hội, thiết bị di động, phân tích 
hoặc thiết bị nhúng, để cho phép các cải tiến kinh 
doanh lớn như nâng cao trải nghiệm của khách 
hàng, hợp lý hóa hoạt động hoặc tạo mô hình kinh 
doanh mới. Là sự thay đổi trong tổ chức công việc, 
được thúc đẩy bởi các công nghệ kỹ thuật số mới nổi 
và các mô hình kinh doanh sáng tạo. Nó liên quan 
nhiều hơn đến việc thực hiện một giải pháp công 
nghệ, nó là sự liên kết giữa các công nghệ kỹ thuật 
số, các yếu tố con người và tổ chức (Norton, A., 
Shroff, S., & Edwards, N, 2020).  

Chuyển đổi số trong lĩnh vực giáo dục tập trung 
vào hai nội dung chủ đạo là chuyển đổi số trong quản 
lý giáo dục và chuyển đổi số trong dạy, học, kiểm tra, 

đánh giá, nghiên cứu khoa học (Tô Hồng Nam, 2020); 
thể hiện sự thay đổi trong phương pháp giảng dạy, sử 
dụng công nghệ thông tin và các thiết bị hiện đại 
trong dạy và học. Việc sử dụng công nghệ thông tin và 
các thiết bị hiện đại giúp người học và giáo viên phát 
huy tối đa khả năng tư duy, sáng tạo, chủ động trong 
dạy và học (Ö. H. Kuzu, 2020).  

2.2. Phương pháp nghiên cứu 
Phương pháp nghiên cứu được sử dụng chủ yếu 

trong bài nghiên cứu là phương pháp nghiên cứu 
định lượng, kết hợp phân tích thống kê và nghiên 
cứu định tính. Để thực hiện kiểm định mô hình 
nghiên cứu, nhóm nghiên cứu đã thiết kế bảng hỏi 
gồm các nội dung liên quan đến các yếu tố ảnh 
hưởng đến quá trình chuyển đổi số trong giáo dục 
Việt Nam được đánh giá theo thang đo likert 1‐5 (1‐ 
rất không đồng ý, 5‐ rất đồng ý) và các thông tin cá 
nhân của người điền phiếu. Nội dung các câu hỏi 
được thiết kế một các dễ hiểu đảm bảo được mục 
tiêu nghiên cứu. Quy mô mẫu nghiên cứu được lựa 
chọn theo phương pháp chọn mẫu của Hair và cộng 
sự (2009). Theo đó, nhóm nghiên cứu tiến hành 
khảo sát với quy mô 193 mẫu đảm bảo quy mô để 
phân tích. 

2.3. Mô hình nghiên cứu 
Kế thừa các nghiên cứu trước đây vàthực tế tại 

Việt Nam, tác giả đề xuất mô hình nghiên cứu các 
yếu tố tác động đến chuyển đổi số trong lĩnh vực 
giáo dục đại học tại Việt Nam như sau: 

Khám phá các yếu tố tác động đến chuyển đổi số 
trong lĩnh vực giáo dục đại học tại Việt Nam

Lê Thị Hoài 
Khoa HTTT Kinh tế và Thương mại điện tử, Trường Đại học Thương mại 

Chuyển đổi số là việc sử dụng dữ liệu và công nghệ số để thay đổi một cách tổng thể và toàn diện tất cả 
các khía cạnh của đời sống kinh tế ‐ xã hội, tái định hình lại cách làm việc và liên hệ với nhau trong xã hội. 
Bài viết sử dụng phương pháp nghiên cứu định lượng để xây dựng mô hình nghiên cứu các yếu tố tác động 
đến chuyển đổi số trong lĩnh vực giáo dục tại Việt Nam thông qua khảo sát các nhà quản lý giáo dục, các 
giảng viên và người học. Qua nghiên cứu, bài viết đề xuất mô hình nghiên cứu gồm 06 thành phần với tổng 
25 biến quan sát, trong đó 05 biến độc lập (20 biến quan sát) và 01 biến phụ thuộc (5 biến quan sát).
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3. Kết quả nghiên cứu 

3.1. Kiểm định tính nhất quán và giá trị hội tụ 
của thang đo nghiên cứu 

Kết quả phân tích EFA và hệ số tin cậy Cronbach’s 
Alpha cho thấy: 

Thứ nhất, kết quả tính toán hệ số tin cậy 
Cronbach’s Alpha 6 thành phần của chuyển đổi số 
trong lĩnh vực giáo dục đại học tại Việt Nam cho 
thấy: cả 5 biến độc lập và 1 biến phụ thuộc đều có hệ 
số Cronbach’s Alpha đều > 0.6 và đều lớn hơn hệ số 
Cronbach’s Alpha của các biến quan sát ở mỗi thành 
phần. Các biến quan sát ở mỗi thành phần đều có hệ 
số Cronbach’s Alpha > 0.6 và có tương quan biến 
tổng > 0.3. Như vậy có thể kết luận thang đo gồm 25 
biến đảm bảo độ tin cậy, đạt tiêu chuẩn kiểm định, 
không có biến nào bị loại khỏi mô hình, đảm bảo 
tính nhất quán và đều được đưa vào phân tích nhân 
tố khám phá EFA. 

Thứ hai, phân tích nhân tố khám phá các biến độc 
lập bằng phương pháp rút trích nhân tố với phép 
xoay Varimax cho 20 biến quan sát của 5 thành phần 
cho kết quả hệ số KMO = 0.919> 0.5 nên phân tích 
nhân tố là phù hợp, và Sig. (kiểm định Bartlett) = 
0.000 < 0.05 chứng tỏ các biến quan sát có tương 
quan với nhau trong tổng thể.  

Thứ ba, cả 5 thành phần độc lập đều có trị số 
Eigenvalue > 1 (trị số Eigenvalue nhỏ nhất là 1.721) 
như vậy 5 thành phần đều đảm bảo yêu cầu phân 
tích. Tổng phương sai trích là 65,349% > 50%, điều 
này chứng tỏ 65,349% biến thiên của dữ liệu được 
giải thích bởi 5 thành phần trên. Hệ số tải nhân tố từ 
0.657 trở lên (>0.5) đã chứng minh EFA là phù hợp 
và các biến quan sát có quan hệ một cách có ý nghĩa 
thống kê với biến phụ thuộc CĐS. 

Thứ tư, kết quả chạy EFA 5 thành phần của biến 
phụ thuộc CĐS cho kết quả trị số Eigen = 3.756 > 1, 
đảm bảo yêu cầu phân tích. Tổng phương sai trích là 
68.776% điều đó có nghĩa là các biến quan sát này 
giải thích được 68.776% tổng số biến thiên trong 
đánh giá “Chuyển đổi số trong lĩnh vực giáo dục đại 
học tại Việt Nam”. Hệ số tải nhân tố từ 0.773 trở lên 
(>0.5) và kiểm định Bartlett <0.05, hệ số KMO = 
0.878 đã chứng minh EFA là phù hợp và các biến 
quan sát có quan hệ một cách có ý nghĩa thống kê 
với biến phụ thuộc CĐS.  

Với tất các các giá trị qua phân tích EFA các thang 
đo 5 thành phần của CĐS như trên có thể kết luận 
rằng: Chuyển đổi số (CĐS) đã đạt được giá trị hội tụ, 
các biến quan sát trong nghiên cứu này đại diện 
được cho các khái niệm nghiên cứu cần phải đo. 

3.2. Kiểm định mô hình và giả thuyết nghiên 
cứu 

Dựa vào kết quả phân tích EFA các nhân tố rút 
trích của khái niệm nghiên cứu được đưa vào phân 

tích nhân tố khẳng định CFA cho kết quả trọng số 
Beta của các biến quan sát đều lớn hơn 0.05 , với 
mức ý nghĩa p< 0.001 có thể kết luận rằng tất cả các 
biến quan sát đều có ý nghĩa trong mô hình. Các biến 
độc lập đều có tác động trực tiếp đến biến phụ thuộc 
CĐS, mô hình nghiên cứu là phù hợp với dữ liệu thu 
thập được và các giả thuyết của mô hình nghiên cứu 
đều được chấp nhận (Hair và cộng sự, 2009).  

3.3. Kiểm tra mối tương quan tuyến tính giữa 
các biến độc lập và biến phụ thuộc 

Thông qua kiểm định ma trận tương quan 
Pearson  cho thấy tất cả các mức ý nghĩa quan sát 
Sig. = 0.000 < 0.05, các hệ số tương quan tuyệt đối 
giữa các biến đều dao động từ 0.474 đến 0.636. Điều 
đó có nghĩa là các biến độc lập đều có tương quan 
tuyến tính với biến phụ thuộc, và mức độ tương 
quan này từ mức trung bình đến mạnh.  

3.4. Kiểm định mức độ tác động của mỗi biến 
độc lập đến biến phụ thuộc 

Thứ nhất, đánh giá ý nghĩa của mô hình hồi quy 
thông qua kiểm định F (hay kiểm định ANOVA) cho 
kết quả F = 115.390, với mức ý nghĩa = 0.000 < 0.05 
có thể kết luận R^2 của tổng thể khác 0. Như sậy mô 
hình hồi quy tuyến tính có ý nghĩa, hay nói cách 
khác mô hình hồi quy tuyến tính có thể suy rộng và 
áp dụng cho tổng thể. 

Thứ hai, kiểm định hiện tượng đa cộng tuyến 
trong mô hình hồi quy bội cho thấy tất cả các giá trị 
VIF của các biến độc lập dao động từ 1.426 đến 
1.675 đều nhỏ hơn 10 như vậy có thể kết luận không 
có hiện tượng đa cộng tuyến xảy ra trong mô hình 
này. 

Thứ ba, kiểm định mức độ ảnh hưởng của các 
biến độc lập lên biến phụ thuộc cho kết quả hệ số 
R^2 điều chỉnh = 0.660 cho thấy độ tương tích của 
mô hình là khá cao, các biến độc lập đưa vào chạy 
hồi quy ảnh hưởng đến 66,0% sự thay đổi của biến 
phụ thuộc, hay nói cách khác 66% sự thay đổi của 
biến phụ thuộc  được giải thích bởi 5 biến độc lập.  

Thứ tư, kiểm định mối quan hệ và mức độ tác 
động giữa các biến độc lập và phụ thuộc trong mô 
hình nghiên cứu thông qua kết quả dự báo của mô 
hình hồi quy bội cho thấy mô hình có mức ý nghĩa 
thống kê p< 0.001, giá trị F = 95.865 với mức ý nghĩa 
của F = 0.000 cho thấy mô hình hồi quy xây dựng 
được bác bỏ giả thuyết thuần về mối quan hệ phi 
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tuyến tính và mô hình này là phù hợp với bối cảnh 
và điều kiện thị trường để đánh giá các yếu tố tác 
động đến chuyển đổi số trong lĩnh vực giáo dục đại 
học tại Việt Nam. Hệ số hồi quy chuẩn hoá của 05 
biến độc lập lần lượt là:  0.254 (CSVC), 0.236 (NL), 
0.198 (CN), 0.186 (CP ) và 0,174 (SS), với mức ý 
nghĩa p < 0.001 cho thấy 05 biến độc lập đều là chỉ 
số dự báo có ý nghĩa và tốt cho biến phụ thuộc. Như 
vậy mô hình tương quan hồi quy chuẩn hoá có dạng: 

CĐS = 0.254*CSVC+ 0.236*NL+ 198*CN + 
0.186*CP+ 0.174*SS  

4. Một số khuyến nghị đẩy nhanh quá trình 
chuyển đổi số trong lĩnh vực giáo dục đại học 
tại Việt Nam 

Để đẩy nhanh quá trình chuyển đổi số trong lĩnh 
vực giáo dục đại học tại Việt Nam cần tập trung vào 
các giải pháp ưu tiên như sau: 

Một là: Đẩy mạnh trang bị cơ sở vật chất hiện đại 
cho các cơ sở giáo dục đại học. Để quá trình chuyển 
đổi số trong giáo dục diễn ra một cách nhanh chóng 
và thành công thì cơ sở vật chất, trang thiết bị là yếu 
tố quan trọng, điều kiện cần thiết. Các cơ sở giáo dục 
đại học tại Việt nam hiện nay phát triển chưa đồng 
đều, cơ sở vật chất ở nhiều cơ sở giáo dục đại học vẫn 
còn yếu kém, đây là điểm yếu trong giáo dục tại Việt 
Nam hiện nay. Trong thời gian tiếp theo, để thúc đẩy 
quá trình chuyển đổi số trong giáo dục đại học mạnh 
mẽ hơn nữa, các cơ sở giáo dục đại học cần chú trọng 
đẩy mạnh về trang thiết bị, cơ sở vật chất cả về 
không gian học tập và hạ tầng thiết bị dạy học.  

Hai là: Đầu tư nâng cao chất lượng nguồn nhân 
lực cho chuyển đổi số. Trong thời đại công nghệ 4.0 
việc chủ động tiếp cận đối với những kiến thức kỹ 
năng mới đối với người trẻ đặc biệt là học sinh, sinh 
viên rất dễ dàng, nhanh chóng do đó việc tiếp cận 
những phương pháp học tập mới là không quá khó 
khăn. Vai trò của người thầy cũng có sự thay đổi từ 
truyền đạt kiến thức trở thành người hướng dẫn, 
người bạn đồng hành. Vì vậy, giáo viên, giảng viên 
cần trau dồi các kỹ năng, tiếp cận phương pháp 
giảng dạy mới kết hợp với việc sử dụng công nghệ 
mới. Nhà trường cần tạo điều kiện, khuyến khích 
học sinh sinh viên, giảng viên tích cực thay đổi sáng 
tạo để thúc đẩy quá trình chuyển đổi số.     

Ba là: Tăng cường áp dụng các ứng dụng CNTT 
mới, các phần mềm hiện đại trong hoạt động giảng 
dạy. Tăng cường áp dụng các công nghệ hiện đại 
như AI, IoT, Blockchain,... vào học tập cũng như quản 
lý của các cơ sở đào tạo. Việc sử dụng công nghệ 
trong khoảng thời gian dịch bệnh giúp các hoạt 
động trở nên dễ dàng kết nối, phù hợp với mọi 
không gian thời gian. Bên cạnh cần xây dựng được 
cơ sở dữ liệu toàn ngành giáo dục giúp việc thu thập 
thông tin nhanh chóng. 

Liên tục cập nhật các ứng dụng phần mềm tiên 
tiến, phù hợp với từng đối tượng cũng như thiết bị 
học tập. Triển khai phần mềm học tập trực tuyến 
đơn giản hiệu quả giúp người học luôn tiếp cận 
được tri thức mặc dù không cần đến trường. 

Bốn là: Chính phủ cần có cơ chế chính sách hỗ trợ 
và tạo điều kiện tốt nhất cho các cơ sở giáo dục đại 
học triển khai chuyển đổi số. Chính phủ là thuyền 
trưởng chèo lái con tàu chuyển đổi số giáo dục. Vì lẽ 
ấy, Chính phủ cần động viên, tạo điều kiện, sát sao 
mọi sự thay đổi về chuyển đổi số trong lĩnh vực 
quan trọng hàng đầu này.  

Chính phủ xem xét tăng ngân sách, hỗ trợ cho 
những cá nhân, tổ chức còn khó khăn trong việc tiếp 
cận chuyển đổi số trong giáo dục để “không ai bị bỏ 
lại phía sau”. Chính phủ xem xét xây dựng cơ chế hỗ 
trợ các trường tiên phong đặc biệt là khối cơ sở giáo 
dục ngoài công lập tiến tới tự chủ tài chính vì với cơ 
chế tự chủ thích ứng nhanh, các trường này thành 
công sẽ là hình mẫu thúc đẩy công cuộc chuyển đổi 
số chung trong giáo dục của cả nước. Nghiên cứu 
cho phép một số trường đi tiên phong trong chuyển 
đổi số thử nghiệm các mô hình đào tạo mới đột phá, 
kết hợp chuyển đổi số vào giáo dục như học trực 
tuyến xen kẽ học trực tiếp, rút ngắn thời gian mà 
vẫn đảm bảo nội dung và đạt chuẩn đầu ra. 

Bộ Giáo dục & Đào tạo hỗ trợ về cơ chế tài chính 
và các khung khổ hướng dẫn chung cho quá trình 
chuyển đổi số như số hóa học liệu, phát triển thư viện 
số, chọn lọc những tài liệu có ích, hạn chế sự xuất hiện 
của các trang web cung cấp thông tin sai lệch./.  

Tài liệu tham khảo 

Ngô Thị Thu Dung (2021), “Cơ sở lý luận về 
chuyển đổi số trong dạy học đại học”, Tạp chí Khoa 
học & Công nghệ số 01, ISSN 2734‐9896.  

Tô Hồng Nam (2020) “Chuyển đổi số trong lĩnh 
vực giáo dục và đào tạo: Thực trạng và giải pháp”, 
Tạp chí TT&TT số 2. 

Mai Ngọc Tuấn (2020). Tầm quan trọng của 
chuyển đổi số đối với giáo dục đào tạo trong giai 
đoạn hiện nay. Đại học Nội Vụ Hà Nội. 

Phùng Thế Vinh (2021). “Chuyển đổi số trong 
quản trị đại học: Kinh nghiệm quốc tế và thực tiễn 
Việt Nam”. Đại học Quốc Gia Hà Nội.  

Ö. H. Kuzu, “Digital Transformation in Higher 
Education: A Case Study on Strategic Plans,” 
Высшее образование в России, vol. 29, no. 3, pp. 
9‐23, 2020. 

Yakovenko et al (2019) “The Blockchain 
Technology As A Catalyst For Digital 
Transformation Of Education”, International 
Journal of Mechanical Engineering and Technology 
(IJMET) Volume 10, Issue 01. 



7Kinh tïë Chêu AÁ - Thaái Bònh Dûúng  (Thaáng 2 / 2023)

1. Mở đầu 

Toàn cầu hóa đã thúc đẩy thương mại quốc tế cũng 
như dòng vốn giữa các quốc gia tăng nhanh trong 
những năm gần đây.  Tại các quốc gia có thu nhập cao, 
người dân trở nên có ý thức hơn về môi trường, điều 
này khuyến khích các tập đoàn lớn sử dụng các công 
nghệ sản xuất thân thiện với môi trường. Tuy nhiên, 
bên cạnh những tác động tích cực, toàn cầu hóa cũng 
góp phần làm suy thoái chất lượng môi trường do 
quy mô sản xuất, sự tiêu thụ năng lượng, vận tải quốc 
tế ngày càng tăng và sự cạn kiệt tài nguyên thiên 
nhiên, đặc biệt là ở các quốc gia hiện vẫn áp dụng các 
công nghệ gây ô nhiễm môi trường.  

Khi tăng trưởng kinh tế được thúc đẩy, các quốc 
gia cũng đã dần cải thiện hệ thống y tế và chế độ hưu 
trí cho người dân, do đó, tuổi thọ trung bình của 
quốc gia cũng tăng lên đáng kể. Theo UNFPA, số 
người trên 60 tuổi toàn cầu trong giai đoạn 45 năm 
sẽ tăng gấp 3 lần, từ 672 triệu người năm 2005 lên 
khoảng 1,9 tỷ người vào năm 2050. Đáng chú ý nhất 
là số lượng người trong độ tuổi già nhất ‐ trên 80 
tuổi sẽ tăng từ 86 triệu người đến 394 triệu người 
trong giai đoạn nêu trên. Dân số già tăng cũng sẽ có 
ảnh hưởng đến lượng phát thải.   

Nghiên cứu này tập trung phân tích ảnh hưởng 
của hai nhân tố là toàn cầu hóa kinh tế và già hóa 
dân số đối với chất lượng môi trường.  Nghiên cứu 
này cũng coi chỉ số tăng trưởng kinh tế, tiêu thụ 
năng lượng tái tạo, sự phong phú tài nguyên thiên 
nhiên là những yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến 
lượng phát thải CO2, hay nói cách khác là chất lượng 
môi trường.  

2. Phương pháp nghiên cứu 

2.1. Mô hình nghiên cứu 
Nghiên cứu này kế thừa mô hình nghiên cứu của 

Xiyue và cộng sự (2021) và Xiaoman và cộng sự 
(2021) với một số bổ sung để xem xét tác động của 

toàn cầu hóa kinh tế cũng như già hoá dân số đối với 
lượng khí thải CO2 ở các nước thu nhập cao trong 
những năm 1990 đến 2019. Để đạt được mục tiêu 
này, các mô hình phân tích dữ liệu bảng được sử 
dụng trong nghiên cứu bao gồm: 

Mô hình 1: 
lnCO2it = β0 + β1lnGDPit + β2EGLOit + 

β3lnPAGit + β4RENEWit + β5NRit + β6SEAit + uit 
Mô hình 2: 
lnCO2it = β0 + β1lnGDPit + β2TRGLOit + 

β3lnPAGit + β4RENEWit + β5NRit + β6SEAit + uit 
Biến EGLO trong Mô hình 1 là chỉ số toàn cầu hóa 

kinh tế được lấy từ chỉ số toàn cầu hóa KOF. Chỉ số 
toàn cầu hóa KOF bao gồm ba chỉ số phụ: Toàn cầu 
hóa kinh tế, xã hội và chính trị. Để kiểm tra tính 
mạnh mẽ của toàn cầu hóa kinh tế, nghiên cứu sử 
dụng biến TRGLO ‐ toàn cầu hóa thương mại, là một 
phần của toàn cầu hóa kinh tế, trong Mô hình 2. Biến 
PAG là tổng dân số từ 65 tuổi trở lên (người). Biến 
RENEW là tỷ lệ phần trăm tiêu thụ năng lượng tái tạo 
trên tổng mức tiêu thụ năng lượng cuối cùng. NR là 
độ phong phú của tài nguyên thiên nhiên, được tính 
bằng tổng tô tài nguyên thiên nhiên (% GDP). Biến 
SEA là một biến giả, với SEA = 1 nếu quốc gia giáp 
biển và SEA = 0 nếu quốc gia đó là quốc gia không 
giáp biển. Để làm giảm tính không đồng nhất của dữ 
liệu bảng, nghiên cứu này sử dụng phép biến đổi log‐
arit tự nhiên với một số biến. lnCO2 là logarit của 
lượng khí thải CO2. lnGDP là logarit của tăng trưởng 
kinh tế. lnPAG là logarit của già hóa dân số (những 
người từ 65 tuổi trở lên). Sau logarit, phân phối của 
các biến trở về phân phối chuẩn hoặc gần chuẩn, từ 
đó, kết quả của mô hình có độ tin cậy cao hơn.  

2.2. Thu thập dữ liệu 
Nghiên cứu này sử dụng nguồn dữ liệu thứ cấp. 

Dữ liệu nghiên cứu được thu thập từ 20 quốc gia có 
thu nhập cao trên toàn thế giới từ năm 1990 đến 
năm 2019. Các quốc gia được chọn để nghiên cứu 

Tác động của toàn cầu hóa kinh tế và già hóa dân số 
đến lượng phát thải khí CO2 ở các quốc gia có thu nhập cao

Trần Thùy Linh 
Sinh viên Khoa Kinh tế Quốc tế, Trường Đại học Ngoại thương 

 
Bài viết đánh giá tác động của toàn cầu hoá kinh tế và già hoá dân số đối với lượng phát thải khí CO2 tại 

các quốc gia có thu nhập cao.  Kết quả nghiên cứu cho thấy toàn cầu hóa kinh tế và già hóa dân số làm giảm 
lượng khí thải CO2 ở các nước có thu nhập cao. Ngoài ra, việc sử dụng năng lượng tái tạo cũng góp phần 
cải thiện chất lượng môi trường thông qua giảm lượng phát thải khí CO2. Trong khí đó, nghiên cứu cũng 
cho thấy mức độ phong phú của tài nguyên thiên nhiên và tăng trưởng kinh tế là những yếu tố làm tăng 
lượng phát thải khí CO2 tại các quốc gia có thu nhập cao. 
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bao gồm Úc, Bỉ, Canada, Đan Mạch, Phần Lan, Pháp, 
Đức, Hy Lạp, Luxembourg, Ý, Nhật Bản, Hàn Quốc, 
Hà Lan, New Zealand, Na Uy, Bồ Đào Nha, Tây Ban 
Nha, Thụy Điển, Vương quốc Anh, Hoa Kỳ. Do một số 
hạn chế trong quá trình thu thập dữ liệu chẳng hạn 
như không có sẵn dữ liệu ở một số quốc gia trong 
một năm nên nghiên cứu có tổng cộng 600 quan sát. 
Bảng 1 dưới đây thể hiện các biến, đơn vị tính và 
nguồn dữ liệu được sử dụng trong nghiên cứu này. 

2.3. Phân tích dữ liệu 
Bằng cách sử dụng phân tích dữ liệu bảng, 

nghiên cứu trước tiên đưa ra thử nghiệm Hausman 
để xác định mô hình hiệu ứng cố định (FE) và hiệu 
ứng ngẫu nhiên (RE) nào sẽ được sử dụng. Một 
trong những giả định của mô hình hồi quy tuyến 
tính là phương sai của sai số phải như nhau, do đó, 
để xác định mô hình có phương sai sai số thay đổi 
hay không, nghiên cứu sử dụng kiểm định của 
Breusch‐Pagan. Ngoài ra, để xác định mô hình có tự 
tương quan và tự tương quan chéo hay không, 
chúng tôi sử dụng kiểm định Wooldridge và kiểm 
định Pesaran. 

3. Kết quả nghiên cứu và thảo luận 

Kết quả kiểm định Hausman chỉ ra rằng mô hình 
tác động cố định (FE) là mô hình phù hợp nhất cho 
cả mô hình 1 và mô hình 2. Kiểm định Wald sửa đổi 
(Wald Chi^2) về hiện tượng phương sai sai số thay 
đổi của mô hình FE cho thấy có một vấn đề về 
phương sai thay đổi đối với cả hai mô hình; phép 
thử Wooldridge gợi ý vấn đề tự tương quan; và kết 
quả kiểm định Pesaran chỉ ra vấn đề tự tương quan 
giữa các đơn vị. Giá trị p của hai mô hình là 0,0000 
< 0,05, điều này hàm ý rằng kết quả hồi quy có ý 
nghĩa thống kê ở mức ý nghĩa 5%. Trong cả hai mô 
hình, kết quả thực nghiệm cho thấy ngoại trừ biến 
SEA có ý nghĩa thống kê ở mức ý nghĩa 5%; tất cả các 
biến còn lại đều có ý nghĩa ở mức ý nghĩa 1%.  

Kết quả trong mô hình 1 cho thấy tăng trưởng 
kinh tế (GDP) có mối quan hệ cùng chiều lượng khí 
thải thải CO2, cụ thể, GDP tăng 1% có thể làm tăng 
lượng khí thải CO2 thêm 0,5663% (theo mô hình 1) 
và 0,5538% (theo mô hình 2). Như vậy, tăng trưởng 
kinh tế làm xấu đi chất lượng môi trường. Kết quả 
này phù hợp với các nghiên cứu gần đây (Khan và 

cộng sự, 2019; Yang và cộng sự, 2021). Ngược lại, 
toàn cầu hóa kinh tế (EGLO) có mối quan hệ nghịch 
chiều với lượng phát thải khí C02. Theo đó, toàn cầu 
hóa kinh tế tăng 1% có thể giảm lượng khí thải CO2 
0,0043% theo kết quả mô hình 1. Nói cách khác, toàn 
cầu hóa kinh tế dẫn đến cải thiện chất lượng môi 
trường của một số quốc gia có thu nhập cao. Điều 
này đã được khẳng định trong nhiều nghiên cứu gần 
đây (Yang và cộng sự, 2021). Toàn cầu hóa mang lại 
tác động tích cực trong vấn đề cải thiện môi trường 
do sự di chuyển của các yếu tố sản xuất (Shahbaz và 
cộng sự, 2019). Ở các quốc gia có thu nhập cao, bằng 
sáng chế và công nghệ tiên tiến có thể được bán hoặc 
chuyển giao cho các quốc gia khác. Bằng cách này, 
vấn đề bảo vệ môi trường được cải thiện do kết quả 
trực tiếp của công nghệ tiên tiến.  

Tương tự, toàn cầu hóa thương mại (TRGLO) 
cũng góp phần cải thiện chất lượng môi trường. Cụ 
thể, toàn cầu hoá thương mại tăng 1% có thể dẫn 
đến giảm 0,0048% lượng khí thải CO2. Điều này phù 
hợp với nghiên cứu trước đó (Yingzhi và cộng sự, 
2014; Yang và cộng sự, 2021). Một trong số những 
mục tiêu quan trọng của các quốc gia có thu nhập 
cao là mở cửa thương mại, nhằm khuyến khích hợp 
tác thương mại giữa các quốc gia phát triển và đang 
phát triển và tạo ra một hệ thống thương mại toàn 
cầu. Kết quả của nghiên cứu này cho thấy, toàn cầu 
hoá thương mại là yếu tố thúc đẩy sự cải thiện chất 
lượng môi trường của các quốc gia này.  

Cũng theo kết quả nghiên cứu, tỷ lệ già hóa dân 
số (PAG) tăng 1% sẽ làm giảm lượng khí thải CO2 ở 
các quốc gia có thu nhập cao là 0,5818% (theo mô 
hình 1) và 0,5781% (theo mô hình 2). Như vậy, 
nhóm dân số già đóng góp đáng kể vào việc cải thiện 
chất lượng môi trường. Kết quả này cũng phù hợp 
với các phát hiện trong các nghiên cứu trước đó 
(Dalton và cộng sự, 2008; Neill và cộng sự, 2010; 
Yang và Wang, 2020; Yang và cộng sự, 2021). Điều 
này là do nhu cầu tiêu dùng của người cao tuổi, đặc 
biệt là nhu cầu về các loại hàng hóa của họ thấp hơn 
so với nhóm tuổi trẻ. Sự gia tăng dân số già sẽ khiến 



9Kinh tïë Chêu AÁ - Thaái Bònh Dûúng  (Thaáng 2 / 2023)

nhu cầu của người tiêu dùng thay đổi nói chung theo 
hướng giảm lượng khí thải CO2, cải thiện chất lượng 
môi trường. 

Ngoài ra, tiêu thụ năng lượng tái tạo (RENEW) đã 
góp phần cải thiện đáng kể chất lượng môi trường. 
Theo kết quả nghiên cứu, mỗi 1% tăng lên của việc 
sử dụng năng lượng tái tạo sẽ làm giảm trung bình 
0,0145% lượng khí thải CO2. Kết quả này phù hợp 
với các nghiên cứu gần đây (Acheampong và cộng 
sự, 2019; Wolde‐Rufael và Weldemeskel, 2020). Kết 
quả nghiên cứu cũng cho thấy mối quan hệ thuận 
chiều giữa sự phong phú của tài nguyên thiên nhiên 
và lượng khí thải CO2. Theo đó, biến NR tăng 1% có 
thể làm tăng lượng khí thải CO2 thêm 0,0304% theo 
mô hình 1 và 0,0290% theo mô hình 2. Điều này 
trùng khớp với kết quả nghiên cứu trước đó (Baloch 
và Suad, 2018; Bekun, Alola và Sarkodie, 2019; Shen 
và cộng sự, 2021). Cuối cùng, có mối quan hệ cùng 
chiều và có ý nghĩa thống kê giữa biến SEA và lượng 
phát thải CO2. Nghĩa là khi các yếu tố khác không 
đổi thì lượng phát thải CO2 của các quốc gia tiếp cận 
trực tiếp với biển nhỏ hơn 3% so với các quốc gia 
không giáp biển. 

4. Kết luận 

Theo các nhà nghiên cứu, toàn cầu hóa thúc đẩy 
trao đổi văn hóa nhưng cũng có tác động tiêu cực 
đến môi trường vì nó khuyến khích cả các quốc gia 
phát triển và đang phát triển sử dụng nhiều năng 
lượng cho cả sản xuất và tiêu dùng. Mặt khác, toàn 
cầu hóa cũng giúp thúc đẩy phát triển công nghệ và 
thúc đẩy GDP, đặc biệt là ở các quốc gia có thu nhập 
cao. Các doanh nghiệp quan tâm đến môi trường 
buộc phải tạo ra công nghệ thân thiện với môi 
trường khi mức thu nhập tăng lên. Tác động của các 
yếu tố có hại với môi trường trong quá trình sản 
xuất và tiêu dùng đang được cải thiện nhờ sự phát 
triển của công nghệ thân thiện với môi trường. 

Nghiên cứu này xem xét tác động của toàn cầu 
hóa kinh tế và già hóa dân số đến lượng khí thải CO2 
ở các nước thu nhập cao trong giai đoạn từ năm 
1990 đến 2019 bằng phân tích dữ liệu bảng. Tiêu 
thụ năng lượng tái tạo, tăng trưởng kinh tế và tài 
nguyên thiên nhiên là các biến được đưa vào mô 
hình để đảm bảo tính phong phú của các kết luận. 
Ngoài ra, nghiên cứu sử dụng toàn cầu hóa thương 
mại như một biến số để đánh giá mức độ mạnh mẽ 
của toàn cầu hóa kinh tế. Kết quả nghiên cứu chỉ ra 
rằng lượng khí thải CO2 thấp hơn ở các nước có thu 
nhập cao là kết quả của cả quá trình toàn cầu hóa 
kinh tế và già hóa dân số. Nghiên cứu cũng đề cập 
đến mối liên hệ nghịch chiều giữa tiêu thụ năng 
lượng tái tạo và lượng khí thải CO2 cũng như mối 
tương quan tích cực giữa sự phong phú của tài 
nguyên thiên nhiên và lượng khí thải CO2. Về tăng 
trưởng kinh tế (GDP), biến số này làm suy giảm chất 

lượng môi trường do tăng lượng khí thải CO2.  
Mặc dù vậy, nghiên cứu này cũng tồn tại những 

hạn chế, chỉ ra các hướng nghiên cứu trong tương 
lai. Một số biến quan trọng như chất lượng thể chế, 
đô thị hóa và đổi mới công nghệ đã không được đề 
cập đến trong mô hình này. Các nghiên cứu trong 
tương lai có thể xem xét ảnh hưởng của chất lượng 
thể chế và đổi mới công nghệ đối với cải thiện chất 
lượng môi trường cũng như ảnh hưởng của các yếu 
tố kác đối với vấn đề này. Ngoài ra, các nghiên cứu 
có thể xem xét về ảnh hưởng của các yếu tố đến 
lượng khí thải CO2 tại các quốc gia có thu nhập thấp 
bởi vấn đề chất lượng môi trường tại các quốc gia 
này cũng cần được quan tâm nhiều hơn./.  
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1. Xu thế chuyển đổi số trong ngành ngân 
hàng Việt Nam 

Trong lĩnh vực ngân hàng, chuyển đổi số là việc 
tích hợp số hóa và công nghệ số vào mọi lĩnh vực 
trong hoạt động ngân hàng. Theo các chuyên gia, 
chuyển đổi số trong lĩnh vực ngân hàng bao gồm các 
công nghệ và các vấn đề pháp lý liên quan, bao gồm: 
trí tuệ nhân tạo, phân tích dữ liệu (data analytics), 
dữ liệu lớn, điện toán đám mây, chuỗi khối, sinh trắc 
học, công nghệ tự động hóa quy trình bằng robot 
(RPA), xác minh thông tin nhận biết khách hàng 
không gặp mặt trực tiếp thông qua phương tiện điện 
tử (e‐KYC); QR Code; công nghệ tài chính 
(Fintech)… 

Theo báo cáo ứng dụng ngân hàng số tại Việt Nam 
của Ngân hàng TMCP Quân đội, quá trình chuyển đổi 
số của các ngân hàng thường chia theo 3 giai đoạn 
gồm: (i) Giai đoaṇ số hoa ́ (các ngan̂ haǹg aṕ duṇg 
công nghẹ ̂ vaò việc quan̉ tri ̣ dư ̃ liẹû, quan̉ tri ̣ taì 
nguyen̂, quy triǹh vạn̂ haǹh, thay đôỉ cać dịch vu,̣ quy 
trình thu ̉công, truyêǹ thôńg sang cać san̉ phâm̉, quy 
trình trưc̣ tuyêń hoạc̆ qua maý tińh); (ii) Giai đoaṇ 
chuyển đổi ky ̃thuạt̂ sô ́(cać ngan̂ haǹg băt́ đâù thưc̣ 
hiện chuyên̉ đổi ki ̃thuạt̂ sô ́toaǹ bọ ̂hoaṭ đọn̂g ngan̂ 
haǹg, bao gôm̀ viẹĉ tićh hợp va ̀kêt́ nôí cać quy triǹh 
số ơ ̉giai đoaṇ số hóa đê ̉mang đêń traỉ nghiẹm̂ khaćh 
haǹg); (iii) Giai đoạn taí taọ số (cać ngan̂ haǹg kêt́ 
hợp con̂g nghẹ ̂va ̀nêǹ tan̉g ky ̃thuạt̂ sô ́chua̛ tưǹg co ́
truơ̛ć đaŷ để taọ ra doanh thu, kêt́ qua ̉thon̂g qua cać 
chiến luơ̛c̣ san̉ phâm̉ cuǹg traỉ nghiệm sańg taọ). 

Thực hiện chủ trương, định hướng của Đảng về 
chủ động tham gia CMCN 4.0, chương trình Chuyển 
đổi số quốc gia Chính phủ, ngày 11/5/2021, Thống 
đốc NHNN đã phê duyệt Kế hoạch Chuyển đổi số 
ngành Ngân hàng đến năm 2025, định hướng đến 
năm 2030, nhằm đổi mới toàn diện hoạt động quản 
lý của NHNN và hoạt động của các TCTD theo hướng 

hiện đại. Theo đó, đến năm 2025, 100% các dịch vụ 
công của NHNN đủ điều kiện được nâng cấp lên mức 
độ 4; 100% dịch vụ công mức độ 42 được tích hợp 
trên Cổng dịch vụ công quốc gia; 90% hồ sơ công 
việc tại NHNN được xử lý và lưu trữ trên môi trường 
mạng (trừ hồ sơ công việc thuộc phạm vi bí mật nhà 
nước); Ít nhất 50% hoạt động kiểm tra, giám sát của 
NHNN được thực hiện thông qua môi trường số và 
hệ thống thông tin của NHNN. 

Trong hoạt động của TCTD, ít nhất 50% các 
nghiệp vụ được thực hiện hoàn toàn trên môi 
trường số, ít nhất 50% người dân trưởng thành sử 
dụng dịch vụ thanh toán điện tử, ít nhất 70% số 
lượng giao dịch của khách hàng trên các kênh số, tỷ 
lệ quyết định giải ngân, cho vay của ngân hàng 
thương mại (NHTM), công ty tài chính đối với các 
khoản vay nhỏ lẻ, vay tiêu dùng của khách hàng cá 
nhân cũng đạt tỷ lệ tối thiểu 50%, ít nhất 60% TCTD 
có tỷ trọng doanh thu từ kênh số đạt trên 30%. Đối 
với TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài sẽ có tối 
thiểu 50% các nghiệp vụ ngân hàng cho phép khách 
hàng có thể thực hiện hoàn toàn trên môi trường số, 
tối thiểu 50% người dân trưởng thành sử dụng dịch 
vụ thanh toán điện tử và tối thiểu 70% số lượng giao 
dịch của khách hàng được thực hiện thông qua các 
kênh số (kênh tiếp xúc giữa khách hàng với ngân 
hàng có kết nối mạng internet). 

Với các NHTM, xác định chuyển đối số là xu 
hướng tất yếu, nhiều NHTM đã xem việc phát triển 
mô hình ngân hàng số là mục tiêu trong chiến lược 
kinh doanh và đang xây dựng chiến lược chuyển đổi 
số phù hợp. Theo kết quả khảo sát vào tháng 
9/2020 của NHNN, 95% NHTM đã và đang xây dựng 
hoặc dự tính sẽ xây dựng chiến lược chuyển đổi số 
cho mình, trong đó 39% NHTM đã phê duyệt chiến 
lược chuyển đổi số; 42% ngân hàng đang xây dựng 
chiến lược chuyển đổi số. Trong đó, đa số các NHTM 
(chiếm 88%) lựa chọn chuyển đổi số cả kênh giao 

Chuyển đổi số ngành ngân hàng và vấn đề đặt ra đối với 
hoạt động kiểm soát nội bộ của các ngân hàng thương mại

Lê Thị Mai Phương  
Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam, chi nhánh Mỹ Đình 

Xu thế chuyển đổi số đang mở ra nhiều cơ hội phát triển mới cho ngành ngân hàng tại Việt Nam. Chuyển 
đổi số sẽ giúp các ngân hàng chuyển đổi mô hình hoạt động, ứng dụng công nghệ hiện đại và số hóa vào các 
quy trình nghiệp vụ theo hướng tự động, thông minh trên nền tảng số, qua đó, giúp khai thác dữ liệu hiệu 
quả để gia tăng trải nghiệm và gắn kết khách hàng. Tuy nhiên, chuyển đổi số cũng đặt ra thách thức đối với 
hoạt động kiểm soát nội bộ của các ngân hàng thương mại.
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tiếp khách hàng và nghiệp vụ nội bộ. Cùng với đó, 
nhiều ngân hàng đã xây dựng kho dữ liệu, chuẩn hoá 
hạ tầng số tập trung, cho phép chia sẻ, tích hợp, tạo 
hệ sinh thái số với nhiều ngành, lĩnh vực như: hệ 
sinh thái Mobile Banking kết nối với các dịch vụ 
công, dịch vụ tài chính, viễn thông, điện lực, giao 
thông, y tế... trên cơ sở ứng dụng Mobile Banking 
khách hàng có thể sử dụng được nhiều tiện ích so 
với giao dịch trực tiếp tại ngân hàng. Thời gian qua, 
số lượng, giá trị giao dịch ngân hàng qua kênh số 
trong hệ thống NHTM Việt Nam đã có sự tăng  
trưởng vượt bậc. 

Xu hướng dịch chuyển sang sử dụng các kênh số 
trong dịch vụ ngân hàng của khách hàng ngày một 
tăng lên, đa số các ngân hàng đều tin tưởng, trong 
thời gian tới, tỷ lệ khách hàng sử dụng kênh số sẽ 
tăng nhanh. Gần 58% các ngân hàng kỳ vọng, trong 
3 đến 5 năm tới, khách hàng sử dụng kênh số đạt 
trên 60%. Bên cạnh đó, các ngân hàng cũng hợp tác 
với các công ty Fintech và kết nối với các hệ sinh 
thái số của các đơn vị thuộc các ngành, lĩnh vực khác 
nhau để giúp khách hàng có thể trải nghiệm dịch vụ 
một cách đầy đủ và thuận tiện nhất, qua đó tạo sự 
gắn kết bền vững.  

2. Tổng quan về hệ thống kiểm soát nội bộ 
trong ngân hàng thương mại 

Khái niệm kiểm soát nội bộ (KSNB) đã hình 
thành và phát triển trở thành một hệ thống lý luận  
về vấn đề kiểm soát trong đơn vị và có liên quan mật 
thiết đến vấn đề quản trị của tổ chức. Hệ thống 
KSNB theo quan điểm của Liên đoàn Kế toán quốc tế 
là một hệ thống bao gồm các chính sách, tiêu chuẩn, 
thủ tục được thiết lập tại đơn vị nhằm cung cấp một 
sự đảm bảo hợp lý trong công ty việc thực hiện các 
mục tiêu sau: Đảm bảo độ tin cậy và sự trung thực 
của thông tin; Khuyến khích sự tuân thủ về chính 
sách, kế hoạch, thủ tục, luật pháp và các qui định; 
Đảm bảo công tác bảo vệ tài sản; Đảm bảo hiệu qua ̉
của các hoạt động và hiệu năng quản lý. 

Theo đó, hệ thống KSNB là một chức năng 
thường xuyên của các đơn vị, tổ chức, và trên cơ sở 
xác định rủi ro có thể xảy ra trong từng khâu công 
việc để tìm ra biện pháp ngăn ngừa nhằm thực hiện 
có hiệu quả tất cả các mục tiêu đặt ra của đơn vị. 

Trong cơ chế thị trường hiện nay, các ngân hàng 
thương mại (NHTM) gặp phải những rào cản lớn    
về mặt cạnh tranh với các ngân hàng trong và ngoài 
nước. Nâng cao sức cạnh tranh và sử dụng tiết kiệm 
hiệu quả các nguồn lực đó chính là mục tiêu của bất 
kỳ NHTM. 

Những đòi hỏi, những hạn chế trong hoạt động 
của ngân hàng chỉ có thể được đáp ứng, được khắc 

phục nhờ hệ thống KSNB khoa học và hữu hiệu. Từ 
đó, việc thiết lập một hệ thống KSNB đang trở thành 
nhu cầu cấp thiết trong quản lý tại mỗi NHTM. 

3. Một số vấn đề đặt ra đối với hoạt động 
kiểm soát nội bộ của các ngân hàng thương 
mại trong bối cảnh chuyển đổi số 

Thứ nhất, các công nghệ kỹ thuật số đã phát triển 
mạnh mẽ trong lĩnh vực ngân hàng trong thời gian 
qua, nhờ đó chuyển đổi số giúp nâng cao hiệu quả 
hoạt động của ngân hàng một cách rõ rệt. 

Thứ hai, chuyển đổi số giúp cho các ngân hàng 
quy mô nhỏ, đi sau khắc phục được bất lợi cạnh 
tranh so với các ngân hàng lớn (số lượng chi nhánh 
vật lý không còn quá quan trọng, số lượng nhân viên 
đông trở nên không cần thiết...). 

Thứ ba, người tiêu dùng tại Việt Nam đang 
chuyển sang môi trường số rất nhanh chóng nhờ sự 
phổ biến của điện thoại thông minh, chi phí kết nối 
internet rẻ (tính đến tháng 4/2022, tại Việt Nam, có 
đến 93,5 triệu thuê bao điện thoại thông minh đang 
hoạt động và khoảng 73,5% số người trưởng thành 
đang sử dụng điện thoại thông minh). 

Tuy nhiên, quá trình chuyển đổi số cũng tiềm ẩn 
nhiều rủi ro và cần phải được quản lý nghiêm ngặt.  

Sự phát triển quá nhanh của công nghệ số đã làm 
cho tốc độ số hóa của nền kinh tế tăng vọt. Báo cáo 
của McKinsey cho thấy, 90% dữ liệu (data) hiện tại 
là chưa hề tồn tại vào 2 năm trước. Điều này có 
nghĩa là khối lượng dữ liệu tăng chóng mặt, khả 
năng xử lý và quản lý khối lượng dữ liệu này là một 
thách thức rất lớn. Thêm vào đó, đến năm 2017, 
trên thế giới có hơn 20 tỷ thiết bị được kết nối với 
nhau và cứ mỗi tuần thì lại có thêm hơn 50 triệu 
thiết bị được bổ sung vào mạng lưới IoT này. Sự gia 
tăng kết nối đặt ra hàng loạt các vấn đề về rủi ro an 
toàn trong kết nối, về tính toàn vẹn của dữ liệu. 

Sự phát triển vượt bậc của năng lực tính toán đã 
phần nào giúp cho các doanh nghiệp xử lý vấn đề 
quy mô dữ liệu và kết nối. Chẳng hạn, chiếc iPhone 
6 có năng lực tính toán gấp 10 lần siêu máy tính 
Deep Blue đã đánh bại siêu đại kiện tướng cờ vua 
năm 1997. Tuy nhiên, sự phát triển quá nhanh của 
công nghệ đã làm cho vòng đời công nghệ thu hẹp 
lại nhanh chóng, trong khi yêu cầu xử lý dữ liệu ngày 
càng cao. 

Các ngân hàng không thể liên tục thay đổi công 
nghệ của mình do rào cản chi phí, nhưng nếu không 
liên tục đổi mới công nghệ thì họ có thể phải đánh 
đổi bằng năng lực cạnh tranh. Đây chính là rủi ro 
“gánh nặng di sản”: Những doanh nghiệp đi đầu về 
chuyển đổi số đã đầu tư lớn vào công nghệ (thống 
kê tại 10 ngân hàng thương mại lớn ở Việt Nam cho 
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thấy, mức đầu tư cho chuyển đổi số ước tính lên đến 
15.000 tỷ đồng/năm, chi phí đầu tư nguồn lực hoạt 
động chuyển đổi số trung bình chiếm từ 20‐30% 
tổng chi phí đầu tư hoạt động). 

Các ngân hàng cần phải có một chiến lược lựa 
chọn hợp lý về tốc độ và quy mô số hóa. Quá trình số 
hóa phải đảm bảo tính linh hoạt và nhanh chóng 
thích ứng của công nghệ, đảm bảo công nghệ có thể 
liên tục được nâng cấp và hoạt động liên tục 24/7, 
tối thiểu hóa nguy cơ bị tấn công mạng và bảo vệ 
được tính toàn vẹn của dữ liệu. Do đó, trong khảo 
sát của EY/IIF năm 2021, 68% CRO đã đánh giá rủi 
ro quản lý tốc độ và quy mô số hóa hoạt động ngân 
hàng là rủi ro quan trọng nhất trong 5 năm tới. 

Số hóa hoạt động ngân hàng không chỉ đơn giản 
là ứng dụng công nghệ số vào các hoạt động hiện tại 
của ngân hàng, mà còn đòi hỏi các ngân hàng phải 
xây dựng một mô hình quản lý mới, khác biệt với 
mô hình quản lý truyền thống trước đây. 

Những rủi ro trước đây chưa từng tồn tại thì 
ngày nay lại là những rủi ro trọng yếu, đe dọa sự 
sống còn của ngân hàng: Một cuộc tấn công mạng, 
hệ thống internet của ngân hàng bị treo, dữ liệu cá 
nhân của khách hàng bị hack… có thể gây ra những 
hậu quả vô cùng nghiêm trọng đối với tài chính và 
uy tín của ngân hàng. 

Trong một ngân hàng lớn, có tổ chức phức tạp, 
quá trình chuyển đổi số đòi hỏi sự đồng bộ từ hệ 
thống quản lý nhân sự, hệ thống nhận biết khách 
hàng, hệ thống khuyến khích trải nghiệm người 
dùng, hệ thống thu thập dữ liệu, hệ thống máy học, 
hệ thống trí tuệ nhân tạo… đều phải được chuyển 
dịch đồng bộ. Sự thiếu đồng bộ không chỉ làm giảm 
hiệu quả của quá trình chuyển đổi số, mà còn làm 
cho rủi ro chuyển đổi số tăng cao. 

Khi bộ phận marketing, hoặc bộ phận phát triển 
sản phẩm, hay bộ phận công nghệ dự kiến tung ra 
một sản phẩm mới, một quy trình mới, hoặc một bộ 
công cụ mới, nhất thiết phải có sự tham gia của các 
chuyên viên quản lý rủi ro ngay từ ban đầu. Nếu bộ 
phận quản lý rủi ro chỉ được biết đến các quy trình 
hay sản phẩm mới này sau khi đã được tung ra ở 
quy mô lớn thì đôi khi là quá trễ để hạn chế các rủi 
ro đối với ngân hàng. 

Một trong những phương thức phổ biến để giảm 
thiểu rủi ro trong quá trình chuyển đổi số đó là các 
ngân hàng có xu hướng chuyển dịch sang điện toán 
đám mây và ứng dụng công nghệ số để kiểm soát rủi 
ro. Điều này giúp cho các ngân hàng giảm tối đa rủi 
ro về “gánh nặng di sản” và cập nhật công nghệ. 

Tuy nhiên, phương thức này cũng chứa đựng 
những rủi ro mới nằm ngoài khả năng kiểm soát của 

ngân hàng như rủi ro về an toàn dữ liệu (59% CRO 
đã quan ngại về rủi ro này), các chuyên viên của 
ngân hàng chưa được đào tạo về quản lý rủi ro trên 
môi trường điện toán đám mây (46% CRO quan 
ngại về rủi ro này)… 

Thực tế trên đặt ra một yêu cầu cấp bách đối với 
quá trình chuyển đổi số, đó là phải nhanh chóng 
nâng cao trình độ nhận thức của lãnh đạo và nhân 
viên về rủi ro liên quan đến công nghệ, điện toán 
đám mây và phân tích phỏng đoán. Các nhân viên 
ngân hàng phải hiểu rõ những công nghệ mới như 
máy học, trí tuệ nhân tạo… có thể mang lại lợi ích và 
rủi ro gì để họ luôn cảm thấy thoải mái đối với một 
quy trình mới, một cách tiếp cận mới. 

Thêm vào đó, sự phức tạp của công nghệ ngày 
càng cao nên xu hướng ngân hàng phụ thuộc vào 
công nghệ và dịch vụ của bên thứ ba là không tránh 
khỏi. Quản lý rủi ro từ sử dụng nền tảng công nghệ 
và dịch vụ của bên thứ ba như thế nào hiện vẫn là 
thách thức lớn đối với hoạt động ngân hàng. 

Có thể khẳng định, chuyển đổi số trong ngành 
ngân hàng là xu hướng không thể tránh khỏi, càng 
bắt kịp xu hướng này, ngành ngân hàng càng có 
nhiều lợi thế trong cạnh tranh toàn cầu. Cho đến 
nay, quá trình chuyển đổi số của hệ thống các TCTD 
ở Việt Nam đang diễn ra nhanh chóng và đạt được 
nhiều kết quả rất đáng ghi nhận. Tuy nhiên, quá 
trình này cũng luôn kèm theo những rủi ro và thách 
thức. Nhận diện rõ các rủi ro, thách thức này sẽ giúp 
cho quá trình chuyển đổi số thành công và hệ thống 
ngân hàng phát triển bền vững./. 
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1. Lợi ích chung của Nga và Trung Quốc tại 
châu Phi 

Quá trình công nghiệp hóa và đô thị hóa ở châu 
Phi đòi hỏi phải thu hút các nguồn lực và sự trợ giúp 
từ bên ngoài, đặc biệt là từ các nước lớn, trong đó có 
Nga và Trung Quốc. Sự gia tăng ảnh hưởng của các 
nước lớn tại Châu Phi đặt ra những sức ép, đòi hỏi 
Nga phải chuyển hướng một phần ưu tiên chiến 
lược vào châu Phi. Nga trở lại châu Phi tương đối 
muộn hơn so với Trung Quốc và không đủ nguồn lực 
để đầu tư chiến lược vào châu Phi. Do đó, chiến 
thuật hợp lý là hợp tác với Trung Quốc để đầu tư 
hiệu quả vào châu Phi mà chịu ít áp lực cạnh tranh 
giành ảnh hưởng tại khu vực này. 

Thứ nhất, quan hệ đối tác chiến lược toàn diện 
giữa Nga và Trung Quốc đã đặt nền móng chính trị 
vững chắc cho hợp tác Nga – Trung ở châu Phi. Trên 
phương diện chính trị, Nga và Trung Quốc không 
phải là đối thủ chiến lược. Hai nước đều coi châu Phi 
là một yếu tố quan trọng để đạt được các mục tiêu 
chiến lược quốc gia của nhau và thiết lập một trật tự 
thế giới hợp lý và đa cực. 

Thứ hai, cả Nga và Trung Quốc đều rất coi trọng 
việc duy trì ổn định ở châu Phi. Sự ổn định ở châu 
Phi là điều kiện tiên quyết để xây dựng các mối quan 
hệ chính trị và kinh tế giữa Nga và châu Phi cũng 
như giữa Trung Quốc và châu Phi. Trên các văn bản, 
Nga và Trung Quốc tôn trọng quyền độc lập, tự chủ 
của châu Phi và không can thiệp nội bộ của các nước 
ở châu lục này. Hai nước đang có nhiều nỗ lực để 
thúc đẩy sự phát triển kinh tế và xã hội của châu Phi. 

Thứ ba, Nga và Trung Quốc cần hợp tác trong 
cuộc chiến chống khủng bố. Hai nước đều phải đối 
mặt với những nguy cơ khủng bố, và cuộc chiến 
chống khủng bố đòi hỏi hợp tác quốc tế. Trong 
những năm gần đây, chủ nghĩa khủng bố ở châu Phi 
đang trên đà phát triển, vì vậy, Nga và Trung Quốc 

cần nỗ lực để tăng cường hợp tác chống khủng bố ở 
châu Phi. 

2. Cạnh tranh Nga và Trung ở châu Phi 

Trong quá trình phát triển quan hệ hợp tác cùng 
có lợi của từng quốc gia với châu Phi, Nga và Trung 
chắc chắn sẽ có những cạnh tranh ở các lĩnh vực và 
cấp độ khác nhau. 

Thứ nhất là lĩnh vực kinh tế và thương mại. Sự 
khác biệt về cơ cấu thương mại Nga – Châu Phi và 
Trung Quốc – châu Phi là tương đối lớn, vì vậy cạnh 
tranh giữa Nga và Trung Quốc trên lĩnh vực này sẽ 
chỉ xuất hiện trong một số lĩnh vực nhất định. Kim 
ngạch thương mại giữa Trung Quốc và châu Phi lớn 
hơn nhiều so với giữa  Nga và châu Phi, và khă năng 
Nga có thể cạnh tranh ngang ngửa với Trung Quốc về 
kinh tế và thương mại tại châu Phi là không thực tế. 

Thứ hai là lĩnh vực năng lượng. Có sự cạnh tranh 
nhất định giữa Nga và Trung Quốc trong lĩnh vực 
năng lượng ở châu Phi. Tuy nhiên, Nga và Trung 
Quốc đặt ra những mục tiêu khác nhau và phải giải 
quyết các vấn đề khác nhau nên hai nước có nhiều 
cơ sở để hợp tác trên lĩnh vực này hơn là cạnh tranh 
trực tiếp. 

Thứ ba là hợp tác kỹ thuật – quân sự. Trong một 
thời gian dài, các công nghệ quân sự của Nga đã 
vượt xa các công nghệ của Trung Quốc. Do đó, trong 
lĩnh vực bán vũ khí và thiết bị quân sự, Nga đang có 
sức mạnh lớn hơn so với Trung Quốc. Tuy nhiên, sự 
phát triển nhanh chóng về công nghệ quân sự và 
khả năng vận động hành lang bằng các mối “quan hệ 
thân hữu” của Trung Quốc sẽ làm gia tăng cạnh 
tranh với Nga trong một số lĩnh vực của thị trường 
vũ khí châu Phi. Nhưng sự cạnh tranh này tương đối 
khó quan sát nên khả năng không trở thành vấn đề 
căng thẳng. 

 

Một số đánh giá về không gian hợp tác  
của Nga và Trung Quốc tại Châu Phi

Lê Thu Hà 
Viện Kinh tế và Chính trị thế giới, Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam 

Vai trò của châu Phi ngày càng có tầm quan trong trong chiến lược đối với Nga và Trung Quốc. Cả hai 
nước đều có những lợi ích chung ở châu Phi, và không gian hợp tác Trung – Nga trên lục địa này rộng hơn 
nhiều so với không gian cạnh tranh giữa hai nước. Những nỗ lực chung của Trung Quốc và Nga nhằm duy 
trì sự ổn định ở châu Phi, cũng như thúc đẩy sự phát triển kinh tế và xã hội của châu lục này, là lợi ích chiến 
lược của hai nước. Đồng thời, quan hệ hợp tác hữu nghị giữa Nga và Trung Quốc ở châu Phi tạo ra động lực 
quan trọng để tăng cường quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước.
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3. Không gian hợp tác Nga – Trung ở châu 
Phi 

Hiện nay, Nga và Trung Quốc có thể triển khai 
hợp tác trong các hoạt động ở châu Phi trong một số 
lĩnh vực, được thể hiện trong khuôn khổ các dự án 
ngắn hạn và các chương trình dài hạn.  

3.1. Các lĩnh vực hợp tác trong ngắn hạn mà 
Nga và Trung Quốc có thể triển khai 

i) Sức khỏe cộng đồng và cuộc chiến chống lại 
dịch bệnh. Các dịch bệnh như sốt rét, Ebola, 
HIV/AIDS, virus Zika và những dịch bênh khác gây 
ra mối đe dọa đối với sức khỏe của người dân châu 
Phi. Do đó, việc xây dựng một hệ thống chăm sóc sức 
khỏe với mục tiêu chính là kiểm soát và phòng ngừa 
dịch bệnh là một nhiệm vụ cấp bách ở châu Phi. Cả 
Nga và Trung Quốc đã áp dụng mô hình hệ thống 
chống dịch của Liên Xô (cũ) và đã loại bỏ thành công 
một số dịch bệnh. Mô hình y tế dự phòng cả hai quốc 
gia đang áp dụng mang tính bao trùm, có sự tham 
gia của các nhân viên y tế công cộng để tiêm chủng 
cho trẻ em tại nhà. Đối với châu Phi, mô hình kiểm 
soát dịch bệnh này dường như là tối ưu và cả Nga và 
Trung Quốc đã có nhiều kinh nghiệm trên triển khai 
thực tế và có khả năng hợp tác hỗ trợ châu Phi thiết 
lập một mô hình kiểm soát dịch bệnh tương tự. 

ii) BRICS và Ngân hàng phát triển mới (NDB). 
Nga, Trung Quốc và Nam Phi đã thống nhất rằng 
nhóm các nền kinh tế mới nổi (BRICS) và Ngân hàng 
phát triển mới là cơ h ội để  hợp tác và phát triển 
chặt chẽ hơn. BRICS tạo điều kiện cho Nga và Trung 
Quốc và các nước châu Phi hợp tác với nhau. Nga, 
Trung Quốc, Nam Phi coi BRICS là một cơ chế mới có 
đặc trưng là các thể chế đa trung tâm. Tổ chức này 
kiến tạo một nền tảng mới để thu hút sự tham gia 
của nhiều quốc gia châu Phi hơn. 

Tận dụng vị trí quan trọng của mình trong các tổ 
chức đang phát triển như BRICS, Nga và Trung Quốc 
có thể phát triển phương pháp tiếp cận thực tiễn 
mới để giải quyết các vấn đề quốc tế, trong đó có 
châu Phi. Trong khi đó, nhiều quốc gia châu Phi đang 
chờ đợi các cơ hội phát triển kinh tế thông qua 
khuôn khổ BRICS với kỳ vọng là Nam Phi sẽ là một 
cửa ngõ cho các quốc gia châu Phi khác và là “nhà 
vận động hành lang” bảo vệ lợi ích của các nước 
châu Phi khác. 

iii) Hỗ trợ giáo dục, xã hội và nhân đạo. Châu Phi 
cần đẩy nhanh quá trình cải cách kinh tế ‐ xã hội, chủ 
yếu để tạo việc làm mới cho 29 triệu người châu Phi 
sẽ đến tuổi lao động hàng năm cho tới năm 2030. Có 
hai lĩnh vực quan trọng đối với sự phát triển của 
châu lục này là giáo dục và lương thực. Mặc dù mong 
muốn phát triển nhưng nhiều người châu  Phi lại 
đang thiếu những kiến thức cơ bản. Do đó, hợp tác 
giữa Nga và Trung Quốc có thể mang lại cho châu 
Phi những cơ hội để phát triển các thế hệ tương lại 

và phát triển nguồn nhân lực cho châu lục này. Nga 
và Trung Quốc có thể hợp tác để thiết lập nhiều cơ 
sở giáo dục đại học và dạy nghề ở châu Phi, giúp 
người dân châu Phi đạt được những kỹ năng cần 
thiết cho sự phát triển. 

An ninh lương thực là một lĩnh vực quan trọng 
trong hợp tác với các quốc gia khác vì để nuôi sống 
1,3 tỷ người, châu Phi cần tăng sản lượng lương 
thực. Quá trình này đòi hỏi nhiều phương pháp mới, 
máy móc và thiết bị, phân bón… Đây là các thế mạnh 
mà Nga và Trung Quốc có thể hợp tác, phát huy lợi 
thế của mình ở châu lục này. 

iv) Hoạt động an ninh khu vực. Đối với các bên 
tham gia trong khu vực, trở ngại chính cho dự án với 
lục địa đen là những rủi ro liên quan đến bất ổn ở 
một số khu vực nhất định. Sau thành công chiến 
lược ở Syria, Nga ngày càng được biết đến với vai rò 
là “nước xuất khẩu an ninh”. Về phía Trung Quốc, 
nước này đang tăng cường đáng kể lực lượng gìn 
giữ hòa bình. Trong triển khai lực lượng gìn giữ hòa 
bình của 5 thành viên thường trực Hội đồng Bảo an 
Liên Hợp Quốc, Trung Quốc có số lượng người tham 
gia nhiều nhất: 2151 người (so với Pháp 741 người, 
Anh: 571 người, Nga: 71 người, Mỹ: 35 người). Như 
vậy, hai nước hoàn toàn có thể sử dụng kinh nghiệm 
cũng như nguồn lực của mình để tham gia đối thoại 
về các vấn đề an ninh châu Phí cũng như thiết lập 
các hợp tác chặt chẽ với các cơ chế mới để giải quyết 
xung đột, giữ gìn hòa bình và an ninh trong Liên 
minh Châu Phi. 

3.2. Các chương trình hợp tác dài hạn 
i) Các tổ chức quốc tế và thể chế đa phương. Sự 

phối hợp hành động ngày càng tăng giữa Nga, Trung 
Quốc và các nước châu Phi trong các tổ chức quốc tế 
sẽ tạo động lực mạnh mẽ cho các nỗ lực nhằm hình 
thành một thế giới đa cực. Nga và Trung Quốc có thể 
cùng củng cố năng lực của ba bên trong Liên Hợp 
quốc và tăng cường vai trò của Liên minh châu Phi. 
Ngoài ra, Nga và Trung Quốc có thể tăng cường 
tham gia Diễn đàn liên châu Phi với mục tiêu phát 
triển hợp tác khu vực trên các lĩnh vực chính trị, 
kinh tế và xã hội. Bên cạnh đó, đối với các nước châu 
Phi, hợp tác với Nga và Trung Quốc có thể là cơ hội 
bổ sung trong phát triển với quan hệ kinh doanh và 
chính trị đa dạng. Nói cách khác, việc hình thành các 
mối quan hệ đối tác và liên minh đa phương với các 
nước như Nga và Trung Quốc về các vấn đề cụ thể 
trong nhiều trường hợp sẽ nâng cao hiệu quả của 
các chiến lược quốc tế. Bên cạnh đó, những cơ hội 
vẫn đang mở ra trong việc tăng cường quản trị toàn 
cầu do cải cách và mở rộng tư cách thành viên của 
Hội đồng Bảo an Liên Hợp quốc thông qua sự tham 
gia rộng rãi hơn của các quốc gia châu Phi trong cơ 
chế này. Cách tiếp cận phối hợp lập trường của Nga 
và Trung Quốc có thể có tầm quan trọng lớn hơn đối 
với tất cả các bên, trong đó có cả các nước châu Phi. 
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ii) Hợp tác trong khuôn khổ dự án Con đường tơ 
lụa. Con đường tơ lụa xuất phát từ Trung Quốc qua 
Ấn Độ, xuyên suốt Lưỡng Hà, đến Ai Cập, lục địa 
châu Phi đến Hy Lạp, trong khuôn khổ Sáng kiến 
Vành đai, Con đường (BRI) của Trung Quốc với ý 
tưởng nhằm hồi sinh các tuyến đường thương mại 
cổ xưa và củng cố các tuyến được hiện có. Tại Hội 
nghị Davos thuộc Diễn đàn Kinh tế thế giới (VEF), 
Trung Quốc đã chính thức công bộ thành lập và tài 
trợ cho Quỹ Vành đai và Con đường Châu Phi. Nam 
Phi đã ký bản ghi nhớ với Trung Quốc về BRI và là 
một thành viên của nhóm BRICS cùng với Nga, 
Trung Quốc, Brazil và Ấn Độ. Quỹ sẽ tham gia đầu tư 
vào châu Phi, bao gồm đầu tư chung vào các lĩnh vực 
như cơ sở hạ tầng, công nghệ, thương mại điện tử, 
trí tuệ nhân tạo (AI) và tăng cường hiệu quả khai 
thác ở châu Phi. Ngoài ra, Quỹ sẽ đóng vai trò là hợp 
tác cho các lĩnh vực kinh doanh của Trung Quốc tại 
châu Phi. Trong bối cảnh đó, Nga đã đưa ra lập 
trường ủng hộ sáng kiến này và hợp tác trong khuôn 
khổ để thúc đẩy những hành động mới trong quan 
hệ Nga – Trung Quốc tại châu Phi. 

iii) Công nghiệp hóa và đô thị hóa. Công nghiệp 
hóa và đô thị hóa là những ưu tiên phát triển của 
châu Phi và nhận được nhiều khoản đầu tư của 
Trung Quốc trong vài thập niên gần đây, bao gồm 
đầu tư trong khuôn khổ BRI (như dự án xây dựng 
đường sắt giữa Nairobi và Mombasa). Các khoản 
đầu tư trên các đóng góp to lớn vào quá trình công 
nghiệp hóa và đô thị hóa của châu Phi, Nga có kinh 
nghiệm và công nghệ để thúc đẩy quá trình này, đặc 
biệt là công nghiệp nặng vốn là nền tảng của quá 
trình công nghiệp hóa. Trên cơ sở nhu cầu công 
nghiệp hóa và đô thị hóa của châu Phi, Nga và Trung 
Quốc có thể hợp tác để hỗ trợ quá trình này thông 
qua chuyển giao công nghệ và thiết bị trong sản xuất 
nông nghiệp, khai thác mỏ, hóa chất, công nghệ 
thông tin và các dịch vụ liên quan. Hiện nay, cả hai 
nước đã bắt đầu có những dự án xây dựng các nhà 
máy hóa chất ở châu Phi. 

iv) Phát triển cơ sở hạ tầng. Nga và Trung Quố có 
thể hợp tác để cải thiện và phát triển cơ sở hạ tầng 
của châu Phi. Những thách thức mà các nước và 
người dân châu Phi phải đối mặt do cơ sở hạ tầng 
yếu kém là rất lớn. Mặc dù vậy, cuộc cách mạng công 
nghiệp đang diễn ra ở châu Phi mở ra những cơ hội 
cho sự hợp tác chặt chẽ hơn giữa châu Phi với các 
quốc gia đang mong muốn đầu tư vào thị trường 
đầy triển vọng này. Theo Ngân hàng Phát triển châu 
Phi, châu lục này sẽ cần từ 130‐170 tỷ USD mỗi năm 
để xử lý các vấn đề cơ sở hạ tầng ở châu Phi. Thứ 
nhất, việc các nước châu Phi giới thiệu công nghệ 
mới sẽ thúc đẩy sự phát triển của toàn châu lục. Thứ 
hai, sự chuyển đổi của châu Phi tạo ra những lĩnh 
vực mới đầy hứa hẹn cho công nghệ và kỹ thuật của 
nước ngoài, qua đó thu hút đầu tư nước ngoài. Nga 

và Trung Quốc có thể đóng một vai trò quan trọng 
trong việc phát triển và duy trì sự ổn định và tin cậy 
trong phát triển cơ sở hạ tầng ở châu Phi. 

v) Sản xuất điện và truyền tải điện ở châu Phi. 
Hiện nay, ngày càng nhiều quốc gia châu Phi cam kết 
từ bỏ việc sử dụng than đá để đối phó với tình trạng 
biến đổi khí hậu. Tuy nhiên, tình trạng thiếu điện 
vẫn là một trở ngại nghiêm trọng đối với sự phát 
triển của châu Phi. Để giải quyết vấn đề này, châu 
Phi, đặc biệt là ở vùng hạ Sahara, cần sử dụng nhiều 
nguồn năng lượng thân thiện với môi trường hơn, 
như năng lượng mặt trời hay điện hạt nhân. Trong 
lĩnh vực này, cả Nga và Trung Quốc đều có thể thúc 
đẩy hợp tác trong lĩnh vực an ninh năng lượng, bao 
gồm đa dạng hóa các nguồn năng lượng, sử dụng các 
nguồn năng lượng tái tạo và thực hiện các dự án 
chung về công nghệ hạt nhân dân dụng ở châu Phi.  
Sự hợp tác giữa công nghệ của Nga và Trung Quốc 
để xây dựng các nhà máy điện hạt nhân và công 
nghệ truyền tải điện siêu cao thế của Trung Quốc sẽ 
giúp châu Phi giải quyết được vấn đề này trong mục 
tiêu vì một “châu Phi xanh”. 

Tóm lại, sự cạnh tranh giữa các cường quốc đã 
tạo ra bối cảnh mới mà trong đó cả Nga và Trung 
Quốc đều không thể bỏ qua mối ưu tiên với châu 
Phi. Quá trình phát triển của lục địa này từ công 
nghiệp hóa, cơ sở hạ tầng đến đô thị hóa sẽ đòi hỏi 
những nguồn lực và sự trợ giúp từ bên ngoài rất lớn, 
tạo ra những cơ hội cho cạnh tranh và hợp tác quốc 
tế trong khu vực. Từ góc độ chiến lược quốc tế, 
những nỗ lực hợp tác chung của các nước tại châu 
Phi sẽ là mang lại lợi ích tối ưu của từng quốc gia. Do 
đó, có thể thấy không gian hợp tác của Nga và Trung 
Quốc tại châu Phi là rất lớn./. 
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1. Chính sách xã hội hóa kết cấu hạ tầng giao 
thông đường bộ của Việt Nam 

Những năm đầu đổi mới (từ năm 1986‐ 1991), 
Nhà nước ta chưa có chính sách xã hội đầu tư kết 
cấu hạ tầng giao thông, mới bắt đầu cho phép xã hội 
hóa nguồn thu để phát triển hạ tầng đường bộ. 
Quyết định số 211/HĐBT ngày 9/11/1987 cho 
phép thu phí giao thông đường bộ ra đời. Đây là thời 
kỳ đầu tiên có nguồn thu từ phương tiện sử dụng 
đường bộ, mặc dù số lượng thu được không đáng kể 
nhưng cũng góp phần cho kinh phí bảo trì. 

 Kể từ năm 2008‐2010, Chính Phủ quyết tâm đẩy 
mạnh thực hiện chủ trương xã hội hóa, coi phát 
triển kết cấu hạ tầng là một trong ba đột phá chiến 
lược để phát triển nền kinh tế thông qua việc ban 
hành Quy chế thí điểm đầu tư theo hình thức đối tác 
công tư (PPP) theo Quyết định số 71/QĐ‐TTg ngày 
09/11/2010 của Thủ tướng Chính phủ. 

 Giai đoạn năm 2011‐ 2015, lĩnh vực KCHTGTĐB 
ở nước ta thu hút được khối lượng lớn vốn tư nhân, 
có thể nói đây là thời kỳ “bùng nổ” các dự án BOT.  

Chủ trương đẩy mạnh thực hiện xã hội hóa đầu 
tư lĩnh vực hạ tầng được thể hiện rất rõ trong Nghị 
quyết số 13‐ NQ/TW Hội nghị lần thứ tư Ban chấp 
hành Trung ương Đảng khóa XI ngày 16/01/2012. 
Nghị quyết nhấn mạnh xã hội hóa đầu tư để huy 
động nguồn lực ngoài ngân sách, coi đây là xu 
hướng tất yếu khách quan, là giải pháp hữu hiệu để 
đáp ứng nhu cầu về vốn đầu tư phát triển KCHTGT 
và nâng cao chất lượng dịch vụ trong lĩnh vực giao 
thông vận tải.  

Để điều chỉnh hoạt động đầu tư theo hình thức 
BOT, các bộ, ngành đã ban hành hoặc trình cấp có 
thẩm quyền ban hành nhiều văn bản quy phạm 
pháp pháp luật như các thông tư, nghị định, luật. 
Nghị định số 15/2015/NĐ‐CP ngày10/4/2015 về 
đầu tư xây dựng KCHTGT theo hình thức BOT, BTO, 
BT đã có những quy định cụ thể hơn nhiều so với tất 
cả các Nghị định trước đó.  

Trên cơ sở các văn bản quy phạm pháp luật 
hướng dẫn điều chỉnh các luật liên quan như Luật 
xây dựng, Luật đất đai, Luật doanh nghiệp. Chính 
phủ đã ban hành nhiều Nghị định hướng dẫn thi 
hành, trong đó có các quy định điều chỉnh hoạt động 
đầu tư theo hình thức PPP nói chung, trong đó có 
hình thức hợp đồng BOT. 

Sau một thời gian thực hiện theo Nghị định số 
15/2015/NĐ‐CP, thực tế bộc lộ nhiều những hạn 
chế, đòi hỏi Nhà nước tiếp tục phải sửa đổi bổ sung 
cho phù hợp. Nghị định 63/2018/NĐ‐CP ngày 
04/5/2018 về PPP đã thay thế NĐ 15/2015/NĐ‐CP 
có hiệu lực từ ngày 19/6/2018. Những điểm mới 
nổi bật nhất trong NĐ 63/2018/NĐ‐CP này là bỏ chỉ 
định thầu, chỉ làm BOT trên đường mới.  

2. Một số kết quả và hạn chế trong việc thực 
hiện chủ trương xã hội hóa đầu tư phát triển 
KCHTGTĐB ở nước ta thời gian qua 

Từ khi Nghị định đầu tiên về hình thức đầu tư 
BOT được ban hành năm 1997 cho đến năm 2016, 
lĩnh vực hạ tầng đường bộ đã thu hút được khối 
lượng vốn đầu tư đáng kể qua việc thực hiện chính 
sách xã hội hóa đầu tư. Tính từ năm 2001 đến hết 
năm 2016, Việt Nam có 92 dự án hạ tầng đường bộ 
đã và đang sử dụng vốn đầu tư dưới hình thức hợp 
tác công tư theo nhiều hình thức hợp đồng dự án 
khác nhau, với tổng số vốn đầu tư là 511.546 tỷ đồng 
(khoảng 22 tỷ USD). Trong các hình thức hợp đồng 
của hợp tác công – tư, xét về tỷ trọng vốn đầu tư thì 
hình hợp đồng BOT chiếm 55,67%, hình hợp đồng 
BT chiếm 34,67%, còn lại là các dạng hợp đồng khác. 

Trong 10 năm gần đây, mặc dù đầu tư phát triển 
kết cấu hạ tầng giao thông tăng lên nhưng vẫn chưa 
đáp ứng được sự gia tăng mạnh mẽ nhu cầu vận tải, 
đặc biệt là vận tải đường bộ. Để đáp ứng yêu cầu 
phát triển của đất nước trong giai đoạn mới, Quốc 
hội Khoá XIV đã ban hành Nghị quyết thông qua chủ 
trương đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc tuyến 

Vai trò của nhà nước trong điều kiện xã hội hóa  
kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ ở Việt Nam

Bùi Thị Vân 
Trường Đại học Giao thông Vận tải 

Nhà nước có vai trò và trách nhiệm cung ứng kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ (KCHTGTĐB) cho đất 
nước. Thực hiện chủ trương xã hội hóa đầu tư, Việt Nam đã huy động được một nguồn lực đáng kể ngoài 
khu vực nhà nước để phát triển KCHTGTĐB. Tuy nhiên, gần đây đã bộc lộ nhiều những hạn chế tại các dự 
án có sự tham gia của nhà đầu tư tư nhân. Bài viết phân tích chính sách xã hội hóa; kết quả đạt được, hạn 
chế và những nguyên nhân thuộc về vai trò nhà nước trong việc thực hiện chính sách này; đề xuất giải pháp 
nâng cao hiệu quả vai trò điều tiết của nhà nước trong điều kiện xã hội hóa KCHTGTĐB ở Việt Nam.
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Bắc‐ nam phía Đông. Dự án này chia thành hai giai 
đoạn. Kế hoạch của giai đoạn 1 (năm 2017‐2020) 
đầu tư xây dựng 654 km đường, chia thành 11 dự án 
thành phần với tổng mức đầu tư là 118.000 tỷ đồng, 
gồm 3 dự án đầu tư công với phần vốn Nhà nước là 
55.000 tỷ đồng và 8 dự án đầu tư theo hình thức đối 
tác công‐ tư. Tuy nhiên, do khó khăn trong việc huy 
động vốn tư nhân, Chính phủ đã trình Quốc hội 
chuyển đổi 5/8 dự án thành phần từ phương thức 
PPP sang đầu tư công.  

Theo Bộ Giao thông Vận tải, khoảng thời gian 
2017‐2020 việc huy động vốn tư nhân vào lĩnh vực 
hạ tầng đường bộ theo hình thức PPP rất khó khăn, 
hầu như bị chững lại. Tiến độ xây dựng đường cao 
tốc Bắc‐ Nam phía Đông bị chậm chễ do nhiều 
nguyên nhân, do vậy mục tiêu tăng số km đường cao 
tốc đã đề ra chưa hoàn thành ở mốc năm 2020. 

 Những hạn chế, tồn tại trong việc thực hiện chủ 
trương xã hội hóa đầu tư phát triển KCHTGTĐB theo 
hình thức hợp đồng BOT ở nước ta: 

‐ Đối với công tác lựa chọn nhà đầu tư trong thời 
gian qua, hầu hết các dự án BOT là chỉ định thầu. Bộ 
GTVT lý giải do không ai đấu thầu nên phải chỉ định 
thầu, một số dự án đấu thầu nhưng chỉ có một nhà 
đầu tư đăng ký. 

‐ Vai trò của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền 
trong việc kiểm tra, giám sát, nghiệm thu công trình 
tại một số dự án BOT chưa tốt. Một số tuyến đường 
BOT sau khi đưa vào khai thác thời gian ngắn đã bộc 
lộ những khiếm khuyết như hằn lún vệt lằn bánh xe, 
điều này ảnh hưởng đến hiệu quả khai thác và niềm 
tin của người dân.  

‐ Các cơ quan nhà nước cùng với nhà đầu tư tư 
nhân chưa xác định chuẩn xác vị trí đặt trạm thu phí 
BOT sao cho bảo đảm hài hòa lợi ích giữa các bên 
tham gia. Vị trí đặt một số trạm thu phí bị nhân dân 
phản đối, mức phí và cách thức thu phí còn nhiều 
vấn đề bất cập, dẫn đến những mâu thuẫn không 
nhỏ giữa bên thu phí và người sử dụng.  

‐ Công tác quản lý nguồn thu của Nhà nước tại 
một số trạm thu phí BOT chưa chặt chẽ. Trên thực tế 
đã có sự phản ánh về gian lận trong báo cáo số liệu 
thu phí. Điều này dẫn đến việc tính toán thời gian 
thu phí không đúng, thường là gây thiệt hại cho 
người sử dụng và Nhà nước. 

Nguyên nhân của những hạn chế trong công tác 
xã hội hóa đầu tư kết cấu hạ tầng giao thông đường 
bộ ở nước ta: 

Trong điều kiện xã hội hóa KCHTGTĐB, với sự 
tham gia của khu vực tư nhân cả trong và ngoài 
nước, vai trò của nhà nước Việt Nam trong việc cung 
ứng, quản lý, điều tiết đối với loại hàng hóa công 
cộng này chưa có sự thay đổi phù hợp với thực tiễn 
và với thông lệ quốc tế. 

Do đầu tư dự án theo hình thức PPP là mới ở 

nước ta, tính chất phức tạp hơn đầu tư công truyền 
thống, các chủ thể tham gia đều chưa có kinh 
nghiệm. Nguyên nhân từ phía nhà nước thể hiện 
trước tiên ở vai trò tạo lập môi trường pháp lý cho 
đầu tư theo hình thức PPP. Các văn bản quy phạm 
pháp luật quy định về thẩm quyền và trách nhiệm 
của các chủ thể tham gia dự án BOT còn nhiều hạn 
chế, vướng mắc. Đặc biệt là những dự án thực hiện 
trước năm 2010, văn bản quy phạm pháp luật chưa 
rõ trách nhiệm các chủ thể liên quan, hơn nữa các 
bên tham gia hợp đồng đều chưa có chế tài điều 
chỉnh, xử lý đối với các hành vi vi phạm như chất 
lượng bảo trì, chậm quyết toán công trình.  

Vai trò của nhà nước trong việc tạo cơ chế tài 
chính nhằm thu hút đầu tư của khu vực tư nhân vào 
các dự án PPP chưa tốt. Công tác quyết toán, thẩm 
quyền của cơ quan nhà nước chỉ dừng lại mức thỏa 
thuận đơn vị tư vấn kiểm toán nên đối với các dự án 
chỉ định thầu việc kiểm soát giá thành rất khó khăn. 
Các cơ chế chia sẻ rủi ro của Chính phủ đối với các 
rủi ro mà nhà nước quản lý tốt hơn như doanh thu, 
tỷ giá hối đoái, chuyển đổi ngoại tệ chưa đầy đủ, 
chưa có cơ chế bảo lãnh lưu lượng xe qua, bảo lãnh 
doanh thu. 

Các cơ quan nhà nước có thẩm quyền chưa thực 
hiện tốt công tác triển khai thực hiện dự án như 
thẩm định, phê duyệt thiết kế và dự toán; công tác 
lựa chọn nhà thầu của nhà đầu tư trong quá trình 
thực hiện dự án; đầu tư xây dựng, công tác thu hồi 
đất, đền bù, giải phóng mặt bằng; công tác thi công, 
nghiệm thu công trình. Vì thế đã dẫn đến tình trạng 
hầu hết các dự án BOT là chỉ định thầu, một số dự án 
diễn ra tình trạng khiếu kiện kéo dài trong công tác 
đền bù giải phóng mặt bằng, chất lượng công trình 
nhanh xuống cấp. Nhà nước còn buông lỏng trong 
công tác quản lý trong quá trình các nhà đầu tư khai 
thác dự án, đặc biệt là kiểm soát lưu lượng phương 
tiện qua trạm. 

3. Một số giải pháp nâng cao hiệu quả vai trò 
điều tiết của nhà nước trong thực hiện xã hội 
hóa kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ 

Nhà nước cần sớm hoàn thiện hệ thống văn bản 
quy phạm pháp luật, cơ chế, chính sách thích hợp, 
đồng bộ nhằm đảm bảo chất lượng dịch vụ hạ tầng 
đường bộ và mở rộng chuyển giao việc cung ứng 
dịch vụ cho khu vực tư nhân. Cụ thể là: 

(1) Xây dựng khung pháp lý cần thiết để chế định 
hoạt động xã hội hoá đầu tư xây dựng, quản lý và 
khai thác KCHTGTĐB. Khung pháp lý có vai trò rất 
quan trọng, là những cam kết của Nhà nước, thực 
hiện nghĩa vụ đối với tổ chức, cá nhân tham gia xã 
hội hoá, đồng thời tạo điều kiện, hướng dẫn cụ thể 
khi thực hiện xã hội hoá, tạo sự đồng bộ đối với sự 
phát triển của Ngành. 
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Nhà nước ban hành các văn bản pháp lý làm công 
cụ quản lý đồng thời là khung pháp lý và môi trường 
cho các doanh nghiệp hoạt động. Khung pháp lý 
phải đầy đủ, đồng bộ bao gồm các văn bản quy phạm 
pháp luật như: Các luật của ngành giao thông vận tải 
và các bộ luật khác có liên quan. Các bộ luật khác có 
liên quan là cơ sở pháp lý đảm bảo và điều chỉnh 
hoạt động xã hội hóa KCHTGTĐB như Luật Doanh 
nghiệp, Luật Xây dựng…. ; các nghị định của Chính 
phủ cụ thể hóa, hướng dẫn thi hành Luật và điều 
chỉnh hoạt động xã hội hóa KCHTGTĐB vì hoạt động 
này có liên quan đến nhiều bộ, nhiều lĩnh vực khác 
nhau; các thông tư, quyết định của Bộ trưởng Bộ 
Giao thông Vận tải và các bộ liên quan nhằm hướng 
dẫn cụ thể, chi tiết cách thức và phương pháp xã hội 
hóa KCHTGTĐB.  

(2) Thực hiện vai trò quản lý nhà nước, điều tiết 
việc cung ứng kết cấu hạ tầng giao thông vận tải. 
Nhà nước sử dụng một số công cụ nhằm điều tiết 
việc cung ứng hạ tầng giao thông như:  

‐ Chính sách điều tiết giá cả, điều tiết tỷ lệ lợi 
nhuận. Nhà nước thường khuyến khích doanh 
nghiệp giảm chi phí, nhưng không cho phép họ thu 
lợi nhuận quá cao. Nghĩa là nhà nước điều tiết lợi 
nhuận doanh nghiệp và các nhóm lợi ích khác.  

‐ Nhà nước ký hợp đồng với doanh nghiệp công 
ích và doanh nghiệp tư nhân. Phương pháp này 
được áp dụng hiệu quả với các hàng hóa dịch vụ hữu 
hình có thể đo được, giám sát được kết quả đầu ra 
như đường cao tốc.  

‐ Thông qua đấu thầu cạnh tranh, lựa chọn doanh 
nghiệp tư nhân cung cấp được lượng hàng hóa với 
mức thấp nhất. Hình thức này được nhiều nước áp 
dụng cho việc lựa chọn nhà đầu tư xây dựng hạ tầng 
giao thông.  

‐ Điều phối lợi ích đối với bên cung ứng và bên sử 
dụng dịch vụ hạ tầng đường bộ cùng những bên liên 
quan.  

Để thu hút đầu tư của khu vực tư nhân tham gia 
đầu tư phát triển KCHTGTĐB, Nhà nước xây dựng 
cơ chế tài chính nhằm khuyến khích đầu tư tư nhân 
vào các dự án PPP bao như:  

(a) Cơ chế tài chính hỗ trợ trực tiếp: hỗ trợ chi 
phí chuẩn bị dự án; hỗ trợ trong giai đoạn đầu tư 
xây dựng; hỗ trợ chi phí vận hành; chính phủ trực 
tiếp thanh toán tiền phí dịch vụ cho nhà đầu tư. 

(b) Cơ chế tài chính hỗ trợ gián tiếp: góp vốn chủ 
sở hữu; vốn vay ưu đãi; bảo lãnh (bảo lãnh doanh 
thu tối thiếu, vốn vay, bảo đảm tỷ giá hối đoái và 
ngoại hối); ưu đãi thuế, phí, lệ phí (ưu đãi về thuế 
đất, thu nhập doanh nghiệp, thuế xuất nhập khẩu, 
thuế GTGT). 

(c) Trợ cấp đối với các doanh nghiệp cung ứng 
KCHTGTVTĐB. 

(3) Nhà nước thực hiện chức năng kiểm tra giám 
sát quá trình cung ứng KCHTGTĐB.   

Các cơ quan nhà nước có thẩm quyền thực hiện 
chức năng kiểm tra giám sát việc thực hiện các khâu 
trong suốt vòng đời dự án nhằm đảm bảo số lượng, 
chất lượng, tài chính…của dự án. Nhà nước tạo điều 
kiện để phát huy vai trò giám sát của xã hội; xây 
dựng cách thức để các cá nhân, tổ chức sử dụng 
đường bộ có thể cử đại diện tham gia hoạt động 
tham vấn và giám sát các vấn đề về tài chính (tổng 
mức đầu tư, giá trị quyết toán công trình, suất đầu 
tư, mức phí, thời gian thu phí, lưu lượng xe lưu 
thông…), chất lượng công trình. 

4. Kết luận 

Xã hội hóa không có nghĩa là nhà nước bị loại mất 
vai trò quản lý của mình, ngược lại, vai trò quản lý 
nhà nước cần tăng lên khi thiết lập lại vai trò và 
trách nhiệm của nhà nước trong việc cung cấp 
KCHTGTĐB. Vai trò của nhà nước là vừa đảm bảo 
các mục tiêu phát triển xã hội trên cơ sở huy động 
nguồn lực, vừa phải đảm bảo quá trình xã hội hóa 
diễn ra theo quy luật thị trường. 

Nhà nước cần xây dựng được khung khổ pháp lý 
đầy đủ, đồng bộ, tạo hành lang pháp lý an toàn cho 
các nhà đầu tư tham gia. Nhà nước trực tiếp quản lý, 
điều tiết việc cung ứng KCHTGTĐB bằng công cụ 
luật pháp, giám sát, kiểm tra nhằm mục tiêu đảm 
bảo chất lượng, mục tiêu kinh tế‐ xã hội. Đối với 
hình thức PPP, nhà nước là một chủ thể trực tiếp 
tham gia, là đối tác trong dự án. Trong vai trò này, 
đòi hỏi các cơ quan nhà nước có thẩm quyền phải 
nâng cao năng lực của đội ngũ cán bộ, công chức 
trong hệ thống quản lý nhà nước về phát triển dự án 
PPP trong lĩnh vực hạ tầng đường bộ, vì đây là hình 
thức đầu tư mới, phức tạp./. 
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1. Mở đầu 

Chính thức đi vào hoạt động từ 10/10/2012, Quỹ 
Đầu tư phát triển Hà Tĩnh được Ủy ban nhân dân 
tỉnh thành lập trên cơ sở Quỹ Hỗ trợ đầu tư trước 
đây ủy thác cho Ngân hàng Phát triển Hà Tĩnh quản 
lý, là một tổ chức tài chính Nhà nước do UBND tỉnh 
trực tiếp quản lý, được thành lập nhằm mục đích 
huy động vốn để đầu tư phát triển, cho vay hỗ trợ 
các dự án, chương trình mục tiêu quan trọng nhằm 
thúc đẩy phát triển kinh tế của tỉnh. Song hành với 
sự phát triển và đổi mới của tỉnh nhà là quá trình 
gần 10 năm thành lập và không ngừng nỗ lực của 
tập thể lãnh đạo, cán bộ Quỹ Đầu tư phát triển Hà 
Tĩnh cùng với sự hỗ trợ, tạo điều kiện của chính 
quyền và người dân. 

2. Kết quả hoạt động của Quỹ Đầu tư phát 
triển giai đoạn 2021-2020 

2.1. Nguồn vốn hoạt động 
Từ chỗ hoạt động chủ yếu bằng vốn điều lệ do 

Ngân sách tỉnh cấp, ban đầu chỉ có khoảng 59 tỷ, sau 
khi ổn định mô hình và tổ chức bộ máy của Quỹ, 
ngay trong năm 2013, Quỹ đã chủ động làm việc với 
các tổ chức tài chính nước ngoài như Ngân hàng thế 
giới (WB), Quỹ hỗ trợ phát triển Pháp (AFD) và 
trong năm 2014, Quỹ đã được WB thẩm định là đủ 
năng lực để tiếp cận và huy động thành công 242,7 
tỷ đồng vốn hoạt động cho các tiểu dự án với lãi suất 
ưu đãi 4%/năm trong 25 năm từ nguồn vốn 189 
triệu USD của WB thông qua bảo lãnh của Bộ Tài 
chính. Đến nay, sau 07 năm hoạt động hiệu quả, 
được sự bổ sung kịp thời từ nguồn vốn Ngân sách và 
hằng năm được trích từ lợi nhuận sau thuế, nguồn 
vốn của Quỹ đã có tăng trưởng đột phá qua các năm, 
tính đến 31/12/2021 nguồn vốn hoạt động của Quỹ 
là 561,9 tỷ đồng. 

2.2. Các hoạt động chính của Quỹ 
‐ Hoạt động cho vay và thu hồi nợ: Từ năm 2012 

đến cuối năm 2021, Quỹ đã tích cực giới thiệu đến 
các doanh nghiệp trong tỉnh về danh mục, lĩnh vực 
cho vay để doanh nghiệp có nhu cầu tiếp cận nguồn 
vốn. Đến thời điểm 31/12/2021, Quỹ đã cho vay 
được 21 dự án thuộc các lĩnh vực đầu tư kết cấu hạ 
tầng ưu tiên phát triển của tỉnh với tổng giá trị hợp 
đồng là 461 tỷ đồng. Trong đó có 6 dự án cho vay từ 
nguồn vốn của Ngân hàng thế giới với tổng giá trị 
hợp đồng là 242,7 tỷ đồng. Với vai trò là “nguồn vốn 
mồi”, giai đoạn 2012‐2021 cứ 01 đồng vốn vay tại 
Quỹ đã huy động được 03 đồng vốn khác để phục vụ 
cho đầu tư cho phát triển của tỉnh.  

‐ Hoạt động đầu tư trực tiếp: Quỹ đầu tư trực tiếp 
dự án Thí điểm nhà ở xã hội tại phường Thạch Linh, 
thành phố Hà Tĩnh. Diện tích đất dự án: 3,97 ha.  Mật 
độ xây dựng: 38%, Tổng diện tích sàn: 46.200 m2, 
Diện tích bán và cho thuê là 31.829  m2 

Quy mô: 3 tòa nhà A, B, C cao 11 tầng với 488 căn 
hộ; Tổng mức đầu tư: 356 tỷ đồng. Dự án đã hoàn 
thành xây dựng toàn bộ 3 tòa nhà với 488 căn hộ,  
Hạ tầng giao thông, sân vườn, cây xanh, cấp thoát 
nước, điện ngoài nhà, hệ thống xử lý nước thải tập 
trung và đã được Phòng cảnh sát PCCC &CNCH 
nghiệm thu hệ thống phòng cháy chữa cháy của tòa 
nhà; Sở Xây dựng chấp thuận nghiệm thu phần xây 
dựng của tòa nhà để bàn giao nhà cho cư dân vào 
tháng 10/2019. Đến thời điểm hiện nay đã có gần 
400 căn hộ với hơn 800 cư dân sinh sống ổn định. Là 
một trong số ít dự án về nhà ở cao tầng trên cả nước 
cam kết bàn giao đúng tiến độ cho khách hàng 

‐ Hoạt động góp vốn thành lập doanh nghiệp: 
Quỹ đã góp 8,9 tỷ đồng bằng 51% vốn điều lệ để 
thành lập Công ty CP Bến xe Hà Tĩnh; Dự án Bến xe 
Hà Tĩnh được xây dựng trong vòng 9 tháng, đã hoàn 
thành đi vào hoạt động vào tháng 5/2015. Công ty 
thực hiện tiếp nhận đa số lao động từ Ban quản lý 
Bến xe cũ, đến nay Bến xe đi vào hoạt động ổn định, 
văn minh, sạch đẹp; góp phần hiện đại hóa hạ tầng 
đô thị, giải quyết tốt các vấn đề về an ninh, trật tự 

Xây dựng định hướng phát triển  
cho Quỹ Đầu tư phát triển Hà Tĩnh

Nguyễn Nhật Linh  
Quỹ Đầu tư phát triển Hà Tĩnh 

Mặc dù đã đạt được những kết quả đáng khích lệ, song sự phát triển của Quỹ Đầu tư phát triển Hà Tĩnh 
vẫn chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế và chưa thực sự bám sát vào định hướng của Chính phủ, vì vậy, 
để Quỹ có những bước tiến vững chắc trong tương lai thì cần phải coi trọng công tác xây dựng định hướng 
phát triển cho Quỹ, phù hợp với các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và điều kiện phát triển kinh 
tế ‐ xã hội của địa phương.
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công cộng, an toàn giao thông…thực hiện thành 
công chủ trương chuyển đổi mô hình từ đơn vị sự 
nghiệp (Ban Quản lý Bến xe) thành Công ty Cổ phần. 

‐ Hoạt động nhận ủy thác: Giai đoạn 2012 ‐ 2021, 
Quỹ Đầu tư phát triển được UBND tỉnh giao ủy thác 
quản lý các Quỹ: Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng; Quỹ 
Phát triển đất; Quỹ Bảo lãnh cho doanh nghiệp nhỏ 
vừa vừa; Quỹ Bảo vệ môi trường; Quỹ Bảo trì đường 
bộ, kết quả hoạt động từng Quỹ như sau: 

a) Quỹ Phát triển đất 
Việc sử dụng có hiệu quả, đúng mục đích của Quỹ 

Phát triển đất đã góp một nguồn vốn ngoài ngân 
sách đáng kể để các địa phương và Trung tâm phát 
triển Quỹ đất thực hiện tốt công tác đền bù GPMB, 
đầu tư hạ tầng khu dân cư đấu giá thu hàng nghìn tỷ 
đồng cho ngân sách tỉnh và các địa phương.  

b) Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng:  
Hàng năm Quỹ đã tham mưu Hội đồng quản lý 

Quỹ, trình UBND tỉnh phê duyệt kế hoạch thu chi 
tiền dịch vụ môi trường rừng; thực hiện quản lý, sử 
dụng, giải ngân nguồn tiền dịch vụ môi trường rừng, 
tiền trồng rừng thay thế theo đúng quy định hiện 
hành. Quỹ đã phối hợp với các Sở, ban, ngành thực 
hiện tốt chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng 
góp phần tạo công ăn việc làm, nâng cao thu nhập 
cho người làm nghề rừng. Đồng thời, nâng cao nhận 
thức, trách nhiệm của các đối tượng sử dụng 
DVMTR trong công tác sử dụng tài nguyên rừng và 
vai trò của công tác bảo vệ, phát triển rừng.  

c) Quỹ Bảo vệ môi trường  
Tuy chưa có vốn điều lệ để hoạt động, nhưng 

ngay sau khi thành lập Quỹ Bảo vệ môi trường đã 
tích cực tham gia các cuộc hội thảo, tập huấn để kết 
nối với Quỹ BVMT Việt Nam đề nghị hỗ trợ vốn ưu 
đãi cho các doanh nghiệp Hà Tĩnh với lãi suất 
2,6%/năm. Quỹ đã tư vấn, hướng dẫn các doanh 
nghiệp lập hồ sơ vay vốn Quỹ bảo vệ môi trường 
Việt Nam đầu tư các dự án về vệ bảo môi trường; 
đến nay Quỹ môi trường Việt Nam đã cho vay dự án 
sản xuất gạch không nung 50 tỷ đồng (đã giải ngân 
50 tỷ) và Dự án ĐTXD dây chuyền ngói màu không 
nung (30 tỷ đồng), 5 dự án điện mặt trời mái nhà 
(đã giải ngân 45 tỷ đồng). 

d) Quỹ Bảo lãnh doanh nghiệp nhỏ và vừa 
Đến thời điểm hiện nay Quỹ vẫn chưa đi vào hoạt 

động, vì phải chờ kiện toàn Quỹ theo Nghị định số 
34/2018/NĐ‐CP ngày 8/3/2018 của Chính phủ về 
việc thành lập, tổ chức và hoạt động của Quỹ Bảo 
lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa. Hiện 
nay, Quỹ đã báo cáo tình hình hoạt động của Quỹ 
bảo lãnh tín dụng gửi Sở Tài chính để tham mưu 
UBND tỉnh phương án kiện toàn hoặc giải thể Quỹ 
bảo lãnh cho DNNVV. 

e) Quỹ Bảo trì đường bộ tỉnh 

Sau 7 năm hoạt động, Quỹ bước đầu đã đạt được 
một số kết quả nhất định, đã trung được các nguồn 
lực, góp phần quan trọng trong công tác bảo trì 
đường bộ. Với chính sách đầu tư tập trung, trọng 
điểm, tránh dàn trải vào một số công trình cấp thiết 
của từng địa phương, ưu tiên sửa chữa định kỳ đã 
góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả thiết thực 
đối với các tuyến đường được bảo trì. Với nguồn vốn 
của Quỹ trong những năm qua đã góp phần sữa 
chưa bảo dưỡng, nâng cao chất lượng được 400 km 
đường tỉnh, huyện, liên xã và xây mới và sữa chữa 
nâng cấp khoảng 20 cầu trên địa bàn toàn tỉnh. Tuy 
nhiên, Quỹ bảo trì đường bộ Hà Tĩnh cũng như các 
Quỹ bảo trì đường bộ khác trên cả nước phải tiến 
hành giải thể theo chủ trương của Chính phủ và 
UBND tỉnh Hà Tĩnh đã ban hành Quyết định số 
21/2020/QĐ‐UBND ngày 25/08/2020 về việc bãi 
bỏ một số quyết định do UBND tỉnh Hà Tĩnh ban 
hành trong đó có các quyết định liên quan đến Quỹ 
Bảo trì đường bộ tỉnh.  

3. Những tồn tại, hạn chế và nguyên nhân 

‐ Giai đoạn 2012 ‐ 2020, hoạt động chủ yếu của 
Quỹ là cho vay đầu tư và nhận ủy thác các Quỹ tài 
chính khác; hoạt động đầu tư trực tiếp triển khai 
được 01 dự án; hoạt động huy động vốn và góp vốn 
thành lập doanh nghiệp triển khai được 01 dự án. 

‐ Về cho vay đầu tư: trong 09 năm hoạt động (giai 
đoạn 2012‐2022) mặc dù Quỹ đã tích cực tìm kiếm 
để cho vay vốn các dự án được đánh giá có hiệu quả 
về tài chính, lợi ích về kinh tế ‐ xã hội, nhưng do 
nguồn vốn hoạt động của Quỹ còn hạn hẹp, trong 
khi nhu cầu vay vốn của các dự án lớn nhằm phát 
triển kinh tế ‐ xã hội của tỉnh luôn ở mức cao. 

‐ Về huy động vốn: Tính đến nay, Quỹ mới huy 
động được 242,7 tỷ đồng từ WB để cho vay 06 dự án 
tuy nhiên theo Luật quản lý nợ công (có hiệu lực thi 
hành từ 01/7/2018) Quỹ không thuộc đối tượng 
được vay nguồn vốn ODA để cho vay lại vì vậy rất 
khó để tăng trưởng nguồn vốn hoạt động cho Quỹ 
trong những năm tiếp theo. 

‐ Về đầu tư trực tiếp và góp vốn thành lập doanh 
nghiệp để đầu tư dự án: Hiện nay Quỹ mới thực hiện 
được 01 dự án đầu tư trực tiếp và 01 dự án theo mô 
hình góp vốn thành lập doanh nghiệp, hiện nay, theo 
quy định hiện hành thì các tổ chức muốn đầu tư các 
dự án hạ tầng kinh tế ‐ xã hội đều phải thông qua 
hình thức đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư; Tuy nhiên 
đến nay, hành lang pháp lý để các Quỹ đầu tư phát 
triển địa phương đầu tư trực tiếp và góp vốn thành 
lập doanh nghiệp chưa được hoàn thiện và Quỹ ít lợi 
thế cạnh tranh hơn so với các doanh nghiệp tư nhân 
trên địa bàn do nguồn vốn hạn hẹp, quy trình 
nghiệp vụ còn nhiều bất cập. 

‐ Nợ xấu trong những năm qua vẫn chưa giảm 
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đáng kể; công tác xử lý, công tác thu hồi nợ xấu rất 
khó khăn và mất nhiều thời gian đặc biệt trong bối 
cảnh tình hình dịch bệnh COVID‐19 vẫn diễn biến 
ngày càng phức tạp đã tác động xấu đến nền kinh tế 
của tỉnh, các đơn vị vay vốn tại Quỹ đã gặp rất nhiều 
khó khăn về tiêu thụ sản phẩm, không có nguồn thu 
để trả nợ vay theo hợp đồng đã ký. 

‐ Hoạt động của Quỹ bị chi phối bởi nhiều luật 
quy định, nhiều chính sách của Trung ương, địa 
phương khác nhau nên quá trình thực hiện còn 
nhiều vướng mắc và chưa được thống nhất. 

4. Nhận định tình hình 

4.1. Thuận lợi 
‐ Tình hình kinh tế ‐ xã hội của cả nước nói chung 

và tỉnh Hà Tĩnh nói riêng đang có những dấu hiệu 
phục hồi và tăng trưởng tốt so với các nước trong 
khu vực; nhiều nhà đầu tư có uy tín đã và đang xúc 
tiến đầu tư tại tỉnh. 

‐ Nghị định số 147/2020/NĐ‐CP, ngày 
18/12/2020 của Chính phủ được ban hành đã tạo 
khung khổ pháp lý để Quỹ hoạt động đảm bảo phù 
hợp, đồng bộ với khung khổ pháp lý hiện hành, góp 
phần nâng cao năng lực hoạt động của Quỹ. 

‐ Với kinh nghiệm hoạt động gần 10 năm trong 
các lĩnh vực được UBND tỉnh phân công, cùng với sự 
tâm huyết của Lãnh đạo, sự nổ lực và không ngừng 
học hỏi của nhân viên, người lao động, tổ chức bộ 
máy của Quỹ được củng cố, hướng đến triển khai 
đầy đủ các chức năng nhiệm vụ được giao. 

4.2. Khó khăn 
‐ Sự cạnh tranh cho vay giữa các tổ chức tín dụng, 

tài chính trên địa bàn tỉnh ngày càng cao; Phần lớn 
các đơn vị vay vốn tại Quỹ có quy mô nhỏ và vừa, 
năng lực tài chính hạn chế, khả năng cạnh tranh 
thấp, hiệu quả hoạt động không cao, dễ bị rủi ro 
trước những bất lợi của thị trường, sự thay đổi cơ 
chế, chính sách. 

‐ Cơ chế huy động vốn nước ngoài thông qua 
Chính phủ Việt Nam chưa được tháo gỡ, các quy 
định pháp luật liên quan đến công tác huy động vốn 
trong nước đối với các tổ chức như Quỹ chưa rõ 
ràng, do đó việc huy động vốn của Quỹ trong thời 
gian tới vẫn gặp nhiều khó khăn. 

5. Định hướng phát triển 

Thứ nhất, tập trung thực hiện các chức năng, nhiệm 
vụ; phát huy hơn nữa hiệu quả vai trò là công cụ đầu tư 
tài chính, cho vay, đầu tư trên các lĩnh vực gồm: Giáo 
dục, y tế, môi trường, năng lượng, nhà ở, văn hóa, du 
lịch, chăm sóc sức khỏe người cao tuổi, công viên nghĩa 
trang, các lĩnh vực khuyến khích xã hội hóa và các lĩnh 
vực ưu tiên phát triển khác góp phần phát triển kết cấu 

hạ tầng kinh tế ‐ xã hội của tỉnh. 
Thứ hai, bám sát chiến lược, kế hoạch phát triển 

KT‐XH của tỉnh; chương trình hành động thực hiện 
Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX; chương 
trình công tác hằng năm của UBND tỉnh; chủ trì, 
phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng và triển 
khai Kế hoạch hoạt động đến năm 2025, tầm nhìn 
2030 thiết thực, hiệu quả; đưa ra các giải pháp phù 
hợp nhằm đạt được các mục tiêu cụ thể. 

Thứ ba, phấn đấu giai đoạn 2025‐2030, trở thành 
một tổ chức tài chính vững mạnh, chuyên nghiệp 
của tỉnh; đảm bảo đủ điều kiện, năng lực thực hiện 
có hiệu quả chính sách huy động, quản lý vốn, cho 
vay và đầu tư theo quy định của Chính phủ và thực 
hiện các nhiệm vụ ủy thác được UBND tỉnh giao 
trong từng thời kỳ, hướng đến mục tiêu “Sử dụng có 
hiệu quả tổng hợp các nguồn vốn UBND tỉnh giao, 
huy động nguồn vốn ngoài ngân sách thông qua các 
hoạt động đầu tư, cho vay để góp phần thực hiện các 
mục tiêu phát triển kinh tế ‐ xã hội của địa phương, 
chương trình công tác và cơ chế điều hành kinh tế ‐ 
xã hội của UBND tỉnh; đa dạng hóa các hoạt động; 
bảo toàn và phát triển vốn. Quỹ phấn đấu trở thành 
là công cụ tài chính đắc lực của UBND tỉnh để thực 
thi có hiệu quả các chính sách tài chính phục vụ cho 
đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế ‐ xã hội của 
tỉnh giai đoạn 2020‐2025 và trong những năm tiếp 
theo./ 
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1. Bối cảnh và những vấn đề đặt ra 

Việt Nam có lợi thế và tiềm năng trong sản xuất 
nông nghiệp,thuận lợi để sản xuất ra các sản phẩm 
nông nghiệp nhiệt đới chất lượng cao, đa dạng, đặc 
trưng theo từng vùng, miền. Tuy nhiên, việc đưa 
nông sản Việt Nam ra trường quốc tế đang đối diện 
nhiều thách thức. Thông tin từ Văn phòng SPS Việt 
Nam, 6 tháng đầu năm 2022, trên toàn thế giới có 
2.251 cảnh báo từ hệ thống cảnh báo nhanh đối với 
mặt hàng nông sản thực phẩm và thức ăn chăn nuôi 
(RASFF ‐ Rapid Alert System for Food and Feed) của 
EU, trong đó có 40 cảnh báo đối với hàng nông sản 
thực phẩm của Việt Nam (chiếm 1,77% cảnh báo). 
Việc cấp mã số vùng trồng, cơ sở đóng gói mới triển 
khai chủ yếu đối với cây ăn quả, chưa triển khai 
được nhiều với các sản phẩm có khối lượng xuất 
khẩu lớn như lúa, chè, hồ tiêu, cà phê…Đặc biệt là 
nguy cơ mất thương hiệu do chưa được đăng ký bảo 
hộ trước đó. Trên thực tế, số lượng sản phẩm nông 
sản của Việt Nam đã xây dựng được thương hiệu và 
được đăng ký bảo hộ nhãn hiệu, chỉ dẫn địa lý cả 
trong nước và thị trường quốc tế còn hạn chế.  

Việt Nam có khoảng 174.000 héc ta đất sản xuất 
nông nghiệp hữu cơ, một con số rất nhỏ so với thế 
giới. Cả nước có 555 cơ sở sản xuất sản phẩm hữu 
cơ, trong đó, có 55‐60 doanh nghiệp, tập đoàn lớn 
xuất khẩu với kim ngạch sản phẩm hữu cơ chỉ 
khoảng 335 triệu USD, trong đó, tập trung vào một 
số sản phẩm như gạo, gia vị, các loại hạt. Lòng tin 
của người tiêu dùng với sản phẩm hữu cơ, kể cả sản 
phẩm nông nghiệp có chứng nhận VietGAP, 
GlobalGAP (thực hành sản xuất nông nghiệp tốt 
theo tiêu chuẩn Việt Nam, thế giới) vẫn là “rào cản” 
gây khó cho sự phát triển của phân khúc sản phẩm 
này.Nhu cầu của thị trường thế giới với sản phẩm 
hữu cơ tập trung vào các loại sản phẩm như: rau, 
trái cây, gia vị, các loại hạt. Đây chính là những sản 
phẩm Việt Nam có lợi thế, cơ hội cho Việt Nam 
“chinh phục” thị trường thế giới vẫn còn rất lớn. 

Nông sản và thực phẩm chế biến dưới dạng thô 
vẫn sẽ là nhóm hàng xuất khẩu chủ lực của Việt Nam 
trong những năm tới. Tuy nhiên theo đánh giá của 
các chuyên gia, có tới 85 – 90 % lượng hàng nông sản 
của ta vào thị trường thế giới phải thông qua trung 
gian bằng các “thương hiệu” nước ngoài.Vì vậy giá 
thấp, bị o ép... sẽ vẫn là những câu chuyện thường 
ngày đối với hàng Việt Nam khi “vượt biên” xuất 
ngoại. Đó là chưa kể tới rào cản  chống bán phá giá, 
nhãn sinh thái, rào cản kỹ thuật …được xem là những 
“binh pháp thương mại” thường được các nước nhập 
khẩu sử dụng trong cuộc chơi mà hàng Việt Nam 
không dễ gì vượt qua trong một sớm, một chiều. 

Sau hơn 35 năm thực hiện đổi mới trong nông 
nghiệp,tuy còn nghèo nhưng trong nông thôn đã có 
mức tích luỹ đáng kể, nhưng trên thực tế đại bộ 
phận  khoản để dành này đã bị hút vào việc xây 
dựng, cải tạo  nhà ở, mua sắm đồ dùng,  phần dành 
cho tái sản xuất mở rộng là còn thấp. Như vậy ngay 
trong nông thôn, công nghiệp, khu vực đổi mới sớm 
nhất, cởi mở nhất thì hệ thống thể chế và chính sách 
cũng chưa đủ sức cuốn hút các chủ thể kinh doanh 
thực sự “tiết kiệm” để ưu tiên đầu tư cho phát triển. 
Từ nay đến năm 2025, nếu xác định chiến lược 
chung của nền kinh tế nước ta là “hướng về xuất 
khẩu” thì kinh tế nông thôn, nông nghiệp sẽ xuất cái 
gì ra thị trường thế giới và khu vực?  

Việt Nam chủ trương xuất lúa gạo là chủ yếu hay 
chuyển hướng sang sản xuất thịt là chủ yếu? Nếu 
xuất lúa gạo thì chiến lược cạnh tranh với Thái lan, 
Mianma, Ấn Độ, Căm‐Pu‐Chia…sẽ như thế nào?  Nếu 
xuất khẩu thịt là chủ yếu ‐ đương nhiên là thị trường 
nhập khẩu là các nước giàu, có khả năng thanh toán 
tốt hơn, nhưng lại đòi hỏi công nghệ chăn nuôi và 
chế biến khắt khe hơn , liệu có quá khả năng của Việt 
nam hay không? Đối với các loại nông sản thực 
phẩm khác, chúng ta đi theo hướng “đồng dạng” với  
các nước  khác hay Việt Nam có những con đường 
riêng để đi vào thị trường nông sản thực phẩm thế 

Thúc đẩy liên kết nông dân, doanh nghiệp và thị trường: 
vấn đề và giải pháp

Phạm Vĩnh Thắng  
Học viện Ngân hàng 

Trong lúc bối cảnh nông nghiệp hội nhập và cạnh tranh đã thay đổi nhanh chóng, tiêu thụ được sản 
phẩm với giá bao nhiêu trở thành bài toán cốt yếu. Ngành nông nghiệp Việt Nam đang tồn tại nghịch lý: 
Một đất nước đông dân, diện tích đất canh tác tính trên đầu người rất thấp, nhưng người nông dân lại luôn 
nơm nớp nỗi lo về đầu ra cho nông sản, trong khi đó hàng năm vẫn phải bỏ ra hàng tỉ USD để nhập các sản 
phẩm nông nghiệp.
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giới mà ta có lợi thế?  Liệu có một số nông sản thực 
phẩm cao cấp, đặc trưng của vùng nhiệt đới dưới 
dạng “sạch” và thân thiện với môi trường có thể là 
hướng chiến lược để lựa chọn được không? Thị 
trường này tuy mới nhưng lại có xu hướng mở rộng 
nhanh. Những định hướng, lựa chọn nêu trên có ảnh 
hưởng sâu sắc tới toàn bộ hệ thống nông nghiệp, chi 
phối mạnh mẽ sự lựa chọn chiến lược công nghiệp 
hoá, hiện đại hoá nông thôn trong những thập kỷ tới 
cũng như chiến lược và kế hoạch kinh doanh của 
mỗi doanh nghiệp. 

Trong những khả năng phát triển từ nay đến năm 
2025, xu hướng doãng rộng khoảng cách thu nhập 
giữa thành thị và nông thôn vẫn còn là xu hướng 
chiếm ưu thế.Đây là một trong những thách thức to 
lớn đối với chiến lược phát triển nền kinh tế nói 
chung cũng như nông thôn nói riêng. Trong nông 
nghiệp thì vấn đề không chỉ có cái hố ngăn cách giữa 
thành thị và nông thôn mà còn có những cái “hố” lớn 
hơn giữa các vùng lãnh thổ. Những khó khăn nội tại 
cộng với sức ép của hội nhập sâu rộng trong thời 
gian sắp tới đang đặt nền nông nghiệp Việt Nam vào 
thế chân tường, tuy nhiên đây cũng là cơ hội để 
nông nghiệp Việt Nam bứt phá.  

2. Các mô hình liên kết 

Từ thập niên 1990, cùng với sự phát triển của 
công nghệ thông tin, xuất hiện sự phân công quốc tế 
mới trong sản xuất công nghiệp với các khái niệm 
“chuỗi cung ứng toàn cầu” (Global supply chain – 
GSC) và “chuỗi giá trị toàn cầu” (Global value chain 
– GVC). Các nước đi sau có thể phát triển nhanh nếu 
thành công trong việc tham gia GSC và GVC, với điều 
kiện cải thiện được năng lực hạ tầng, cung cấp lao 
động có kỹ năng và đầu tư vào năng lực công nghệ 
của doanh nghiệp trong nước. Hiệu quả hội nhập 
kinh tế quốc tế của Việt Nam nói chung và nông 
nghiệp nói riêng không chỉ được nhìn nhận ở khía 
cạnh kim ngạch xuất khẩu hay nhập khẩu, mà quan 
trọng hơn là Việt Nam có thể nhanh chóng tham gia 
vào chuỗi cung ứng và chuỗi giá trị toàn cầu, rồi 
từng bước vươn lên những vị trí có giá trị gia tăng 
cao hơn. 

Theo các tổ chức quốc tế, có 5 mô hình có thể liên 
kết những nông dân nhỏ, doanh nghiệp và thị 
trường tạo thành chuỗi giá trị có tính cạnh tranh và 
bền vững, bao gồm : (i) Mô hình liên kết Nông dân 
và Thị trường; (ii) Mô hình hợp đồng Nông dân và 
Doanh nghiệp; (iii) Mô hình Doanh nghiệp lớn và 
Nông dân; (iv) Mô hình liên kết doanh nghiệp vừa và 
nhỏ (DNVVN) và Thị trường; (v) Mô hình Chuỗi 
cung cấp siêu thị. 

Trong Mô hình liên kết Nông dân và Thị trường, 
nông dân liên kết với dịch vụ thị trường và các bên 
liên quan khác trong chuỗi thông qua các tổ chức hỗ 
trợ cung cấp dịch vụ. Mô hình hợp đồng Nông dân 

và Doanh nghiệp, nông dân liên kết với doanh 
nghiệp thông qua hệ thống hợp đồng trực tiếp giữa 
doanh nghiệp và nông dân, và hợp đồng không trực 
tiếp thông qua thương gia và nhà cung cấp. Tuy 
nhiên, phương thức này cũng có những hạn chế 
(phá hợp đồng, lạm dụng quan hệ quyền lực không 
công bằng, cơ chế giải quyết tranh chấp không tốt và 
sự lựa chọn không đúng các hộ ký kết hợp đồng). 

Trong Mô hình Doanh nghiệp lớn và Nông dân, 
người nông dân được coi là một đối tác trong doanh 
nghiệp chứ không chỉ là nhà cung cấp trong hợp 
đồng. Doanh nghiệp đảm bảo thị trường đầu ra cho 
một nhóm những bên liên quan, cũng như cung cấp 
dịch vụ khuyến nông và tín dụng theo hình thức đầu 
tư vào sản xuất.  

Trong Mô hình liên kết DNVVN và Thị trường, 
doanh nghiệp liên kết với dịch vụ thị trường và 
những bên liên quan khác trong chuỗi giá trị thông 
qua dịch vụ hỗ trợ của các tổ chức. 

Trong Mô hình Chuỗi cung cấp siêu thị, nông dân 
liên kết với siêu thị và các nhà bán lẻ lớn thông qua 
các tổ chức cung cấp. Siêu thị và các nhà bán lẻ sẽ có 
trách nhiệm đưa ra yêu cầu tiêu chuẩn chất lượng, 
cũng như các điều khoản trong hợp đồng cho nhà 
cung cấp. Nhà cung cấp sẽ chịu trách nhiệm tổ chức 
nông dân nhỏ, các nhóm nông dân để cung cấp hàng 
hóa theo những yêu cầu tiêu chuẩn chất lượng.  

3. Các giải pháp nhằm phát huy vai trò của 
các chủ thể  

3.1. Nhóm giải pháp nâng cao năng lực cho Hộ 
nông dân 

‐ Tăng cường công tác tập huấn kỹ thuật chăm 
sóc, phòng trừ dịch bệnh xuất phát từ chính nhu cầu 
của nông dân.Nội dung tập huấn cần xuất phát từ 
chính “đơn đặt hàng” của nhà nông; 

‐ Tổ chức và khuyến khích hình thành các nhóm, tổ 
liên kết trong phổ biến, trao đổi kinh nghiệm giữa các 
hộ trong thôn, xã. Đây là cầu nối quan trọng giữa Nhà 
khoa học và Nhà nông trong chuyển giao kỹ thuật;  

‐ Tổ chức thăm quan mô hình điểm có khả năng 
vận dụng tại địa phương từ quỹ hỗ trợ của khuyến 
nông xã, huyện và nguồn vận động đóng góp từ 
chính nhà nông; 



24 Kinh tïë Chêu AÁ - Thaái Bònh Dûúng  (Thaáng 2 / 2023)

A
sia

 - 
Pa

cif
ic 

E
co

no
m

ic 
Re

vi
ew

NGHIÊN CỨU
RESEARCH

‐ Tuyên truyền nâng cao nhận thức của nhà nông 
về tiêu thụ sản phẩm thông qua hợp đồng, xây dựng 
mối liên kết bền vững giữa nhà nông và các doanh 
nghiệp cung ứng đầu vào cũng như các doanh 
nghiệp chế biến và tiêu thụ nông sản; 

‐ Nâng cao khả năng tiếp cận thông tin thị trường 
cho Nhà nông thông qua hệ thống thông tin. 

‐ Ngoài việc đa dạng hoá sản phẩm trong sản xuất 
nông nghiệp,tích tụ ruộng đất để sản xuất hàng hoá, 
cần chính sách ưu tiên chế biến và đẩy mạnh sự hiện 
diện của nông sản và sản phẩm chế biến nông sản 
của Việt Nam ra thị trường thế giới, khai thác tối đa 
lợi thế khí hậu, vùng miền.  

3.2. Củng cố và phát triển hợp tác xã  
Hợp tác xã (HTX) hoặc tổ hợp tác chính là cầu nối 

giữa nông dân và doanh nghiệp. Tuy nhiên, vấn đề là 
làm thế nào phát triển HTX và tổ hợp tác và nâng 
cao hiệu quả hoạt động của chúng để HTX đủ sức 
đảm đương vai trò của mình. Theo đó cần: 

‐ Chuẩn bị tốt đội ngũ cán bộ cho công tác phát 
triển HTX, tổ hợp tác. Đây là khâu có tính chất quyết 
định. Bên cạnh đó tiếp tục tăng cường chính sách hỗ 
trợ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ quản lý HTX, tổ hợp tác. 

‐ Xác định đúng vai trò của thương lái.Tùy thuộc 
vào địa bàn, có thể tập họp họ vào trong một tổ chức 
và trở thành nhân vật trung gian trong sản xuất theo 
hợp đồng giữa doanh nghiệp và nông dân là điều 
cần thiết.  

3.3. Đối với các doanh nghiệp 
Ký hợp đồng với hộ nông dân, làm việc với địa 

phương cùng hoàn chỉnh các chính sách đầu tư phát 
triển vùng nguyên liệu (chính sách hỗ trợ dân khâu 
làm đất, giống, tập huấn kỹ thuật trồng và chăm sóc, 
công nghệ sau thu hoạch,...Thực hiện các nhiệm vụ 
nghiên cứu, tuyển chọn giống cây trồng, con (vật) 
nuôi nguyên liệu cho phù hợp với tiểu vùng khí hậu, 
thời vụ chế biến.Xây dựng các mô hình, điểm trình 
diễn kỹ thuật; tổ chức mô hình thâm canh, rà soát, 
điều chỉnh lại quy hoạch diện tích, đảm bảo phát 
triển vùng nguyên liệu theo hướng tập trung, chuyên 
canh, cung cấp đủ cho các doanh nghiệp chế biến.  

3.4. Đối với các nhà khoa học, các Viện nghiên 
cứu 

‐ Đề xuất các phương án dụng các tiến bộ vào sản 
xuất cho phù hợp với đặc điểm từng vùng miền, 
nhằm tạo ra sản phẩm có năng suất, chất lượng cao 
đáp ứng yêu cầu thị trường . 

‐ Thiết lập mối quan hệ trực tiếp với nhà sản xuất 
thông qua chính quyền, đoàn thể ở địa phương để 
đến với nông dân, HTX, chủ trang trại để thực hiện 
việc chuyển giao khoa học và công nghệ cho sản xuất. 

3.5. Tăng cường vai trò của Nhà nước  
Nhà nước sẽ đóng vai trò thúc đẩy các quá trình 

liên kết. Với vai trò là chủ thể quản lý, Nhà nước là 
người tổ chức lại sản xuất, đồng thời xử lý những 
mâu thuẫn phát sinh trong việc tranh chấp giữa các 
bên trong hợp đồng sản xuất và tiêu thụ nông sản. 
Tập trung vào các vấn đề chủ yếu sau: 

‐ Ban hành cơ chế chính sách; xây dựng quy 
hoạch và định hướng phát triển; đào tạo, huấn luyện 
cho cán bộ kỹ thuật, nông dân; hỗ trợ đầu tư xây 
dựng kết cấu hạ tầng vùng nguyên liệu; thông tin thị 
trường; kiểm tra, giám sát,... với các hoạt động. 

‐ Đẩy mạnh hoạt động khuyến nông 
‐ Tổ chức, hướng dẫn, điều phối các hoạt động 

nhằm sử dụng và phát huy có hiệu quả hơn các 
nguồn lực phát triển; bảo đảm nguồn kinh phí và 
lồng ghép các chương trình để thực hiện các dự án có 
liên quan đến sản xuất, chế biến và tiêu thụ nông sản. 

3.6. Vai trò của các Hiệp hội 
‐ Đại diện cho doanh nghiệp thành viên có tiếng 

nói chính thức với Chính phủ về những nguyện vọng 
chính đáng của doanh nghiệp trong hội nhập. 

‐ Hỗ trợ đào tạo về chuyên môn, nghiệp vụ kỹ 
thuật, kỹ năng, xúc tiến tham gia các liên kết.  

‐ Tư vấn và phản biện chính sách của Chính phủ 
trong việc hoạch định các chiến lược quốc gia. 

‐ Phổ biến các tiến bộ kỹ thuật, khoa học và công 
nghệ, những kinh nghiệm về tổ chức quản lý kinh 
doanh tiên tiến của các doanh nghiệp thành công 
trên thế giới. 

‐ Tăng cường hoạt động tư vấn doanh 
nghiệp:cung cấp chuyên gia tư vấn trong các lĩnh 
vực như: luật pháp, thuế, tài chính, kỹ thuật, lao 
động, môi trường và hướng dẫn các tiêu chuẩn quốc 
tế và tiêu chuẩn của các nước nhập khẩu về chất 
lượng, an toàn, về tiêu chuẩn lao động, môi trường 
trong sản xuất, kinh doanh… 

‐Tăng cường hoạt động hợp tác quốc tế,tham gia 
mạng lưới hiệp hội nghề nghiệp và ngành hàng khu 
vực và toàn cầu.  

Tài liệu tham khảo 

Liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị để phát triển 
nông nghiệp bền vững. 
https://tttt.ninhbinh.gov.vn/phat‐trien‐ben‐vung‐
va‐nang‐cao‐nang‐luc‐canh‐tranh‐quoc‐gia/lien‐
ket‐san‐xuat‐theo‐chuoi‐gia‐tri‐de‐phat‐trien‐
nong‐nghiep‐ben‐vung‐1810.html 

Nguyễn Đình Quyết (2022). Phát triển các mô 
hình liên kết kinh tế, thúc đẩy nông nghiệp phát 
triển bền vững, Tạp chí Cộng sản điện tử, 
https://www.tapchicongsan.org.vn/web/guest/kin
h‐te/‐/2018/826986/phat‐trien‐cac‐mo‐hinh‐lien‐
ket‐kinh‐te%2C‐thuc‐day‐nong‐nghiep‐phat‐trien‐
ben‐vung.aspx 
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1. Lý thuyết về chiến lược marketing truyền 
thông mạng xã hội của doanh nghiệp 

1.1. Khái niệm chiến lược marketing truyền 
thông mạng xã hội 

Hiện nay, trong hoạt động marketing của các 
doanh nghiệp, truyền thông xã hội được xem như 
một nền tảng quan trọng để tạo dựng mạng lưới và 
chia sẻ thông tin (Kaplan & Haenlein 2010). Theo 
Peters và cộng sự (2013), mạng xã hội đã tạo ra ba 
sự thay đổi cơ bản trên thị trường. Một là, nó cho 
phép các công ty và khách hàng kết nối theo những 
cách không thể thực hiện được trong quá khứ. Hai 
là, truyền thông xã hội đã thay đổi cách các công ty 
và khách hàng tương tác và ảnh hưởng lẫn nhau. 
Tương tác xã hội liên quan đến “hành động”, dù 
thông qua giao tiếp hay quan sát thụ động, ảnh 
hưởng đến lựa chọn và hành động do người khác sử 
dụng (Chen và cộng sự, 2011). Thứ ba, sự phổ biến 
của dữ liệu truyền thông xã hội đã giúp các công ty 
ngày càng có thể quản lý tốt hơn các mối quan hệ 
với khách hàng và nâng cao khả năng quyết định 
trong kinh doanh (Libai và cộng sự, 2010). Theo 
Varadarajan (2010), chiến lược marketing bao gồm 
một tập hợp các quyết định tích hợp giúp công ty 
đưa ra các lựa chọn quan trọng liên quan đến các 
hoạt động marketing tại các thị trường và phân 
khúc được chọn, với mục đích tạo ra, và cung cấp giá 
trị cho khách hàng để đạt được kết quả tài chính, thị 
trường và các mục tiêu khác.  

Trong môi trường truyền thông mạng xã hội, 
tương tác truyền thông xã hội cho phép các bên 
tham gia trao đổi tích cực các nguồn lực với nhau, 
giữa khách hàng với bên cung cấp nền tảng vận 

hành qua các thuật toán (Hollebeek và cộng sự, 
2019), nội dung bình luận với công ty, chia sẻ ý kiến 
giữa khách hàng với nhau (Fehrer và cộng sự 2018). 
Do đó, sự kết nối và tương tác giữa các chủ thể trên 
nền tảng phương tiện truyền thông xã hội được coi 
là các nguồn lực chiến lược, có thể được chuyển đổi 
thành khả năng marketing (Morgan và Hunt, 1999), 
như tìm kiếm thông tin, xác định và phát triển khách 
hàng trung thành (Trainor và cộng sự, 2014). Theo 
Li và cộng sự (2020), có thể định nghĩa chiến lược 
marketing truyền thông xã hội là mô hình hoạt động 
tích hợp của một tổ chức, dựa trên đánh giá cẩn thận 
về động cơ của khách hàng đối với việc sử dụng 
phương tiện truyền thông xã hội có liên quan đến 
thương hiệu và thực hiện các sáng kiến tương tác có 
chủ ý, biến đổi kết nối (mạng) truyền thông xã hội 
và tương tác (ảnh hưởng) thành phương tiện chiến 
lược có giá trị để đạt được kết quả marketing mong 
muốn.  

1.2. Quy trình phát triển chiến lược market‑
ing truyền thông xã hội 

Với nhận thức rõ nét về tầm quan trọng của 
tương tác khách hàng, các công ty cần thực hiện các 
định hướng, giải pháp tập trung vào việc tăng cường 
và trao quyền cho khách hàng để tối đa hóa giá trị 
tương tác của họ và mang lại kết quả marketing 
vượt trội (Harmeling và cộng sự, 2017). Việc tăng 
cường mối quan hệ với khách hàng có ý nghĩa quan 
trọng trong thấu hiểu động cơ của khách hàng, từ đó 
phát triển các chiến lược marketing truyền thông xã 
hội hiệu quả (Venkatesan, 2017). 

 
 

 Nghiên cứu chiến lược marketing truyền thông xã hội 
của các doanh nghiệp nhỏ và vừa

Đào Lê Đức 
Trường Đại học Thương mại 

Chiến lược marketing truyền thông xã hội là mô hình hoạt động tích hợp của một tổ chức, dựa trên đánh 
giá cẩn thận về động cơ của khách hàng đối với việc sử dụng phương tiện truyền thông xã hội có liên quan 
đến thương hiệu và thực hiện các sáng kiến tương tác có chủ ý, biến đổi kết nối (mạng) truyền thông xã hội 
và tương tác (ảnh hưởng) thành phương tiện chiến lược có giá trị để đạt được kết quả marketing mong 
muốn. Tổng quan lý thuyết cho thấy có 4 loại hình chiến lược marketing truyền thông xã hội bao gồm chiến 
lược thương mại xã hội, chiến lược nội dung xã hội, chiến lược giám sát xã hội, chiến lược quản trị quan hệ 
khách hàng xã hội. Bài viết đề xuất một số các giải pháp phù hợp cho các doanh nghiệp Việt Nam trong 
tương lai gần.
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Theo Li và cộng sự (2021), quá trình phát triển 
chiến lược marketing truyền thông xã hội bao gồm 
4 nội dung chính: các hoạt động định hướng (mục 
tiêu marketing trên truyền thông xã hội của công ty 
và động cơ sử dụng truyền thông xã hội của khách 
hàng), (2) đầu vào (các sáng kiến tương tác trên 
mạng xã hội của công ty và hành vi trên mạng xã hội 
của khách hàng), (3) phương thức thực hiện (cách 
công ty kết nối và tương tác với khách hàng để trao 
đổi nguồn lực và đáp ứng nhu cầu) và (4) kết quả 
đầu ra (kết quả tương tác của khách hàng). 

1.3. Phân loại chiến lược marketing truyền 
thông xã hội 

Sự khác biệt giữa các công ty sử dụng marketing 
truyền thông xã hội về mục tiêu chiến lược, nguồn 
lực và khả năng của tổ chức, cũng như đặc điểm của 
ngành và cấu trúc thị trường dẫn đến những khác 
biệt trong các chiến lược marketing truyền thông xã 
hội theo đuổi.  

Chiến lược thương mại xã hội  
Chiến lược thương mại xã hội đề cập đến “các 

hoạt động liên quan đến trao đổi xảy ra trong hoặc 
bị ảnh hưởng bởi mạng xã hội của một cá nhân 
trong môi trường xã hội do máy tính trung gian, 
theo đó các hoạt động tương ứng với việc nhận biết 
nhu cầu, mua trước, mua và sau mua. các giai đoạn 
của một cuộc trao đổi tiêu điểm” (Yadav và cộng sự, 
2013). Về cơ bản, đây là chiến lược truyền thông 
một chiều nhằm thu hút khách hàng trong thời gian 
ngắn. Trong chiến lược này, mạng xã hội được cho là 
công cụ bán hàng mới đã thay đổi cách người mua 
và người bán tương tác với nhau (Marshall và cộng 
sự, 2012). Chúng mang lại cơ hội mới cho người bán 
để có được thông tin khách hàng và giúp tương tác 
ban đầu với khách hàng hiệu quả hơn (Rodriguez và 
cộng sự, 2012).  

Chiến lược nội dung xã hội 
Chiến lược nội dung xã hội đề cập đến “việc tạo 

và phân phối nội dung định hướng và/hoặc hấp dẫn 
ở nhiều định dạng để thu hút và/hoặc giữ chân 
khách hàng” (Pulizzi và Barrett, 2009). Do đó, loại 
chiến lược này nhằm mục đích tạo và cung cấp nội 

dung kịp thời và có giá trị dựa trên nhu cầu của 
khách hàng, thay vì quảng bá sản phẩm (Järvinen và 
Taiminen, 2016). Bằng cách thu hút khán giả bằng 
nội dung có giá trị, sự gia tăng mức độ tương tác của 
khách hàng cuối cùng có thể thúc đẩy doanh số bán 
sản phẩm/dịch vụ (Malthouse và cộng sự, 2013). 
Holliman và Rowley (2014) cũng cho rằng market‐
ing nội dung là chiến lược lấy khách hàng làm trung 
tâm và mô tả giá trị của nội dung là “hữu ích, phù 
hợp, hấp dẫn và kịp thời”. Do đó, chiến lược này 
cung cấp một giao tiếp hai chiều, trong đó các công 
ty chủ động cung cấp nội dung hữu ích và khách 
hàng phản ứng tích cực với nội dung này. Tiền đề cơ 
bản của chiến lược này là tạo ra nhận thức về 
thương hiệu và mức độ phổ biến thông qua tính lan 
truyền của nội dung, kích thích tương tác của khách 
hàng và lan truyền hiệu ứng truyền miệng tích cực 
(Swani và cộng sự, 2017). 

Chiến lược giám sát xã hội 
Chiến lược giám sát xã hội đề cập đến “một quá 

trình lắng nghe và phản hồi mà qua đó chính các nhà 
marketing sẽ tương tác” (Barger và cộng sự, 2016). 
Ngược lại với chiến lược nội dung xã hội, vốn thiên 
về cách tiếp cận truyền thông “thúc đẩy” với nội 
dung được phân phối, chiến lược giám sát xã hội 
yêu cầu công ty tham gia tích cực vào toàn bộ quá 
trình truyền thông (từ phân phối nội dung đến phản 
hồi của khách hàng) (Barger & ctg., 2016). Do đó, 
chiến lược giám sát xã hội được đặc trưng bởi quy 
trình giao tiếp hai chiều, trong đó người khởi xướng 
đến từ những khách hàng bình luận và hành xử trên 
mạng xã hội, trong khi công ty tận dụng dữ liệu 
hành vi của khách hàng để lắng nghe, tìm hiểu và 
phản ứng với khách hàng của mình. Do đó, mục tiêu 
chính của chiến lược này là nâng cao sự hài lòng của 
khách hàng và vun đắp mối quan hệ bền chặt hơn 
với khách hàng thông qua việc lắng nghe và phản 
hồi liên tục trên mạng xã hội.  

Chiến lược quản trị quan hệ khách hàng (CRM) 
xã hội 

Trong số bốn SMMS được xác định, chiến lược 
CRM xã hội được đặc trưng bởi mức độ trưởng 
thành chiến lược cao nhất, bởi vì nó phản ánh “triết 
lý và chiến lược kinh doanh được hỗ trợ bởi nền 
tảng công nghệ, quy tắc kinh doanh, quy trình và đặc 
điểm xã hội, được thiết kế để thu hút khách hàng 
vào một cuộc trò chuyện hợp tác nhằm mang lại giá 
trị cùng có lợi trong một môi trường kinh doanh 
minh bạch và đáng tin cậy” (Greenberg, 2009). Khái 
niệm về CRM xã hội được thiết kế để kết hợp các lợi 
ích thu được từ cả khía cạnh truyền thông xã hội (ví 
dụ: sự tham gia của khách hàng) và khía cạnh CRM 
(ví dụ: giữ chân khách hàng) (Malthouse & ctg., 
2013). Trái ngược với cách tiếp cận CRM truyền 
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thống, giả định rằng khách hàng thụ động và chỉ 
đóng góp vào giá trị cuộc sống của khách hàng, 
chiến lược CRM xã hội nhấn mạnh vai trò tích cực 
của khách hàng, những người được truyền thông xã 
hội trao quyền và có thể đóng góp vào nhiều dạng 
giá trị (Kumar và cộng sự, 2010).  

2. Một số định hướng cần thiết trong chiến 
lược truyền thông xã hội của các doanh 
nghiệp vừa và nhỏ 

Truyền thông xã hội sẽ tiếp tục phát triển và mở 
rộng nhanh hơn nữa trong thời gian tới, đặc biệt là 
sau đại dịch Covid‐19. Trong bối cảnh kỹ thuật số 
luôn thay đổi, các nhà quản trị marketing cần xem 
xét và đánh giá lại cách thức quản trị chiến lược 
marketing hiện tại với nhiều sự quan tâm hơn cho 
truyền thông xã hội. Trước hết, các công ty cần phải 
hiểu rõ được các mục tiêu khác nhau khi sử dụng 
phương tiện truyền thông xã hội, từ đó có những 
quyết định phát triển chiến lược truyền thông xã hội 
phù hợp. Công ty có thể bắt đầu bằng khám phá các 
động cơ của khách hàng khi sử dụng phương tiện 
truyền thông xã hội và triển khai hiệu quả các nguồn 
lực cần thiết để đáp ứng những động cơ này.  

Các nhà quản trị cũng cần suy nghĩ một cách cẩn 
trọng về phương thức thu hút khách hàng khi thực 
hiện các chiến lược marketing, bởi vì mạng xã hội 
chỉ trở thành nguồn tích hợp tài nguyên khi khách 
hàng tương tác và cung cấp các thông tin về họ.  

Trong quá trình đầu tư vào truyền thông xã hội, 
các nhà quản trị cũng nên tập trung vào việc tích 
hợp các nền tảng truyền thông xã hội với các hệ 
thống nội bộ của công ty để tạo lập năng lực truyền 
thông xã hội. Năng lực này đặc biệt quan trọng trong 
phát triển lợi thế cạnh tranh bền vững, vị thế vượt 
trội trên thị trường và các kết quả khả quan về tài 
chính. Điều này đòi hỏi công ty phải có sự chuyển 
đổi cơ cấu tổ chức và văn hóa phù hợp, cũng như 
cam kết quản lý đáng kể và đầu tư liên tục. 

Để hoạch định và thực thi hiệu quả các chiến 
lược marketing truyền thông xã hội, các doanh 
nghiệp cần hoàn thiện và phát triển được các năng 
lực vận hành, tổ chức cụ thể để tận dụng phương 
tiện truyền thông xã hội, thúc đẩy văn hóa doanh 
nghiệp hiện đại, nhấn mạnh các kỹ năng của nhân 
viên trong khai thác dữ liệu khách hàng và quy trình 
kinh doanh.  

3. Kết luận 

Sau khi trải qua thời gian chịu tác động của đại 
dịch Covid‐19, cùng với sự phát triển của công nghệ 
thông tin và kết nối mạng, marketing truyền thông 
xã hội ngày càng trở thành một hoạt động quan 

trọng có ý nghĩa với tất cả các doanh nghiệp trên thị 
trường. Với nhiều ưu điểm, chi phí thấp, truyền 
thông xã hội cung cấp cho các SME một lợi thế lớn 
để có thể cạnh tranh, tiếp xúc gần hơn khách hàng 
trên thị trường. Vì vậy, với những thực trạng còn 
hạn chế trong hoạt động marketing truyền thông xã 
hội hiện nay, các doanh nghiệp này cần sớm có được 
những giải pháp phù hợp để phát triển hoạt động 
kinh doanh của mình. Một số những giải pháp được 
đưa ra trong bài viết có ý nghĩa tham khảo lớn, tuy 
nhiên các SME cần lưu ý tới lộ trình, thời gian và 
nguồn lực của mình để có được cách tiếp cận tốt 
nhất./. 
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1. Cơ sở lý thuyết 

Có thể hiểu chuỗi GTTS là tập hợp các hoạt động 
từ người sản xuất đến người tiêu dùng cuối cùng 
gồm các tác nhân sau: (i) Người sản xuất (người 
nuôi trồng thủy sản; người đánh bắt thủy sản); (ii) 
Người chế biến; (iii) Người tiêu thụ. Đây là những 
tác nhân trực tiếp tham gia vào chuỗi giá trị. Quan 
hệ của các tác nhân này dựa trên dòng thông tin, 
dòng hàng hóa (dịch vụ) và dòng tiền trên chuỗi. Sư ̣
vận động của chuỗi giá trị còn chịu tác động bởi các 
tác nhân và yếu tố bên ngoài chuỗi như hệ thống 
cung ứng, hoạt động marketing, hệ thống luật pháp, 
cung cầu hàng hóa.  

Mọt̂ chuôĩ gia ́ tri ̣ có bôń đạc̆ trun̛g co ̛ ban̉: thư ́
nhât́, chuôĩ gia ́tri ̣bao gôm̀ nhiều con̂g đoaṇ (buơ̛ć) 
phối hơp̣ ben̂ trong cać bọ ̂phạn̂, phôí hơp̣ giưã cać bọ ̂
phạn̂ (tô ̉chưć) va ̀phối hơp̣ dọc. Thứ hai, mọt̂ chuôĩ 
bao gôm̀ nhiều tać nhan̂ độc lạp̂ nhau, do vạŷ câǹ 
thiết phaỉ có mối quan hẹ ̂về mạt̆ tô ̉chưć. Thứ ba, mọt̂ 
chuỗi gia ́trị bao gồm dòng vạt̂ chât́ va ̀dòng thon̂g tin 
có định huơ̛ńg, cać hoaṭ đọn̂g điều haǹh va ̀quan̉ ly.́ 
Thứ tu,̛ cać thaǹh viên cuả chuôĩ nô ̃lưc̣ để đaṕ ưńg 
muc̣ tieû la ̀mang laị gia ́tri ̣cao cho khaćh haǹg thon̂g 
qua viẹĉ sử duṇg tôí uư nguôǹ lưc̣ cuả miǹh.  

Mô hình chuỗi liên kết giá trị trong hoạt động 
xuất khẩu thủy sản được thực hiện chủ yếu theo liên 
kết dọc. Các chủ thể chính liên kết với nhau chặt chẽ 
nhất là người sản xuất (các hộ khai thác và nuôi 
trồng) và doanh nghiệp (DN) chế biến, xuất khẩu. 
Bên cạnh đó, có các đại lý trung gian trong việc đưa 
thủy sản từ các hộ sản xuất đến với DN và thị 
trường, trong một số trường hợp, trung gian này 
còn có thể cung cấp các yếu tố đầu vào cho người 
nuôi (tín dụng, giống, thức ăn, hóa chất,...) 

2. Phân tích chuôĩ giá trị hàng thuỷ sản xuất 
khẩu trên địa bàn Tp. Đà Nẵng 

2.1. Chuỗi giá trị hàng thuỷ sản và chuỗi cung 
ứng tại Tp. Đà Nẵng 

Việc thiết lập và phân tích các tác nhân trong 
chuỗi giá trị thủy sản có vai trò quan trọng trong 
việc xác định lợi ích các tác nhân trong chuỗi, cũng 
như xác định vai trò của các nhân tố trong chuỗi 
cung ứng. Khi chuỗi cung từ các nhân tố đầu vào và 
đầu ra được tổ chức tốt và hoàn thiện sẽ làm cho 
chuỗi giá trị nâng cao được giá trị. Hàng thủy sản 
được ngư dân sản xuất đến được với người tiêu 
dùng qua nhiều các kênh khác nhau, tiêu biểu được 
thể hiện qua các kênh dưới đây: 

Kênh 1: Ngư dân → Thương lái thu gom →người 
bán lẻ → Người tiêu dùng.  

Kênh 2: Ngư dân → Người sơ chế → Người chế 
biến → Người bán lẻ → Người tiêu dùng.  

Kênh 3: Ngư dân →Người thu gom  → Người sơ 
chế  → Người bán buôn  →  Người bán lẻ→ Người 
tiêu dùng.  

Kênh 4: Ngư dân  → Người thu gom  → Người sơ 
chế, chế biến  → Xuất khẩu  → Người tiêu dùng.  

2.2. Khai thác 
Với chính sách hỗ trợ của Trung Ương và Thành 

phố trong việc đánh bắt và khai thác thủy sản nhiều 
ngư dân đã mạnh dạn đầu tư đóng mới tàu thuyền 
để vươn khơi bám biển, bảo vệ chủ quyền.  

Nhờ chính sách hỗ trợ đóng mới tàu cá có công 
suất 400CV trở lên nên hiện nay Đà Nẵng đã có đội 
tàu mới, công suất lớn, trang thiết bị hiện đại để 
vươn khơi đánh bắt. Theo định hướng phát triển 
ngành thủy sản của thành phố và phát triển đội tàu 
công suất lớn, khai thác xa bờ, hạn chế tối đa khai 
thác ven bờ; nâng cao chất lượng sản phẩm khai 
thác, giảm tổn thất sau thu hoạch và căn cứ tình 
hình thực tế UBND đã trình HĐND thành phố ban 
hành Nghị quyết số 255/2019/NQ‐HĐND về Quy 
định chính sách hỗ trợ phát triển khai thác hải sản 
trên địa bàn thành phố giai đoạn 2019‐2025. 

Từ năm 2019 đến nay, UBND thành phố đã hỗ 
trợ hơn 11 tỷ đồng cho 489 lượt tàu cá của 429 chủ 
tàu. Theo đó, hỗ trợ 40% kinh phí mua bảo hiểm 

Phân tích chuỗi giá trị hàng thuỷ sản xuất khẩu  
trên địa bàn Thành phố Đà Nẵng 

Đỗ Văn Tính 
Trường Đại học Duy Tân

Bên cạnh những lợi thế, việc phát triển hàng thuỷ sản xuất khẩu trên địa bàn Tp.Đà Nẵng vẫn còn gặp 
nhiều khó khăn như: Thị trường tiêu thụ chưa ổn định và có nhiều sản phẩm cùng loại cạnh tranh; Việc ứng 
dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất chế biến còn nhiều hạn chế; chưa đáp ứng được yêu cầu mới; Khâu 
bảo quản và vận chuyển còn hạn chế; Thiếu vốn đầu tư sản xuất… Bài viết phân tích chuỗi giá trị hàng thuỷ 
sản xuất khẩu trên địa bàn Tp.Đà Nẵng và đưa ra giải pháp nhằm nâng cao chuỗi giá trị cũng như việc phân 
phối hài hòa lợi ích của các tác nhân tham gia.
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thân tàu; hỗ trợ 100% kinh phí mua thiết bị giám sát 
hành trình lắp đặt trên tàu cá và kinh phí thuê bao 
năm đầu tiên; hỗ trợ 50% kinh phí trang bị máy, 
thiết bị dùng trong bảo quản sản phẩm và khai thác. 
Đà Nẵng có 526 tàu cá từ 15m trở lên đã lắp đặt 
thiết bị giám sát hành trình. 

2.3. Nuôi trồng 
Đà Nẵng là trung tâm giống tôm sú có chất lượng 

cao, giá thành hạ phục vụ phong trào nuôi tôm của 
khu vực, trong nước và tiến tới xuất khẩu, cần thực 
hiện ngay việc quy hoạch và xây dựng 2 khu vực sản 
xuất tập trung tại quận Sơn Trà (5 ha), quận Ngũ 
Hành Sơn (10 ha), để phát triển quy hoạch 300 trại 
sản xuất tôm giống, công suất 2 tỷ con Pl5/năm. 

Giống cá nước ngọt được cung cấp từ trại cá 
giống Quân khu V và Trại cá giống Phú Ninh (Quảng 
Nam), cần nghiên cứu trong những năm đến tiến 
hành xây dựng cơ sở ươm cá giống các loại đảm bảo 
giống chất lượng cao cung ứng cá giống cho phong 
trào nuôi của Đà Nẵng. 

Trước mắt nguồn giống cá biển, tôm hùm được 
cung cấp từ khai thác tự nhiên của địa phương và 
các tỉnh, đồng thời bổ sung từ Trung tâm giống hải 
sản Nha Trang, cần nghiên cứu hình thành trại giống 
hải sản cấp 1 tại Đà Nẵng để cung cấp giống hậu bị 
và giống chất lượng cao cho phong trào nuôi biển 
của Đà Nẵng. 

Với năng lực sản xuất thức ăn nuôi trồng thủy 
sản của Đà Nẵng hiện nay không những đáp ứng đủ 
cho phong trào nuôi trồng thủy sản Đà Nẵng, mà còn 
cung ứng một phần nhu cầu thức ăn cho nghề nuôi 
trồng thủy sản các tỉnh bạn trong nước. Tuy nhiên, 
đề Đà Nẵng trở thành trung tâm cung cấp thức ăn 
cho khu vực miền Trung và cả nước, đủ sức cạnh 
tranh với các loại thức ăn nhập ngoại. Trong giai 
đoạn này cần tiến hành đầu tư công nghệ sản xuất 
hiện đại, đảm bảo sản xuất sản phẩm chất lượng cao, 
giá thành hạ. Nâng công suất ngành sản xuất thức ăn 
công nghiệp của Đà Nẵng phục vụ nuôi trồng thủy 
sản phải đạt 50.000 tấn/năm. 

2.4. Chế biến  
Các loại thủy sản sau khi được thu hoạch sẽ được 

đem đi chế biến, sản xuất thành phẩm và tung ra thị 
trường để phục vụ người tiêu dùng. Tuy nhiên các 
thành phẩm phải đạt được các tiêu chuẩn theo yêu 
cầu của thị trường và đối tác nhập khẩu mới có thể 
được lưu thông. Các chứng nhận về tiêu chuẩn này 
trong toàn bộ chuỗi cung ứng thủy sản cũng góp 
phần nâng cao uy tín, sức cạnh tranh của doanh 
nghiệp đặc biệt là thủy sản xuất khẩu. Tùy vào mục 
đích chế biến mà hoạt động chế biến của các doanh 
nghiệp thủy sản gồm 3 dạng: Chế biến từ sản phẩm 
tươi sống để xuất khẩu; Chế biến từ sản phẩm tươi 
sống thành sản phẩm chín và Chế biến từ nguyên liệu 
có pha trộn gia vị phụ liệu để ra hàng giá trị gia tăng. 

2.4. Phân phối 
Nhà bán buôn thường mua hàng thủy sản từ 

nhiều nhà sản xuất và bán lại các sản phẩm thủy sản 
cho các nhà bán lẻ với giá cao hơn một chút. Họ cố 
gắng lưu kho sản phẩm có liên quan đến một ngành 
và thường chỉ bán cho các nhà bán lẻ, không phải 
cho người tiêu dùng. 

Nhà bán buôn có thể có mức đặt hàng tối thiểu 
nhưng mức này thường thấp hơn nhiều so với mức 
tối thiểu của nhà sản xuất. 

Hàng thủy sản được bán lại cho người tiêu dùng 
qua hai hình thức sỉ và lẻ. Hầu hết doanh nghiệp bán 
hàng trung gian là những nhà bán lẻ mua sản phẩm 
từ nhà bán buôn hoặc nhà sản xuất. 

2.5. Phân phối lợi ích của những người tham 
gia chuỗi 

Ngư dân: Là tác nhân đầu tiên trong chuỗi giá trị 
ngành hàng thủy sản. Hiện nay, mặt hàng thủy sản 
được một số các doanh nghiệp ký kết bao tiêu sản 
phẩm với sản lượng và giá cả ổn định. Chính vì vậy, 
các hộ nuôi trồng cũng như đánh bắt thủy sản cũng 
đã có nguồn thu nhập ổn định và cao hơn so với việc 
bán cho các nậu vựa.  

Thương lái/ đơn vị thu mua: Thông thường thỏa 
thuận miệng được áp dụng giữa ngư dân và thương 
lái cho các phương thức buôn bán. Trước khi thủy 
sản được đánh bắt lên bờ, thương lái đã định giá với 
ngư dân. Giá cả vẫn không thay đổi ngay cả khi giá 
cả thị trường dao động.  

Người bán buôn: Có thể nói chức năng của nhà 
bán buôn giống với bán nhà bán lẻ. Chỉ có điểm khác 
biệt duy nhất là họ có thể bán số lượng nhỏ hơn cho 
những người bán lẻ tỉnh lân cận. Trước khi mua, 
người bán buôn đã có thể kiểm tra giá cả từ các 
thương lái hoặc doanh nghiệp khác nhau . Thường 
người bán buôn đã xây dựng được mối quan hệ làm 
ăn lâu dài với một hoặc vài thương lái cũng như các 
doanh nghiệp sản xuất thủy sản. Họ buôn bán không 
chỉ thủy sản mà còn nhiều mặt hàng khác.  

Người bán lẻ: Người bán lẻ thường chủ động đến 
chợ sỉ hoặc điểm bán sỉ để mua thủy sản như chợ 
đầu mối,.... Một vài người bán lẻ có quan hệ tốt với 
người bán sỉ, họ có thể kiểm tra giá và đặt mua hàng, 
cũng như được chuyên chở tận nơi. Do vậy, quan hệ 
giữa người bán lẻ và sỉ là quan hệ hai chiều. Do 
người bán lẻ chủ yếu đến chợ sỉ để tự chọn mua 
đúng chất lượng sản phẩm, việc lựa chọn chỉ dựa 
vào kinh nghiệm và các sản phẩm có sẵn tại chợ sỉ, 
nên việc lựa chọn chất lượng gặp khó khăn (vì tại 
chợ sỉ nhiều người mua, lại mua với số lượng nhiều 
nên chất lượng có thể không tốt nếu họ là người 
mua sau, hoặc không quen biết).  

 Mặc dù phân phối lợi ích bất cân bằng giữa các 
tác nhân trong chuỗi nhưng lợi ích của họ đều tăng 
lên trong thời gian qua nhờ vào giá trị của hàng thủy 
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sản  tăng. Sự liên kết chưa chặt chẽ trong khi chưa 
có một cơ chế hợp tác dọc giữa tất cả các tác nhân 
trong chuỗi là những nguyên nhân làm cho vị thế 
cạnh tranh của mặt hàng này tại thị trường trong 
cũng như ngoài nước là chưa cao.  

3. Giải pháp phát triển chuôĩ giá trị hàng thuỷ 
sản xuất khẩu trên địa bàn Tp. Đà Nẵng  

3.1. Về phía chính quyền 
Khuyến khích các thành phần kinh tế phát triển 

sản xuất‐kinh doanh xuất nhập khẩu thuỷ sản để 
thúc đẩy và thu hút nguồn vốn đầu tư cho lĩnh vực 
này. Nhà nước có chính sách ưu tiên, ưu đãi về vốn 
cho khu vực còn gặp nhiều khó khăn ở vùng ven 
biển, hải đảo, vùng giáp biên, khai thác vùng khơi, 
vùng nghèo như các tỉnh bắc trung bộ, đầu tư mạnh 
vào vùng trọng điểm nghề cá như đồng bằng sông 
cửu long, Nam Trung bộ.  

Nhà nước cần hoàn thiện các chính sách và cơ 
chế đầu tư, các định chế quản lý, mở rộng các hoạt 
động tư vấn đầu tư, tạo môi trường thuận lợi và hấp 
dẫn hơn, sớm xem xét và có quyết định hợp tác đầu 
tư khai thác, chế biến ‐ dịch vụ và thương mại thuỷ 
sản với đối tác đầu tư sao cho hai bên cùng có lợi. 
Nhà nước cần ưu đãi cho các doanh nghiệp có các 
dự án đầu tư nhập công nghệ sản xuất giống một số 
loài thuỷ sản quý hiếm, khó cho sinh sản trong nuôi 
trồng thủy sản. 

Đẩy mạnh đổi mới công nghệ trong đánh bắt, 
nuôi trồng, sản xuất, chế biến hàng thuỷ sản xuất 
khẩu, thu hẹp khoảng cách về trình độ công nghệ so 
với các nước tiên tiến trong khu vực. Nghiên cứu 
ứng dụng các công nghệ đánh bắt và bảo quản sau 
thu hoạch nhằm nâng cao năng suất, sản lượng và 
giá trị hải sản đánh bắt. Nghiên cứu các công nghệ 
chế biến các sản phẩm giá trị gia tăng, có thể bán 
trong các siêu thị như: các sản phẩm giả cua, giả tôm 
từ surimi, sushi, sashimi, tôm cá bao bột, cá cắt thỏi, 
xiên que, cá tẩm gia vị, tôm PTO, seafood mix, thực 
phẩm phối chế..., 

3.2. Về phía doanh nghiệp 
Để hàng hoá ngày càng nhiều và càng đa dạng 

đồng thời tỉ lệ sản phẩm công nghiệp, sản phẩm 
chứa hàm lượng kỹ thuật cao buộc các doanh 
nghiệp phải tăng cường đầu tư các dây chuyền công 
nghệ hiện đại, công nghệ tiến tiến. Để nâng cao tỷ 
trọng công nghiệp chế biến xuất khẩu thuỷ sản, một 
số doanh nghiệp cần quan tâm thay đổi cơ sở hạ 
tầng. thay đổi dây chuyền công nghệ tự động hoá, 
bán tự động, dây chuyền cấp đông IQF, cấp đông 
nhanh, thay đổi mẫu mã, bao bì,...  

Cần đầu tư vào KHCN để nâng cao chất lượng 
hàng hóa nhằm tăng khả năng cạnh tranh đối với 
các sản phẩm cùng loại. Kết hợp với các nông hộ, 
cùng đầu tư sản xuất tạo vùng cung cấp nguyên liệu 

cho doanh nghiệp: Doanh nghiệp đầu tư giống và 
vật tư nông nghiệp, trang thiết bị công nghiệp, nông 
dân góp đất và chịu trách nhiệm trồng và chăm sóc 
theo đúng kỹ thuật đặt ra.  

Thu thập, xử lý, chọn lọc thông tin là hết sức 
quan trọng đối với quá trình phát triển của doanh 
nghiệp như: nắm bắt kịp thời cơ chế chính sách thay 
đổi của nhà nước (thuế, ưu đãi đầu tư...) và thông tin 
chiều sâu thị trường khu vực và quốc tế (các hàng   
rào thuế quan, tiêu chuẩn kỹ thuật, kiểm dịch...). Qua 
nhiều kênh để tiếp cận thị trường ngoài nước như: 
Hội thảo, hội nghị, triển lãm, hội chợ, đào tạo nước 
ngoài từ đó tìm kiếm cơ hội hợp tác, đầu tư, chế biến 
xuất khẩu thuỷ sản.   

3.3. Về̀ phía ngư hộ 
Nâng cao trình độ cho người nuôi; Nâng cao khả 

năng tiếp cận nguồn vốn tín dụng; Nâng cao chất 
lượng sản phẩm; Liên kết các hộ nuôi nhỏ lẻ để tạo 
nên sức mạnh tập thể.  

Đối với người đánh bắt cần thực hiện giải pháp: 
Đổi mới công nghệ, kỹ thuật đánh bắt; Đẩy mạnh 
hình thức liên kết theo tổ hợp tác trên biển.  

Đối với người chế biến cần thực hiện giải pháp:  
Đổi mới công nghệ, kỹ thuật; Tăng cường nguồn vốn 
cho người chế biến; Đẩy mạnh hình thức liên kết 
theo tổ nhóm sản xuất;  

Nói chung, đối với các tác nhân tham gia chuỗi 
GTTS Đà Nẵng cần tuân thủ nghiêm ngặt kỹ thuật 
nuôi, đánh bắt, chế biến và bảo quản phù hợp để 
nâng cao chất lượng sản phẩm. Các tác nhân cần chủ 
động xây dựng và phát triển thương hiệu sản phẩm, 
đăng ký bảo hộ nhãn hiệu ở trong và ngoài nước; 
Cần nắm vững khoa học kỹ thuật trong sản xuất, 
đồng thời tuân thủ đúng theo cam kết với DN để 
đảm bảo chất lượng đầu ra; Cập nhật thông tin và 
giá cả thị trường để có thể sản xuất hiệu quả nhất và 
tránh tình trạng sản xuất ồ ạt làm cung vượt cầu 
giảm lợi nhuận./. 
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1. Khái niệm tuyên truyền, tuyên truyền 
chính trị 

Tuyên truyền là một trong những hoạt động 
quan trọng của công tác tư tưởng của Đảng, là động 
lực thúc đẩy sự nghiệp cách mạng của Đảng. Theo 
Chủ tịch Hồ Chí Minh, “Tuyên truyền là đem một 
việc gì nói cho dân hiểu, dân nhớ, dân theo, dân làm. 
Nếu không đạt được mục đích đó là tuyên truyền 
thất bại. Muốn thành công phải biết cách tuyên 
truyền; phải biết cách nói. Nói thì phải đơn giản, rõ 
ràng, thiết thực. Phải có đầu, có đuôi, sao cho ai cũng 
hiểu được, nhớ được. Chớ dùng những danh từ lạ, ít 
người hiểu. Chớ nói ra ngoài đề, chớ lắp đi lắp lại. 
Chớ nói qua một tiếng đồng hồ, vì nói dài thì người 
ta chán tai. Không thích nghe nữa. Phải có lễ độ”. 
Công tác tuyên truyền góp phần làm cho chủ nghĩa 
Mác ‐ Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trở thành nhân 
tố chủ đạo, chi phối đời sống chính trị và tinh thần 
xã hội, tạo nên sự thống nhất và hành động trong 
toàn Đảng, sự đồng thuận trong xã hội. 

Tuyên truyền chính trị là hoạt động của các giai 
cấp, đảng phái, nhà nước với mục đích giải thích, 
thuyết phục Nhân dân ủng hộ, tán thành đường lối, 
tư tưởng và hoạt động chính trị. Với vai trò quan 
trọng như vậy nên tuyên truyền chính trị có vai trò 
đặc biệt trong các hoạt động tuyên truyền. Đánh giá 
về vai trò của công tác tuyên truyền chính trị, V.I. Lê‐
nin nhấn mạnh: “Nhiệm vụ thứ nhất của bất cứ một 
chính đảng nào có trọng trách đối với tương lai là 
thuyết phục cho đa số nhân dân thấy được sự đúng 
đắn của cương lĩnh và sách lược của mình”. 

 Báo cáo Chính trị Đại hội đại biểu toàn quốc lần 
thứ XIII của Đảng cũng nêu rõ: “Tăng cường bảo vệ 
nền tảng tư tưởng của Đảng, kiên quyết và thường 
xuyên đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, 
thù địch, cơ hội chính trị; đấu tranh, ngăn chặn, đẩy 

lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối 
sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển 
hóa” trong nội bộ”. 

Như vậy, tuyên truyền chính trị ở nước ta tập 
trung chủ yếu vào các mặt: Tuyên truyền chủ nghĩa 
Mác ‐ Lê‐nin, tư tưởng Hồ Chí Minh; các quan điểm, 
chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp 
luật của Nhà nước; đấu tranh với âm mưu “diễn biến 
hòa bình” của các thế lực thù địch, bảo vệ nền tảng 
tư tưởng của Đảng; chống “tự diễn biến”, “tự chuyển 
hóa”; tuyên truyền các sự kiện chính trị trong nước 
và quốc tế. Các nội dung tuyên truyền chính trị này 
sẽ giúp các tầng lớp nhân dân hiểu rõ hơn về đường 
lối, quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, 
pháp luật của Nhà nước, góp phần thực hiện thành 
công các mục tiêu phát triển đất nước. 

2. Thực trạng sử dụng các phương tiện 
truyền thông, mạng xã hội trong việc tuyên 
truyền chính trị ở Việt Nam hiện nay  

Các phương tiện truyền thông, mạng xã hội gồm: 
hệ thống báo chí, phát thanh truyền hình, Internet, 
Facebook, Instagram, twitter, Google Plus, Youtube, 
Tik Tok.... Đây là các phương tiện truyền thông xã 
hội đóng vai trò quan trọng trong việc tuyên truyền 
các quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, 
pháp luật của Nhà nước. Với ưu điểm mang lại thông 
tin nhanh, độ lan tỏa rộng, chi phí thấp, có thể tiếp 
cận ở mọi lúc, mọi nơi nên đây được coi là kênh 
thông tin mang lại hiệu quả lớn nhất trong việc 
tuyên truyền chính trị đối với Nhân dân. Trong bối 
cảnh chuyển đổi số như hiện nay, việc sử dụng các 
phương tiện truyền thông, mạng  xã hội là một hình 
thức truyên truyền thật sự hữu hiệu. 

Hiện nay, hệ thống báo chí ở nước ta khá phong 
phú và đa dạng, tính đến hết tháng 11‐2019, có 850 
cơ quan báo chí, trong đó có 179 cơ quan báo, 648 

Thực trạng và giải pháp sử dụng các phương tiện  
truyền thông, mạng xã hội trong tuyên truyền chính trị  

ở Việt Nam hiện nay

Nguyễn Hữu Công 
Trường Đại học Kinh tế Quốc dân Hà Nội 

Tuyên truyền chính trị có sức mạnh to lớn trong việc tạo ra sự đồng thuận trong dư luận xã hội, giúp 
người dân hiểu và tin tưởng vào chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước, 
giúp việc thực hiện các chủ trương, chính sách này được thành công, tạo ra sự phát triển cho xã hội.  Bài 
viết này nghiên cứu về thực trạng của việc sử dụng các phương tiện truyền thông, mạng xã hội trong tuyên 
truyền chính trị ở Việt Nam hiện nay, đồng thời đưa ra một số giải pháp để nâng nâng cao chất lượng, hiệu 
quả tuyên truyền chính trị trên các phương tiện truyền thông, mạng xã hội trong thời gian tới.
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tạp chí, 23 cơ quan báo chí điện tử độc lập; 72 cơ 
quan có giấy phép hoạt động phát thanh truyền hình 
với 2 đài quốc gia, 64 đài địa phương... Cả nước hiện 
có hơn 41 nghìn người công tác tại các cơ quan báo 
chí, trong đó có hơn 20 nghìn người đã được cấp thẻ 
nhà báo. Các phương tiện thông tin đại chúng chính 
thống luôn thể hiện được định hướng tư tưởng vừa 
là tiếng nói của Đảng, Nhà nước. Đồng thời là diễn 
đàn đáng tin cậy của Nhân dân. Do đó, hệ thống 
thông tin đại chúng nước ta có vai trò rất lớn trong 
việc định hướng dư luận, cung cấp cho độc giả những 
thông tin nhanh, chính xác, kịp thời với các góc nhìn 
sâu, đa chiều… Chính vì vậy, cần phát huy thế mạnh, 
tính hiệu quả của các công cụ này để tuyên truyền 
mọi chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của 
Đảng, Nhà nước cũng như từng cơ quan, đơn vị, địa 
phương, tạo sự đồng thuận của xã hội, đấu tranh 
phản bác lại các quan điểm sai trái của các thế lực 
thù địch nhằm bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, 
ngăn chặn các hành động sai trái, thù địch làm hại 
đến lợi ích của Đảng và của đất nước. 

Mặt khác, một số tạp chí lớn như Tạp chí Cộng 
sản, Tạp chí Lý luận chính trị, Tạp chí Triết học, Tạp 
chí Khoa học và Xã hội Việt Nam, Tạp chí Xây dựng 
Đảng, tạp chí Tuyên giáo… đều đặn có bài bảo vệ nền 
tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các 
quan điểm sai trái, thù địch. 

Bên cạnh các phương tiện truyền thông đại 
chúng truyền thống, mạng xã hội (Facebook, 
Instagram, twitter, Google Plus, Youtube, Tik Tok...) 
ngày càng trở nên phổ biến và có tác động mạnh mẽ 
tới dư luận xã hội, thu hút nhiều người tham gia, sử 
dụng. Sự phát triển mạnh mẽ của mạng xã hội ở góc 
độ nhất định, cũng là một trong những kênh góp 
phần tuyên truyền các chủ trương, đường lối của 
Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước một 
cách hiệu quả. Ở Việt Nam, mạng xã hội đã và đang 
được các cơ quan, tổ chức của Đảng và Nhà nước sử 
dụng một cách có hiệu quả. Chẳng hạn: Chính phủ 
đã lập 02 tài khoản Facebook là “Thông tin Chính 
phủ” và “Diễn đàn Cạnh tranh quốc gia” với mong 
muốn giúp người dân tiếp cận kịp thời các văn bản, 
quy phạm pháp luật mới ban hành, thông tin thời sự 
chính trị, kinh tế, xã hội, hoạt động của lãnh đạo 
Đảng, Nhà nước; Hoặc ở các tỉnh, thành phố trên cả 
nước đều có những trang mạng xã hội do 
tỉnh/thành phố lập ra để doanh nghiệp, người dân 
trên địa bàn có thể trao đổi, phản ánh những vấn đề 
có liên quan đến địa phương...  Có thể nói, việc sử 
dụng mạng xã hội ở Việt Nam đang mở ra những 
cách thức tiếp cận mới trong việc phổ biến, tuyên 
truyền và tiếp thu ý kiến phản hồi của Nhân dân. 

Như vậy, có thể khẳng định rằng, các phương 
tiện truyền thông truyền thống, mạng xã hội đã góp 
phần quan trọng trong việc đưa thông tin về các 
quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp 

luật của Nhà nước; những thành tựu trên các lĩnh 
vực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội trong công 
cuộc đổi mới đất nước; những giá trị lịch sử hào 
hùng của dân tộc trong xây dựng và bảo vệ Tổ 
quốc.... Qua đó, khẳng định sự đúng đắn của đường 
lối lãnh đạo của Đảng, tính khoa học và cách mạng 
của chủ nghĩa Mác ‐ Lê‐nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, 
góp phần giúp Nhân dân thấy rõ được bản chất các 
luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch.  

3. Một số giải pháp sử dụng các phương tiện 
truyền thông, mạng xã hội  trong tuyên 
truyền chính trị ở Việt Nam hiện nay 

Việc sử dụng phổ biến phương tiện truyền thông, 
mạng xã hội Việt Nam trong tuyên truyền chính trị 
như hiện nay cũng có những mặt trái cần được chú ý. 
Vì vậy, cần tiến hành đồng bộ một số giải pháp sau: 

Thứ nhất, Cần phải kiểm soát được những thông 
tin sai lệch, xuyên tạc của các thế lực thù địch, đồng 
thời chúng ta cần phải mạnh dạn sử dụng các 
phương tiện truyền thông, mạng xã hội như là trận 
địa để triển khai tuyên truyền, đấu tranh, phản bác 
các luận điệu sai trái, thù địch một cách kịp thời, 
hiệu quả nhất. 

Thứ hai, Đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương 
thức, hình thức truyền tải các thông tin tuyên 
truyền chính trị ở Việt Nam hiện nay. Không ngừng 
tìm tòi, đổi mới nội dung, phương thức, hình thức 
tuyên truyền, giáo dục cho phù hợp với từng đối 
tượng cụ thể, đảm bảo chất lượng, hiệu quả thiết 
thực; làm cho cán bộ, đảng viên và Nhân dân hiểu rõ 
những giá trị lý luận và phương pháp luận của chủ 
nghĩa Mác ‐ Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. 

Thứ ba, Cần phối hợp đồng bộ giữa cơ quan chức 
năng với các cơ quan, địa phương, đơn vị, doanh 
nghiệp, cơ sở giáo dục tổ chức nói chuyện chuyên 
đề, phổ biến pháp luật; đi sâu vào tuyên truyền 
hướng dẫn các kỹ năng và nội dung cụ thể như:  

‐ Tuyên truyền Luật An ninh mạng; Bồi dưỡng về 
các qui định, nguyên tắc giữ bí mật quân sự và bí 
mật quốc gia.  Báo chí phải phát huy vai trò định 
hướng dư luận, tránh để ở thế bị động trong đối phó 
với các thế lực thù địch.  

‐  Tuyên truyền, quảng bá hình ảnh đất nước, văn 
hóa, con người Việt Nam có chiến lược, có triết lý và dựa 
trên một hệ thống quan điểm vững chắc và nhất quán 

‐  Cần chú trọng xây dựng, đào tạo đội ngũ cán bộ, 
phóng viên, biên tập viên chuyên nghiệp làm công 
tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, 
phản bác các quan điểm, sai trái thù địch đảm bảo 
theo hướng tinh gọn, chất lượng, đủ mạnh để ngày 
càng hoàn thiện và đáp ứng được một cách tốt nhất 
các yêu cầu, nhiệm vụ đặt ra.  

‐ Tăng cường chỉ đạo, định hướng kịp thời để báo 
chí tuyên truyền có hiệu quả các vấn đề quan trọng, 
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phức tạp, nhạy cảm, nhất là những nội dung: Bảo vệ 
vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn 
vẹn lãnh thổ của đất nước, đồng thời giữ vững môi 
trường hòa bình, ổn định để tập trung phát triển đất 
nước nhanh và bền vững hơn; phê phán, bác bỏ các 
quan điểm, luận điệu sai trái, thù địch, làm cho nhân 
dân trong nước, đồng bào ta ở nước ngoài và dư 
luận quốc tế hiểu rõ sự thật, chân lý, pháp lý, lịch sử.  

‐ Thực hiện quy hoạch, đa dạng hóa các kênh, 
hình thức truyền thông, sản phẩm báo chí. Tiếp tục 
mở rộng sóng phát thanh, truyền hình ra các nước, 
các khu vực; đưa sách, báo có nội dung tốt trong 
nước phục vụ công chúng trong nước và đồng bào ta 
ở nước ngoài. Xây dựng một số cơ quan thông tin, 
báo chí chủ lực của nước ta có tầm ảnh hưởng khu 
vực và thế giới. Có chính sách, cơ chế hợp lý cho việc 
nâng cao chất lượng thông tin, tuyên truyền về bảo 
vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác 
các quan điểm sai trái, thù địch.  

Thứ tư, Tiếp tục phát huy hiệu quả của các hình 
thức đấu tranh phê phán, phản bác các quan điểm 
sai trái của các thế lực thù địch trên không gian 
mạng như:  

‐  Chủ động nắm tình hình, dự báo, phát hiện sớm 
hoạt động chống phá của các thế lực thù địch thông 
qua các trang web, blog, “diễn đàn” thường xuyên 
đăng tải những nội dung xấu, độc hại; chủ động 
phòng ngừa, đấu tranh từ sớm, từ xa, phát huy vai 
trò của các cơ quan thông tấn, báo chí, truyền thông 
trong việc định hướng dư luận cho nhân dân, nhất là 
thế hệ trẻ. Đảm bảo thông tin khách quan, chân 
thực, đảm bảo tính tư tưởng, tính chiến đấu của hệ 
thống thông tin đại chúng. 

‐ Đổi mới nội dung, phương thức đấu tranh, phản 
bác quan điểm sai trái, thù địch trước sự phát triển 
đa dạng, đầy biến động của “cư dân mạng” thông 
qua việc xây dựng, hình thành lên một hệ thống các 
giải pháp tuyên truyền đồng bộ, hiệu quả trên các 
phương tiện thông tin đại chúng góp phần nhận 
diện, phát hiện và chủ động đưa ra các phương thức, 
hình thức đấu tranh kịp thời, hiệu quả trước các 
luận điệu xuyên tạc, vu khống trắng trợn của các thế 
lực thù địch. 

‐ Tích cực tuyên truyền, lan tỏa, nhân rộng các mô 
hình tham gia đấu tranh có hiệu quả để bảo vệ nền 
tảng tư tưởng của Đảng thông qua việc thường xuyên 
và tăng cường đưa những thông tin tốt, tích cực; 
những hoạt động có ý nghĩa, những tấm gương người 
tốt việc tốt, những điển hình tiên tiến, tiêu biểu cho 
giá trị, mục tiêu mà Đảng, Nhân dân ta lựa chọn. 

‐ Thường xuyên chia sẻ thông tin, tổng kết kinh 
nghiệm công tác lãnh đạo, điều hành thực hiện nghị 
quyết về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu 
tranh với các quan điểm sai trái của các thế lực thù 
địch trong tình hình mới.  

‐ Xây dựng lực lượng nòng cốt thực sự vững 
mạnh, tâm huyết, am hiểu các hoạt động bảo vệ nền 
tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh với các quan 
điểm sai trái của các thế lực thù địch trên không 
gian mạng.  

‐ Phát triển và duy trì hoạt động có hiệu quả 
mạng xã hội Facebook được tổ chức một cách khoa 
học, bài bản, với đội ngũ cán bộ phụ trách chuyên 
nghiệp, có bản lĩnh chính trị, có đủ trình độ chuyên 
môn để kịp thời, chủ động trong việc nhận diện, 
phát hiện và đấu tranh với các luận điệu, các âm 
mưu, thủ đoạn xuyên tạc vu khống của các thế lực 
thù địch một cách hiệu quả và thiết thực. 

‐ Tạo “sức đề kháng” cho mỗi cư dân mạng có đủ 
khả năng chống đỡ với các tác động từ những thông 
tin, quan điểm sai trái của các thế lực thù địch, thông 
qua việc cung cấp kịp thời, đầy đủ những thông tin 
chính thống về đời sống KT‐XH của đất nước nhằm 
tạo ra sức lan tỏa mạnh mẽ những mặt tích cực tới 
cộng đồng mạng. 

‐ Thường xuyên tạo và duy trì các diễn đàn mở để 
mọi người dân đều có thể trao đổi, tranh luận hoặc 
phản bác các ý kiến, quan điểm khác biệt trên tinh 
thần cởi mở, thẳng thắn, dựa trên các luận cứ khoa 
học được kiểm chứng với các ý kiến, quan điểm 
khác biệt, sai trái của các thế lực thù địch, chống đối 
chế độ, vu khống, xuyên tạc và bóp méo sự thật về 
đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước trong bối 
cảnh hiện nay. 

‐ Tiếp tục duy trì và nhân rộng mô hình phát 
triển giao diện app mobile với những thông tin 
được kiểm duyệt về đời sống KT‐XH của đất nước để 
tạo điều kiện cho mọi người dân, nhất là giới trẻ có 
thể dễ dàng trong việc khai thác, tìm kiếm thông tin 
chính thống trên điện thoại di động./. 
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1. Mở đầu 

Ở các trường đại học, giảng viên là nguồn lực vô 
cùng quan trọng. Các giảng viên gắn bó thể hiện các 
mức độ khác nhau về kết quả của tổ chức và cá 
nhân, chẳng hạn như sự thay đổi của giảng viên, 
hiệu suất và ý định ở lại hoặc rời khỏi một tổ chức 
của họ (Meyer & Allen, 1997).  

Một giảng viên gắn bó, tận tâm (a) có khả năng 
làm việc chăm chỉ hơn, ít đi làm muộn hơn và ít có xu 
hướng rời khỏi nơi làm việc; (b) dành nhiều thời 
gian hơn cho các hoạt động ngoại khóa để hoàn 
thành các mục tiêu của tổ chức; (c) vượt trội hơn; (d) 
ảnh hưởng đến thành tích của sinh viên nhiều hơn; 
(e) tin tưởng và hành động theo các mục tiêu của nhà 
trường; (f) nỗ lực nhiều hơn ngoài lợi ích cá nhân; và 
(g) có ý định tiếp tục là thành viên của hệ thống 
trường học. Liên quan đến vấn đề này, hiểu mức độ 
gắn bó của giảng viên là rất quan trọng vì nó phản 
ánh sự tham gia của giảng viên trong trường học và 
mức độ mà giảng viên đồng ý với quyết định và nỗ 
lực rất nhiều để đạt được mục tiêu quyết định. Xem 
xét điều này, gắn bó đã trở thành một khía cạnh quan 
trọng cần được phát triển và nuôi dưỡng giữa các 
giảng viên. Do vậy. việc nghiên cứu về sự gắn bó của 
giảng viên trở nên rất cần thiết trong bối cảnh các 
trường đại học đang phát triển và đổi mới mạnh mẽ. 

2. Các nhân tố ảnh hưởng đến mức độ gắn 
bó trong công việc 

2.1. Gắn bó với nghề nghiệp 
Gắn bó với nghề của giảng viên rất quan trọng 

bởi vì nó cho phép một cá nhân phát triển các kỹ 
năng và mối quan hệ cần thiết để có một sự nghiệp 
thành công bất kể tổ chức mà họ đang làm việc 
(Colarelli & Bishop, 1990). Do đó, gắn bó với nghề 
nghiệp của giảng viên được khái niệm là sức mạnh 
của động lực và sự tham gia của giảng viên để làm 
việc, nâng cao kỹ năng chuyên môn, kiến thức và 
khả năng giảng dạy. 

2.2. Gắn bó với giảng dạy  
Gắn bó với giảng dạy hay gắn bó với công việc 

được gọi là mức độ mà một người muốn tham gia 
vào công việc, và sẵn sàng dành thêm thời gian cho 
sinh viên (Tyree, 1996). Trong thực tế, gắn bó của 
giảng viên trong việc giảng dạy đóng một vai trò 
quan trọng trong việc xác định thời gian giảng viên 
ở lại với nghề giảng dạy. 

2.3. Gắn bó với nhà trường 
Sự gắn bó của giảng viên với nhà trường đã được 

một số nhà nghiên cứu nghiên cứu để xem xét cả 
bản chất và tác động của nó (Somech & Bogler, 
2002). Trong nghiên cứu này, gắn bó của giảng viên 
với trường học được khái niệm là niềm tin và sự 
chấp nhận của giảng viên đối với các mục tiêu và giá 
trị của nhà trường  và mong muốn của giảng viên để 
duy trì vị thế là một thành viên trong nhà trường. 

2.4. Gắn bó với sinh viên 
Mức độ gắn bó với Sinh viên thấp có thể ảnh 

hưởng đến thành tích của sinh viên, ít thông cảm 
hơn đối với sinh viên và giảm khả năng chịu đựng 
sự thất vọng trong lớp học ( Louis, 1998). Như vậy, 
gắn bó của giảng viên đối với sinh viên được khái 
niệm là sự tham gia hoặc trách nhiệm của giảng viên 
trong việc học tập của sinh viên. 

2.5 Xây dựng mô hình nghiên cứu  
Kết hợp từ các nghiên cứu trước và các cơ sở lý 

thuyết, tác giả đề xuất mô hình nghiên các nhân tố 
ảnh hưởng đến mức độ gắn bó với công việc của 
giảng viên tại trường đại học Văn Lang. 

Các yếu tố ảnh hưởng đến sự gắn bó với công việc  
của giảng viên tại trường Đại học Văn Lang

Kiều Văn Tu 
Khoa Xã hội và nhân văn, Trường Đại học Văn Lang 

Nghiên cứu phân tích các yếu tố tác động đến sự gắn bó công việc của giảng viên, bằng việc khảo sát 170 
giảng viên tại trường Đại học Văn Lang. Phương pháp phân tích Cronbach’s Alpha, phân tích EFA cùng với 
phân tích hồi quy bội được sử dụng với phương tiện SPSS. Kết quả cho thấy các yếu tố tác động đến sự gắn 
bó công việc của giảng viên gồm: sự gắn bó với nhà trường, sự gắn bó với sinh viên, sự gắn bó với nghề 
nghiệp và sự gắn bó với công việc giảng dạy. Nghiên cứu đề xuất một số giải pháp thúc đẩy sự gắn bó công 
việc của giảng viên. 
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Các giả thuyết nghiên cứu bao gồm:  
H1: Kết quả thực hiện công việc của giảng viên 

được đánh giá cao (+) thì mức độ gắn bó công việc 
của giảng viên càng cao (+); 

H2: Môi trường làm việc càng tốt, chính sách của 
nhà trường tốt (+) thì mức độ gắn bó công việc của 
giảng viên càng cao (+); 

H3: Sự yêu thích công việc dạy học càng cao (+) thì 
mức độ gắn bó công việc của giảng viên càng cao (+); 

H4: Đáp ứng các mong đợi của sinh viên càng cao 
(+) thì mức độ gắn bó công việc của giảng viên càng 
cao (+). 

3. Kết quả nghiên cứu 

3.1. Phân tích các nhân tố độc lập  
Mô hình nghiên cứu gồm có 4 nhân tố và 17 biến 

quan sát. Sau lần phân tích thứ nhất có 3 biến quan 
sát SV5 “Tôi có thể phải đối mặt với sinh viên của tôi 
nếu tôi không cố gắng hết sức để nâng cao kiến thức 
và kỹ năng của họ” có hệ số tải 0,543 và 0,531, NT4 
“Đối với tôi, đây là trường tốt nhất có thể để làm 
việc” có hệ số tải 0,723 và NT5 “Tôi thấy rằng các giá 
trị của tôi và nhà trường rất giống nhau” có hệ số tải 
0,714 chênh lệch nhau rất nhỏ (lấy mức chênh lệch 
nhỏ hơn 0,5) nên tác giả quyết định loại ba biến này 
ra khỏi mô hình vì đây là biến không thỏa mãn điều 
kiện phân biệt trong phân tích EFA. 

Kết quả phân tích nhân tố (EFA) cho thấy các 
kiểm định được đảm bảo sau: (1) Độ tin cậy của các 
biến quan sát (Factor loading >0,5); (2) Kiểm định 
tính thích hợp của mô hình (0,5< KMO = 0,751; (3) 
Giá trị Sig. kiểm định Bartlett's Test =0,000 < 0,05); 
(4) Kiểm định tổng phương sai = 62,628% 
(Cumulative variance >50%) điều này có ý nghĩa sự 
biến thiên của bộ dữ liệu được giải thích 62,628%  
bởi 4 nhân tố. Cuối cùng là các giá trị Eigenvalues 
đều lớn hơn 1 thỏa yêu cầu của nghiên cứu. 

Nhân tố F1 được tạo thành từ các biến quan sát 
liên quan đến học sinh SV1 “Tất cả sinh viên đều có 
thể thành công và đó là nhiệm vụ của tôi để đảm bảo 
sự thành công của họ”; SV2 “Tôi có trách nhiệm đảm 
bảo tốt mối quan hệ xã hội giữa các sinh viên”; SV3 
“Tôi nhạy cảm về sự thay đổi, quan tâm đến kết quả 
học tập của sinh viên”; SV4 “Tôi cảm thấy có nghĩa 
vụ hòa giải giữa các nhóm cạnh tranh của sinh viên” 
thuộc nhân tố Học sinh, tác giả ký hiệu là SV. 

Nhân tố F2 được tạo thành từ các biến quan sát 
liên quan đến giảng dạy GD1 “Tôi đã từng có nhiều 
tham vọng hơn về công việc của tôi hiện tại.”; GD2 
“Đôi khi tôi thức khuya suy nghĩ trước cho công việc 
của ngày hôm sau.”; GD3 “Tôi thích dạy học.” thuộc 
nhân tố Giảng dạy, tác giả ký hiệu là GD. 

Nhân tố F3 được tạo thành từ các biến quan sát 
liên quan đến nhà trường NT1 “Không có quá nhiều 

thứ để đạt được khi gắn bó với tổ chức này dài hạn”; 
NT2 “Thường thì tôi thấy rất khó để đồng ý với một 
vài chính sách của tổ chức này về các vấn đề quan 
trọng liên quan đến giảng viên”; NT3 “Tôi nói về 
ngôi trường này với bạn của tôi với tư cách là một 
trường học tuyệt vời để làm việc.” thuộc nhân tố 
Nhà trường, tác giả ký hiệu là NT. 

Nhân tố F4 được tạo thành từ các biến quan sát 
liên quan đến nghề nghiệp NN1 “Nếu tôi tìm được 
một công việc khác mà vẫn là giảng viên và trả cùng 
mức lương, tôi sẽ nhận nó.”; NN2 “Nếu tôi có thể làm 
lại tất cả, tôi sẽ không chọn làm nghề dạy học”; NN3 
“Tôi thất vọng vì tôi đã từng bước vào nghề dạy 
học”; NN4 “Quyết định tốt nhất mà tôi đã làm là để 
trở thành một giảng viên” thuộc nhân tố Nghề 
nghiệp, tác giả ký hiệu là NN. 

Vậy với 17 biến quan sát đo lường cho 4 nhân tố 
ảnh hưởng đến sự gắn bó công việc của giảng viên 
Trường Đại học Văn Lang thì kết quả phân tích nhân 
tố chỉ còn 14 biến quan sát đo lường cho 4 nhân tố. 
Như vậy qua bước này thì số lượng nhân tố không 
thay đổi chỉ thay đổi số lượng biến quan sát đo 
lường cho 4 nhân tố. 

3.2. Phân tích các nhân tố phụ thuộc 
Tiếp theo tác giả phân tích nhân tố cho nhân tố 

phụ thuộc, kết quả cho thấy cho thấy các kiểm định 
được đảm bảo sau: (1) Độ tin cậy của các biến quan 
sát (Factor loading >0,5); (2) Kiểm định tính thích 
hợp của mô hình (0,5< KMO = 0,673); (3) Giá trị Sig. 
kiểm định Bartlett's Test = 0,000 < 0,05); (4) Kiểm 
định tổng phương sai = 69,026% (Cumulative vari‐
ance > 50%) điều này có ý nghĩa sự biến thiên của 
bộ dữ liệu được giải thích 69,026% so với thực tế. 

3.3. Phân tích hồi quy 
Tiếp theo tác giả tiến hành phân tích hồi quy, 

nhằm mục đích để biết được mức độ cũng những 
nhân tố nào ảnh hưởng đến sự gắn bó của của giảng 
viên trường đại học Văn Lang, kết quả như sau:  

Từ kết quả trên, phương trình hồi qui được viết 
như sau:  

GB = 0,178xGD + 0,303xNT + 0,580xNN 
Từ phương trình hồi qui cho thấy giảng viên 

đánh giá NN (nghề nghiệp) có hệ số hồi quy 0,580 
cao nhất trong phương tình, điều này có ý nghĩa là 
biến này có mức độ ảnh hưởng mạnh nhất đến sự 
gắn bó công việc của giảng viên Trường đại học Văn 
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Lang. Ngoài ra khi cố định các biến khác thì tăng 
biến NN lên một điểm nhân tố thì mức độ gắn bó 
công việc sẽ tăng lên 0,580 điểm. Thứ hai là biến NT 
(nhà trường) có hệ số hồi quy 0,303 cao thứ hai 
trong phương trình, điều này có ý nghĩa là biến này 
có mức độ ảnh hưởng mạnh thứ hai đến sự gắn bó 
công việc của giảng viên trong Nhà trường. Ngoài ra 
khi cố định các biến khác thì tăng biến NT lên một 
điểm nhân tố thì mức độ gắn bó công việc sẽ tăng 
lên 0,303 điểm. Cuối cùng là biến GD (giảng dạy) có 
hệ số hồi quy 0,178 cao thứ ba trong phương trình, 
điều này có ý nghĩa là biến này có mức độ ảnh 
hưởng mạnh thứ ba đến sự gắn bó công việc của 
giảng viên trong Nhà trường. Ngoài ra khi cố định 
các biến khác thì tăng biến GD lên một điểm nhân tố 
thì mức độ gắn bó công việc sẽ tăng lên 0,178 điểm. 

Kết luận cho các giả thuyết nghiên cứu 
H1: Kết quả thực hiện công việc của giảng viên 

được đánh giá cao (+) thì mức độ gắn bó công việc 
của giảng viên càng cao (+), giả thuyết này được 
chấp thuận; 

H2: Môi trường làm việc càng tốt, chính sách của 
nhà trường tốt (+) thì mức độ gắn bó công việc của 
giảng viên càng cao (+), giả thuyết này được chấp 
thuận; 

H3: Sự yêu thích công việc dạy học càng cao (+) 
thì mức độ gắn bó công việc của giảng viên càng cao 
(+), giả thuyết này được chấp thuận; 

H4: Đáp ứng các mong đợi của sinh viên càng cao 
(+) thì mức độ gắn bó công việc của giảng viên càng 
cao (+), giả thuyết này bị bác bỏ vì biến SV có mức ý 
nghĩa  0,794 lớn hơn 0,05. 

3.4. Kiểm định sự khác biệt (Kiểm định T – Test) 
Kết quả kiểm định cho thấy, giá trị sig trong kiểm 

định Levene >0.05 vì vậy phương sai giữa hai giới 
không khác nhau, ta sử dụng kết quả kiểm định t ở 
phần Phương sai giả định. Trong hàng Phương sai giả 
định ta thấy, giá trị sig. trong kiểm định t > 0,05 thì ta 
kết luận không có sự khác biệt giữa hai giới tính nam 
và nữ trong mức độ gắn bó với công việc. Hay nói 
cách khác không có sự khác nhau về mức độ gắn bó 
với công việc của giảng viên trong nhà trường. 

4. Đề xuất một số hàm ý quản trị 

Từ kết quả nghiên cứu, có thể đề xuất một số 
hàm ý quản trị, nhằm hoàn thiện hơn nữa ba nhân 
tố này, từ đó làm tăng mức độ gắn bó công việc của 
giảng viên trường đại học Văn Lang. 

4.1. Gắn bó với nghề nghiệp của giảng viên 
Đây là yếu tố tác động có tác động mạnh nhất (ß 

= 0,580). Vì thế, công việc cấp thiết đầu tiên là nhà 
trường cần chú trọng công tác đào tạo và phát triển 
nghề nghiệp của giảng viên. Cần có thêm những 
buổi trao đổi, buổi hội thảo hoặc báo cáo chuyên đề; 

đẩy mạnh uy tín để giảng viên; không ngừng nâng 
cao chất lượng giảng dạy, đào tạo; xây dựng hình 
ảnh, tạo thương hiệu.  

4.2. Gắn bó với nhà trường 
Yếu tố này có tác động thứ hai (ß = 0,303) các 

chính sách của nhà trường là một yếu tố ảnh hưởng 
không nhỏ tới việc gắn kết của nhân viên đối với 
ĐHVL. Tiếp tục duy trì các chính sách của nhà 
trường, các chính sách phúc lợi cơ bản; Nâng cao 
chất lượng chương trình nghỉ dưỡng; cung cấp thêm 
thuốc men cùng các nhân viên y tế tại tổ chức; có 
thêm các chính sách giúp đỡ chăm sóc bố mẹ của 
giảng viên; có thêm các chính sách về sự công nhận 
và trao thưởng thành tích, sự công nhận danh hiệu. 

4.3. Gắn bó với giảng dạy  
Yếu tố này có tác động thứ ba (ß = 0,178). Với giá 

trị, có thể thấy yếu tố này đang được đánh giá tác 
động khá khiêm tốn trong mẫu khảo sát mà tác giả 
đã thực hiện. Từ đó tác giả khuyến nghị các hàm ý 
sau: nhà trường cần có những lưu ý về việc phân 
công công việc, thời gian hoàn thành những yêu cầu 
nêu ra để tránh trường hợp quá gấp rút về thời gian 
gây ra hiện tượng căng thẳng trong công việc; đảm 
bảo cơ cấu lao động và phân công công việc tại các 
đơn vị. 

Nhìn chung, ba khía cạnh này rất quan trọng 
trong môi trường giáo dục và cần thiết để hoàn 
thành các mục tiêu của nhà trường, nâng cao tính 
chuyên nghiệp của giảng viên và theo đuổi những 
thay đổi trong thực hiện công việc của giảng viên. 
Trong nghiên cứu này, ba khía cạnh này của sự gắn 
bó công việc của giảng viên được sử dụng làm nền 
tảng để phát triển thước đo trong thang đo gắn bó 
công việc của giảng viên với cơ quan, tổ chức./.  
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Nhân tố tác động đến chuyển đổi số  
ở doanh nghiệp Logistics Hà Nội

Nguyễn Thị Xuân Hòa 
Lê Ngọc Hiệp 

Đại học Bách Khoa Hà Nội 

Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đang diễn ra một cách nhanh chóng và mạnh mẽ, đi kèm với đó là khái 
niệm chuyển đổi số được ra đời. Chuyển đổi số (CĐS) đang trở nên phổ biến trong thời gian gần đây, việc 
ứng dụng công nghệ số vào tất cả các quy trình của doanh nghiệp và việc ứng dụng công nghệ chuyển đổi 
số đã trở thành một chiến lược phát triển và xây dựng lợi thế cạnh tranh của các doanh nghiệp trong lĩnh 
vực Logistics. Qua khảo sát và phân tích cho Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đang diễn ra một cách nhanh 
chóng và mạnh mẽ, đi kèm với đó là khái niệm chuyển đổi số được ra đời. Chuyển đổi số (CĐS) đang trở 
nên phổ biến trong thời gian gần đây, việc ứng dụng công nghệ số vào tất cả các quy trình của doanh nghiệp 
và việc ứng dụng công nghệ chuyển đổi số đã trở thành một chiến lược phát triển và xây dựng lợi thế cạnh 
tranh của các doanh nghiệp trong lĩnh vực Logistics. Qua khảo sát 150 doanh nghiệp Logistics Hà Nội về 
nhân tố ảnh hưởng đến chuyển đổi số ở doanh nghiệp gồm khách hàng, chiến lược, công nghệ, cơ chế vận 
hành, văn hóa doanh nghiệp và dữ liệu cho thấy nhân tố khách hàng và chiến lược có ảnh hưởng lớn nhất 
đến chuyển đổi số ở doanh nghiệp Logistics. Vì vậy, doanh nghiệp cần xây dựng chiến lược để có thể giúp 
chuyển đổi số thành công. hấy nhân tố khách hàng và chiến lược có ảnh hưởng lớn nhất đến chuyển đổi số 
ở doanh nghiệp Logistics. 

1. Mở đầu 

Trước tác động của Cách mạng công nghiệp lần 
thứ tư, doanh nghiệp logistics Việt Nam đứng trước 
nhiều cơ hội và không ít những thách thức. Do đó, 
chuyển đổi số là yêu cầu, xu hướng tất yếu, để các 
doanh nghiệp cùng nhau cộng hưởng phát triển dựa 
trên các thành quả của cuộc CMN 4.0. Theo nghiên 
cứu về mức độ sẵn sàng số hóa của doanh nghiệp 
vừa và nhỏ (SME) của Cisco (2021) có đến 75% SME 
tại Việt Nam đang tìm cách chuyển đổi số, tăng đáng 
kể so với mức 33% năm 2020. Đa số các doanh 
nghiệp Việt Nam đều đã nhận thức được tầm quan 
trọng của việc chuyển đổi số, tuy nhiên vẫn còn gần 
92% doanh nghiệp Việt Nam chưa sẵn sàng với 
chuyển đổi số đồng bộ trong doanh nghiệp.  

Thị trường Logistics tại Việt Nam thu hút hơn 
4.000 doanh nghiệp hoạt động, chủ yếu tập trung ở 
Hà Nội và TP.HCM. Trong đó, có khoảng 30 doanh 
nghiệp cung cấp dịch vụ logistics xuyên quốc gia 
đang hoạt động tại Việt Nam. Tốc độ phát triển của 
ngành Logistics ở Việt Nam những năm gần đây đạt 
khoảng 15% ‐ 17%/năm, với quy mô khoảng 41 ‐ 43 
tỷ USD/năm (Hiệp hội Doanh nghiệp dịch vụ 
Logistics Việt Nam‐ VLA). Theo đó, yêu cầu lớn nhất 
về khoa học công nghệ trong ngành dịch vụ 
logisitics nước ta hiện nay là tăng cường số hóa và 
tự động hóa trong các hoạt động logistics. Hiệp hội 
Doanh nghiệp dịch vụ Logistics Việt Nam (VLA) đã 

triển khai các dự án liên quan tới chuyển đổi số như 
phát triển mô hình ứng dụng và chuyển giao giải 
pháp eDO (Lệnh giao hàng điện tử) và eBL (Vận đơn 
điện tử) cho hàng chung chủ (LCL) vận chuyển bằng 
đường biển và đường hàng không bằng công nghệ 
blockchain, hướng tới đẩy mạnh đồng bộ chuyển 
đổi số trong tất cả lĩnh vực của Logistics.  

Các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vựa 
Logistics chuyển đổi từ kinh doanh truyền thống 
sang các nền tảng số đang ngày càng mạnh mẽ khi 
bối cảnh Việt Nam đang ngày càng hội nhập sâu 
rộng với nền kinh tế thế giới nhất là sau hiệp định 
EVFTA có hiệu lực (08/2022). Ngoài ra, các doanh 
nghiệp cũng dần chú trọng phát triển nền tảng kết 
nối giữa các chủ hàng, các nhà giao vận và khách 
hàng thành hệ thống một cửa, cho phép chủ hàng có 
thể tìm ra phương tiện tối ưu nhằm vận chuyển 
hàng hóa và các kho bãi chính xác, hỗ trợ việc đóng 
gói và đăng ký, hoàn thiện quá trình xử lý các văn 
bản hành chính liên quan mà không cần sự can thiệp 
quá nhiều từ phía các bộ phận. Đồng thời, chuyển 
đổi việc quản lý kết cấu hạ tầng giao thông, phương 
tiện kinh doanh vận tải, quản lý người điều khiển 
phương tiện, cho phép quản lý kết cấu hạ tầng giao 
thông số, đăng ký và quản lý phương tiện qua hồ sơ 
số, cấp và quản lý giấy phép người điều khiển 
phương tiện số.  

Cùng với sự thay đổi của thị trường, yêu cầu cao 
hơn từ phía khách hàng, sự phát triển nhanh hơn 
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của công nghệ buộc doanh nghiệp trong lĩnh vực 
Logistics quan tâm đến số hóa quy trình, số hóa hoạt 
động quản lý nhưng việc thực hiện chuyển đổi và tỷ 
lệ thành công không đồng đều. Vì vậy, việc nghiên 
cứu kinh nghiệm từ các doanh nghiệp trong lĩnh vực 
dịch vụ logistics của các nước đi trước qua đó góp 
phần tạo nền tảng chủ chốt cho chuyển đổi số thành 
công tại Việt Nam. Kinh nghiệm từ Singapore cho 
thấy việc đầu tư mạnh mẽ về công nghệ thông tin 
thông qua việc nâng cấp hệ thống cơ sở hạ tầng số 
nhằm tự động hóa hệ thống trao đổi thông tin 
thương mại và pháp luật, giúp giảm các chi phí liên 
quan đến các hoạt động logistics, đồng thời tạo ra 
nguồn thu từ các dịch vụ logistics có giá trị gia tăng 
cao.  

2. Tổng quan nghiên cứu 

Chuyển đổi số gồm các giai đoạn như sau thứ 
nhất số hóa thông tin, thứ hai số hóa tổ chức và thứ 
ba là chuyển đổi toàn diện tổ chức từ tư duy, mô 
hình, lãnh đạo, hoạt động đến văn hóa của doanh 
nghiệp. Mô hình khung TOE của Tornatzky và cộng 
sự, xác định ba nhóm bối cảnh gồm công nghệ, tổ 
chức và môi trường có thể ảnh hưởng đến việc tổ 
chức chấp nhận một đổi mới. Chử Bá Quyết và 
Hoàng Cao Cường (2020) đã nghiên cứu 3 nhóm 
nhân ảnh hưởng đến quyết định ứng dụng ERP và 
ERP đám mây của các doanh nghiệp nhỏ tại Việt 
Nam. Chử Bá Quyết (2021) đã nghiên cứu 3 nhóm 
nhân tố ảnh hưởng tác động đến sự thành công của 
chuyển đổi số doanh nghiệp Việt Nam, ba nhóm 
nhân tố: nhóm nhân tố công nghệ T; nhóm nhân tố 
thuộc doanh nghiệp O và nhóm nhân tố môi trường 
E. Trong đó, nhân tố sự thành công chuyển đổi số 
của doanh nghiệp phụ thuộc nhiều nhất vào nhóm 
nhân tố E và sự hỗ trợ của Chính phủ.  

Một nghiên cứu “Các yếu tố quyết định việc áp 
dụng công nghệ thông tin ở Bồ Đào Nha” của Tiago 
Oliveira and Maria F. O. Martins (2009) đã chỉ ra 
rằng nhóm nhân tố thuộc doanh nghiệp O có ảnh 
hưởng lớn đến 2 nhân tố còn lại. Trong lĩnh vực 
Điện toán đám mây, các tác giả Low, Chen, & Wu 
(2011) đã nghiên cứu theo khung TOE và rút ra các 
nhân tố có tác động các yếu tố ảnh hưởng đến việc 
áp dụng điện toán đám mây của các công ty thuộc 
ngành công nghiệp công nghệ cao. Qua phân tích, 
cho thấy rằng lợi thế tương đối, hỗ trợ quản lý cấp 
cao, quy mô công ty, áp lực cạnh tranh và đặc điểm 
áp lực của đối tác thương mại có ảnh hưởng đáng kể 
đến việc áp dụng điện toán đám mây. 

Mittal và cộng sự (2018) đã đưa ra nghiên cứu 
công nghiệp 4.0 mô hình trưởng thành, và doanh 
nghiệp vừa và nhỏ nên có “cấp độ 0” được xác định 

rõ ràng, quá trình chuyển đổi từ “cấp độ 0” sang 
“cấp độ 1” có thể bao gồm sự thay đổi mạnh mẽ 
trong văn hóa tổ chức của một công ty. Nghiên cứu 
của Lê Công Hoa và cộng sự (2019) đã nghiên cứu 
về giải pháp phát triển Logistics Việt Nam trong bối 
cảnh Công nghiệp 4.0, các giải pháp được tác giả đưa 
ra có thể kể đến như nâng cao chất lượng nguồn 
nhân lực, ứng dụng công nghệ hiện đại IOT và Big 
Data, mở rộng và đa dạng hóa các loại hình dịch vụ, 
và nâng cao chất lượng dịch vụ cung cấp cho khách 
hàng. 

Nghiên cứu của Ivanov và các cộng sự (2018) đã 
nghiên cứu kết hợp các kết quả từ hai lĩnh vực riêng 
biệt, tức là tác động của số hóa đối với quản lý SCM 
và tác động của SCM đối với việc kiểm soát hiệu ứng 
con sóng. Nghiên cứu này cho thấy ở giai đoạn chủ 
động , các công nghệ kỹ thuật số làm tăng khả năng 
đáp ứng nhu cầu và tính linh hoạt về năng lực. Điều 
này có thể có tác động tích cực đến việc giảm hàng 
tồn kho giảm thiểu rủi ro trong kiểm soát hiệu ứng 
con sóng. Các hệ thống hỗ trợ quyết định trong 
tương lai sẽ sử dụng rộng rãi các công nghệ kỹ thuật 
số và được thống nhất bởi ba nguyên tắc cơ bản là 
mô hình hóa tích hợp các cấu trúc mạng đàn hồi, lập 
kế hoạch chủ động và tối ưu hóa dự phòng mạng, và 
kiểm soát tích cực theo tình huống. Ivanov và các 
cộng sự (2018) Fabiana Pirola (2019) đánh giá mức 
độ sẵn sàng kỹ thuật số của các doanh nghiệp vừa và 
nhỏ ở Ý theo năm khía cạnh: Chiến lược, Con người, 
Quy trình, Công nghệ và Hội nhập.  Stock và Seliger 
(2016) đã đưa ra nghiên cứu các phương pháp tiếp 
cận sản xuất bền vững được kết hợp với các yêu cầu 
của Công nghiệp 4.0. Patrick Tarvin (2016) nghiên 
cứu tập trung cách tích hợp những tiến bộ công 
nghệ của chuyển đổi số với Lean/Six Sigma, lập 
trình CNC, chất lượng để tạo ra một tổ chức gia công 
linh hoạt. Nghiên cứu chỉ ra kết nối thông qua 
Internet vạn vật (IoT) và Công nghiệp 4.0 sẽ là chất 
xúc tác quan trọng trong chuyển đổi của doanh 
nghiệp. Thoben và cộng sự (2017) đã nghiên cứu 
công nghiệp 4.0 và sản xuất thông minh với nhấn 
mạnh nền tảng là công nghệ thông tin.  

Diana Zraková và các cộng sự (2019) đã nghiên 
cứu cho rằng trong lĩnh vực vận tải và logistics, 
doanh nghiệp bị ảnh hưởng lớn bởi xu hướng số hóa 
mới là Internet vạn vật (IoT) và Internet vạn vật 
(IoE). Điều này có nghĩa là cần phải đầu tư vào 
những đổi mới có thể đẩy nhanh các quy trình và hỗ 
trợ khả năng đáp ứng nhu cầu của khách hàng trong 
thời gian ngắn hơn và chất lượng của các công ty. 
Ngoài ra tối ưu hóa là điều cần thiết và điều này áp 
dụng cho các quy trình nội bộ, thậm chí thông qua 
một tổ chức tốt và cho toàn bộ chuỗi cung ứng mà 
các công ty này tham gia. 
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Theo nghiên cứu của Cisco (2020), các doanh 
nghiệp SMEs đang đối mặt với “rào cản” trong quá 
trình chuyển đổi số như: thiếu kỹ năng số và nhân 
lực, thiếu nền tảng công nghệ thông tin, thiếu tư duy 
kỹ thuật số hoặc các thách thức về văn hóa kỹ thuật 
số trong doanh nghiệp. Vì vậy, trong mô hình nghiên 
cứu này sẽ phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến 
chuyển đổi số ở doanh nghiệp Logistics từ đó đó đề 
xuất giải pháp nhằm giúp doanh nghiệp Logistics có 
lộ trình chuyển đổi phù hợp và thành công.  

3. Mô hình nghiên cứu đề xuất 

Trên cơ sở lý thuyết và các biến được phát triển 
từ mô hình đánh giá mức độ chuyển đổi số và 
trưởng thành số của mô hình TF forum, các giả 
thuyết cần kiểm định được đề xuất như sau: 

H1: Yếu tố khách hàng ảnh hưởng chuyển đổi số 
thành công của các doanh nghiệp dịch vụ logistics 
tại Hà Nội – Ký hiệu KH 

H2: Chiến lược của doanh nghiệp ảnh hưởng đến 
chuyển đổi số thành công của doanh nghiệp dịch vụ 
logistics tại Hà Nội – Ký hiệu CL 

H3: Nền tảng công nghệ ảnh hưởng đến chuyển 
đổi số thành công của doanh nghiệp dịch vụ logistics 
tại Hà Nội – Ký hiệu CN 

H4: Cơ chế vận hành ảnh hưởng đến chuyển đổi 
số thành công của doanh nghiệp dịch vụ logistics tại 
Hà Nội – Ký kiệu CCVH 

H5: Văn hóa ảnh hưởng đến chuyển đổi số thành 
công của doanh nghiệp dịch vụ logistics Hà Nội – Ký 
hiệu VH 

H6: Dữ liệu ảnh hưởng đến chuyển đổi số thành 
công của doanh nghiệp dịch vụ logistics tại Hà Nội – 
Ký hiệu DL 

Trước khi tiến hành khảo sát thực tế, phiếu điều 
tra khảo sát đã được tham khảo ý kiến chuyên gia 
thông qua phỏng vấn thực tế để điều chỉnh mô hình 
và phù hợp tình hình của doanh nghiệp logistics 
đang hoạt động trên địa bàn thủ đô. Qua khảo sát 
150 doanh nghiệp dịch vụ logistics ở Hà Nội với 21 
doanh nghiệp mới thành lập, 80 doanh nghiệp có 
kinh nghiệm 5‐10 năm, và 49 doanh nghiệp có kinh 
nghiệm trên 10 năm. Các câu hỏi điều tra dựa trên 6 
nhóm yếu tố, 25 khía cạnh để điều tra. Với nhóm yếu 
tố về khách hàng 4 nhóm câu hỏi được khảo sát như 
khả năng doanh nghiệp đáp ứng nhu cầu khách 
hàng về trải nghiệm số. Đối với nhóm chiến lược 
được khai thác qua bảng hỏi ở khía cạnh gồm khả 
năng xây dựng chiến lược chuyển đổi số để tạo ra hệ 
sinh thái và thu thập thông tin rõ ràng trong toàn tổ 
chức. Nhóm yếu tố về công nghiệp được khai thác 
để điều tra khả năng doanh nghiệp có quản lý tốt 

việc sử dụng công nghệ trong nghiên cứu, kinh 
doanh và cơ chế kiểm soát và hạn chế rủi ro. Ngoài 
ra với cơ chế vận hành khai thác để đánh giá khả 
năng xây dựng cơ chế vận hành hiệu quả mang lại 
giá trị và phát triển của doanh nghiệp đáp ứng với 
nhu cầu thay đổi. Ở khía cạnh văn hóa khai thác mức 
độ và khả năng thiết lập các giá trị của doanh nghiệp 
để dẫn dắt trải nghiệm của nhân viên, phát triển 
hiệu quả nguồn nhân lực. Nhóm yếu tố về dữ liệu 
điều tra doanh nghiệp có một hệ thống quản trị dữ 
liệu hiệu quả hay không.  

Thông qua kết quả điều tra nhóm yếu tố ảnh 
hưởng lớn nhất là chiến lược, khách hàng, cơ chế 
vận hành và tiếp theo đó là văn hóa, công nghệ và dữ 
liệu.  

Dựa vào kết quả của bài nghiên cứu, nhân tố 
Khách hàng có độ tin cậy tương đối cao ở mức 0.920 
> 0.6, có thể thấy nhân tố Khách hàng có vai trò quan 
trọng trong việc chuyển đổi số thành công của 
doanh nghiệp dịch vụ logistics. Từ đó các hoạt động 
đẩy mạnh nâng cao dịch vụ chăm sóc khách hàng, 
thấu hiểu khách hàng là cách rất tốt để dễ dàng đưa 
đề án vào thực hiện hiệu quả. 

Nhân tố Công nghệ cũng có ảnh hưởng lớn đến 
chuyển đổi số của doanh nghiệp với độ tin cậy 
0.910. Để nâng cao mức độ trưởng thành số của 
mình, doanh nghiệp cần chú trọng lập kế hoạch và 
chủ động xây dựng phương án giải quyết các mối đe 
dọa, lỗ hổng bảo mật và rò rỉ thông tin. Bên cạnh đó 
thì nhân tố Chiến lược tác động khá nhiều đến đánh 
giá mức độ chuyển đổi số và trưởng thành số của 
doanh nghiệp, với độ tin cậy cao 0.940. Chiến lược 
định hướng cũng như tầm nhìn của doanh nghiệp có 
tác động nhiều nhất đến nâng cao mức trưởng 
thành số của chính họ.  

Từ kết quả phân tích trên, nghiên cứu kết luận 
chuyển đổi số thành công và mô hình trưởng thành 
số doanh nghiệp dịch vụ logisitcs được đánh giá qua 
tiêu chí Chiến lược là mạnh nhất. Chiến lược có ảnh 
hưởng tích cực đến việc chuyển đổi số thành công 
và nâng cao mô hình trưởng thành số doanh nghiệp 
dịch vụ logistics tại Hà Nội.  

Các vấn đề lớn đặt ra mà ngành cần giải quyết đó 
là: chuyển đổi số một cách hiệu quả, đồng loạt, tiết 
kiệm chi phí, xây dựng lộ trình chuyển đổi số riêng 
biệt phù hợp với ngành theo từng giai đoạn. Từ 
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chuyển đổi số thành công của các nước trên thế giới, 
doanh nghiệp Logistics Việt Nam đang mạnh mẽ áp 
dụng và hướng tới thúc đẩy hóa chuỗi cung ứng 
toàn cầu. Điều này đặt ra cho các cơ quan của Chính 
phủ Việt Nam, bản thân mỗi doanh nghiệp cần xây 
dựng chiến lược chuyển đổi số từ cấp quốc gia, cấp 
độ ngành, và đến tùng doanh nghiệp để có thể 
chuyển đổi số thành công 

4. Kết luận 

Có thể thấy chuyển đổi số là cơ hội và cũng là 
thách thức của các doanh nghiệp trên thế giới nói 
chung và các doanh nghiệp Việt Nam nói riêng, cụ 
thể là các doanh nghiệp dịch vụ logistics tại Hà Nội. 
Từ kinh nghiệm của các quốc gia trên thế giới và 
thực tiễn ngành logistic tại Việt Nam có thể thấy, và 
qua điều tra khảo sát cho thấy doanh nghiệp phải 
bắt đầu từ chiến lược, cơ chế văn hóa, công nghệ. 
Bên cạnh đó, khách hàng trong lĩnh vực logistics là 
nhân tố tác động rất lớn đến quá trình chuyển đổi số 
ở doanh nghiệp do yêu cầu của khách hàng ngày 
càng cao, khách hàng đòi hỏi về sự minh bạch, rõ 
ràng theo dõi hàng hóa trong quá trình thực hiện 
dịch vụ Logistics. Do đó, chuyển đổi số ở doanh 
nghiệp Logistics Hà Nội cho thấy nhu cầu cần thiết 
chuyển đổi số và doanh nghiệp cần xây dựng mô 
hình chuyển đổi số và đánh giá được nhân tố tác 
động đến quá trình chuyển đổi số của doanh nghiệp. 
Từ đó thúc đẩy các doanh nghiệp chuyển đổi số 
mạnh mẽ và toàn diện hơn trong tương lai gần./. 
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The assessment of factors affecting digital transformation in 
Hanoi Logisitcs enterprises 

 

The rapidly developing fourth industrial revolution is bringing about the concept of digital transforma‐
tion. The use of digital technology has evolved into a development strategy to increase the competitive 
advantages of organizations in the logistics industry. Digital transformation has grown in popularity in 
recent years. Through the survey of 150 Logistics enterprises in Hanoi about factors affect the digital 
transformation including customer, strategy, technology, operational mechanism, corporate culture and 
data, it reveals that the variables influencing digital transformation in Hanoi logistics businesses, where 
strategy and consumers have a significant impact. As a result, developing a solid plan for digital transfor‐
mation is essential. 
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1. Mục tiêu giáo dục thể chất trong các 
trường đại học, cao đẳng hiện nay 

Giáo dục thể chất với mục tiêu góp phần giáo dục 
con người phát triển thể lực chung và thể lực 
chuyên môn ngành nghề nhằm đáp ứng nhu cầu đào 
tạo từng ngành nghề cụ thể, đáp ứng yêu cầu công 
nghiệp hoá và hiện đại hoá đất nước. 

Trên cơ sở mục tiêu GDTC và thể thao trường 
học, Bộ Giáo dục –Đào tạo đã ban hành các văn bản 
pháp quy để chỉ đạo công tác GDTC và thể thao 
trường học trong các trường cao đẳng, đại học. Xác 
định tầm quan trọng của mục tiêu GDTC trong    nhà 
trường, Bộ GD&ĐT rất quan tâm tạo điều kiện để các 
trường học tổ chức nghiên cứu, ứng dụng, phổ biến 
những tiến bộ khoa học về GDTC và hoạt động thể 
thao. Bộ GD&ĐT đã chỉ đạo việc giảng dạy thể dục 
chính khoá và tổ chức hoạt động thể thao năng 
khiếu cùng với việc ban hành các văn bản quy định 
về công tác GDTC trong nhà trường. Điều đó được 
thể hiện rõ trong Quy chế GDTC và Y tế trường học 
ban hành tại Thông tư 48/2020/TT‐BGDĐT hoạt 
động thể thao trong nhà trường 

Nhằm mục đích đánh giá kết quả rèn luyện thể 
lực toàn diện của người học trong nhà trường; điều 
chỉnh nội dung, phương pháp GDTC phù hợp với các 
trường ở các cấp học và trình độ đào tạo; đẩy mạnh 
việc thường xuyên rèn luyện thân thể, nâng cao sức 
khỏe để học tập, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc cho học 
sinh, sinh viên trong quá trình hội nhập quốc tế, Bộ 
Giáo dục và Đào tạo đã ban hành quyết định số 
53/2008/QĐ‐ BGDĐT về việc đánh giá, xếp loại thể 
lực học sinh, sinh viên.          

Ngày 23 tháng 12 năm 2008, Bộ GD&ĐT tiếp tục 
ban hành quyết định số 72/2008/QĐ‐BGDĐT về 
việc tổ chức hoạt động thể thao năng khiếu cho học 
sinh, sinh viên với mục đích, yêu cầu, nguyên tắc tổ 
chức các hoạt động thể thao năng khiếu sau: Tổ chức 

các hoạt động  thể thao năng khiếu trong nhà 
trường nhằm động viên, khuyến khích học sinh, 
sinh viên tự giác tham gia tập luyện thể thao; hình 
thành thói quen rèn luyện thân thể thường xuyên. 
Hoạt động thể thao năng khiếu phải được quan tâm, 
chỉ đạo sâu sát, chặt chẽ, xây dựng kế hoạch phù hợp 
và đảm bảo về tài chính, cơ sở vật chất, sân bãi, dụng 
cụ, đáp ứng nhu cầu của học sinh, sinh viên. Việc tổ 
chức hoạt động thể thao năng khiếu cho học sinh, 
sinh viên trong nhà trường phải bảo đảm các 
nguyên tắc sau: Phù hợp với đường lối của Đảng, 
pháp luật của Nhà nước, điều kiện cụ thể của từng 
địa phương, cơ sở giáo dục, tránh lãng phí, hình 
thức; người tham gia phải tự nguyện, tự giác, phù 
hợp với sở thích, giới tính, lứa  tuổi và sức khoẻ và 
có thể được lồng ghép với các hoạt động có ý nghĩa 
giáo dục của nhà trường; xã hội hóa đối với các hoạt 
động thể thao năng khiếu của học sinh, sinh viên. Sự 
ra đời của quy định này đã đánh dấu sự quan tâm 
lớn hơn nữa    của Bộ GD&ĐT đối với công tác GDTC 
và thể thao trường học tạo hành lang pháp lý thuận 
lợi để các trường cao đẳng, đại học tổ chức hoạt 
động thể thao năng khiếu cho sinh viên một cách 
nghiêm túc. 

2. Nhiệm vụ của công tác GDTC trong các 
trường đại học, cao đẳng hiện nay 

Hoạt động thể dục thể thao trong các trường Đại 
học, Cao đẳng là một thành phần trong việc giáo dục 
toàn diện cho sinh viên giải quyết các nhiệm vụ giáo 
dục của hoạt động thể dục thể thao là tăng cường 
sức khoẻ: Sức khoẻ là tài sản thiêng liêng, là vốn quí 
nhất của mỗi con người và cộng đồng xã hội. Hiện 
tại, cũng như lâu dài con đường tích cực nhất, chủ 
động nhất để có sức khoẻ là thường xuyên tập luyện 
thể dục thể thao, đồng thời kết hợp với các yếu tố vệ 
sinh, môi trường và các yếu tố xã hội khác. 

 

Một số vấn đề về công tác giáo dục thể chất  
trong các trường đại học, cao đẳng hiện nay

Trần Quang Chí 
Trường Đại học Giao thông Vận tải 

Giáo dục thể chất trong các trường Đại học, Cao đẳng là một bộ phận hữu cơ của mục tiêu giáo dục ‐ đào 
tạo. Đồng thời là một mặt giáo dục toàn diện cho thế hệ trẻ nhằm tạo ra lớp người mới, có năng lực, phẩm 
chất, có sức khoẻ Đó là lớp người "Phát triển cao về trí tuệ, cường tráng về thể chất, phong phú về tinh thần, 
trong sáng về đạo đức". Thông qua các hoạt động thể dục thể thao sinh viên có thể phát triển cơ thể một 
cách hài hoà, cân đối, bảo vệ tăng cường sức khoẻ, nâng cao năng lực làm việc chung và chuyên môn, nhanh 
chóng thích nghi với điều kiện học tập và  sinh hoạt. 
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Yêu cầu chủ yếu của việc tập luyện thể dục thể 
thao theo hướng sức khoẻ là nhằm phát triển hài 
hoà các mặt về hình thái, chức năng của cơ thể, đồng 
thời phát triển các năng lực thể chất con người. 

Nhiệm vụ giáo dục là nhằm hình thành các phẩm 
chất ý thức và đạo đức của con người mới, góp tích 
cực vào giáo dục trí tuệ, giáo dục lao động, giáo  dục 
thẩm mỹ. 

Nhiệm vụ giáo dưỡng là nhằm hình thành một hệ 
thống các kỹ năng, kỹ xảo vận động, các phẩm chất 
thể lực cơ bản cần thiết của cuộc sống hàng ngày. 
Đồng thời trang bị cho người học những tri thức cần 
thiết về lĩnh vực hoạt động thể dục thể thao với mục 
đích sử dụng có hiệu quả các phương tiện tập luyện 
trong sinh hoạt học tập. 

Ngoài ra, một trong những nhiệm vụ quan trọng 
của giáo dục thể chất trong trường học là rèn luyện 
cho sinh viên đáp ứng được các yêu cầu về rèn luyện 
thân thể do Nhà nước ban hành. 

Giáo dục thể chất là một quá trình sư phạm, 
nhằm bảo vệ và nâng cao sức khoẻ hoàn thiện thể 
chất, rèn luyện tính tích cực và nhân cách cho thế hệ 
trẻ. Giáo dục thể chất như là một phạm trù vĩnh cửu, 
nó ra đời từ khi xuất hiện xã hội loài người và sẽ tồn 
tại như một trong những điều kiện cần thiết của nền 
sản xuất xã hội. 

3. Hoạt động dạy học môn GDTC trong 
trường cao đẳng, đại học 

3.1. Xây dựng kế hoạch dạy học môn giáo dục 
thể chất  

‐ Xây dựng phân phối chương trình, kế hoạch dạy 
học môn giáo dục thể chất trong nhà trường cao 
đẳng, đại học 

Trên cơ sở khung chương trình giáo dục do Bộ 
Giáo dục và Đào tạo, các trường chỉ đạo bộ môn 
chuyên môn tổ chức cho giáo viên thảo luận về các 
nội dung dạy học, đồng thời hướng dẫn giáo viên 
xây dựng phân phối chương trình, kế hoạch dạy học 
theo hướng phát huy năng lực người học sao cho 
phù hợp với điều kiện thực               tiễn. Bộ môn góp 
ý, chỉnh sửa và thống nhất nội dung phân phối 
chương trình, kế hoạch dạy học của từng học phần, 
khóa học trong năm học trình hiệu trưởng phê 
duyệt để triển khai thực hiện. 

‐  Soạn giáo án giảng dạy môn giáo dục thể chất 
trong trường cao đẳng, đại học 

Bộ môn hướng dẫn giáo viên cách soạn giáo án, 
cách thiết  kế và đưa các nội dung của môn học giáo 
dục thể chất vào trong giáo án sao cho phù hợp với 
từng bài học. Giáo viên đưa các nội dung cần dạy 
từng học phần giáo dục thể chất vào  bài giảng đa ̃
được xây dựng trong phân phối chương trình, kê ́
hoạch dạy học vào soạn trong giáo án lên lớp. 

3.2. Hoạt động giảng dạy GDTC ở trường cao 
đẳng, đại học 

Tổ chức việc dạy học trên lớp được thực hiện 
thông qua việc xây dựng quy trình, các bước lên lớp 
theo hướng phát huy     năng lực sinh viên,  sử dụng 
các phương pháp, phương tiện dạy học nhằm phát 
huy tính chủ động của người học. 

Tổ chức hoạt động học tập, rèn luyện của người 
học là tác động có định hướng đến hoạt động học 
tập, rèn luyện  của sinh viên nhằm đạt được mục 
đích tổ chức tốt hoạt động học tập cho sinh viên 
trong nhà trường. 

Nội dung tổ chức học tập rèn luyện của sinh viên 
bao gồm quản lý giờ giấc, nề nếp học tập của sinh 
viên nhằm rèn luyện các kỹ    năng, năng lực học tập; 
rèn luyện của sinh viên theo hướng phát triển năng 
lực  sở trường mỗi cá nhân. 

4. Kiểm tra, đánh giá công tác GDTC cho sinh 
viên 

Trong các trường Đại học, Cao đẳng, Trung cấp 
chuyên nghiệp việc đánh giá chất lượng môn học 
GDTC gồm 2 phần lý thuyết và thực hành (kỹ năng 
và thể lực). 

4.1. Lý thuyết (kiến thức về GDTC) 
Trong các tài liệu Lý luận và phương pháp GDTC 

đã từng đề cập vấn đề đánh giá kiến thức về giáo dục 
thể chất có logic rất quan trọng trong tiếp thu kỹ 
năng, kỹ xảo vận động. Lý luận và phương pháp 
GDTC cho rằng “kiến thức làm tiền đề cho việc tiếp 
thu kỹ năng, kỹ xảo vận động và sử dụng một cách 
có hiệu quả năng lực thể chất cuộc sống. Kiến thức 
chỉ rõ ý nghĩa cá nhân và xã hội của việc giáo dục thể 
chất cũng như bản chất của việc giáo dục này, các 
kiến thức cho phép sử dụng các giá trị của thể dục 
thể thao với mục đích tự giáo dục”.  

Cũng theo lý luận và phương pháp GDTC, kiến 
thức về giáo dục thể chất giúp cho việc lựa chọn và 
sử dụng các bài tập thể chất. Cùng một loại bài tập 
có thể mang lại hiệu quả hoàn toàn khác nhau, căn 
cứ vào phương pháp sử dụng bài tập đó. 

Kiến thức giáo dục thể chất được xác định bởi 
những tri thức chung; các hệ thống kỹ năng, kỹ xảo 
vận động phong phú để điều khiển một hoạt động 
của cơ thể trong không gian và thời gian; biết sử 
dụng các kỹ năng, kỹ xảo vận động trong mọi điều 
kiện sống và sinh hoạt khác nhau của con người. 

4.2. Kỹ năng thực hành 
Trong quá trình học tập, tập luyện các kỹ năng, 

kỹ xảo vận động được hình thành là kết quả của quá 
trình tiếp thu động tác. 

Kỹ năng vận động thể hiện tiêu biểu bằng sự tiếp 
thu kỹ thuật động tác ở mức độ người học phải tập 
trung chú ý cao độ vào các bộ phận tạo thành động 
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tác. Chính vì vậy mà các cách thức thực hiện kỹ 
thuật động tác chưa ổn định, chưa được tự động hóa 
khi giải quyết các nhiệm vụ vận động. 

Khi tập luyện, động tác được lặp đi lặp lại nhiều 
lần các bộ phận cấu thành động tác ngày càng trở 
nên quen thuộc, các cơ chế phối hợp vận động diễn 
ra được tự động hóa và khi đó kỹ năng vận động trở 
thành kỹ xảo vận động. Như vậy, kỹ xảo vận động là 
năng lực giải quyết các nhiệm vụ vận động đã được 
tự động hóa, người tập không phải chú ý đến cách 
thức thực hiện động tác, động tác thực hiện tới mức 
vững chắc cao. 

Vì vậy, khả năng thực hành được hiểu như mức 
độ đánh giá nhất định (kỹ năng hoặc kỹ xảo vận 
động) việc thực hiện các kỹ thuật động tác. Khả năng 
thực hành phụ thuộc vào nhiều yếu tố: trình độ của 
học sinh, sinh viên; điều kiện học tập; trang thiết bị, 
dụng cụ, sân bãi. Chế độ học tập, phong trào thể thao 
quần chúng trong học sinh, sinh viên cũng như nhận 
thức của học sinh sinh viên trong việc chuyển hóa 
các bài tập thể chất là phương tiện để rèn luyện, 
củng cố, nâng cao sức khỏe, phát triển các tố chất 
thể lực phục vụ đắc lực cho việc hoàn thành tốt 
nhiệm vụ học tập và công tác sau này. 

4.3. Các tiêu chí về thể lực 
Khái quát về các tiêu chí thể lực ở một số nước 

cho thấy: theo từng giai đoạn phát triển, nội dung và 
các yêu cầu đã được điều chỉnh và thay đổi, nó đã 
phản ánh sự thay đổi các điều kiện khách quan của 
cuộc sống, phản ánh tiến trình nhanh chóng hoàn 
thiện thể chất của các thế hệ công dân và sự phát 
triển logic của hệ thống giáo dục thể chất. Các chỉ 
tiêu thể lực được xác định dựa trên các nguyên tắc, 
cơ sở khoa học GDTC và mức độ đánh giá cho các 
thành viên trong xã hội thực hiện. Các tiêu chuẩn 
này được xác định theo lứa tuổi, năm học và giới 
tính. Nội dung và yêu cầu tiêu chuẩn phụ thuộc vào 
hệ thống giáo dục thể chất của mỗi quốc gia. 

Nhiều nước trên thế giới đã thực hiện tiêu chuẩn 
về các chỉ tiêu thể lực. Tại Singapore năm 1992 đã 
hoàn chỉnh 6 nội dung kiểm tra thể chất cho học 
sinh, sinh viên từ 12 đến 24 tuổi và cho các đối 
tượng nhân dân từ 24 – 55 tuổi. Ở Nhật Bản, từ năm 
1993 cũng đã xây dựng hoàn chỉnh các test kiểm tra 
thể chất cho mọi người với các nội dung cho học 
sinh từ mẫu giáo (4 tuổi) đến sinh viên (24 tuổi) và 
đối tượng nhân dân từ 24 – 65 tuổi. Các nội dung đó 
bao gồm: Bật xa không đà (cm); ngồi gập thân (số 
lần trong 30s); nằm sấp co duỗi tay (số lần tối đa, 
không hạn chế thời gian) và chạy 5 phút quãng 
đường đạt được.  

Trong thời kỳ 1955 – 1965 đã ban hành tiêu 
chuẩn rèn luyện thân thể tạm thời cho học sinh, sinh 
viên các trường Đại học, Cao đẳng và Trung cấp 
chuyên nghiệp. Ngày 24 tháng 6 năm 1971, Bộ Đại 

học và Trung học chuyên nghiệp (nay là Bộ Giáo dục 
và Đào tạo) ra Chỉ thị số 14/TD‐QS về việc thực hiện 
tiêu chuẩn rèn luyện thân thể theo lứa tuổi, giới tính 
và quy định sinh viên tốt nghiệp Đại học, Cao đẳng 
phải đạt tiêu chuẩn rèn luyện thân thể cấp II.   

Để đáp ứng yêu cầu thể lực sinh viên phù hợp với 
giai đoạn mới của đất nước, Bộ Đại học và Trung học 
chuyên nghiệp đã ban hành quyết định số 203/QĐ‐
TDTT ngày 23 tháng 01 năm 1989 và văn bản pháp 
quy khác về nội dung tiêu chuẩn rèn luyện thân thể 
theo năm học, giới tính cho sinh viên. Nội dung của 
tiêu chuẩn đó bao gồm: chạy 30m tốc độ xuất phát 
cao, chạy 1000m (nam) 500m (nữ), bật xa tại chỗ 
không đà (cm), nằm sấp chống đẩy trên bục (nữ tính 
số lần đạt được), co tay trên xà đơn (nam tính số lần 
đạt được), yêu cầu sinh viên phải đạt được tiêu 
chuẩn rèn luyện theo từng năm học. 

5. Kết luận 

Giáo dục thể chất (GDTC) trong các trường Đại 
học, Cao đẳng, Trung học chuyên nghiệp là một mặt 
giáo dục quan trọng không thể thiếu được trong sự 
nghiệp giáo dục và đào tạo, góp phần thực hiện mục 
tiêu: “Nâng cao dân trí, bồi dưỡng nhân lực, đào tạo 
nhân tài” cho đất nước. 

Trong các trường Đại học và Cao đẳng, GDTC có 
tác dụng tích cực trong việc hoàn thiện cá tính, nhân 
cách, những phẩm chất cần thiết cho nghiệp vụ và 
hoàn thiện thể chất của sinh viên. Việc tiến hành 
giáo dục thể chất nhằm giữ gìn sức khoẻ và phát 
triển thể lực, tiếp thu những kiến thức và kỹ năng  
vận động cơ bản còn có tác dụng chuẩn bị tốt về mặt 
tâm lý và tinh thần của người cán bộ tương lai. Đồng 
thời giúp họ hiểu biết phương pháp khoa học, để 
tiếp tục rèn luyện thân thể, củng cố sức khoẻ, góp 
phần tổ chức xây dựng phong trào TDTT trong nhà 
trường./. 
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1. Mở đầu 

Doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo là một thuật 
ngữ mới xuất hiện ở nước ta thời gian gần đây, lần 
đầu tiên được định nghĩa chính thức trong Luật Hỗ 
trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2017. Tuy nhiên, 
ở Việt Nam, hoạt động khởi nghiệp sáng tạo cũng 
như chính sách hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp 
sáng tạo chưa được nghiên cứu sâu dưới góc độ 
pháp lý. Trong khi đó, hoạt động khởi nghiệp sáng 
tạo ngày càng phổ biến hơn với nhiều hình thức đa 
dạng, và đang nhận được nhiều kỳ vọng, sự quan 
tâm trong chính sách phát triển doanh nghiệp.  

Số liệu thống kê cho thấy, hiện Việt Nam đứng 
thứ ba ở Đông Nam Á về số lượng các doanh nghiệp 
khởi nghiệp. Thực tế, các doanh nghiệp khởi nghiệp 
tại Việt Nam chủ yếu gọi vốn từ các quỹ tài chính 
nhà nước, các kênh như quỹ đầu tư về chứng khoán, 
quỹ đầu tư mạo hiểm, các nhà đầu tư cá nhân hoặc 
các tổ chức phi chính phủ. Các thương vụ lớn chủ 
yếu đến từ các nhà đầu tư nước ngoài, trong khi các 
nhà đầu tư trong nước vẫn chưa mạnh dạn đầu tư 
vào doanh nghiệp khởi nghiệp. 

Mặc dù vậy, hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo của 
nước ta còn tồn tại nhiều khó khăn, rào cản, kém sức 
cạnh tranh so với các nước khác trong khu vực. Các 
hạn chế chủ yếu do môi trường kinh doanh chưa 
thực sự thuận lợi cho khởi nghiệp, quy định về điều 
kiện kinh doanh chưa phù hợp với yêu cầu của cuộc 
cách mạng công nghiệp 4.0; thiếu hỗ trợ về cơ sở vật 
chất phục vụ nghiên cứu; hỗ trợ tài chính từ ngân 
sách nhà nước hạn chế, thủ tục phức tạp; chưa có 
hành lang pháp lý cho các sản phẩm, dịch vụ mới; 
nhân lực công nghệ bị thiếu hụt cả về chất lượng và 
số lượng. Tuy nhiên, chuyển đổi số đang diễn ra 
mạnh mẽ tại Việt Nam và trên toàn thế giới. Vì vậy, 
ứng dụng công nghệ số trở thành xu thế tất yếu để 
nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp. Đó 
cũng là lý do nhiều bạn trẻ có xu hướng khởi nghiệp 
trong lĩnh vực kinh doanh kỹ thuật số. 

2. Tổng quan về khởi nghiệp sáng tạo của 
doanh nghiệp 

2.1. Khởi nghiệp sáng tạo của doanh nghiệp 
Trong xu thế phát triển của khoa học và công 

nghệ toàn cầu, hoạt động khởi nghiệp sáng tạo đóng 
vai trò quan trọng thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, 
nâng cao năng lực cạnh tranh để bảo đảm sự phát 
triển bền vững của mỗi quốc gia. Hoạt động khởi 
nghiệp sáng tạo cần được ươm tạo, nuôi dưỡng và 
phát triển trong một hệ sinh thái thuận lợi.  Tại Việt 
Nam, theo Luật Doanh Nghiệp Vừa và Nhỏ 2017, 
khởi nghiệp sáng tạo (startup) là quá trình khởi 
nghiệp dựa trên việc tạo ra hoặc ứng dụng kết qua ̉
nghiên cứu, giải pháp kỹ thuật, công nghệ, giải pháp 
quản lý để nâng cao năng suất, chất lượng, giá trị gia 
tăng của sản phẩm, hàng hóa và có khả năng tăng 
trưởng nhanh. 

Ngoài ra, theo Quyết định số 844/QĐ‐TTg của 
Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án “Hỗ 
trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc 
gia đến năm 2025” (Đề án 844), doanh nghiệp khởi 
nghiệp đổi mới sáng tạo là “loại hình doanh nghiệp 
có khả năng tăng trưởng nhanh dựa trên khai thác 
tài sản trí tuệ, công nghệ, mô hình kinh doanh mới, 
và có thời gian hoạt động không quá 5 năm kể từ 
ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh 
nghiệp lần đầu”. Chińh saćh hỗ trơ ̣ doanh nghiẹp̂ 
khơỉ nghiệp sańg taọ la ̀ tôn̉g thê ̉cać quan điêm̉, tu ̛
tuơ̛n̉g, cać giaỉ phaṕ va ̀con̂g cu ̣ma ̀nha ̀nuơ̛ć sử duṇg 
nhăm̀ khuyen̂ khićh, thuć đâỷ sư ̣phat́ triên̉ cuả cać 
doanh nghiẹp̂ khơỉ nghiẹp̂ sańg taọ, góp phâǹ phat́ 
huy, nan̂g cao hiẹû qua ̉va ̀khuyêń khićh cho hệ thôńg 
cać doanh nghiẹp̂ naỳ phat́ triên̉ maṇh me,̃ phuc̣ vu ̣
cho sự phat́ triên̉ kinh tê,́ xa ̃hội cuả đât́ nuơ̛ć. 

2.2. Cơ hội đối với starup  
Việt Nam có hệ sinh thái khởi nghiệp hoàn thiện 

hỗ trợ startup với các tác nhân thành phần như các 
quỹ và nhà đầu tư, vườn ươm, chương trình hỗ trợ 
khởi nghiệp, nhà cung cấp dịch vụ. Tất cả những tác 

Khởi nghiệp sáng tạo của doanh nghiệp  
trong thời đại công nghệ số

Lâm Thị Thảo 
Khoa Quản trị kinh doanh, Trường Đại học Hoà Bình 

Tại Việt Nam, khởi nghiệp sáng tạo phát triển đa dạng trong các lĩnh vực khác nhau. Các công ty khởi 
nghiệp đều lấy công nghệ làm nền tảng. Bên cạnh đó, các công ty đều có những mô hình phát triển sáng tạo 
mang tính đột phá. Các mô hình chuyển đổi số đang tạo ra những dịch vụ tiện ích cho người dân và xã hội. 
Việc chuyển đổi số đã trở nên cấp thiết đối với doanh nghiệp khởi nghiệp trong sự cạnh tranh khốc liệt để 
tồn tại và phát triển. 
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nhân này tạo nên cơ hội cho startup hình thành và 
phát triển. Đồng thời, Việt Nam là một trong những 
quốc gia khuyến khích phát triển khởi nghiệp mạnh 
mẽ. Từ Chính phủ đến các Bộ, ban ngành đều phát 
động tinh thần khởi nghiệp. Năm 2016 được Chính 
phủ Việt Nam lấy làm năm “Quốc gia khởi nghiệp”. 
Trong thời đại số hóa việc áp dụng công nghệ vào 
các hoạt động của đời sống trở nên phổ biến hơn. 
DN startup Việt Nam có nhiều cơ hội để startup 
thành công như: 

Thứ nhất, Đột phá và sáng tạo là một xu hướng 
tất yếu trong hoạt động kinh doanh trong thời đại 
4.0. Giá trị của trí tuệ, sáng tạo và vô cùng to lớn, góp 
phần tạo sự đột phá và quyết định khả năng cạnh 
tranh của DN khởi nghiệp sáng tạo trong điều kiện 
tiền vốn, máy móc hay cơ bắp là hữu hạn. 

Thứ hai, Chính sách của nhà nước, hỗ trợ khởi 
nghiệp đa dạng.  

Thứ ba, Môi trường kinh tế thế giới cũng như 
Việt Nam đang có tăng trưởng mạnh mẽ, là đòn bẩy 
thúc đẩy các DN startup 

Thứ tư, sự đa dạng các ngành nghề và sự phát 
triển mạnh mẽ của khoa học công nghệ tạo điều kiện 
thuận lợi cho các DN startup. 

Thứ năm, DN startup luôn có cơ hội học hỏi kinh 
nghiệm kinh doanh của những người đi trước. 

Với những nỗ lực từ phía Chính phủ nhằm thúc 
đẩy tăng trưởng kinh tế số và tạo lập môi trường 
kinh doanh thuận lợi nhằm thu hút đầu tư trực tiếp 
nước ngoài, các startup Việt sẽ có nhiều cơ hội để 
bứt phá khi hoạt động đầu tư dần phục hồi. 

2.3. Thách thức mà các startup phải đối mặt 
Các DN startup ở Việt Nam có tiềm năng lớn để 

phát triển. So với DN truyền thống thì DN startup co ́
nhiều rủi ro hơn và cũng có nhiều lợi thế hơn. DN 
startup thường làm việc theo nhóm để xây dựng 
doanh nghiệp dựa trên công nghệ, quy trình, quy mo ̂
kinh doanh, hoặc ý tưởng mới tạo ra cho họ một lợi 
thế cạnh tranh đáng kể so với các doanh nghiệp 
truyền thống. Tuy nhiên, DN khởi nghiệp cũng phải 
đối mặt với một số thách thức. Cụ thể, hầu hết các 
DN khởi nghiệp địa phương có quy mô nhỏ, ở giai 
đoạn hạt giống và khả năng tạo ra bước đột phá hạn 
chế, cần được ươm tạo thêm. 

Một số thách thức nổi bật hiện nay của các DN 
startup tại Việt Nam: 

Thứ nhất, khả năng tiếp cận tài chính hạn chế, 
thiếu kiến thức và kỹ năng kinh doanh. Vốn của DN 
startup bắt đầu từ chính tiền túi của người sáng lập, 
hoặc đóng góp từ gia đình và bạn bè, một số trường 
hợp thì gọi vốn từ cộng đồng (crowdfunding). Tuy 
nhiên, phần lớn các DN startup đều phải gọn vốn từ 
các Nhà đầu tư thiên thần (angel investors) và Quy ̃
đầu tư mạo hiểm (Venture Capital). Thường các nhà 

đầu tư lớn họ sẽ lựa chọn các đối tác, đơn vị có kinh 
nghiệm và chuyên sâu hơn. Ngoài ra, trong bối cảnh 
hiện nay, số DN startup có nhu cầu gọi vốn đầu tư lại 
nhiều hơn các nhà đầu tư. Điều này đã tạo nên sự 
cạnh tranh lớn và khắc nghiệt cho các DN startup 
trong nhiều lĩnh vực.  

Thứ hai, vấn đề sở hữu trí tuệ, khả năng đáp ứng 
các thủ tục hành chính cần thiết khi bắt đầu khởi 
nghiệp. Các DN khởi nghiệp sáng tạo hình thành 
nhanh chóng, thay đổi vốn góp liên tục, thoái vốn 
nhanh và cũng có thể là “chết” nhanh. Trong khi các 
thủ tục hành chính của Việt Nam lại quá rườm ra. 
Chính điều này đã gây ra không ít khó khăn cho việc 
thành lập và hoạt động của DN. Nó khiến DN mất quá 
nhiều thời gian, công sức và nhân lực cho việc này. 

Thứ ba, khó tìm kiếm nguồn nhân sự chất lượng, 
các ứng cử viên giỏi khi tìm kiếm công việc thường 
đặt ra các tiêu chí khắt khe về chính sách đãi ngộ, 
nội dung công việc cũng như mức lương bổng hợp 
lý. Trong khi đó, với các DN startup thường khó đáp 
ứng được yêu cầu từ ứng viên vì thế mà khó có sự 
đồng hành của những nhân sự chất lượng. Hoặc nếu 
có thì DN cũng phải chi trả một chi phí, mức lương 
khá lớn để giữ chân đội ngũ này.  

Thứ tư, thiếu kiến thức và kinh nghiệm , Do vậy 
những công ty khởi nghiệp của giới trẻ sẽ kém thế 
hơn rất nhiều. Thời gian và kinh nghiệm là điều mà 
các công ty startup còn thiếu. Dám nghĩ dám làm là 
một lợi thế nhưng cũng là con dao hai lưỡi. Dám 
nghĩ dám làm không có nghĩa sẽ đem đến sự thành 
công trong lần đầu tiên và những lần tiếp đó. Điều 
quan trọng là nhà khởi nghiệp có thể đứng lên từ sự 
thất bại đó, mang tới những ý tưởng mới mẻ hơn 
hay không. 

Thứ năm, Thiếu các mối quan hệ,  Startup trẻ 
chưa có nhiều mối quan hệ mới, chưa thể tạo ra sự 
kết nối với các doanh nghiệp khác. Trong khi đó đây 
mới là mấu chốt tạo nên sự thành công của đa phần 
giao dịch. Các startup cần năng nổ tham gia nhiều 
các hoạt động hơn, các sự kiện,v.v. Từ đó, mối quan 
hệ sẽ ngày một mở rộng hơn, mang lại nhiều cơ hội 
trong tương lai. 

Ngoài ra, lựa chọn mã ngành nghề kinh doanh, 
phương hướng hoạt động cũng mang tính quyết 
định tính thành công hay thất bại. Startup cần căn 
cứ trên khả năng của mình, những điều kiện có thể 
đáp ứng để khởi nghiệp thành công. 

3. Xu hướng khởi nghiệp sáng tạo của doanh 
nghiệp trong thời đại công nghệ số 

Xu hướng bây giờ là hợp nhất các phân khúc thị 
trường B2B và B2C này thành mô hình B2B2C 
(Business To Business To Customer). Đây là mô hình 
kinh doanh phản ánh sự hợp tác giữa hai chủ thể 
doanh nghiệp (B2B) để đưa sản phẩm đến tay người 
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tiêu dùng cuối cùng (B2C). Xu hướng thương mại 
trực tuyến tới ngoại tuyến (O2O) là xu hướng tối ưu 
nhất để các startup phát triển mạnh. Xu hướng phát 
triển của startup trong thời gian tới tập trung vào 
một số ngành như dịch vụ, du lịch, nông nghiệp 
sạch, thương mại điện tử, giáo dục và đào tạo, y tế, 
doanh nghiệp xã hội. 

3.1. Tạo ra các giải pháp kỹ thuật số 
Đại dịch đã mang lại nhiều thay đổi và tăng 

cường thúc đẩy thị trường trực tuyến lớn mạnh, nơi 
mọi người đặt hàng, tương tác và tiến hành các hoạt 
động kinh doanh chủ yếu trên môi trường trực 
tuyến. Ngày càng có nhiều người tham gia môi 
trường trực tuyến thường xuyên hơn, vì vậy các DN 
khởi nghiệp đều tham vọng phát triển một ứng dụng 
mà mọi người có thể sử dụng hàng ngày. Tạo ra các 
sáng kiến và giải pháp kỹ thuật số nằm trong các xu 
hướng nổi bật và đầy hứa hẹn trong thời gian qua.  

3.2. Giải quyết các bài toán về sức khỏe 
Công nghệ sinh học đã được dự kiến sẽ có tốc độ 

tăng trưởng kép hàng năm lên tới 15,83% trong 
khoảng năm 2021 đến năm 2028. Ngành công 
nghiệp này đã được ghi nhận đóng vai trò quan 
trọng trong giải quyết một cuộc khủng hoảng sức 
khỏe, chẳng hạn như phát triển vắc‐xin để chống lại 
vi‐rút Covid‐19 hoặc các bệnh mới nổi khác. Rất 
nhiều công ty đang nghiên cứu các phương pháp 
điều trị ung thư, tiểu đường và nhiều bệnh khác dựa 
trên các công nghệ sinh học.  

3.3. Phát triển phần mềm hỗ trợ làm việc từ xa 
Trên toàn cầu, các tin tuyển dụng làm việc từ xa 

tăng khoảng 2,28 lần so với con số trước thời điểm 
diễn ra đại dịch Covid‐19. Đặc biệt, con số này tăng 
gấp 3,5 lần tại Singapore,  4,1 lần ở Trung Quốc và 
4,65 lần ở Ấn Độ. Điều này cho thấy ngày càng có 
nhiều công ty nhìn thấy lợi ích của các giải pháp làm 
việc linh hoạt như thế nào. Việc chuyển sang làm 
việc từ xa trong thời kỳ sau đại dịch có khả năng sẽ 
tiếp tục phát triển. Vì vậy, các doanh nghiệp phát 
triển các phần mềm hỗ trợ làm việc từ xa được cho 
là sẽ đứng trước nhiều cơ hội phát triển trong thời 
gian tới.  

3.4. Thực hiện sáng kiến xanh 
Cải thiện nhâṇ thưć vê ̀môi trươǹg va ̀tăng trươn̉g 

bêǹ vưñg  không chỉ là nỗ lực của từng khu vực mà 
còn là một bước đi thông minh để các công ty khởi 
nghiệp bắt đầu hành trình của mình với một số hoạt 
động thân thiện với môi trường. Môṭ sô ́ cać doanh 
nghiệp đa ̃nghi ̃đến cać giaỉ phaṕ đầu tư vào phương 
tiện giao thông chạy bằng điện để tiết kiệm nhiên 
liệu và bảo vệ môi trường, đôǹg thơì giúp cải thiện 
hình ảnh cuả chińh công ty. Các công ty khởi nghiệp 
mới không nhất thiết chỉ phục vụ khách hàng ở môi 
trường trong nước hay trong khu vực, mà việc sử 
dụng hình ảnh xanh cũng có thể thu hút doanh 

nghiệp va ̀cać nha ̀đâù tư từ khắp các châu lục. 
3.5. Rời xa các phương thức tài chính truyền 

thống 
Tài chính phi tập trung (DeFi) là một lĩnh vực 

tăng trưởng lớn trên toàn thế giới khi nhiều người 
chuyển dần từ tiền tệ truyền thống sang các tùy 
chọn số hóa toàn cầu. Các nhà điều hành doanh 
nghiệp và công ty khởi nghiệp cần quan tâm, dù cho 
định hướng xây dựng bất kỳ loại hình DN nào, hãy 
chú trọng việc tích hợp đa dạng mô hình tiền tệ và 
áp dụng trí tuệ nhân tạo bởi các đổi mới này có thê ̉
mang lợi ích to lớn trong tương lai.  

4. Kết luận 

Trong những năm qua, tại Việt Nam, hệ sinh thái 
khởi nghiệp sáng tạo đổi mới đang phát triển rất 
mạnh mẽ, có hơn 3.000 doanh nghiệp khởi nghiệp 
thành công. Cùng với đó là sự hiện diện của nhiều 
nhà đầu tư quốc tế cho khởi nghiệp đổi mới sáng tạo 
ở Việt Nam, giúp cho thị trường khởi nghiệp ngày 
càng giàu tiềm năng phát triển. Đề án 844 (ISEV) có 
mục tiêu tạo lập môi trường thuận lợi để thúc đẩy, 
hỗ trợ quá trình hình thành và phát triển loại hình 
doanh nghiệp có khả năng tăng trưởng nhanh dựa 
trên khai thác tài sản trí tuệ, công nghệ, mô hình 
kinh doanh mới; Khẩn trương hoàn thiện hệ thống 
pháp lý hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; Thiết 
lập được cổng thông tin khởi nghiệp đổi mới sáng 
tạo quốc gia. Có thể nói, những doanh nghiệp khởi 
nghiệp sáng tạo đang là đối tượng nhận được rất 
nhiều sự hỗ trợ từ Nhà nước. Xu hướng khởi nghiệp 
tương lai này đã mở ra sự tăng trưởng lớn trên thị 
trường. Điều này càng cho thấy sự phát triển mạnh 
mẽ của các doanh nghiệp startup tại Việt Nam./. 
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1. Tổng quan về  Logistics xanh  

Hoạt động logistics được coi là các hoạt động với 
mục tiêu cuối cùng giúp công ty giảm thiểu chi phí 
và tối đa hóa lợi nhuận (Kumar, n.d.), (Seroka‐
Stolka, 2014). Trong quá khứ, chi phí này đã được 
xác định bằng tiền thuần túy. Cùng với tốc độ phát 
triển nhanh của nền kinh tế toàn cầu, Logistics càng 
đóng vai trò cốt lõi trong việc đáp ứng nhu cầu thay 
đổi nhanh chóng của xã hội. Kéo theo một loạt 
những ảnh hưởng tiêu cực tới môi trường, xã hội 
cũng như tới chính sự bền vững của một doanh 
nghiệp trong tương lai.  

Tuỳ thuộc vào quan điểm, cách thức tiếp cận mà 
thuật ngữ “Logistics xanh” được định nghĩa theo 
nhiều cách khác nhau. Logistics xanh là các chiến 
lược và các thực tiễn áp dụng trong quản lý chuỗi 
cung ứng giúp giảm tác động đến môi trường và tiêu 
thụ năng lượng trong phân phối hàng hóa, tập trung 
vào xử lý nguyên vật liệu đầu vào, quản lý chất thải, 
đóng gói và vận chuyển (Seroka‐Stolka, 2014).  

Logistics xanh đề cập đến việc đo lường, phân 
tích có hệ thống và cuối cùng là giảm thiểu tác động 
môi trường của các hoạt động logistics. Nỗ lực này 
để giảm thiểu ngoại tác môi trường trong hoạt động 
logistics bao gồm giảm tiêu dùng của các nguồn 
năng lượng không thể tái tạo, phát thải không khí và 
chất thải (Edgar E. Blanco and Yossi Sheff, 2017) 

Trong khi (Lee & Klassen, 2008) lại bảo vệ quan 
điểm Logistics xanh là quản lý chuỗi cung ứng xanh 
và có thể được định nghĩa là một hoạt động của tổ 
chức có tính đến các vấn đề môi trường và tích hợp 
nó vào quản lý chuỗi cung ứng nhằm thay đổi hiệu 
suất môi trường của nhà cung cấp và khách 
hàngClick or tap here to enter text.. Còn đứng trên 
quan điểm của (Sbihi & Eglese, 2010), logistics xanh 
có thể được định nghĩa là “sản xuất và phân phối 

hàng hóa một cách bền vững, có tính đến các yếu tố 
môi trường và xã hội”. 

2. Các lĩnh vực trong Logistics xanh 

Logistics xanh, trái ngược với logistics nói chung, 
quan tâm nhiều hơn đến tính bền vững và giảm 
thiểu thiệt hại đối với môi trường hơn là chi phí. Tuỳ 
thuộc cách thức tiếp cận, định nghĩa về Logistics 
xanh mà mỗi nhà nghiên cứu sẽ có những nội dung 
riêng trong lĩnh vực này, nhưng về cơ bản, logistic 
xanh được (Darabaris, 2007) tổng hợp bao gồm 
những nội dung chính sau:  

Vận tải: 
Hoạt động giao nhận vận tải là tâm điểm chính, là 

thành phần chiếm nhiều chi phí nhất, đồng thời 
chiếm 80–90% lượng khí thải carbon của các hoạt 
động Logistics (Mc Kinnon, 2010). Cơ quan Năng 
lượng Quốc tế (IEA 2021) Giao thông vận tải phụ 
thuộc nhiều nhất vào nhiên liệu hóa thạch so với bất 
kỳ ngành nào và chiếm 37% lượng khí thải CO2 từ 
các ngành sử dụng cuối cùng (end‐use sectors) vào 
năm 2021 (IEA, 2021) 

Vì vấn đề giao nhận hàng hoá và vận tải rất phức 
tạp nên giải pháp tối ưu hóa tính bền vững của logis‐
tics và giảm thiểu tác hại đối với môi trường không 
phải lúc nào cũng đơn giản, như được thể hiện qua 
các góc phân tích khác nhau. Ví dụ, có nhiều nhà 
nghiên cứu cho rằng Logistics xanh có thể đạt được 
bằng cách thay thế nhiên liệu hóa thạch bằng các 
giải pháp thay thế khác như điện, thì (Mc Kinnon, 
2010) chỉ ra rằng sản xuất điện cũng có thể tạo ra 
khí thải, bởi vì đội xe điện hiện có không đủ để vận 
chuyển khối lượng lớn hơn, dẫn đến để tăng km xe 
và do đó làm tăng tác động môi trường. 

‐  
Kho bãi (Warehousing): 

Logistics xanh: thực trạng và giải pháp tại Việt Nam

Phạm Thuý An  
Khoa Quản lý Công nghiệp và Năng lượng, Trường Đại học Điện lực

Logistics xanh liên quan đến tất cả các nỗ lực nhằm giảm tác động sinh thái của hoạt động logistics 
truyền thống. Bài báo đưa ra góc nhìn tổng quan về sự ra đời cũng như những thành phần chính của 
Logistics để người đọc có cái nhìn bao quát và rõ hơn về những quan điểm liên quan tới lĩnh vực Logistics 
xanh. Đồng thời tác giả đưa ra thực trạng một số hoạt động Logistics xanh cùng những ứng dụng hiện nay 
trong lĩnh vực này tại Việt Nam cùng đề xuất một số giải pháp hiện đang được triển khai tại một số quốc 
gia trên thế giới để góp phần phát triển hoạt động Logistics xanh tại Việt Nam trong tương lai. 
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Kho bãi đã thu hút ít sự chú ý hơn trong các tài 
liệu về logistics xanh, do nguồn tác động môi trường 
chính trong lĩnh vực logistics là lĩnh vực vận tải và 
giao nhận hàng hoá. Tuy nhiên, (Clive Marchant, 
2010) chỉ ra rằng kho bãi cũng có thể có tác động 
đến môi trường, vì việc cung cấp đầy đủ kho bãi có 
thể làm tăng mức tiêu thụ năng lượng cho chiếu 
sáng, an ninh và kiểm soát nhiệt độ cũng như yêu 
cầu cho sử dụng đất tăng lên. Hơn nữa, kho bãi xanh 
cũng cần xem xét tác động xã hội dưới hình thức an 
toàn cho người lao động, theo nguyên tắc 3BL – 
Triple Bottom Line (kinh tế, xã hội, và môi trường). 
Kho bãi xanh cũng có tác động đến việc giảm thiểu 
chất thải (Burinskiene et al., 2018). Các hoạt động 
kho bãi xanh cơ bản chia làm hai nhóm chính: (1) 
Thiết kế kho bãi xanh và (2) các ứng dụng thực tế. 
Trong đó (1) Thiết kế kho bãi thường liên quan tới 
các vấn đề như vị trí, số lượng, kích cỡ cũng như 
những vấn đề thiết kế kho khác. Vị trí của kho bãi 
được dự theo nhu cầu về khoảng cách tới thị trường 
cũng như nguồn cung ứng. Số lượng các cơ sở, kích 
cỡ mỗi kho hay việc lựa chọn hệ thống lưu kho khô 
hay đông lạnh cũng là một trong những quyết định 
quan trọng trong thiết kế. Còn về phía (2) các ứng 
dụng thì có liên quan tới việc triển khai những 
nguồn nhân lực và vật chất trong việc thực hiện các 
chức năng lưu kho. Những quyết định và nỗ lực 
giảm thiểu khoảng cách di chuyển trong nhà máy 
suốt quá trình nhận hàng, lưu kho, gửi hàng đều có 
thể giúp tối thiểu hoá những tiêu cực lên môi trường 
và tối đa hoá hiệu quả sử nguồn lực, và giảm thiểu 
lãng phí trong quá trình vận hành kho. Click or tap 
here to enter text. 

Đóng gói hàng hoá (packaging):  
Đóng gói, được hiểu là cách các sản phẩm được 

bảo vệ và chứa đựng trong quá trình vận chuyển và 
lưu trữ. Bao bì đóng một vai trò quan trọng trong 
logistics xanh, vì nó tạo ra một lượng chất thải đáng 
kể và cũng có thể dẫn đến lãng phí và kém hiệu quả 
trong các khía cạnh khác của logistics như kho bãi, 
đặc biệt nếu bao bì thiết kế kém. Mặt khác, bao bì 
được thiết kế tốt có thể cải thiện tính bền vững của 
hoạt động kinh doanh, chẳng hạn như bằng cách 
giảm lãng phí thực phẩm do hư hỏng. Vì thế, bao bì 
đóng gói hàng hoá là một yếu tố có thể hỗ trợ và 
thúc đẩy cải tiến và đổi mới trong quản lý chuỗi 
cung ứng bền vững thông qua cách tiếp cận “hậu cần 
đóng gói bền vững” (Sustainable Packaging 
Logistics‐ SPL) nhằm đề cập đến sự tích hợp của 
thiết kế bao bì, quản lý hậu cần và phát triển sản 
phẩm mới. Trong khi đó, logistics xanh thường tập 
trung vào các hoạt động liên quan đến việc lựa chọn 
và thiết kế vật liệu được sử dụng để đóng gói cũng 
như các yêu cầu về đóng gói và tỷ lệ lấp đầy của 

hàng hoá (García‐Arca et al., 2017).  
Trong hoạt động đóng gói, người ta quan tâm tới 

(1) Những loại vật liệu đóng gói và (2) thiết kế bao 
bì cho sản phẩm. Những vật liệu đóng gói thông 
thường bao gồm giấy, thuỷ tinh, nhựa, giấy bìa, kim 
loại. Việc quyết định sử dụng những vật liệu (1) có 
khả năng phân huỷ sinh hoạt hay không có khả năng 
phân huỷ sinh học trong quá trình đóng gói sẽ quyết 
định đến những hậu quả tới môi trường của chức 
năng logistics trong một công ty. Còn về phía (2) 
thiết kế bao bì sản phẩm liên quan đến những hình 
dạng của các hộp đựng, tem nhãn, đồ hoạ hay khẩu 
hiệu in trên các sản phẩm.  

Logistics ngược (reverse logistics):  
Một lĩnh vực cuối cùng đã thu hút nhiều sự chú ý 

gần đây trong các tài liệu về thực tiễn quản lý bền 
vững là Logistics ngược và tạo ra chuỗi cung ứng 
khép kín. Nhóm tác giả (Prajapati et al., 2019) đã xác 
định được 449 bài báo đã xuất bản về chủ đề logis‐
tics ngược, một dấu hiệu cho thấy các nhà nghiên 
cứu và nhà phân tích rất chú trọng đến chủ đề này. 
Logistics ngược là quá trình thu hồi nguyên vật liệu, 
sản phẩm chưa sử dụng và sản phẩm hết hạn sử 
dụng từ người tiêu dùng và trả chúng về điểm xuất 
phát(Jabbour & de Sousa Jabbour, 2016).  Logistics 
ngược xanh có thể được tối ưu hóa bằng cách định 
vị các trung tâm thu gom phù hợp, cho phép những 
người tham gia vào quá trình vận chuyển và vận 
chuyển các gói hàng đã qua sử dụng và các sản 
phẩm hết hạn sử dụng để giảm thiểu lượng khí thải 
carbon thông qua việc giải quyết hiệu quả sử dụng 
phương tiện. Bao bì có thể trả lại là một cơ chế khác 
để triển khai logistics ngược như một phần của nỗ 
lực rộng lớn hơn hướng tới logistics xanh (García‐
Arca et al., 2017) 

3. Thực trạng hoạt động Logistics xanh tại 
Việt Nam 

Những năm gần đây, ngành logistics Việt Nam có 
tốc độ tăng trưởng bình quân 14‐16%/năm, chất 
lượng dịch vụ được nâng cao, đóng góp quan trọng 
cho hoạt động xuất, nhập khẩu cũng như chuỗi cung 
ứng cho thương mại nội địa. Theo báo cáo của Ngân 
hàng Thế giới, Việt Nam đứng thứ 39/160 nước 
tham gia khảo sát và đứng thứ 3 trong khu vực Đông 
Nam Á về Chỉ số hiệu quả logistics. 

Căn cứ theo những nội dung chính của Logistics 
xanh, tác giả tiến hành tổng hợp các nội dung liên 
quan tới thực trạng về hoạt động của Logistics xanh 
tại Việt Nam trong thời gian vừa qua:  
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4. Đề xuất giải pháp cho hoạt động Logisitcs 
xanh 

Trong những năm gần đây, các nước phát triển 
trên thế giới sự quan tâm đặc biệt tới các hoạt động 
phát triển bền vững và chống khí hậu, chính vì thế 
họ dành sự quan tâm ưu ái đặc biệt tới mục tiêu 
xanh hoá các ngành nghề và Logistics không nằm 
ngoài danh sách đó. Tác giả tổng hợp và đề xuất một 
số cách thức xanh hoá hệ thống Logistics có thể áp 
dụng tại Việt Nam như sau: 

5. Kết luận 

Tuy là một trong những lĩnh vực tương đối mới 
mẻ trong nền kinh tế hiện đại, nhưng Logistics xanh 
đang trở thành một xu hướng tất yếu trong xã hội 
hiện nay nhằm đảm bảo sự phát triển bền vững, dài 

lâu của một doanh nghiệp nói riêng hay toàn bộ nền 
kinh tế Việt Nam nói chung. Việc tổng hợp thông tin, 
kiến thức về nguồn gốc ra đời, thành phần cấu tạo 
chính trong logistics xanh cũng như thực trạng áp 
dụng Logistics xanh tại Việt Nam tạo tiền đề nghiên 
cứu sâu hơn về Logistics xanh sau này. Đồng thời, 
những giải pháp hiệu quả để phát triển logistics 
xanh cũng được đề xuất phù hợp với tình hình trong 
nước. Qua đó, tác giả tham gia đóng góp một phần 
vào bức tranh phát triển logistics xanh tại Việt Nam. 
Tuy nhiên, để triển khai được những ý tưởng và giải 
pháp đó thì tác giả cần xem xét và cân nhắc nhiều 
hơn về những yếu tố ảnh hưởng cũng như những 
khó khăn cản trở quá trình xanh hoá hoạt động 
logistics tại các doanh nghiệp Việt Nam hiện nay. 
Đây cũng là một trong những hướng đi nghiên cứu 
phát triển sau này của tác giả./.  
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1. Mở đầu 

Các quan điểm phổ biến thường cho rằng thông 
tin chỉ giúp hỗ trợ phát triển kinh tế cho người nông 
dân. Tuy nhiên, không chỉ dừng ở đó, thông tin còn 
đóng vai trò là một nguồn lực đầu vào tương tự như 
vốn, đất đai, lao động. Các nghiên cứu hiện nay 
thường chưa chú trọng đến vai trò này của thông tin. 
Do đó, việc tìm hiểu các nghiên cứu về vấn đề này 
nhằm xác định đúng và đầy đủ vai trò của thông tin 
trong phát triển kinh tế cho người nông dân, từ đó 
phân bổ đầu tư nhằm đẩy mạnh cung cấp thông tin 
cho phát triển kinh tế của người nông dân là cần thiết.  

Do thông tin có vai trò quan trọng trong phát 
triển kinh tế cho người nông dân nên các nước ban 
hành và thực hiện nhiều giải pháp và chính sách 
nhằm thúc đẩy cung cấp thông tin. Các giải pháp này 
thường tập trung vào việc lấp đầy thiếu hụt thông 
tin ở khu vực nông thôn nhưng hiệu quả của chúng 
chưa cao. Nhiều nghiên cứu về về hiệu quả của các 
chính sách này đã được thực hiện. Do đó, việc xem 
xét các kết quả nghiên cứu này làm căn cứ đề xuất 
chính sách, giải pháp cung cấp thông tin hỗ trợ phát 
triển kinh tế cho người nông dân ở Việt Nam có là 
cần thiết về mặt thực tiễn. Đồng thời, việc tổng quan 
các nghiên cứu thực nghiệm như vậy cũng giúp cho 
nhà nghiên cứu phát hiện được khoảng trống 
nghiên cứu để phát triển các hướng nghiên cứu tiếp 
theo về chủ đề này. 

Bài viết này sẽ xem xét các vai trò của thông tin 
cũng như các chính sách cung cấp thông tin hỗ trợ 
phát triển kinh tế cho người nông dân qua việc tổng 
quan các nghiên cứu mới nhất. Dựa vào đó, bài viết 
sẽ trình bày về những hạn chế và rút ra khoảng 
trống nghiên cứu. Ngoài ra, bài một số gợi ý về mặt 
chính sách sẽ được đưa ra nhằm đẩy mạnh cung cấp 
thông tin hỗ trợ phát triển kinh tế cho người nông 
dân. 

2. Tổng quan tình hình nghiên cứu 

2.1. Vai trò của thông tin đối với phát triển 
kinh tế cho người nông dân 

Có hai quan điểm khác nhau về vai trò của thông 
tin trong phát triển kinh tế: 

(1) Quan điểm phổ biến nhất là thông tin đóng 
vai trò hỗ trợ phát triển kinh tế thông quan việc 
thông tin giúp người sản xuất tiếp cận các nguồn lực 
đầu vào (vốn, lao động, đất đai), kỹ thuật ‐ công 
nghệ sản xuất và tìm kiếm khách hàng để tiêu thụ 
sản phẩm đầu ra. Nói cách khác, vai trò của thông tin 
trong phát triển kinh tế được thể hiện ở ba khía 
cạnh là cung, cầu và hiệu quả sản xuất. Ở phương 
diện cung, thông tin giúp người sản xuất tiếp cận với 
người cung ứng để mua nguyên vật liệu đầu vào. Ở 
phương diện cầu, thông tin giúp người sản xuất kết 
nối với thị trường, khách hàng. Ở phương diện hiệu 
quả sản xuất, thông tin giúp người sản xuất có thêm 
kiến thức, sự hiểu biết để ra quyết định đúng nhằm 
tiết kiệm chi phí hoạt động, nâng cao hiệu quả sản 
xuất thông qua đổi mới quy trình và ứng dụng công 
nghệ mới…  

Trong lĩnh vực nông nghiệp, theo Ozcatalbas, 
Brumfield, & Ozkan (2004), vai trò của thông tin thể 
hiện ở ba giai đoạn trong quá trình sản xuất. Ở giai 
đoạn trước sản xuất, thông tin giúp người nông dân 
tìm nguồn cung ứng các đầu vào (nguyên vật liệu, 
nguồn vốn tín dụng, các dịch vụ hỗ trợ như vận tải, 
bảo hiểm… ) có giá hợp lý. Ở giai đoạn sản xuất, 
thông tin giúp tăng cường kiến thức về kỹ thuật, 
phương pháp, công nghệ sản xuất, qua đó giúp tiết 
kiệm chi phí, cải thiện hiệu quả. Ở giai đoạn sau sản 
xuất hay giai đoạn phân phối sản phẩm đầu ra, 
thông tin giúp người nông dân nghiên cứu thị 
trường, tìm kiếm khách hàng, định giá bán …  

(2) Bên cạnh quan điểm cho rằng thông tin chỉ hỗ 
trợ phát triển kinh tế thì còn một quan điểm khác 

Vai trò của thông tin và chính sách cung cấp thông tin 
hỗ trợ phát triển kinh tế cho người nông dân

Phạm Hoàng Linh 
Trường Đại học Thủy Lợi  

Bài báo trình bày kết quả tổng quan nghiên cứu các tài liệu và các kết quả nghiên cứu thực nghiệm mới 
nhất về vai trò của thông tin và các chính sách cung cấp thông tin hỗ trợ phát triển kinh tế cho người nông 
dân. Các kết quả chỉ ra rằng thông tin có vai trò quan trọng đối với phát triển kinh tế của người nông dân 
nhưng thông tin thường thiếu về số lượng và không cảm bảo về chất lượng. Do đó, các quốc gia thực hiện 
nhiều chính sách nhằm xử lý thực trạng này. Tuy nhiên, chỉ bù đắp sự thiếu hụt thông tin là không đủ mà 
cần phải nâng cao nhận thức và khả năng của người nông dân trong việc biến thông tin thành tri thức để 
phát triển kinh tế.
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cũng được thừa nhận khá phổ biến khi cho rằng 
thông tin thực sự là một đầu vào của quá trình phát 
triển kinh tế, bên cạnh các đầu vào khác như đất đai, 
lao động, vốn và công nghệ.  OECD (2013) và WB 
(2006) cũng đề cao vai trò của kinh tế tri thức nói 
chung và vai trò của tri thức nói riêng. Theo WB 
(2006), các nền kinh tế phát triển nhất đều dựa vào 
tri thức, những lĩnh vực có giá trị gia tăng cao nhất 
đều thâm dụng tri thức. Một mặt, tri thức là đầu vào 
không bị giới hạn như những đầu vào khác. Mặt 
khác, tri thức là đầu ra của quá trình sản xuất. Ở 
trong nền kinh tế tri thức, thông tin là yếu tố then 
chốt vì tri thức chính là thông tin đã được xử lý bằng 
nhận thức (Phùng Văn Thiết, 2005).  

2.2. Các chính sách cung cấp thông tin hỗ trợ 
phát triển kinh tế cho người nông dân  

Về mặt định hướng, các chính sách cung cấp 
thông tin hỗ trợ phát triển kinh tế cho người nông 
dân tại các quốc gia, đặc biệt là các quốc gia đang 
phát triển xuất phát từ quan điểm coi thông tin là 
một yếu tố quan trọng của phát triển kinh tế. Bất 
bình đẳng về thông tin gây ra bất bình đẳng trong 
phát triển kinh tế giữa các cá nhân, hộ gia đình, 
doanh nghiệp và các vùng địa lý. Vấn đề này được đề 
cập trong các nghiên cứu dưới khái niệm “khoảng 
cách số” (digital divide) (Meng và Li, 2002; Mariscal, 
2005). Từ quan điểm này, các quốc gia cho rằng thu 
hẹp bất bình đẳng về thông tin, nhất là giữa thành 
thị và nông thôn giúp các quốc gia đạt mục tiêu phát 
triển kinh tế. Vì thế, họ đã ban hành bằng nhiều 
chính sách để khắc phục tình trạng này.  

Trước hết, các quốc gia có xu hướng đầu tư mạnh 
để phát triển công nghệ thông tin (CNTT) và truyền 
thông, vì đây là kênh dẫn thông tin đến mọi đối 
tượng tiếp nhận. Các quốc gia coi đây là động lực để 
phát triển kinh tế, trong đó có kinh tế nông nghiệp 
và nông thôn. Để thực hiện được mục tiêu này, các 
nước thường tập trung nguồn lực vào vào nâng cấp 
cơ sở hạ tầng CNTT và truyền thông. Bên cạnh đó, 
đầu tư phát triển nguồn nhân lực để vận hành, bảo 
trì, bảo dưỡng hệ thống cũng được quan tâm.  

Ngoài việc phát triển cơ sở hạ tầng CNTT và 
truyền thông, với mong muốn phát triển lĩnh vực 
này nhanh hơn nữa, một số nước đang phát triển sốt 
sắng hơn đã mạnh tay đầu tư thiết bị phần cứng, 
trong đó nhiều nhất là chi hỗ trợ kinh phí để trang 
bị điện thoại di động cho người nông dân. Aker và 
Mbiti (2010) cho rằng người dân có điện thoại di 
động sẽ tiếp cận hàng hoá công cộng như thông tin 
dễ dàng hơn. Do đó, Nhà nước nên tuyên truyền về 
lợi ích của điện thoại di động, bên cạnh đó có giải 
pháp để giảm giá thành thiết bị này. Một số giải 
pháp được đưa ra như phổ biến những dòng điện 
thoại di động sử dụng năng lượng mặt trời. 

Tại các nước khác, Nhà nước còn dành tiền trang 
bị máy tính xách tay cho giáo viên và học sinh tại 

khu vực nông thôn. Kozma và Vota (2013) đã nghiên 
cứu các chính sách phát triển CNTT và truyền thông 
tại các quốc gia đang và kém phát triển và thấy một 
điểm chung là các quốc gia thường đầu tư mạnh vào 
lĩnh vực CNTT trong giáo dục, với kỳ vọng sự đầu tư 
này sẽ giúp phát triển kinh tế. Những biện pháp cụ 
thể được đưa ra như tài trợ máy tính xách tay cho 
học sinh, trang bị cơ sở hạ tầng ban đầu kèm theo 
chương trình duy tu bảo trì hệ thống, thiết kế lại nội 
dung giảng dạy và thực hiện đào tạo giáo viên… 

Để xử lý thực trạng này, các nhà nghiên cứu 
thống nhất ở quan điểm cho rằng các quốc gia cần 
kiên trì theo đuổi chính sách cung cấp thông tin hỗ 
trợ phát triển kinh tế trong dài hạn thì chính sách 
mới phát huy tác dụng. Song song với đó, các chính 
sách phát triển CNTT và truyền thông cũng cần phải 
được thực hiện một cách hệ thống thì mới có ảnh 
hưởng tích cực đến phát triển kinh tế (Kuppusamy 
và cộng sự, 2017).  

Cũng liên quan đến hiệu quả đầu tư giữa khu vực 
chính phủ và khu vực tư nhân, Jorgenson và Vu 
(2016) chỉ ra cho các nước đang phát triển cơ hội để 
làm mới các công nghệ hiện đại như CNTT và truyền 
thông theo hướng có lợi cho nước mình. Tác giả 
khuyến nghị các nước này ủng hộ xu hướng làm mới 
bằng các chính sách khuyến khích ở nhiều cấp độ 
như doanh nghiệp, các dự án kinh doanh nhỏ… 
Ngoài ra, nghiên cứu còn đề xuất các quốc gia và các 
tổ chức quốc tế phổ biến hơn nữa các kiến thức về 
CNTT, phân bổ đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng CNTT 
một cách hợp lý… 

Raju (2004) đã đề xuất xây dựng mô hình ki‐ốt 
thông tin để giúp người dân khu vực nông thôn Ấn 
Độ tiếp cận Internet dễ hơn. Mô hình trung tâm 
thông tin tại nông thôn khá thịnh hành tại các nước 
châu Á, châu Phi. Mục đích của chúng là nơi lưu trữ 
thông tin được số hoá vào máy tính, đĩa CD để người 
dân có thể truy cập lâu dài (Idiegbeyan‐ose và 
Akpoghome, 2009). 

Nghiên cứu của Bishop và cộng sự (2016) đánh 
giá cao hiệu quả của hình thức thư viện công cộng 
với tư cách là nơi truy cập Internet miễn phí, không 
gian học tập và tra cứu tài liệu. Mô hình thư viện 
công cộng được áp dụng tại vùng nông thôn ở Bang 
Tennessee của Hoa Kỳ cũng có hiệu quả tích cực đến 
phát triển kinh tế cho người nông dân nơi đây. Từ 
đó, các nghiên cứu cho rằng nên nhân rộng các mô 
hình kiểu này trong thực tế. 

 Tóm lại, các quốc gia đã áp dụng khá nhiều chính 
sách nhằm giảm thiểu tình trạng bất bình đẳng về 
thông tin với kỳ vọng điều đó sẽ thúc đẩy phát triển 
kinh tế. Nhưng trong quá trình triển khai chính sách 
vào thực tế đã nảy sinh không ít vấn đề. Những vấn 
đề còn tồn tại bao gồm: mức đầu tư không đủ để 
mang lại hiệu quả mong đợi; nhiều hạng mục đầu tư 
dàn trải, mang nặng tính hình thức như trang bị máy 
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tính xách tay, điện thoại di động cho người dân; các 
vùng sâu vùng xa bị hạn chế về hạ tầng điện và 
Internet, thiếu nhân viên hỗ trợ kỹ thuật để triển 
khai cơ sở hạ tầng CNTT và truyền thông, nhiều 
vùng nông thôn có tỷ lệ người dân tộc thiểu số cao 
dẫn đến tình trạng bất đồng ngôn ngữ; khó nhân 
rộng các mô hình cung cấp thông tin hỗ trợ phát 
triển kinh tế … 

3. Một số hạn chế và khoảng trống nghiên cứu 

Có rất nhiều giải pháp và chính sách đã được 
thực hiện để xử lý tình trạng thiếu hụt thông tin 
nhưng thực tế thì hiệu quả của chúng chưa như kỳ 
vọng, dẫn đến tác dụng thúc đẩy phát triển kinh tế 
cho người nông dân của thông tin cũng chưa đạt 
được. Điều này làm nảy sinh ý tưởng cho rằng 
những nỗ lực để bù đắp sự thiếu hụt thông tin là cần 
thiết, tuy nhiên chưa phải biện pháp triệt để cho bài 
toán phát triển kinh tế cho người nông dân. Vấn đề 
có thể nằm ở chỗ khác. 

Theo Phùng Văn Thiết (2005), trong nền kinh tế 
tri thức ngày nay, thông tin đóng vai trò quan trọng. 
Hạn chế về trình độ của con người là nguyên nhân 
cản trở các chính sách nhằm phổ biến CNTT và 
truyền thông. Vậy thì, vấn đề nằm ở khả năng xử lý 
thông tin thành tri thức mà người nông dân có thể 
sử dụng được để tự mình cải thiện tình trạng kinh tế 
của bản thân và gia đình. Nói cách khác, vấn đề mấu 
chốt chính là khả năng nhận thức của người dân về 
tầm quan trọng của thông tin và cách thức biến 
thông tin thành một nguồn lực đầu vào để phát triển 
kinh tế gia đình. 

Do vậy, các chính sách thay vì tập trung bù đắp 
sự thiếu hụt thông tin, cần chuyển một phần định 
hướng sang nâng cao khả năng biến thông tin thành 
tri thức của người nông dân. Trong nhóm giải pháp 
thứ hai về thay đổi nhận thức của người nông dân 
được trình bày phần phần trên đã phân tích các 
chính sách phát triển CNTT và truyền thông trong 
lĩnh vực giáo dục. Đây được xem là cách làm bền 
vững để nâng cao khả năng xử lý thông tin của 
người dân ngay từ khi còn nhỏ. .  

4. Kết luận 

Bài viết đã cung cấp nghiên cứu tổng quan về vai 
trò của thông tin trong phát triển kinh tế và các 
chính sách cung cấp thông tin hỗ trợ phát triển kinh 
tế của người nông dân. Một số kết luận chính được 
rút ra gồm có:  

Một là, có hai quan điểm về vai trò của thông tin 
đối với phát triển kinh tế của người nông dân. Theo 
quan điểm thứ nhất, thông tin đóng vai trò hỗ trợ 
phát triển kinh tế thông qua giúp người nông dân 
tiếp cận các đầu vào sản xuất, thị trường tiêu thụ và 
kỹ thuật sản xuất. Theo quan điểm thứ hai, thông tin 

là một nguồn lực đầu vào cảu sản xuất, tương tự như 
vốn, nhân lực và đất đai.  

Hai là, các chính sách cung cấp thông tin hỗ trợ 
phát triển kinh tế của người nông dân tập trung vào 
giải quyết vấn đề bất bình đẳng thông tin. Các chính 
sách đi theo ba hướng: Thứ nhất, khuyến khích đầu 
tư vào cơ sở hạ tầng CNTT và truyền thông. Thứ hai, 
tập trung vào mục tiêu thay đổi nhận thức của 
người nông dân về vai trò của thông tin trong phát 
triển kinh tế. Thứ ba, nhiều quốc gia dành nguồn lực 
để xây dựng và phổ biến các mô hình mẫu như ki‐ốt 
thông tin, thư viện công cộng... 

Ba là, các chính sách có xu hướng tập trung vào 
mục tiêu xử lý vấn đề thiếu hụt thông tin, chưa quan 
tâm đúng mức đến nâng cao khả năng của người 
nông dân trong việc biến thông tin thành tri thức để 
phát triển kinh tế. Do đó, cần có nghiên cứu chuyên 
sâu về vấn đề này nhằm đề xuất những giải pháp thúc 
đẩy cung cấp thông tin hỗ trợ phát triển kinh tế của 
người nông dân một cách thực chất và hiệu quả./. 
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1. Hợp tác trong chuỗi cung ứng (SCC) 

Hợp tác chuỗi cung ứng (SCC) là hai hoặc nhiều 
công ty tự chủ hình thành mối quan hệ lâu dài và 
hợp tác chặt chẽ để lập kế hoạch và thực hiện các 
hoạt động của chuỗi cung ứng hướng tới các mục 
tiêu chung, do đó đạt được nhiều lợi ích hơn là hoạt 
động độc lập. Đây là mối quan hệ đối tác trong đó 
các bên làm việc cùng nhau, chia sẻ thông tin, nguồn 
lực và rủi ro và đưa ra các quyết định chung để đạt 
đư ợc các kết quả cùng có lợi (Bowersox và cộng sự, 
2003). Các nỗ lực hợp tác có thể bao gồm phối hợp 
phát triển sản phẩm và các hoạt động thực hành 
đúng lúc; trao đổi dữ liệu về dự báo nhu cầu và lịch 
trình giao hàng; và chia sẻ chi phí và các thông tin 
chiến lư ợc khác. 

Mặc dù sự phổ biến và những lợi ích tiềm năng 
của SCC, nhiều nỗ lực không đạt được mong đợi của 
những người tham gia (Barringer và Harrison, 
2000). Sự hợp tác đư ợc cho là có thành tích đáng 
thất vọng nhất trong số các chiến lược quản lý chuỗi 
cung ứng khác nhau được giới thiệu cho đến nay. 
Trong tài liệu nghiên cứu, bản chất và các thuộc tính 
chính xác của SCC vẫn chưa được hiểu rõ. Tư liệu về 
SCC còn rời rạc vì mỗi chuyên ngành tập trung vào 
một số yếu tố, ví dụ, cam kết từ các nghiên cứu tiếp 
thị và quản lý, kiểm soát hàng tồn kho từ các nghiên 
cứu quản lý hoạt động,  và năng lực CNTT từ các nhà 
nghiên cứu IS (Grover et al., 2002). Nghiên cứu rời 
rạc đã kìm hãm sự tiến bộ nhanh chóng của tri thức. 
Công việc trước đó không thể cung cấp một khái 
niệm toàn diện về SCC, điều này hạn chế khả năng 
của chúng tôi để hiểu, đánh giá chất lư ợng và hiệu 
quả của nó. Do đó, việc hiểu biết thấu đáo về khái 
niệm và đặc điểm của SCC được đảm bảo. 

2. Phát triển các chuỗi cung ứng thực phẩm 
an toàn cho thị trường đô thị 

2.1. Các yêu cầu và định hướng phát triển 
chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn cho đô thị 

Phát triển các chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn 
phải đáp ứng các yêu cầu và đòi hỏi sự tham gia của 
nhiều chủ thể và tác nhân tham gia vào chuỗi. Ngoài 
yêu cầu cơ bản là phải kiểm soát được chặt chẽ, đảm 
bảo tuyệt đối các tiêu chuẩn VSATTP, các chuỗi cung 
ứng thực phẩm an toàn còn phải đảm bảo phát triển 
bền vững, nghĩa là các chuỗi sau khi xây dựng có thể 
cạnh tranh được và tồn tại dài hạn trên thị trường. 
Các thành viên tham gia chuỗi cung ứng đạt được các 
mục tiêu kinh doanh. Chuỗi cung ứng thực phẩm an 
toàn cũng phải đảm bảo giảm thiểu hoạt động của các 
tác nhân thể chế, giảm các hoạt động kiểm tra kiểm 
soát và các can thiệp hành chính khác. Tất nhiên, các 
tác nhân thể chế như chính quyền, các cơ quan chức 
năng như bảo vệ thực vật, thú y, kiểm tra vệ sinh thực 
phẩm cần tham gia tích cực vào quá trình phát triển 
và vận hành các chuỗi thực phẩm an toàn. 

2.2. Phát triển các chuỗi cung ứng thực phẩm 
mới theo tiêu chuẩn an toàn 

Một số mô hình tổ chức các chuỗi cung ứng thực 
phẩm an toàn dựa trên liên kết dọc và ngang. Phát 
triển chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn kiểu được 
kiểm soát/khống chế. Một trong những mô hình 
chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn là mô hình Quản 
trị chuỗi cung ứng kiểu khống chế. Khi các hộ sản 
xuất nhỏ bị chi phối với nhà thu mua lớn có sức 
mạnh điều khiển toàn bộ mạng lưới kinh doanh.   

Phát triển các mô hình Quản trị chuỗi cung ứng 
kiểu liên kết đặc trưng bởi sự liên kết chiều dọc và 
vai trò điều khiển quản lý hoạt động của toàn bộ 
chuỗi của thành viên lãnh đạo. Các thành viên tham 
gia chuỗi ký kết hợp đồng xác định trách nhiệm và 
quyền lợi của họ khi tham gia chuỗi cung ứng thực 
phẩm an toàn.   

Phát triển chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn do 
tổ chức hợp tác các trang trại và hộ nông dân lãnh 
đạo. Một hướng phát triển chuỗi cung ứng thực 
phẩm an toàn từ vị trí lãnh đạo chuỗi là tổ chức hợp 
tác liên kết giữa các trang trại sản xuất nông nghiệp 
và hộ nông dân. Các nhà sản xuất nông nghiệp liên 

Hợp tác trong chuỗi cung ứng thực phẩm

Dương Thị Hoa 
Trần Hồng Nhung, Vũ Thị Thu Hòa 

Trường Đại học Kinh tế Quốc dân 

Quyết định về chuỗi cung ứng thực phẩm là một quyết định quan trọng trong việc đảm bảo sự cung ứng 
thực phẩm tới người tiêu dùng. Đứng trước những thói quen thay đổi của người tiêu dùng và quá trình sản 
xuất thực phẩm hiện đại hơn, chuỗi cung ứng thực phẩm có áp lực phải ngày càng hoàn thiện. Trong đó, sự 
hợp tác của các thành viên trong chuỗi đóng vai trò quyết định sự thành công của chuỗi. Nếu được tổ chức 
thành công, các chuỗi cung ứng sẽ mang lại tiềm năng thay đổi phương thức công nghiệp trong sản xuất 
thực phẩm và rút ngắn chuỗi cung ứng thực phẩm công nghiệp hóa phức tạp. 
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kết xây dựng thương hiệu tập thể thực phẩm an 
toàn cho toàn bộ sản phẩm của họ để đưa vào các 
điểm bán do họ làm chủ hoặc liên kết.  

Phát triển chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn 
theo mô hình 3F (feed, farm, food) từ trang trại đến 
bàn ăn của người tiêu dùng. Các công ty lớn có tiềm 
lực mạnh đầu tư vào lĩnh vực kinh doanh thực phẩm 
an toàn có thể hình thành tập đoàn kinh doanh từ 
khâu tạo giống, sản xuất thức ăn đến chăn nuôi, giết 
mổ, chế biến và thậm chí đến toàn bộ các khâu phân 
phối sản phẩm đến người tiêu dùng.  

3. Chuyển đổi và nâng cấp các chuỗi cung 
ứng thực phẩm truyền thống nhằm đảm bảo 
an toàn  

Chuyển đổi và nâng cấp chuỗi là việc thay đổi cấu 
trúc tổ chức, mô hình hoạt động và phương thức 
quản trị các chuỗi cung ứng hiện có nhằm tạo nên 
các chuỗi cung ứng hoạt động hiệu quả hơn và đạt 
mục tiêu thị trường cao hơn. Mục tiêu của Việt Nam 
là phải chuyển đổi và nâng cấp các chuỗi truyền 
thống thành các chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn 
đảm bảo vệ sinh ATTP. Nội dung chuyển đổi và nâng 
cấp các chuỗi cung ứng cụ thể bao gồm:  

(1) Chuyển đổi và nâng cấp các tiêu chuẩn giá 
trị cung ứng cho khách hàng của chuỗi.  

(2) Chuyển đổi và nâng cấp của cấu trúc chuỗi.  
(3) Chuyển đổi và nâng cấp về cách thức tổ chức 

quản trị chuỗi. 
(4) Nâng cấp mức độ chặt chẽ và hiệu quả trong 

các liên kết giữa các tổ chức thành viên tham gia vào 
chuỗi cung ứng và giữa các thành viên chuỗi với các 
tác nhân thể chế ảnh hưởng đến hoạt động của chuỗi. 

(5) Chuyển đổi và nâng cấp hoạt động kinh 
doanh của các tổ chức và tác nhân trong chuỗi theo 
hướng đảm bảo an toàn. 

(6) Chuyển đổi và nâng cấp hoạt động của các 
dòng chảy trong chuỗi để đảm bảo tiêu chuẩn thực 
phẩm an toàn trong toàn chuỗi. 

4. Các nhân tố ảnh hưởng đến sự hợp tác 
trong chuỗi cung ứng 

4.1. Mức độ tín nhiệm giữa các đối tác  
Sự tín nhiệm phản ánh một sự tin tưởng vào một 

đối tác và liên quan đến điểm yếu và không chắc 
chắn ở một khía cạnh nào đó của đối tác được tin 
cậy (Joyce và Mattew, 2002). Theo một trường phái 
khác cho rằng sự tín nhiệm xảy ra liên quan đến 
nhận thức và dựa vào hình thức ảnh hưởng 
(McAllister, 1995). Các nhà nghiên cứu trước đây 
cho rằng tín nhiệm chủ yếu dựa vào bằng chứng của 
sự thực thi đáng tin cậy, sự tương đồng về văn hóa 
– đạo đức, và khả năng chuyên nghiệp. Trong khi các 
nghiên cứu sau này cho rằng sự tín nhiệm là một 

chức năng của hành vi quan hệ công dân và sự 
tương tác thường xuyên. Cả hai nghiên cứu trên đều 
nhấn mạnh đến sự tín nhiệm giữa các tổ chức nhằm 
tối thiểu hóa chi phí các thủ tục hành chính. 

4.2. Quyền lực của các đối tác  
Khi thiết kế một chuỗi cung ứng hợp tác với các 

doanh nghiệp khác, một doanh nghiệp phải xem xét 
quy mô, tác động và trạng thái của doanh nghiệp 
khác. Nếu quy mô của đối tác lớn hơn, có ảnh hưởng 
nhiều hơn và vị thế cao hơn thì trong quan hệ đó đối 
tác sẽ có quyền lực nhiều hơn. Trong quan hệ, khi 
một bên có quyền lực hơn có nhiều khả năng gây 
sức ép lên bên ít quyền lực hơn trong việc đưa ra các 
quyết định có lợi cho bên nhiều quyền lực hơn. Một 
số tác giả như Buttaney và Lawrence (1988), 
Watson (2001) cũng đã chỉ ra những tác động của 
quyền lực trong các chuỗi cung ứng trên thực tiễn.   

4.3. Tần suất giao dịch giữa các đối tác  
Tần suất chính là mức độ thường xuyên đề cập 

đến một giao dịch thường xảy ra như thế nào 
(Ellarm, 1991). Theo một nghiên cứu ở 160 doanh 
nghiệp thành công trong mối quan hệ giữa khách 
hàng và nhà cung cấp phụ thuộc vào mức độ thường 
xuyên tương tác giữa các đối tác (Sahay, 2003). 
Không có một quy luật chung để quyết định các đối 
tác nên tương tác thường xuyên như thế nào, nhưng 
một ma trận danh mục gồm bốn nội dung liên quan 
đó là chiến lược, thuê ngoài, tự liên kết sản xuất và 
các liên quan mang tính thuận tiện. Mỗi khía cạnh 
đưa ra một mức độ liên quan khác nhau trong các 
hoạt động khác nhau.  

4.4. Khoảng cách giữa các đối tác 
Theo Andrea Felsted (2000), khoảng cách giữa 

các đối tác trong chuỗi cung ứng đề cập đến các 
khoảng cách về địa lý, văn hóa và tổ chức giữa các 
đối tác trong chuỗi cung ứng đó. Cụ thể: 

‐ Khoảng cách về địa lý là sự cách biệt hiện hữu 
giữa doanh nghiệp và các nhà cung cấp của họ, 
chẳng hạn các doanh nghiệp và nhà cung cấp của họ 
đặt trụ sở hoạt động ở các quốc gia khác nhau thì 
khoảng cách về địa lý giữa các thành viên càng lớn. 

‐ Khoảng cách về văn hóa phản ánh sự khác biệt 
về văn hóa xã hội mà doanh nghiệp cùng với các nhà 
cung cấp của họ đang đặt trụ sở hoạt động tại đó, 
khoảng cách về văn hóa ảnh hưởng lên cách thức 
các nhà quản lý sẽ đối mặt với những thách thức 
mới như thế nào cũng như việc phát triển các quan 
hệ hoạt động. 

‐ Khoảng cách về tổ chức đồng nghĩa với việc số 
lượng doanh nghiệp tồn tại trong mỗi chuỗi cung 
ứng, và khoảng cách sẽ gia tăng khi số doanh nghiệp 
trong chuỗi tăng lên, nguyên nhân của vấn đề này là 
do khả năng truyền đạt thông tin giữa một số đối tác 
trong   quá trình giao dịch không được thông suốt 
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do các trục trặc có thể phát sinh trong giao tiếp giữa 
các đối tác trong chuỗi. 

4.5. Chính sách của Chính phủ 
Chính sách từ Chính phủ bao gồm rất nhiều khía 

cạnh khác nhau, tùy vào từng ngành hàng mà chính 
sách của Chính phủ sẽ quy định cụ thể những luật lệ 
trong kinh doanh khác nhau. Theo Brown (2011), 
trong 10 năm trở lại đây đã có hơn 40 loại chính 
sách khác nhau được các Chính phủ ban hành, đơn 
cử chính sách về năng lượng, về môi trường, về phát 
triển bền vững, về chuẩn mực sản xuất, về chất 
lượng sản phẩm, về thuế quan và phi thuế quan đã 
được công bố với mục đích khác nhau nhằm tác 
động trực tiếp hoặc gián tiếp đến hoạt động trong 
nền kinh tế trong đó có các tác nhân của chuỗi cung 
ứng. Bên cạnh đó, theo một báo cáo mới được trình 
bày tại WEF (02/2012), trong hoạt động phức tạp 
và trải rộng của chuỗi cung ứng, một nhu cầu đặt ra 
là cần phải nâng cao sự hợp tác giữa các doanh 
nghiệp và Chính phủ, quốc gia và quốc tế nhằm kiểm 
soát và quản lý tốt các rủi ro trong chuỗi cung ứng 
toàn cầu nếu chính sách của chính phủ trong lĩnh 
vực thuế quan và phi thuế quan của đối tác phù hợp 
sẽ khuyến khích và mở ra nhiều cơ hội giao dịch 
giữa các đối tác trong chuỗi.  

4.6. Văn hóa hợp tác giữa các tác nhân  
Theo Zelewski và cộng sự (2019), văn hóa hợp 

tác là tập hợp các khả năng cụ thể, sự tự nguyện và 
nhận thức của doanh nghiệp trong sự hợp tác với 
các đối tác nhằm cung cấp các giải pháp hướng về 
khách hàng. Văn hóa hợp tác trong một doanh 
nghiệp chịu ảnh hưởng của 7 nhân tố sau đây: 

(i) Cùng hướng đến một mục tiêu, nghĩa là các đối 
tác hợp tác phấn đấu theo đuổi mục tiêu hợp tác chung; 

(ii) Có những thỏa thuận về cách thức quản lý 
một cách tương thích nhằm đưa đội ngũ nhân viên 
vào các vị trí hợp tác với đối tác, khuyến khích làm 
việc nhóm; 

(iii) Phân công lao động giữa các đối tác trong 
chuỗi sẽ giảm khối lượng công việc cho các bên 
trong quá trình hợp tác; 

(iv) Văn hóa hợp tác dựa vào sự tín nhiệm giữa 
doanh nghiệp với các đối tác khác trong chuỗi cung 
ứng; 

(v) Nếu đối tác tiếp cận với thông tin liên quan 
đến hợp tác mà không bị thất lạc, chậm chạp và bóp 
méo thì đã tồn tại tính minh bạch về truyền thông 
trong chuỗi; 

(vi) Một sự thông hiểu về kinh doanh và tình 
hình đối tác hợp tác hiện tại sẽ thúc đẩy sự thành 
công của hợp tác. Kiến thức về đối tác hợp tác trong 
kinh doanh cho phép đối tác phân tích điểm mạnh, 
điểm yếu của đối tác cũng như biết cách kết hợp các 
điểm mạnh yếu một cách phù hợp; 

(vii) Những lợi ích và vấn đề về hợp tác trước đó sẽ 
thúc đẩy các bên sớm có kế hoạch hợp tác tiếp theo. 

4.7. Chiến lược hợp tác của các đối tác  
Theo Fisher (1997), Lee và cộng sự (1997), lợi 

ích của hợp tác bao gồm tăng doanh thu, giảm chi 
phí và linh hoạt trong các hoạt động nhằm đối phó 
với sự tăng cao không chắc chắn về cầu. Chiến lược 
hợp tác bao hàm tất cả các khía cạnh có thể làm cho 
các đối tác trong chuỗi cung ứng cùng nắm bắt 
nhằm đạt được sự am hiểu thông suốt, các chiến 
lược chuỗi cung ứng có thể được thực hiện bởi tất cả 
các đối tác có liên quan trong chuỗi. Chiến lược hợp 
tác trong chuỗi bao gồm các hoạt động cơ bản như 
lập kế hoạch, dự báo và bổ sung các nội dung về hợp 
tác trong chuỗi cung ứng. 

5. Kết luận 

Hợp tác chuỗi cung ứng thực phẩm sẽ giúp ngành 
nâng cao vị thế cạnh tranh, phát triển bền vững và 
hiệu quả. Thông qua việc tiếp cận các nhân tố ảnh 
hưởng đến hợp tác chuỗi cung ứng, tác giả có cơ sở 
nghiên cứu lợi ích của việc hợp tác chuỗi cung ứng 
thực phẩm. Với sự thay đổi xu thế toàn cầu trong 
cung ứng thực phẩm, hợp tác chuỗi luôn là vấn đề 
đặc biệt quan trọng trong môi trường cạnh tranh 
hiện nay. Do vậy, muốn duy trì vị thế, nâng cao khả 
năng cạnh tranh, mở rộng thị phần và giảm chi phí, 
giành thế chủ động sản xuất kinh doanh, doanh 
nghiệp cần hiểu về vai trò và các nhân tố tác động 
đến chuỗi cung ứng để hướng tới mục tiêu phát 
triển bền vững./. 
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1. Mở đầu 

Tại Việt Nam, trí thức là những người lao động trí 
óc, có trình độ học vấn cao về lĩnh vực chuyên môn 
nhất định, có năng lực tư duy độc lập, sáng tạo, 
truyền bá, làm giàu tri thức, tạo ra những sản phẩm 
tinh thần, vật chất có giá trị đối với xã hội, và là 
những người có trình độ từ đại học trở lên. Trong 
bối cảnh phát triển đất nước từ sau Đại hội Đảng lần 
thứ XIII (Đại hội XIII), Việt Nam tiếp tục thực hiện 
việc đổi mới đất nước nhằm hiện thực hoá mục tiêu 
đến giữa thế kỷ XXI, Việt Nam trở thành một nước 
phát triển, theo định hướng xã hội chủ nghĩa (Đảng 
Cộng sản Việt Nam, 2021). Theo đó, Đại hội Đảng 
đánh giá đội ngũ trí thức ở Việt Nam là trụ cột tạo ra 
sự thành công cho phát triển đất nước trong giai 
đoạn này.  

Phát triển đội ngũ trí thức đóng vai trò then chốt 
trong các cơ quan trực thuộc chính phủ, bao gồm 
các cơ quan nhà nước, doanh nghiệp, trường đại 
học, các cơ quan nghiên cứu khoa học và trường đại 
học công lập. Đội ngũ này còn xây dựng các chiến 
lược, chính sách phát triển kinh tế‐xã hội cũng như 
tư vấn, góp ý, phản biện các chính sách. Đội ngũ trí 
thức còn tham gia soạn thảo, tư vấn, góp ý trong tất 
cả các chiến lược, chương trình, kế hoạch phát triển 
từ cấp trung ương tới cấp địa phương. 

2. Phát triển tầng lớp trí thức: từ chính sách 
đến thực tiễn 

Sau khi Nghị quyết 27‐NQ/TW năm 2008 được 
ban hành, Ban Chấp hành Trung ương tiếp tục ban 
hành nhiều Nghị quyết nhằm xây dựng và phát triển 

đội ngũ trí thức phục vụ quá trình công nghiệp hóa, 
hiện đại hóa đất nước. Các Nghị quyết có vai trò 
quan trọng thúc đẩy việc thực hiện Nghị quyết 27 
như Nghị quyết số 20‐NQ/TW, ngày 31‐10‐2012 của 
Ban chấp hành TW khóa XI về phát triển khoa học 
và công nghệ; Nghị quyết số 29‐NQ/TW, ngày 04‐
11‐2013 của Ban chấp hành TW khóa XI về đổi mới 
căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo; Nghị quyết 
số 33‐NQ/TW, ngày 09‐6‐2014 về xây dựng và phát 
triển văn hóa, con người Việt Nam; Nghị quyết số 
26‐NQ/TW, ngày 19‐5‐2018  của Ban chấp hành TW 
khóa XII về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các 
cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực 
và uy tín. 

2.1. Đầu tư tài chính trong lĩnh vực khoa học 
và công nghệ 

Số liệu từ Tổng cục Thống kê, chi sự nghiệp khoa 
học và công nghệ tăng từ 3.191 tỷ đồng năm 2008 
lên 12.310 tỷ đồng năm 2020 (tăng gấp 4 lần). 
Trong những năm qua, ngân sách nhà nước đầu tư 
cho hoạt động khoa học và công nghệ vào khoảng 
0,7% tổng chi hằng năm.  

Đối với chi cho đầu tư nghiên cứu và phát triển, 
tổng chi quốc gia cho nghiên cứu và phát triển 
(R&D) là một chỉ tiêu chính đượcc sử dụng để đánh 
giá cường độ R&D của một quốc gia (tỷ lệ chi quốc 
gia cho R&D trên GDP) và để so sánh quốc tế. Theo 
Điều tra R&D do Bộ Khoa học và Công nghệ Việt 
Nam tiến hành từ năm 2015‐2019, tổng đầu tư quốc 
gia của Việt Nam chi cho R&D tăng gần gấp đôi từ 
18.496,10 tỷ đồng năm 2015 lên 32.101,8 tỷ đồng 
trong năm 2019. Tỷ lệ vốn đầu tư R&D từ ngân sách 
nhà nước giảm từ 33,93% năm 2015, đến năm 2019 

Vai trò của trí thức Việt Nam đối với sự phát triển 
kinh tế ‑ xã hội đất nước: tầm nhìn đến năm 2030

Hà Thị Hồng Vân 
Trung tâm Phân tích và Dự báo, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam 

Nông Bằng Nguyên 
Viện Dân tộc học, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam 

Bài viết thuộc Đề tài cấp quốc gia: “Nghiên cứu hoàn thiện hệ thống chính sách phát huy vai trò  
của đội ngũ trí thức Việt Nam giai đoạn 2021‑2030”; Mã số ĐTĐL.XH‑09/20.

Bài viết này trình bày vai trò của lực lượng trí thức trong việc đóng góp vào sự phát triển của quốc gia, 
thể hiện qua những đóng góp đối với phát triển khoa học, công nghệ và giáo dục. Nghiên cứu này tập trung 
vào nhóm trí thức hưởng lương ngân sách nhà nước. Nghiên cứu này cho thấy đội ngũ trí thức đóng vai trò 
dẫn dắt đất nước trong quá trình phát triển, hội nhập quốc tế, và đáng ứng sự tăng trưởng kinh tế‐xã hội 
của quốc gia trong những năm vừa qua. 
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chỉ còn 28,55%. Trong khi đó, vốn R&D từ khu vực 
doanh nghiệp nhà nước ngày càng chiếm tỷ lệ áp 
đảo, tăng từ 58,1% năm 2015 lên 64,4% năm 2019.  

Phân theo khu vực, chi cho R&D ở Việt Nam có sự 
gia tăng ở khu vực doanh nghiệp và tổ chức giáo 
dục. Tỷ lệ chi cho R&D của khu vực doanh nghiệp 
tăng từ 63,61% năm 2015 lên 72,64% năm 2019 
trong tổng chi cho R&D; tỷ lệ này của các tổ chức 
giáo dục đại học tăng từ 5,75% lên 6,91% năm 
2019. Trong khi đó, tỷ lệ chi cho các tổ chức nghiên 
cứu và phát triển có xu hướng giảm mạnh từ 
35,75% xuống còn 17% năm 2019 (Bộ Khoa học và 
Công nghệ, 2022). 

2.2. Đầu tư tài chính trong lĩnh vực giáo dục 
và đào tạo 

Chi ngân sách nhà nước tăng từ 53.560 tỷ đồng 
năm 2008 lên 23.0974 tỷ đồng năm 2018 (tăng 4 
lần). Tỷ lệ chi ngân sách cho giáo dục và đào tạo tăng 
từ 11,83% tổng ngân sách lên năm 2008 lên 14,29% 
tổng chi ngân sách năm 2018, tương đương khoảng 
4,17% GDP. Mức chi cho giáo dục của Việt Nam là 
mức cao so với nhiều nước trên thế giới, kể cả các 
quốc gia phát triển khác. 

3. Tiến trình phát triển đội ngũ trí thức ở 
Việt Nam 

Trong giai đoạn 2008‐2020, lực lượng lao động 
có trình độ từ đại học trở lên của Việt Nam đã tăng 
từ 2,7 triệu người năm 2009 lên 5,3 triệu người năm 
2018 (tăng 95% trong 10 năm). Năm 2009, lực 
lượng lao động có trình độ từ đại học trở lên chỉ 
chiếm 5.5% trong tổng số lao động trên 15 tuổi thì 
đến năm 2018 lực lượng này đã chiếm 9,6% trong 
tổng số lao động trên 15 tuổi.  

Số lao động có trình độ đại học trên 1 vạn dân 
trong độ tuổi lao động tăng từ 584 người năm 2009 
lên 702 người năm 2019. Số lao động là thạc sĩ trên 
1 vạn dân trong độ tuổi lao động tăng từ 28 người 
năm 2009 lên 73,8 người năm 2019. Đối với lao 
động có trình độ tiến sĩ, số lao động trên 1 vạn dân 
trong độ tuổi lao động tăng từ 4,5 người năm 2010 
lên 5,5 người năm 2019. Trong năm 2019 Việt Nam 
có khoảng 31 nghìn tiến sĩ đang trong độ tuổi lao 
động, tăng 41% sau 10 năm. Tính trên toàn bộ dân 
số thì năm 2019 có khoảng 6,3 triệu người có trình 
độ đại học, hơn 386 nghìn người có trình độ thạc sĩ, 
và hơn 44 nghìn người có trình độ tiến sĩ. Có thể nói 
chất lượng và số lượng của đội ngũ trí thức đã có sự 
cải thiện đáng kể trong vòng 10 năm qua.   

So sánh quốc tế cho thấy tỷ lệ tiến sĩ trên 1 vạn 
dân của Việt Nam (4,6 tiến sĩ/1 vạn dân) so với các 
nước phát triển còn khá thấp và chưa đạt mức trung 
bình của thế giới (khoảng 60 tiến sĩ /1 vạn dân). Các 
nước có số tiến sĩ trên 1 vạn dân cao như Thụy Sĩ là 
293 tiến sĩ/1 vạn dân, Mỹ là 203 tiến sĩ/1 vạn dân. 

Như vậy, còn một khoảng cách khá xa khi so sánh số 
tiến sĩ trên 1 vạn dân của Việt Nam so với các nước 
phát triển. Sự gia tăng tỷ lệ tiến sĩ/1 vạn dân cũng 
khá chậm, trong 10 năm Việt Nam chỉ tăng được 0,9 
tiến sĩ/1 vạn dân. So sánh với Indonesia thì nước này 
từ 2015 đến 2018 đã tăng thêm 2 tiến sĩ/1 vạn dân.  

4. Đóng góp của đội ngũ lao động chất lượng 
cao trong nghiên cứu khoa học, giáo dục và 
hoạt động nghiên cứu và phát triển  

Số công bố quốc tế của đội ngũ lao động chất 
lượng cao tại Việt Nam có xu hướng tăng nhanh 
trong giai đoạn vừa qua. Theo cơ sở dữ liệu Scopus, 
số lượng bài báo của Việt Nam công bố trên các tạp 
chí khoa học và công nghệ quốc tế tăng rất nhanh 
trong những năm gần đây. Giai đoạn 2015‐2020, 
tổng số bài báo của Việt Nam đăng trên tạp chí quốc 
tế là 56.558 bài, trong đó năm 2020 số lượng đã tăng 
gấp bốn lần so với đầu giai đoạn, từ 4.510 bài lên 
18.197 bài, đặc biệt tăng mạnh trong 2 năm vừa qua. 

Đối với các công bố trong nước, trong những 
năm vừa qua, mỗi năm trung bình có khoảng 19.000 
bài báo được công bố trên các tạp chí khoa học và 
công nghệ trong nước. Theo lĩnh vực khoa học và 
công nghệ, các bài báo khoa học quốc tế của Việt 
Nam năm 2020 tập trung nhiều nhất trong lĩnh vực 
kỹ thuật (29,4%), khoa học máy tính (17,5%), vật lý 
và thiên văn (14,9%), khoa học vật liệu (14,3%), 
toán học (13,1%), hóa học (11,5%), khoa học môi  
trường (11,1%),… (Bộ Khoa học và công nghệ, 
2022). 

So sánh với các nước trong khu vực ASEAN, Việt 
Nam đứng thứ 5 về tổng số công bố quốc tế giai 
đoạn 2015‐2020, nhưng chỉ bằng 50% nước đứng 
thứ 4 là Thái Lan, và gần bằng khoảng 1/4 nước 
đứng thứ 1 là Malaysia. Mặc dù đã có sự gia tăng về 
số lượng nhưng Việt Nam vẫn chỉ đứng ở mức trung 
bình trong khu vực về thành tích công bố quốc tế. 

 Năm 2019, công dân Việt Nam có 720 đơn đăng 
ký sáng chế, tăng mạnh so với mức 204 đơn đăng ký 
năm 2008. Tuy nhiên, con số này chỉ chiếm 9,6% 
trong tổng số 7520 đơn đăng ký sáng chế ở Việt 
Nam trong năm 2019.  

Như vậy trong gần 10 năm qua, tỷ lệ số đơn đăng 
ký sáng chế hằng năm của người Việt Nam tăng 
không nhiều, chỉ duy trì trong khoảng 10% tổng số 
đơn đăng ký bảo hộ sáng chế ở Việt Nam. Tương tự, 
năm 2019 mặc dù số bằng độc quyền sáng chế được 
cấp cho công dân Việt Nam tăng gấp 4 lần so với con 
số 39 bằng của năm 2008, nhưng cũng chỉ chiếm 
một tỷ lệ nhỏ so với số lượng bằng sáng chế được 
cấp cho người nước ngoài (2.451 bằng độc quyền 
sáng chế).  

Đối với giải pháp hữu ích, số lượng đơn đăng ký 
hàng năm gia tăng. Nếu như năm 2008 chỉ có 116 
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đơn đăng ký của người Việt Nam và 48 bằng độc 
quyền được cấp. Thì đến năm 2019 con số này 
tương ứng là 395 và 230 (tăng khoảng hơn 5 lần số 
bằng độc quyền được cấp trong năm). Năm 2018 
chứng kiến sự gia tăng mạnh so với năm trước, số 
đơn đăng ký tăng 35,5% (từ 273 lên 370) và số bằng 
độc quyền được cấp tăng 145,8% (từ 118 lên 290).  

Một trong những chỉ tiêu khác để đánh giá chất 
lượng và đóng góp của đội ngũ trí thức là Chỉ số đổi 
mới sáng tạo toàn cầu (Global Innovation Index 
2019‐GII 2019) được thực hiện bởi Tổ chức Sở hữu 
Trí tuệ thế giới (WIPO) kết hợp với Trường Đại học 
Cornell (Mỹ) và Học viện Kinh doanh INSEAD 
(Pháp) và các đối tác.  

Theo đó, từ năm 2013 đến 2019, GII tăng 31 bậc 
từ thứ hạng 76 lên thứ hạng 45. Năm 2019 là năm 
thứ ba liên tiếp Việt Nam tăng hạng và vị trí 42 cũng 
là vị trí cao nhất mà Việt Nam đạt được từ trước đến 
nay. Trong đó chỉ số thành phần trình độ phát triển 
của thị trường và sản phẩm tri thức và công nghệ là 
những chỉ số có thứ bậc cao nhất và đóng góp lớn 
vào sự gia tăng thứ hạng của Việt Nam trong các 
năm 2018 và 2019 gần đây. 

Thứ hạng năm 2020 của Việt Nam đã được cải 
thiện 17 bậc so với thứ hạng năm 2016 và đưa Việt 
Nam vươn lên xếp thứ nhất trong nhóm 26 quốc gia 
thu nhập trung bình thấp. So với các nước ASEAN, 
hiện nay Việt Nam đứng thứ 3 về chỉ số ĐMST, chỉ 
sau Singapore và Malaysia. Từ đó, đóng góp nghiên 
cứu khoa học vào tăng trưởng tại Việt Nam đã tăng 
lên vượt bậc trong GDP từ 5,44% trong năm 2006 
lên đến 39,5% vào năm 2017.  

Đội ngũ lao động chất lượng cao trong lĩnh vực 
giáo dục đào tạo không chỉ đóng góp vào những thành 
tựu nghiên cứu khoa học góp phần nâng cao trình độ 
khoa học của đất nước. Đại học Quốc gia Hà Nội và 
Trường Đại học Bách khoa Hà Nội thuộc top 1000 
trường đại học tốt nhất thế giới; lần lượt thuộc top 
201‐250 và 251‐300 trường tốt nhất châu Á; Đại học 
Quốc gia TP. Hồ Chí Minh được xếp hạng 401+ châu Á. 

Xét riêng các chỉ số về năng lực nghiên cứu, trong 
số các trường khu vực châu Á được xếp hạng top 
801‐1000 thế giới, tuy các cơ sở giáo dục đại học 
Việt Nam có chỉ số Trích dẫn và Kinh phí chuyển 
giao công nghệ tương đương với các trường thuộc 
top 601‐800 (hơn 200 bậc) thì chỉ số Nghiên cứu 
(tính bằng danh tiếng nghiên cứu, thu nhập từ 
nghiên cứu và số bài báo trên giảng viên) chỉ tương 
đương 1/3 các trường cùng top 801‐1000.  

5. Kết luận và những vấn đề đang đặt ra cho 
Việt Nam 

Trong nhiều năm qua, đội ngũ trí thức ngày càng 
đóng vai trò to lớn trong việc phát triển kinh tế‐xã 
hội của quốc gia. Tuy nhiên, đội ngũ trí thức hiện 

nay được phân bố không đồng đều giữa các vùng. 
Lực lượng đội ngũ lao động chất lượng cao  chủ yếu 
tập trung ở vùng Đồng bằng sông Hồng và Đông 
Nam Bộ.  

Khu vực Đông Nam Bộ cũng vậy, năm 2019, vùng 
này có 1,546 triệu lao động trình độ đại học (chiếm 
24% lao động chất lượng cao có trình độ đại học của 
cả nước, tỷ lệ trên 1 vạn dân là 867), trình độ thạc sĩ 
có 78,6 nghìn lao động (chiếm 20% cả nước, tỷ lệ trên 
1 vạn dân là 44,1), trình độ tiến sĩ là 9 nghìn lao động 
(chiếm 20% cả nước, tỷ lệ trên 1 vạn dân là 5,1). 

Trong khi đó, các khu vực Trung du và miền núi 
phía Bắc, Tây Nguyên Đồng Bằng sông Cửu Long, và 
vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải miền Trung là khu 
vực có ít sự tập trung của đội ngũ lao động chất 
lượng cao  hơn.  Tại vùng Tây Nguyên, tỷ lệ lao động 
có trình độ đại học trên 1 vạn dân cũng chỉ là 449, 
vùng Trung du và miền núi phía Bắc là 456, vùng 
Bắc Trung Bộ và duyên hải miền Trung là 594.  

Như vậy, trong chính sách phát triển kinh tế‐xã 
hội quốc gia trong những năm tới, Việt Nam cần 
tăng cường một số chính sách sau để phát triển đội 
ngũ trí thức: 

Một là, giảm khoảng cách trí thức giữa các vùng 
trên cả nước thông qua các chính sách và môi 
trường làm việc hợp lý; 

Hai là, tăng cường cơ chế, chính sách ưu đãi cho 
khối tư nhân tham gia ngày càng mạnh mẽ hơn vào 
việc thúc đẩy phát triển khoa học và giáo dục; 

Cuối cùng, tiếp tục tăng cường hợp tác quốc tế, 
tạo môi trường thuận lợi để thu hút các nhà khoa 
học đến Việt Nam làm việc./.  
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1. Khái niệm mô hình kinh tế lượng, cung 
tiền và chỉ số giá tiêu dùng 

1.1. Khái niệm mô hình kinh tế lượng 
Mô hình của một đối tượng là sự phản ánh hiện 

thực khách quan của đối tượng; sự hình dung, 
tưởng tượng đối tượng đó bằng ý nghĩ của người 
nghiên cứu và  việc  trình  bày, thể  hiện,  diễn  đạt ý 
nghĩ đó bằng lời văn, chữ viết, sơ đồ, hình vẽ, … hoặc 
một ngôn ngữ chuyên ngành. Mỗi mô hình bao gồm 
nội dung của mô hình và hình thức thể hiện nội 
dung đó. 

Mô hình của các  đối  tượng trong lĩnh vực hoạt 
động kinh  tế được gọi là mô hình kinh tế. người ta 
thường dùng toán học là công cụ để giải quyết nhiều 
mô hình kinh tế. Một mô hình kinh tế được trình bày 
bằng ngôn ngữ toán học được gọi là mô hình toán 
kinh tế. 

Mô hình kinh tế lượng về mặt hình thức là một 
loại của mô hình toán kinh tế. Các tham số trong mô 
hình kinh tế lượng là các ẩn số, giá trị của chúng 
được xác định nhờ các phương pháp suy đoán thống 
kê căn cứ vào giá trị quá khứ của các biến có trong 
mô hình. 

Để  mô  tả  đối  tượng  và phân tích định lượng 
các hiện tường và vấn đề kinh tế liên quan đến đối 
tượng, chúng ta cần phải xem xét và lựa chọn một số 
yếu tố cơ bản đặc trưng cho đối tượng và lượng hóa 
chúng. Các yếu tố này gọi là các đại lượng, các biến 
số (kinh tế) của mô hình. Chúng có thể thay đổi giá 
trị trong phạm vi nhất định. Các biến số kinh tế được 
phân loại thành: biến giải thích và biến được giải 
thích.  

Biến giải thích là biến độc lập với các biến khác 
trong mô hình, giá trị của chúng được xem là tồn tại 
bên ngoài mô hình. 

Biến  được  giải  thích  là  biến về mặt bản chất 
chúng phản ánh, thể hiện trực tiếp sự kiện, hiện 
tượng kinh tế và giá trị của chúng phụ thuộc vào giá 
trị của các biến khác có trong mô hình. 

Một mô hình kinh tế lượng là mô hình biểu diễn 
mối quan hệ giữa các biến số kinh tế (gồm cả biến 
giải thích và biến được giải thích). Mục đích cuối 
cùng của bài báo là tác giả đi xây dựng một mô hình 
kinh tế lượng giữa hai biến cung tiền và chỉ số giá 
tiêu dùng của Việt Nam và đi phân tích các kết quả 
của mô hình này. 

1.2. Cung tiền MS 
Cung tiền MS (Money Supply) đóng vai trò quan 

trọng nền kinh tế của bất kỳ quốc gia nào. Hiểu đơn 
giản cung tiền là một trong những công cụ của Ngân 
Hàng Nhà Nước (NHNN) nhằm duy trì ổn định kinh 
tế vĩ mô. 

Cung tiền là tổng hòa giữa tất  cả các loại hình 
tiền tệ được phát hành cùng các công cụ thanh 
khoản khác trong nền kinh tế quốc gia, vào  một thời 
điểm nhất định sẽ được tiến hành đo lường. Hiểu  
đơn  giản cung tiền gồm lượng tiền lưu hành trong 
thị trường, trong ngân hàng và cả các cơ quan doanh 
nghiệp nhà nước hay  tư nhân. Trong đó, cung tiền 
bao gồm tiền mặt, tiền xu, tiền gửi ngân hàng, séc 
được phép lưu hành trên thị trường theo đúng quy 
định Nhà nước cùng các loại giấy tờ có thể quy đổi 
ra tiền mặt. Đồng thời cung tiền được kiểm soát bởi 
NHNN dựa vào các công cụ chính sách tiền tệ. 

Một vài thuật ngữ liên quan đến cung tiền 
+ Tính thanh khoản hay Liquidity là khả năng 

một sản phẩm chuyển đổi thành tiền mặt. 
+ Khối lượng tiền cần cho lưu thông: Tổng nhu 

cầu của nền kinh tế quốc dân đó dẫn đến quyết định 
khối lượng tiền lưu thông cần thiết. 

Đánh giá tác động của cung tiền lên chỉ số giá tiêu dùng 
của Việt Nam giai đoạn 2013Q1 – 2021Q4 bằng mô hình 

kinh tế lượng

Trần Văn Thời 
Bộ môn Khoa học cơ bản, Trường đại học Công đoàn 

Chỉ số giá tiêu dùng và cung tiền là hai biến số vĩ mô quan trọng trong nền kinh tế của bất kì một quốc 
gia nào. Sự thay đổi của bản thân mỗi biến kinh tế này, cũng như sự thay đổi đồng thời của chúng trong nền 
kinh tế của mỗi quốc gia có ảnh hưởng to lớn đến quốc gia đó. Trong kinh tế học, khi cung  tiền  thay đổi sẽ 
làm cho chỉ số giá tiêu dùng có xu hướng thay đổi. Sự thay đổi của chỉ số giá tiêu dùng theo cung tiền 
thường là sự thay đổi cùng chiều. Trong bài viết này tác giả sẽ đi tìm một mô hình kinh tế lượng biểu diễn 
mối quan hệ giữa hai biến cung tiền và chỉ số giá tiêu dùng để giải quyết bài toán này.
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+ Khối lượng tiền trong lưu thông: Khối lượng 
thực có của tiền trong lưu thông được đưa vào lưu 
thông do yếu tố chủ quan của người phát hành. 

Sự phân bổ của cung tiền trong nền kinh tế 
Tiền tệ được phân bổ đến ngân hàng từ nơi phát 

hành trước khi tiêu thụ ra thị trường. Tiền tệ là một 
loại hàng hóa đặc biệt, được NHNN – cơ quan độc 
quyền phát hành tiền tệ ban hành. Tương tự như 
hàng hóa, tiền tệ được phân bổ từ nơi phát hành đến 
các đại lý, nhà bán lẻ và đến tay người tiêu dùng. Do 
đó, tiền tệ từ NHNN qua các Ngân hàng thương mại 
sau đó mới tiếp tục phân bổ đến tay các doanh 
nghiệp và người dân. 

Tác động của cung tiền đến nền kinh tế quốc gia 
Thực  tế, khi cung tiền  tăng  lên  sẽ  giúp  giảm  

thiểu  lãi  suất. Do  vậy, hiện tượng vay nhiều hơn so 
với gửi xuất hiện. Từ đó, nhu cầu tiêu dùng tăng và 
kinh tế cũng tăng. Tuy nhiên, nếu không kiểm soát 
tốt để tổng cầu tăng vượt mức sẽ dẫn đến lạm phát 
và gây bất lợi cho nền kinh tế. Trong trường hợp 
cung tiền giảm dẫn đến lãi suất tăng, kinh tế kìm 
hãm và lạm phát giảm. Như vậy có thể thấy, cung 
tiền và lạm phát có mối quan hệ với nhau. Cung tiền 
tăng lạm phát tăng, cung tiền giảm, lạm phát giảm. 

1.3. Chỉ số giá tiêu dùng CPI 
Chỉ số giá tiêu dùng CPI (Consumer Price Index) 

là chỉ số mức giá tiêu thụ trung bình cho giỏ hàng 
hóa hay dịch vụ của một người. Chỉ số biểu hiện sự 
thay đổi về giá cả của hàng hóa, dịch vụ theo thời 
gian và được xác định bởi công thức: 

CPI_t=(Chi phí để mua giỏ hàng hóa thời kì 
t)/(Chi phí để mua giỏ hàng hóa kì cơ sở) x 100 

với t là thời kỳ cần tính CPI. 
CPI được sử dụng để đo lường giá cả của các mặt 

hàng tiêu dùng chính, bao gồm : Hàng ăn và  dịch  vụ 
ăn  uống; đồ  uống và thuốc lá; may mặc, mũ nón, 
giày dép; nhà ở, điện nước, chất đốt và VLXD; thiết 
bị và đồ dùng gia đình; thuốc và dịch vụ y tế; giao 
thông; giáo dục; văn hóa, giải trí và du lịch ; hàng 
hóa và các dịch vụ khác.  

Chỉ số giá tiêu dùng như một quy chuẩn biểu hiện 
tương đối mức độ biến động của giá bán lẻ hàng hóa  
và dịch vụ tiêu dùng trong sinh hoạt của người dân. 
Bởi vậy, những nhà kinh tế dựa vào CPI để theo dõi 
sự thay đổi chi phí sinh hoạt của người dân qua từng 
tháng, từng quý, từng năm. Chỉ số tiêu dùng tăng cao 
đồng nghĩa với  việc  mức  giá  trung  bình của hàng 
hóa, dịch vụ tăng. Và ngược lại, nếu mức giá trung 
bình của hàng hóa và dịch vụ giảm thì chỉ số CPI 
giảm. 

Khi chỉ số CPI giảm đồng nghĩa với giá trị giỏ 
hàng hóa cố định (hay giá cả hàng hóa/ dịch vụ) 
giảm. Khi đó, chúng ta hiểu rằng nếu thu nhập của 
người dân không đổi, thì họ sẽ có cơ hội cải thiện 

mức sống, và nâng cao chất lượng đời sống hằng 
ngày. 

Ngược lại, khi chỉ số tiêu dùng tăng cao sẽ phản 
ánh rằng giá cả sản phẩm đang có xu hướng tăng. 
Điều này ảnh hưởng tiêu cực đến đời sống sinh hoạt 
của người dân. Họ phải chi trả nhiều hơn cho việc 
mua sắm nhu yếu phẩm, trong khi mức thu nhập thì 
không được cải thiện. 

Sự thay đổi của chỉ số giá trong một khoảng thời 
gian được gọi là lạm phát dựa trên CPI, hay lạm phát 
bán lẻ. Nói chung, CPI được sử dụng như một chỉ 
báo kinh tế vĩ mô về lạm phát. Đây được xem là một 
công cụ của Ngân hàng Nhà nước và Chính phủ để 
kiểm tra sự ổn định giá cả, làm công cụ giảm phát 
trong tài khoản quốc gia. 

2. Đánh giá tác động của cung tiền lên chỉ 
số giá tiêu dùng của Việt Nam giai đoạn 
2013Q1 – 2021Q4 

Trong phần này tác giả sẽ xây dựng một mô hình 
kinh tế biểu diễn mối quan hệ giữa chỉ số giá tiêu 
dùng và cung tiền của Việt Nam trong giai đoạn 
2013Q1 – 2021Q4 và đi đánh giá sự tác động của 
cung tiền lên chỉ số giá tiêu dùng bằng mô hình này. 
Thông qua mô hình này tác giả cũng phân tích được 
sự tác động của chính bản thân chỉ số giá tiêu dùng 
lên nó (sự ảnh hưởng của kì trước lên kì hiện tại). 
Dạng mô hình biểu diễn mối quan hệ giữa chỉ số giá 
tiêu dùng và cung tiền của Việt Nam trong giai đoạn 
2013Q1 – 2021Q4 có dạng: 

CPI=C(1)+C(2)*LOG(MS(‐1))+C(3)*CPI(‐1)+e 
Ở đó C(1),C(2),C(3) là các hằng số; MS(‐1) là trễ 

bậc 1 của biến MS; CPI(‐1) là trễ bậc 1 của biến CPI 
và  LOG(MS(‐1)) là lôgarit  tự nhiên của MS(‐1). 

Kết quả chạy mô hình: 

Mô hình thu được: 
C P I = ‐ 6 3 . 7 2 7 2 1 + 6 . 2 4 8 0 5 2 * L O G M S ( ‐ 1 ) + 

0.779457*CPI(‐1)+e  
2.1. Đánh giá mô hình 
‐ Các hệ số hồi quy C(i) đều có ý nghĩa thống kê 

bởi Prob(C(i)) < 5%. 
‐ Hệ số xác định R‐squared = 0.989758 > 0.6 
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‐ Mô hình hồi quy phù hợp bởi Prob(F‐statistic) 
= 0.000000 < 5%. 

‐ Mô hình không mắc khuyết tật tự tương quan 
với mức 5%. 

‐ Mô hình không mắc khuyết tật phương sai sai 
số thay đổi với mức 5%. 

‐ Phần dư có phân phối chuẩn với mức 5%. 

2.2. Phân tích mô hình 
Mô hình tìm được: 
C P I = ‐ 6 3 . 7 2 7 2 1 + 6 . 2 4 8 0 5 2 * L O G M S ( ‐ 1 ) + 

0.779457*CPI(‐1)+e  
+ C(2) = 6.248052 > 0 phản ánh khi MS kì trước 

tăng sẽ làm cho CPI có xu hướng tăng. Khi MS kì 
trước tăng 1% thì CPI trung bình tăng 
6.248052:100=0.06248052 đơn vị. Giả thiết các yếu 
tố khác không đổi. 

+ C(3)= 0.779457 >0 phản ánh khi CPI kì trước 
tăng sẽ làm cho CPI thời kì hiện tại có xu hướng 
tăng.  Khi CPI   kì trước tăng 1 đơn vị thì CPI trung 
bình tăng 0.779457  đơn vị. Giả thiết các yếu tố khác 
không đổi. 

+  Ý nghĩa của hệ số R‐squared = 0.989758: Mô 
hình giải thích được  98.9758% sự biến động của 
CPI. Nói cách khác MS  và CPI kì trước giải thích 
được 98.9758% sự biến động của CPI hiện tại. Phần 
biến động 0.0242% còn lại của CPI là do các yếu tố 
khác chưa đưa vào mô hình tác động. 

3. Một số nhận định 

Từ mô hình tìm được: 
CPI = ‐63.72721+ 6.248052*LOGMS(‐1)+ 

0.779457*CPI(‐1)+e  
Chúng ta rút ra một số nhận định sau: 
Thứ nhất, có mô hình biểu diễn mối quan hệ 

(định tính và định lượng) giữa cung tiền và chỉ số 
giá tiêu dùng. Từ hàm số này chúng ta phân tích 
được sự tác động của cung tiền đến chỉ số giá tiêu 

dùng, sự tác động của chính bản thân chỉ số giá tiêu 
dùng lên nó (trên cả khía cạnh định lượng và định 
tính) trong nền kinh tế Việt Nam giai đoạn 2013Q1 
– 2021Q4. 

Thứ hai, cung tiền kì trước và chỉ số giá tiêu dùng 
kì trước tác động mạnh đến sự thay đổi của chỉ số 
tiêu dùng thời kì hiện tại và các tác động của các 
biến này lên chỉ số tiêu dùng thời kì hiện tại theo xu 
hướng cùng chiều (tăng). Các tác động này chiếm 
trọng số rất lớn (khoảng 98,98%) trong sự thay đổi 
của chỉ số tiêu dùng thời kì hiện tại. 

Thứ ba, thông qua mô hình kinh tế tìm được ở 
trên các nhà kinh tế sẽ thấy được xu hướng thay đổi 
của chỉ số giá tiêu dùng dựa trên số liệu về cung tiền 
và chỉ số giá tiêu dùng thời kì trước đó. Đối với các 
nhà làm chính sách, chính phủ có thể điều chỉnh các 
chính sách kinh tế cho phù hợp thông qua mô hình 
này. Đôi khi chính phủ cũng sử dụng những thông 
tin này để đưa ra những chính sách hỗ trợ về tài 
chính, tiền tệ…; Cũng  thông  qua  mô  hình  này, 
chính  phủ  sẽ  điều  chỉnh các thành phần kinh tế 
khác nhau, từ đó tác động đến sự thay đổi giá các 
của sản phẩm hàng hóa hoặc dịch vụ. Việc làm này 
có tác dụng ngăn ngừa tối đa lạm phát có thể xảy 
ra./.  

 
  

Tài liệu tham khảo 

Nguyễn Quang Dong, Ngô Văn Thứ, Hoàng Đình 
Tuấn (2006). “Giáo trình mô hình toán kinh tế”. Nxb 
Thống kê. 

https://piinstitute.vn/cung‐tien‐la‐gi‐va‐nhung‐
tac‐dong‐cua‐chung‐den‐nen‐kinh‐te/ 

https://vieclam.thegioididong.com/tin‐tuc/cpi‐
la‐gi‐y‐nghia‐va‐cach‐tinh‐chi‐so‐gia‐tieu‐dung‐cpi‐
don‐gian‐285 

https://vneconomy.vn/dieu‐chinh‐quyen‐so‐va‐
goc‐tinh‐cpi‐giai‐doan‐2020‐2025‐y‐nghia‐xa‐hoi‐
va‐tac‐dong‐den‐quan‐ly‐vi‐mo.htm 

Paul Krugman & Robin Wells (2018). “Tinh hoa  
kinh tế học 4e”  

https://www.finhay.com.vn/chi‐so‐cpi 
 



62 Kinh tïë Chêu AÁ - Thaái Bònh Dûúng  (Thaáng 2 / 2023)

A
sia

 - 
Pa

cif
ic 

E
co

no
m

ic 
Re

vi
ew

NGHIÊN CỨU
RESEARCH

1. Mở đầu 

Với lượng protein, carbohydrate, vitamin, chất 
xơ, khoáng chất dồi dào và ít chất béo, măng tre 
được đánh giá là một trong những thực phẩm tốt 
cho sức khỏe. Chính vì vậy, nhu cầu về các sản phẩm 
măng tre cũng tăng nhanh trong những năm 
(Hogarth, 2013). Không chỉ mang giá trị thương 
mại, tại Việt Nam, măng còn được coi là thực phẩm 
truyền thống và được sử dụng nhiều trong các bữa 
ăn. Măng tre được trồng và thu hoạch phổ biến tại 
các tỉnh miền núi như Yên Bái, Sơn La, Thanh Hóa và 
Hòa Bình. Khác với cây thân gỗ đặc trưng bởi chu kỳ 
sinh trưởng và phát triển dài, tre phát triển nhanh 
với chu kỳ khai thác ngắn, chỉ từ 2‐3 năm. Vì vậy, 
loài thực vật này  phù hợp để tạo sinh kế ổn định cho 
người trồng (Hogarth, 2013). Bên cạnh đó, với kỹ 
thuật trồng, chăm sóc và khai thác đơn giản, mức 
đầu tư thấp, trồng tre lấy măng là hoạt động sinh kế 
khá hấp dẫn  với người dân vùng cao (Pérez et al., 
2004).  Thu nhập từ măng đã góp phần giảm nghèo 
cho người dân các địa phương, đặc biệt là đồng bào 
dân tộc thiểu số. 

Mặc dù, sản phẩm tre nói chung và măng tre nói 
riêng có vai trò vô cùng quan trọng trong phát triển 
kinh tế xã hội khu vực miền núi, việc đầu tư vào công 
nghệ, phát triển thị trường cho các sản phẩm măng 
tre rất hạn chế. Măng chủ yếu được tiêu thụ dưới 
dạng thô và không qua chế biến. Các nghiên cứu về 
chuỗi giá trị măng tre Việt Nam cũng rất hạn chế.  

Bài báo này cung cấp bức trang tổng quát về 
chuỗi giá trị măng sặt (Arundinaria sp) tại huyện 
Văn Chấn, tỉnh Yên Bái, bao gồm cả đánh giá về thu 

nhập của một số thành phần chính trong chuỗi giá 
trị măng sặt. Kết quả nghiên cứu của bài báo là tài 
liệu tham khảo có giá trị cho các nhà khoa học, chính 
quyền địa phương và những người hoạch định 
chính sách cho phát triển chuỗi giá trị măng và tạo 
sinh kế cho đồng bào dân tộc thiểu số ở các tỉnh 
miền núi phía Bắc Việt Nam.  

2. Phương pháp nghiên cứu 

Nghiên cứu được thực hiện tại huyện Văn Chấn. 
Với khoảng 300 ha, trong đó 150 ha được trồng cho 
mục đích thương mại, Văn Chấn là huyện có diện 
tích măng sặt lớn nhất tỉnh Yên Bái. Trồng măng sặt 
có giá trị kinh tế cao so với một số cây trồng khác tại 
huyện như bạch đàn, xoan, quế. Trồng và kinh 
doanh măng sặt đã và đang đóng góp đáng kể vào 
sinh kế bền vững và phát triển kinh tế nông thôn tại 
huyện. 

Nghiên cứu sử dụng số liệu từ cả nguồn thứ cấp 
và sơ cấp. Số liệu thứ cấp được tổng hợp chủ yếu từ 
các bài báo khoa học và báo cáo từ các dự án tre 
trong và ngoài nước. Trong khi đó, số liệu sơ cấp 
được thu thập vào tháng 5 năm 2022, thông qua 
phỏng vấn sâu 16 hộ dân trồng và thu hoạch măng 
sặt tại hai xã Nậm Lành và Nghĩa Sơn, tám thương 
lái và ba cơ sở sơ chế măng cũng như hai cán bộ 
nông nghiệp từ hai xã, kiểm lâm hai xã và Phòng 
Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện Văn 
Chấn. Phỏng vấn tập trung vào một số nội dung 
chính, bao gồm (i) thực trạng trồng, khai thác và chế 
biến măng sặt trên địa bàn; (ii) các tác nhân chính 
trong chuỗi giá trị măng sặt, đặc điểm và hoạt động 
của từng tác nhân cũng như cơ cấu chi phí – lợi ích; 

Phân tích chuỗi giá trị măng sặt tại huyện Văn Chấn, 
tỉnh Yên Bái

Trần Văn Hiệp, Lê Minh Thống, Nguyễn Thanh Thủy  
Khoa Kinh tế - QTKD, Trường Đại học Mỏ - Địa Chất 

La Thị Thắm 
Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội 

Bài báo cung cấp bức tranh tổng quát về chuỗ giá trị măng sặt tại huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái. Số liệu 
chủ yếu được thu thập thông qua phỏng vấn sâu và thảo luận nhóm với 16 hộ dân trồng măng, tám thương 
lái, ba cơ sở chế biến măng, đại diện Phòng Nông nghiệp huyện và cán bộ kiểm lâm. Kết quả phân tích cho 
thấy việc trồng và khai thác măng chủ yếu được thực hiện thủ công, việc phối hợp giữa các thành phần 
trong chuỗi giá trị măng yếu. Có đến 90% sản lượng măng thu hoạch được không qua chế biến và được bán 
tươi tại các chợ đầu mối của tỉnh lân cận. Thu nhập của hộ dân trồng măng, thương lái và hộ sơ chế măng 
được ước tính lần lượt là 9.380 nghìn đồng/tấn, 218 nghìn đồng/tấn và 3.823 nghìn đồng/tấn. 
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(iii) liên kết giữa các tác nhân trong chuỗi giá trị và 
(iv) các đinh chế và chính sách liên quan đến hoạt 
đông sản xuất và kinh doanh măng sặt trên địa bàn. 
Những thông tin thu thập được phân tích chủ yếu sử 
dụng phương pháp phân tích định tính.  

3. Chuỗi giá trị măng sặt tại huyện Văn Chấn, 
tỉnh Yên Bái 

3.1.   Tổng quan về chuỗi giá trị măng sặt 
Hộ nông dân thường khai thác măng sặt từ tháng 

3 đến tháng 5 hàng năm. Măng sặt sau khi thu hoạch 
được bán cho các đầu mối thu gom tại xã hoặc 
huyện. Tại đây, những đầu mối này phân loại măng, 
đóng gói và tiếp tục phân phối tới thương lái buôn 
tại các tỉnh lân cận. Có tới 90% sản lượng măng sặt 
không qua chế biến và được tiêu thụ tươi tại các chợ 
đầu mối và bán lẻ cho người tiêu dùng. Chỉ dưới 
10% măng được chế biến đóng hộp để tiêu thụ tại 
các hệ thống cửa hàng và siêu thị (Hình 2).  

Mối liên kết giữa các thành phần trong chuỗi giá 
trị, theo cả chiều ngang và chiều dọc nhìn chung còn 
yếu. Ví dụ, giữa các hộ dân trồng măng sặt, không có 
bất kỳ sự hợp tác chính thức nào. Thay vào đó, các 
hộ dân đôi khi sử dụng hình thức hợp tác không 
chính thức, như chia sẻ giống măng sặt, hoặc thông 
tin giá cả. Hoạt động mua bán giữa các hộ dân trồng 
măng và thương lái cũng không  dựa trên hợp đồng 
thương mại. Điều này đã và đang hạn chế năng lực 
sản xuất và lợi nhuận thu được từ kinh doanh măng 
sặt của những tác nhân này  Nhiều nghiên cứu chỉ ra 
rằng, các thành phần trong chuỗi giá trị liên kết với 
nhau sẽ tăng năng lực sản xuất, cải thiện kết quả 
kinh doanh, và giảm chi phí sản xuất (Abtew et al., 
2014; Makosa, 2015).  

3.2. Hoạt động của các thành phần chính 
trong chuỗi giá trị măng sặt  

a. Hộ nông dân  
Hoạt đông quản lý và chăm sóc vườn trồng măng 

nhìn chung còn rất hạn chế, ví dụ hộ dân không đầu 
tư phân bón, cũng như không cắt tỉa những cây 
trưởng thành. Các hộ dân cũng không sử dụng 
nguồn giống được cải tiến và có chất lượng, mà chỉ 
xin giống từ những hộ dân trồng măng sặt khác. 
Nguyên nhân chính là do họ thiếu vốn và thiếu kỹ 

năng quản lý vườn măng theo hướng bền vững. Với 
khoảng cách trung bình từ vườn măng đến điểm 
bán khoảng 3 km đường đồi, chi phí khai thác măng 
sặt được ghi nhận ở mức tương đối cao. Theo các hộ 
dân được phỏng vấn, sản lượng măng sặt khai thác 
được ghi nhận khoảng 3 – 3.5 tấn/ha/năm. Năng 
suất khai thác trung bình là 50 kg măng 
tươi/ngày/người, với mức giá nhân công tại địa 
phương ở mức 190.000 đ/ngày/người. Chi phí 
trồng và khai thác trung bình được xác định ở mức 
5.493 đ/tấn măng tươi. Giá măng giao động mạnh 
và phụ thuộc chất lượng măng cũng như thời điểm 
khai thác, với mức giá bán trung bình được ghi nhận 
là 14.872 đ/tấn măng tươi. Mức lợi nhuận mà hộ 
dân nhận được là 9.380 nghìn đồng/tấn măng tươi 
(Hình 3), hay từ 28.140 nghìn đồng/ha đến 32.830 
nghìn đồng/ha. 

b. Thương lái thu mua măng sặt  
Thương lái thường là những người có nhiều kinh 

nghiệm trong trồng, khai thác và kinh doanh măng 
sặt, và có quan hệ tốt với người trồng măng. Với quy 
mô nhỏ lẻ, họ không đăng ký kinh doanh. Đa phần, 
thương lái sử dụng nguồn vốn tự có của họ cho việc 
thua mua và buôn bán măng sặt. Họ cũng đầu tư xe 
máy để vận chuyển măng tới các chợ đầu mối (ở 
tỉnh) và bán cho các hộ gia đình chế biến măng. 
Khoảng cách bình quân từ nhà các thương lái/địa 
điểm thu mua măng tới chợ đầu mối tỉnh khoảng 16 
km. Chi phí vận chuyển trung bình được ước tính là 
335 nghìn đồng/tấn măng tươi. Thương lái không 
có lao đông cố định, nhưng có mối quan hệ với các 
lao động địa phương. Họ thường thuê thời vụ 1‐2 
lao động địa phương để phân loại măng và đóng gói. 
Mức lợi nhuận mà thương lái thu được là 218 nghìn 
đồng/tấn măng tươi.  

c. Hộ dân sơ chế măng tươi 
Mỗi xã có từ 2 ‐ 3 hộ dân tham gia vào việc thu 

mua và sơ chế măng tươi, nhằm cung cấp cho các 
doanh nghiệp chế biến măng ở Hòa Bình. Thông 
thường, măng được luộc trong các téc nước inox 
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lớn, sau đó được ngâm với muối. Trung bình, mỗi cơ 
sở có thể sơ chế được khoảng 75 tấn măng 
tươi/năm. Để đảm bảo nguồn nguyên liệu, doanh 
nghiệp có thể tạm ứng tiền cho các hộ dân để thu 
mua và sơ chế măng. Những hộ này thường thuê 3‐
5 lao động thời vụ để tham gia vào quá trình sơ chế 
với chi phí lao động 98.000 đ/tấn măng sơ chế. Tổng 
chi phí của hộ dân sơ chế là 20.964 nghìn đồng/tấn 
măng. Với giá bán tại cổng nhà máy 24.787 nghìn 
đồng/tấn măng sơ chế, lợi nhuận của hộ sơ chế là 
3.823 nghìn đồng/tấn. 

4. Kết luận và kiến nghị 

Bài báo phân tích sơ bộ cấu trúc chuỗi giá trị 
măng sặt tại huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái, và hoạt 
động của một số thành phần chính trong chuỗi giá 
trị măng. Trồng và kinh doanh măng sặt không chỉ 
đem lại thu nhập tương đối ổn định cho các thành 
phần tham gia vào chuỗi mà còn tạo việc làm cho 
người dân địa phương. Phòng Nông nghiệp và Phát 
triển Nông thôn huyện Văn Chấn cho rằng năng suất 
thu hoạch măng có thể đạt 5 tấn/ha nếu người dân 
chăm sóc tốt vườn măng. Cán bộ Kiểm lâm huyện 
cũng nhấn mạnh mô hình kinh doanh của các hộ dân 
chế biến măng cần được khuyến khích nhân rộng, 
bởi mô hình này không chỉ tăng giá trị cho các sản 
phẩm măng sặt, tạo thêm việc làm cho người dân địa 
phương mà còn tiêu thụ lượng măng lớn, góp phần 
ổn định thị trường măng và giá bán măng. Tuy nhiên 
các hộ dân có quy mô nhỏ, thiếu vốn, thiếu kỹ thuật 
và công nghệ chế biến sâu. Vì vậy, sự hỗ trợ từ các 
trung tâm nghiên cứu, cũng như các cơ quan chức 
năng để chuyển giao công nghệ chế biến măng, hỗ 
trợ vay vốn với lãi xuất ưu đãi từ ngân hàng là rất 
cần thiết. Do vai trò quan trọng của măng sặt trong 
phát triển sinh kế của người dân, đặc biệt là đồng 
bào dân tộc thiểu số, ổn định xã hội và bảo vệ môi 
trường, Tỉnh Yên Bái và huyện Văn Chấn cần sớm có 
quy hoạch vùng nguyên liệu trồng măng sặt và xây 
dựng các chính sách hỗ trợ người dân mở rộng diện 
tích trồng măng, hỗ trợ các cơ sở chế biến đầu tư 
công nghệ chế biến sâu và cam kết thu mua măng 
cho bà con./.  
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1. Mở đầu 

Quá trình phát triển của khoa học quản trị dự án: 
Khoa học QTDA có từ lâu đời, từ khi con người biết 
hợp tác, phân vai trong những hoạt động tập thê ̉
cùng nhau thực thi một công việc nào đó. Ví dụ: xây 
dựng những công trình như Kim Tự Tháp Ai Cập, các 
đền đài, lăng tẩm… Quản trị dự án được lý thuyết 
hóa vào những năm 1910, khi kỹ sư Henry Gantt, 
được gọi là cha đẻ của kỹ thuật lập kế hoạch và kiểm 
soát, người đã cống hiến hiểu biết tuyệt vời của 
mình bằng việc sử dụng biểu đồ Gantt như là một 
công cụ quản lý dự án, và Henri Fayol người tìm ra 
5 chức năng của quản lý, là cơ sở cho những kiến 
thức cốt lõi liên quan đến quản lý dự án và quản lý 
chương trình (Gavriel Salvendy, 1982). Vào thập 
niên 50 của thế kỷ trước, hai mô hình toán học để 
lập tiến độ của dự án đã được phát triển. "Phương 
pháp Đường găng" (tiếng Anh là Critical Path 
Method, viết tắt là CPM) phát triển ở liên doanh giữa 
công ty Dupont và công ty Remington Rand để quản 
lý các dự án bảo vệ thực vật và hóa dầu. Và "Kỹ thuật 
đánh giá và xem xét chương trình (dự án)" (tiếng 
Anh là Program Evaluation and Review Technique 
hay viết tắt là PERT), được phát triển bởi hãng 
Booz‐Allen & Hamilton thuộc thành phần của Hải 
quân Hoa Kỳ (hợp tác cùng với công ty Lockheed) 
trong chương trình chế tạo tên lửa Polaris trang bị 
cho tàu ngầm. Những thuật toán này đã lan rộng 
một cách nhanh chóng sang nhiều doanh nghiệp tư 
nhân(WiKipedia). Năm 1969, viện Quản lý Dự án 
(PMI) đã được thành lập để phục vụ cho hoạt quản 
lý dự án. Trong năm 1981, ban giám đốc viện Quản 
lý dự án (PMI) đã cho phép phát triển hệ lý thuyết, 
tạo thành cuốn sách Hướng dẫn về những kiến thức 
cốt lõi trong Quản lý dự án (PMBOK Guide). Cuốn 
sách này chứa các tiêu chuẩn và nguyên tắc chỉ đạo 
về thực hành được sử dụng rộng rãi trong toàn bộ 
giới quản lý dự án chuyên nghiệp. 

Sự phát triển kinh tế mạnh mẽ kéo theo sự đa 
dạng của dự án, không chỉ dừng ở các dự án xây 

dựng như thời kỳ ban đầu mà mở rộng sang rất 
nhiều ngành, nghề khác nhau.  

2. Quản lý nhân sự trong quản trị dự ań 

Theo nghiên cứu của tác giả Lê Quốc Thành 
(2020) về khung phân tích những yếu tố ảnh hưởng 
đến chi phí của dự án, thì một trong những nhân tố 
anh hưởng đó là nhân tố về nhân sự.  

Khung phân tích này được xây dựng dựa trên 
những những khám phá của tác giả bằng phương 
pháp Nghiên cứu định tính, sử dụng công cụ phỏng 
vấn sâu nhiều vòng trên các đối tượng là các chuyên 
gia trong lĩnh vực QTDA. Bên cạnh đó tham khảo tư ̀
những nghiên cứu đi trước về những nhân tố ảnh 
hưởng đến sự thành công và chi phí của dự án của 
những tác giả trong và ngoài nước có thể kể đến như 
sau: Trần Hoàng Tuấn (2014) bằng phương pháp 
khảo sát chuyên gia chỉ ra 3 nhóm nhân tố ảnh 
hưởng đến chi phí xây dựng dự án, (1) Nhóm nhân 
tố trong thời kỳ chuẩn bị dự án như “Thiết kế sai”; 
“Điều chỉnh thiết kế”; “Lập tiến độ hợp lý”..vv; và (2) 
Nhóm nhân tố liên quan đến Tính chất dự án như 
“Mức độ phức tạp của công trình”; “Quy mô công 
việc”…v.v; (3) Nhóm nhân tố liên quan đến thi công 
công trình. Trong ba nhóm trên thì nhóm (1)&(3) có 
liên quan đến chất lượng quản lý nhân sự. Một 
Nghiên cứu đáng chú ý khác của Soo‐Yong Kim & ctg 

Lập kế hoạch nhân sự cho dự án

Vũ Mạnh Thành 
Trường Đại học Tài chính - Marketing 

Quản trị dự án là một chuyên ngành của lĩnh vực quản trị, đặc biệt phát triển mạnh trong những năm 
gần đây. Cũng như những chuyên ngành khác, vấn đề thành công trong hoạt động quản trị gắn chặt với yếu 
tố nhân sự. Trong quản trị dự án, quản lý nhân sự có sự khác biệt so với những chuyên ngành khác là: nhân 
sự trong dự án mang tính chất tạm thời, nhân sự xuất phát từ những bộ phận chức năng khác nhau, nha ̀
quản lý đôi khi không thể chủ động nguồn nhân lực của dự án. Bài báo này đề cập đến quá trình lập kế 
hoạch nhân sự trong dự án với những nét đặc thù riêng của lĩnh vực dự án. 
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(2018) cùng một số tác giả Việt Nam về gia tăng chi 
phí xây dựng trong dự án bệnh viện tại Việt Nam 
cũng có xu hướng đi sâu vào chi tiết các nhân tố làm 
gia tăng chi phí ở thời kỳ thực hiện xây dựng của dự 
án như tăng ca, chi phí vật liệu bị trượt giá, trình độ 
nhân sự.  

Từ những kết quả nghiên cứu ở trên ta thấy tác 
động của hoạt động quản lý nhân sự đến thành công 
của dự án là khá cao. Để hiểu rõ hơn về hoạt động 
quản lý nhân sự trong dự án và những yếu tố then 
chốt của hoạt động này chúng ta cùng xem xét nội 
dung về hoạt động lập kế hoạch nhân sự cho dự án 
dưới đây. 

 Kế hoạch quản lý nguồn nhân lực dự án là quá 
trình xác định và tài liệu hóa các vai trò (project 
roles), trách nhiệm (responsibilities), kỹ năng cần 
thiết, mối quan hệ giữa các vai trò và tạo kế hoạch 
quản lý nhân viên trong một dự án. 

Việc lập kế hoạch quản lý nguồn nhân lực được 
sử dụng để xác định và nhận biết nguồn nhân lực 
cùng các kỹ năng cần thiết cho sự thành công của dự 
án. Nó thiết lập được vai trò, trách nhiệm trong dự 
án cho mỗi cá nhân, sơ đồ tổ chức dự án và kế hoạch 
quản lý nhân sự bao gồm việc khi nào thì cần người 
đổ vào dự án khi nào thì rút người ra để đảm bảo chi 
phí của dự án không bị đội lên do vấn đề về nhân sự.  

2.1 Đầu vào của hoạt động lập kế hoạch nhân 
lực cho dự án 

Nội dung của các tài liệu trên như sau: 
‐ Kế hoạch quản lý dự án bao gồm những nội 

dung sau: Vòng đời của dự án (project life circle) và 
quy trình sẽ được áp dụng cho từng giai đoạn 
(phase) của dự án; Công việc sẽ được làm như thế 
nào để hoàn thành mục tiêu của dự án; Kế hoạch 
quản trị thay đổi (Change management plan) thể 
hiện tài liệu thay đổi sẽ được quản lý, kiểm soát như 
thế nào; Kế hoạch quản lý cấu hình (Configuration 
management plan) thể hiện việc quản lý cấu hình tài 
liệu làm như thế nào; Nhu cầu và phương thức com‐
munication (trao đổi thông tin, liên lạc) giữa các 
stakeholders (bên liên quan); Đường cơ sở của dự 
án (Project baselines) được đảm bảo như thế nào? 

‐ Yêu cầu các nguồn lực: Việc hoạch định nguồn 
nhân lực sử dụng yêu cầu các nguồn lực để hoàn 
thành hoạt động/ mục tiêu của dự án, xác định số 
nhân lực cần cho dự án. Những yêu cầu sơ bộ về các 
thành viên trong  dự án (project team) và các kỹ 
năng, năng lực của họ được xem xét cẩn thận như là 
một phần quan trọng trong việc lập kế hoạch quản 
trị nguồn nhân lực. 

‐ Các yếu tố môi trường doanh nghiệp: có thể kê ̉
đến một số các yếu tố thuộc về mội trường doanh 
nghiệp ảnh hưởng đến việc lập kế hoạnh nhân lực 
cho dự án như: Nguồn nhân lực hiện có; Chính sách 

quản lý nhân sự; Việc phân tán về mặt địa lý của các 
thành viên trong nhóm; Văn hóa và cấu trúc doanh 
nghiệp; doanh nghiệp nhà nước hay doanh nghiệp 
tư nhân.  

‐ Quy trình, tài sản của tổ chức: đây là những yếu 
tố bên cạnh yếu tố môi trường có tác động đến hoạt 
động hoạch định nhân lực cho dự án. Có thể kể đến 
như sau: Quy trình tiêu chuẩn, chính sách và mô tả 
vai trò của tổ chức; Các template cho sơ đồ tổ chức 
và mô tả vị trí; Các thủ tục để xử lý vấn đề trong dự 
án và trong đội/ nhóm; Các template (bản mẫu) cho 
sơ đồ tổ chức và mô tả vị trí. 

2.2 Những công cụ và kỹ thuật sử dụng trong 
lập kế hoạch 

Sơ đồ tổ chức và Mô tả vị trí: Có rất nhiều định 
dạng (format) để tài liệu hóa vai trò và trách nhiệm 
của team members. Hầu hết các định dạng rơi vào 
một trong ba loại sau:  

Phân cấp (hierarchical):  Cấu trúc phân cấp của 
tổ chức‐OBS (Organizational Breakdown Structure) 
được sắp xếp theo phòng ban, đơn vi, team của tổ 
chức với các activity của project. Các stakeholders 
nhìn vào sơ đồ đó có thể hiểu được trách nhiệm của 
phòng ban trong dự án, mối quan hệ và cách thức 
communication giữa các bộ phận 

Ma trận (matrix): Sơ đồ ma trận phân công trách 
nhiệm (RAM ‐ Responsibility assignment matrix) 
được sử dụng để minh họa cho sự kết nối giữa các 
gói công việc hoặc các activity với mỗi thành viên 
trong dự án. Trong các dự án lớn thì RAM được phát 
triển theo nhiều câṕ bâc̣ (level) khác nhau. Ví dụ ở 
câṕ bâc̣ cao thì gán trách nhiệm cho nhoḿ (group) 
nào, team nào phụ trách thaǹh phâǹ (component)  
hay goí công viêc̣ (package) nào. Ở câṕ bâc̣ thấp hơn 
thì RAM được sử dụng trong nhóm để định nghĩa vai 
trò, trách nhiệm và quyền hạn cho các activity cụ thể.  

Hướng văn bản (text‐oriented).  Trách nhiệm của 
từng đội/ nhóm được yêu cầu mô tả chi tiết trong 
các tài liệu theo format định sẵn. Thông thường ở 
các dạng phác thảo nhằm cung cấp các thông tin cơ 
bản như trách nhiệm, quyền hạn, năng lực, trình độ         

 Networking: là sự tương tác chính thức và không 
chính thức với những người khác trong một tổ chức, 
lĩnh vực hoặc môi trường chuyên biệt. Networking 
có thể là một cuộc trao đổi nhỏ trong hành lang, 
trong lúc chờ thang máy, hay ăn trưa… để nâng cao 
mức độ thân thiện, cởi mở trong công việc. 

Lý thuyết của tổ chức: Lý thuyết của tổ chức cung 
cấp thông tin liên quan đến cách thức mà mọi người, 
đội/ nhóm, và đơn vị của tổ chức hành xử với nhau, 
với vấn đề nào đó (có thể hiểu là những kiến thức 
chung/ cách thức tiếp cận để giải quyết vấn đề nào 
đó mà người trong cùng tổ chức đều hiểu với nhau). 
Điều này hỗ trợ rất nhiều trong hoạt động hoạch 
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định nhân lực nếu những vấn đề chung được xác 
định trong Lý thuyết của tổ chức có thể giúp rút 
ngắn thời gian, chi phí, và những nỗ lực của các 
thành viên tổ chức. 

Đánh giá của chuyên gia: những đánh giá của 
chuyên gia về năng lực chuyên môn, các kỹ năng cần 
thiết của các cá nhân đội/ nhóm cho việc đảm bảo 
hoàn thành các mục tiêu của dự án rất quan trọng 
trong hoạt động lập kế hoạch nhân lực. Nó giúp 
đánh giá các vai trò cần thiết cho dự án dựa trên mô 
tả vai trò tiêu chuẩn trong tổ chức. Xác định những 
nỗ lực và số nhân sự để đạt được mục tiêu của dự 
án. Xác định rủi ro liên quan đến việc thu nhận, giữ 
và giải phóng nhân sự… 

Meetings: đội ngũ quản lý dự án sẽ tổ chức các 
cuộc họp để lên kế hoạch nhân sự. Những cuộc họp 
này sử dụng kết hợp các công cụ và kỹ thuật khác 
nhau để tất cả các thành viên trong nhóm quản lý dự 
án đạt được sự đồng thuận về kế hoạch quản lý 
nguồn nhân lực  

2.3. Kết quả quản lý nguồn nhân lực 
Đầu ra cuả qua ́triǹh lâp̣ kê ́hoac̣h nhân lưc̣ cho dự 

ań chính la ̀ bản kế hoạch quản lý nguồn nhân lực 
(Human resource Management Plan). Nó là một phần 
của kế hoạch quản lý dự án (Project Management 
Plan), cung cấp hướng dẫn về cách thức nguồn nhân 
lực của dự án cần được xác định, tuyển dụng, quản lý, 
và cuối cùng là giaỉ phóng nhân sư.̣ 

Một bản kế hoạch quản lý nguồn nhân lực sẽ bao 
gồm các mục, có thể có hoặc không tùy dư ̣ań/tô ̉chức: 

‐ Vai trò và trách nhiệm của từng cá nhân, đội/ 
nhóm như: Người quản lý dự án, người phân tích 
kinh tế (Business Analyst BA, Kỹ sư cầu nối (BrSE) 
là người làm nhiệm vụ kết nối “team nhà” với khách 
hàng, đảm bảo hai bên thông hiểu nhau và việc hợp 
tác được suôn sẻ, thuận lợi., người phát triển dự án, 
người kiểm tra… 

Quyền hạn truy cập vào nguồn lực của dự án, 
quyền ra quyết định, phê duyệt 

Trách nhiệm được giao, các công việc phải hoàn 
thành 

Năng lực cần thiết để đảm bảo hoàn thành các 
công việc trong dự án 

Sơ đồ tổ chức dự án 
Kê hoạch quản lý nhân viên: 
Khi nào thì nhận người vào dự án, nhận ai?có vai 

trò gì trong những mục tiêu của dự án?  khi nào thì 
giải phóng?   

Lên lịch làm việc cho các thành viên (members) 
trong dự án dựa vào tính khả khả dụng  của các 
nguồn lực. 

Kế hoạch đào tạo cho các thành viên dự án, một 
số dự án đòi hỏi phải training về nghiệp vụ, công cụ 

(tools) hoặc quy trình (process) thì cần một kê ́
hoạch cho việc ai học cái gì và thời gian như thế nào. 

Ghi nhận và khen thưởng. 
Kế hoạch giải phóng nhân lực, nhân lực chính là 

tiền vì vậy giải phóng lúc nào để đảm bảo tiến độ và 
tiết kiệm chi phí cần phải cân nhắc kỹ. 

3. Kết luận 
Khoa học quản trị dự án đã có từ xa xưa, tuy 

nhiên việc chuẩn tắc hóa chỉ mới bắc đầu từ thế kỷ 
20, theo nhịp phát triển kinh tế, quản trị dự án có 
các bước phát triển mạnh mẽ về cả hai mặt : các 
công cụ và lý thuyết quản trị dự án. Quản trị dự án 
đã và đang là một khoa học quản trị chuyên ngành 
quan trọng ứng dụng nhiều trong thực tiễn hoạt 
động đầu tư của doanh nghiệp. Do vậy, nghiên cứu 
về khoa học quản trị dự án một cách bài bản về lý 
thuyết và các ứng dụng thực tế rất quan trọng trong 
hoạt động kinh doanh đầu tư của doanh nghiệp, 
phát triển nghề nghiệp cá nhân, cũng như đáp ứng 
nhu cầu quản trị nhà nước trong lĩnh vực đầu tư 
phát triển của nền kinh tế. Hoạt động lập kế hoạch 
nhân sự là một phần trong hoạt động quản trị nhân 
sự trong dự án có ảnh hưởng mang tính quyết định 
đến thành công cũng như hiệu quả về nhiều mặt cho 
dự án. Nó là những bước đặt nền móng ban đầu nên 
cần phải thực thi một cách cẩn thận, bài bản và khoa 
học. Bài báo được xây dựng dựa trên những tài liệu 
chuẩn tắc của khoa học quản trị dự án đã được áp 
dụng rông rãi, sử dụng những nghiên cứu mang tính 
hàn lâm và những kinh nghiệm thực tiễn của những 
chuyên gia trong lĩnh vực quản trị dự án./.  
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1. Mở đầu 

Theo Báo cáo của Bộ Tài chính ghi nhận ở Việt 
Nam năm 2020, chỉ có khoảng hơn 5.000 kế toán sở 
hữu các chứng chỉ quốc tế ‐ một con số khá khiêm 
tốn khi so với các quốc gia trong khu vực như 
Singapore hay Thái Lan. Hơn nữa, chất lượng nhân 
sự kế toán trong nước chưa đồng đều, các công ty 
cung cấp dịch vụ kế toán, kiểm toán còn khá khiêm 
tốn so với nhu cầu thực tế. Tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp 
làm trái ngành cho tất cả các ngành đào tạo là 21,4%. 
Đại học được ví như công đoạn xây dựng nền móng 
– chính là kiến thức chuyên ngành cùng kỹ năng cần 
thiết cho bạn khi ra đời. Còn việc phát triển từ nền 
móng ấy như thế nào, là cả quá trình học tập bền bỉ 
từ công việc, từ đồng nghiệp, từ xã hội. Theo Kết quả 
khảo sát trên địa bàn Hà Nội gần đây của Bộ Lao 
động Thương binh và Xã hội cho thấy, nhóm ngành 
này đang có chênh lệch nguồn cung gấp 12 lần so với 
nhu cầu của xã hội. Có thể nhận thấy rằng, hiện nay, 
nhân sự làm việc trong lĩnh vực kế toán còn thiếu 
nhiều, đặc biệt là nhân lực có kinh nghiệm, chuyên 
môn cao. Điều đáng chú ý hơn hết đó là một số lượng 
sinh viên làm trái ngành khá nhiều, đứng trước sự 
khó khăn trong việc lựa chọn công việc phù hợp, 
đam mê và không có một sự ổn định. ngày nay, có thể 
thấy nhu cầu về nhân lực ngành nghề kế toán hiện 
nay đang là rất cao. Đặc biệt là cơ hội việc làm rộng 
mở do chính sách kinh tế của nhà nước  thực hiện 
công nghiệp hóa, hiện đại hóa, tạo điều kiện cho các 
doanh nghiệp thành lập trên tất cả các lĩnh vực. 

2. Phương pháp nghiên cứu 

Phương pháp nghiên cứu định tính được tiến 
hành qua nghiên cứu lý thuyết và các nghiên cứu 
trước có liên quan đến các yếu tố ảnh hưởng đến 

quyết định làm việc trái ngành của sinh viên kế toán 
sau tốt nghiệp trên địa bàn Hà Nội. Đồng thời kết 
hợp với khảo sát và tham khảo ý kiến của một số 
chuyên gia là các cán bộ quản lý, giảng viên kế toán 
tại một số trường Đại học công lập nhằm nhận diện 
và xác định các yếu tố ảnh hưởng. 

Thông qua phương pháp gửi khảo sát online 
(google. docs), tác giả sử dụng phương pháp nghiên 
cứu định lượng để tổng hợp các kết quả thu được 
liên quan đến thực trạng làm việc trái ngành của 
sinh viên kế toán sau tốt nghiệp trên địa bàn Hà Nội. 
Trong mô hình nghiên cứu, tác giả đề xuất có 4 biến 
độc lập với 19 biến quan sát, kích thước mẫu nghiên 
cứu dự kiến là khoảng 260. Sau khi điều tra thử 
nghiệm và hiệu chỉnh phiếu điều tra, điều tra chính 
thức được tiến hành trên diện rộng đối với các kế 
toán viên tại các trường ĐH công lập ở Hà Nội thông 
qua google.doc và email trong thời gian 3 tháng từ 
tháng 09 năm 2022 đến tháng 12 năm 2022, đã thu 
được phiếu trả lời là 243. Qua sàng lọc và phân tích, 
tác giả sử dụng 233 phiếu trả lời hợp lệ.  

3. Cơ sở lý thuyết và mô hình nghiên cứu  

3.1. Cơ sở lý thuyết 
 Lý thuyết dựa vào nguồn lực 
Lý thuyết dựa vào nguồn lực (Resource‐based 

theory) giống như tất cả các lý thuyết quản trị khác 
khi dựa trên nhiều giả định. Một trong những giả 
định của lý thuyết chủ yếu gắn với kết quả hoạt 
động của mỗi cá nhân. Cụ thể các giả thuyết tập 
trung nhằm đo lường được kết quả hoạt động của cá 
nhân, tổ chức để đánh giá năng lực cạnh tranh. Lý 
thuyết dựa vào nguồn lực của Barney (1991) chứng 
minh rằng tài nguyên của một cá nhân chính là 
nguồn năng lực – một tài sản vô hình. Theo lý thuyết 

Mô hình các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định làm 
việc trái ngành của sinh viên kế toán sau tốt nghiệp 

trên địa bàn Hà Nội
Phan Hương Thảo, Trần Giáng Hương 

Nguyễn Thị Minh Khuê, Nguyễn Trần Hà My, Lê Thị Ngân Hà  
Khoa Kế toán – Kiểm toán, Trường Đại học Thương Mại

Nhằm giảm thiểu rủi ro trong việc quyết định làm trái ngành của sinh viên kế toán, cũng như có thể giúp 
các các cơ sở đào tạo có những định hướng, giải pháp phù hợp để có thể đảm bảo và nâng cao nguồn nhân 
sự kế toán chất lượng, bài viết sử dụng kết hợp phương pháp định lượng thông qua khảo sát hơn 300 sinh 
viên ngành kế toán đã tốt nghiệp trên địa bàn Hà Nội và phương pháp định tính nhằm tìm ra mức độ ảnh 
hưởng của các nhân tố đến quyết định làm việc trái ngành của sinh viên kế toán sau tốt nghiệp trên địa bàn 
Hà Nội, làm cơ sở để đưa ra các khuyến nghị nhằm giúp cho sinh viên và các cơ sở đào tạo hạn chế được 
tình trạng trên. 
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này, năng lực bên trong mỗi cá nhân chính là yếu tố 
quyết định lợi thế cạnh tranh của họ. Do đó, bản 
thân mỗi người cần chủ yếu tập trung vào các nguồn 
lực như danh tiếng, năng lực đổi mới và sáng tạo, tri 
thức, và khả năng ứng biến linh hoạt, v.v…  

Lý thuyết tâm lý học 
Theo lý thuyết tâm lý, trong quá trình tìm kiếm 

cơ hội làm việc, người học có các mối quan hệ với 
nhau và với các tổ chức cung cấp việc làm. Đồng thời 
lý thuyết cũng nhấn mạnh, hiệu quả của quá trình 
tìm kiếm công việc phụ thuộc vào việc giải quyết các 
mối quan hệ này như thế nào. Do vậy, theo lý thuyết 
tâm lý, vai trò của con người trong xã hội chiếm vị 
trí rất quan trọng. Khi hành vi cá nhân phù hợp với 
mục tiêu hoạt động của họ sẽ khiến cho tính hiệu 
quả của các hoạt động được đẩy mạnh. Hopwood 
(1972) sử dụng lý thuyết này để nghiên cứu việc sử 
dụng thông tin của nhà quản trị do nhân viên cung 
cấp để đánh giá năng lực và trình độ của nhân viên. 
Dựa vào các lý thuyết trên, nhóm nhận thấy việc lựa 
chọn công việc phù hợp với năng lực bản thân chỉ 
thực sự hiệu quả khi phù hợp với điều kiện thực tiễn 
của từng người học cụ thể.   

4.2. Các nghiên cứu thực nghiệm 
a. Cá nhân là nhân tố ảnh hưởng đến quyết định 

làm việc trái ngành của sinh viên kế toán sau tốt 
nghiệp trên địa bàn Hà Nội. 

Nhiều nghiên cứu chỉ ra rằng nhân tố cá nhân có 
ảnh hưởng rất lớn đến quyết định làm việc hay định 
hướng làm việc của sinh viên sau tốt nghiệp nói 
chung và ngành kế toán nói riêng. Nhân tố “Cá nhân” 
có thể nói đến như tính cách cá nhân, đam mê, sở 
thích và các kỹ năng mềm bản thân sẵn có  năng lực 
tư duy, khả năng ngoại ngữ, kỹ năng thuyết trình,..). 
Hoàng Thị Phương (2011) đã nghiên cứu trên 300 
sinh viên và kết quả cho rằng năng lực chuyên môn 
cá nhân sinh viên sẽ ảnh hưởng tới con đường tiếp 
cận việc làm. Ngay từ lúc còn học trong nhà trường, 
thì tự bản thân mỗi sinh viên đã nỗ lực tham gia 
nhiều hoạt động trong đó việc học chứng chỉ, đi làm 
thêm chiếm số lượng nhiều nhất, nhằm nâng cao 
khả năng cạnh tranh của cá nhân khi tham gia vào 
thị trường lao động. Trong bài nghiên cứu, nhóm tác 
giả đã đưa ra các kết quả chi tiết về sức ảnh hưởng 
của nhân tố cá nhân như sau: về năng lực chuyên 
môn cần phải được bám sát thực tế, kỹ năng mềm cá 
nhân là nhân tố rất cần thiết sẽ có giúp cá nhân sinh 
viên có thể học hỏi, tiếp thu kiến thực tế một cách 
nhanh chóng.  

b. Trường Đại học là nhân tố ảnh hưởng đến 
quyết định làm việc trái ngành của sinh viên kế toán 
sau tốt nghiệp trên địa bàn Hà Nội 

Nhà trường có mối quan hệ mật thiết tới cơ hội 
việc làm của sinh viên sau khi tốt nghiệp, từ những 
định hướng của nhà trường, sinh viên quyết định lựa 

chọn làm việc phù hợp. Đây là khẳng định đã được 
chứng minh qua nhiều nghiên cứu. Theo Huỳnh Lê 
Uyên Minh, Nguyễn Thị Mỹ Dung và Trần Kim 
Hương (2015), giải pháp tìm kiếm việc làm cho sinh 
viên sau khi tốt nghiệp là vấn đề cấp thiết, đòi hỏi 
khoa và nhà trường cần tạo nhiều mối liên kết giữa 
các doanh nghiệp hoặc với các địa phương để thu 
thập thông tin về nhu cầu tuyển dụng. Ngoài ra, còn 
nhiều nghiên cứu khẳng định mối quan hệ mật thiết 
giữa nhà trường với tìm việc việc làm sau tốt nghiệp 
của sinh viên, định hướng việc làm giúp sinh viên sau 
tốt nghiệp như (Mai Thị Bích Phương (2018) 

Các nghiên cứu chứng minh được sự ảnh hưởng 
lớn của định hướng nhà trường tới quyết định làm 
việc của sinh viên sau tốt nghiệp. Thực tế đã cho 
thấy, danh tiếng, uy tín được tạo dựng qua nhiều 
năm của cơ sở đào tạo là một thước đo tạo nên ấn 
tượng ban đầu về ứng viên. Ngoài những định 
hướng của các tổ chức, của nhà trường thì định 
hướng của các anh chị cựu và bạn bè cũng ảnh 
hưởng tới quyết định làm việc của sinh viên kế toán 
sau tốt nghiệp. Nghiên cứu Zakaria, M, Fauzi, W & 
Hasan, S (2012) đã chỉ rõ rằng: cảm nhận, thái độ 
đối với tính chất đặc thù ngành kế toán và các tiềm 
năng do ngành mang lại có ảnh hưởng đáng kể đến 
ý định chọn ngành kế toán của sinh viên. Vì vậy 
không thể phủ nhận vai trò của nhà trường và các cơ 
sở đào tạo trong mối liên kết với cung cấp việc làm 
cho sinh viên các ngành nói chung, kế toán nói riêng  

c. Gia đình là nhân tố ảnh hưởng đến quyết định 
làm việc trái ngành của sinh viên kế toán sau tốt 
nghiệp trên địa bàn Hà Nội. 

Hướng nghiệp là định hướng sự nghiệp trong 
suốt cuộc đời của mỗi cá nhân.  Với xã hội, việc mỗi 
cá nhân lựa chọn nghề phù hợp cũng góp phần vào 
việc phân luồng và sử dụng hợp lí nguồn lao động 
thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội bền vững.Vì vậy, 
việc giúp sinh viên có những hiểu biết về thế giới 
nghề nghiệp để định hướng phát triển, lựa chọn 
ngành nghề phù hợp với sở thích, năng lực bản thân, 
cũng như điều kiện, hoàn cảnh gia đình và nhu cầu 
lao động của xã hội luôn được sự quan tâm từ các 
bậc phụ huynh đến các chuyên gia hướng nghiệp, 
những nhà hoạch định chính sách, nhà quản lí giáo 
dục,... Từ những nghiên cứu trên, nhóm đề xuất 
nhân tố gia đình ảnh hưởng tới quyết định làm việc 
trái ngành của sinh viên sau tốt nghiệp. Nhân tố gia 
đình sẽ bao gồm: định hướng của gia đình, tài chính 
gia đình, mối quan hệ với người quen, mối quan hệ 
gia đình tác động tới quyết định làm việc trái ngành 
của sinh viên. Nhờ sự góp ý và định hướng của bố 
mẹ và sự giúp đỡ của người quen biết sẽ giúp cho 
các bạn sinh viên có những quyết định làm việc 
đúng đắn, phù hợp với bản thân. 

d. Tính chất công việc là nhân tố ảnh hưởng đến 
quyết định làm việc trái ngành của sinh viên kế toán 
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sau tốt nghiệp trên địa bàn Hà Nội 
Tính chất công việc là nhân tố ảnh hưởng trực 

tiếp tới quyết định làm việc của sinh viên. Tính chất 
công việc sẽ gồm có các biến như môi trường làm 
việc, mức lương khởi điểm, chế độ lương thưởng, cơ 
hội thăng tiến, kỹ năng chuyên môn yêu cầu. Mỗi 
ngành sẽ có những tính chất công việc đặc thù riêng, 
sẽ có những cái khó khăn nhất định tùy thuộc vào sự 
phù hợp bản thân mỗi sinh viên. Do vậy, cần phải 
lựa chọn công việc có tính chất công việc phù hợp 
với bản thân mình, phù hợp với thế mạnh bản thân. 
Về nhân tố “ tính chất công việc” thì có rất nhiều bài 
nghiên cứu đã chỉ ra mức độ ảnh hưởng của nó đối 
với quyết định làm việc của sinh viên. Điển hình là 
nghiên cứu của nhóm tác giả Pritika Singh Baliyan 
và Som Baliyan (2016) đã đưa ra kết quả là mức 
lương khởi điểm và cơ hội thăng tiến là ảnh hưởng 
mạnh nhất trong các nhân tố ảnh hưởng quyết định 
lựa chọn nơi làm việc. 

Từ tổng quan các công trình nghiên cứu liên 
quan đến đề tài, nhóm nhận thấy các nhân tố ảnh 
hưởng đến quyết định làm việc trái ngành của sinh 
viên kế toán sau tốt nghiệp được đề cập nhiều trong 
các nghiên cứu đã công bố là: cá nhân, trường đại 
học, gia đình, tính chất công việc. Đối với nội dung 
và phạm vi nghiên cứu đề tài, nhóm đề xuất mô hình 
“Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định 
làm trái ngành của sinh viên kế toán tại các trường 
đại học khối kinh tế trên địa bàn Hà Nội” với 4 nhân 
tố: Cá nhân, Trường đại học, Gia đình, Tính chất 
công việc. Các nhân tố này được tổng hợp trong mô 
hình đề xuất dưới đây: 

Tại thị trường lao động Việt Nam hiện nay, làm 
việc trái ngành là thực trạng không còn quá mới lạ. 
Khi quá trình tuyển dụng ngày càng trở nên gay gắt, 
điều này đã đặt ra những yêu cầu khắt khe hơn đối 
với sinh viên khối ngành kinh tế nói chung và sinh 
viên kế toán nói riêng. Thực tế mỗi năm cho thấy các 
trường đại học, cao đẳng trên cả nước có hàng ngàn 
sinh viên chuyên ngành Kế toán tốt nghiệp. Nhiều 
sinh viên đã chủ động làm những công việc không 
liên quan đến chuyên ngành đào tạo. Bên cạnh đó, 
không ít sinh viên mắc kẹt trước vòng xoáy “nhảy 

việc” và không biết đến khi nào mới tìm được bến đỗ 
thực sự phù hợp. Việc sinh viên kế toán làm trái 
ngành không chỉ gây lãng phí thời gian và kiến thức 
chuyên môn, mà còn gặp rất nhiều khó khăn thách 
thức. Bài viết sử dụng kết hợp phương pháp định 
lượng và định tính nhằm đề xuất mô hình mức độ 
ảnh hưởng của các nhân tố đến quyết định làm việc 
trái ngành của sinh viên kế toán sau tốt nghiệp trên 
địa bàn Hà Nội, làm cơ sở để đưa ra các khuyến nghị 
nhằm giúp cho sinh viên và các cơ sở đào tạo hạn chế 
được tình trạng trên, nâng cao hiệu quả công việc, 
chất lượng đào tạo chuẩn đầu ra đối với người học./. 
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1. Một số kết quả về phát triển kinh tế số ở 
Nghệ An  

Theo Báo cáo thống kê của Hiệp hội TMĐT Việt 
Nam, đến nay, 100% doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh 
Nghệ An đều đã sử dụng email trong trao đổi công 
việc, chào bán sản phẩm, giao kết hợp đồng và kê 
khai thuế qua mạng; Trên 80% doanh nghiệp đã 
quan tâm đầu tư xây dựng website, tham gia các sàn 
giao dịch TMĐT hoặc ứng dụng mạng xã hội face‐
book, zalo để quảng bá, giới thiệu, mua bán sản 
phẩm, dịch vụ. 

Theo khảo sát nhanh (10/2022) tại các Khách 
sạn lớn ở Nghệ An như: Mường Thanh, Thượng Hải, 
Giao tế, Nhà khách Nghệ An, Vinh plaza thì hình thức 
TMĐT đang chiếm ưu thế so với kinh doanh truyền 
thống. Cụ thể trên 80% lượng khách đặt phòng và 
các dịch vụ kèm theo thông qua phương tiện điện tử 
như: điện thoại, email, website riêng của công ty và 
các cổng thông tin cung cấp dịch vụ đặt phòng trực 
tuyến như agoda.com, chudu24.com... 

Các DN trên địa bàn tỉnh cũng quan tâm đầu tư 
các phần mềm chuyên dùng phục vụ công tác sản 
xuất, kinh doanh như: Phần mềm quản lý khách 
hàng, phần mềm bán hàng, phần mềm kế toán Misa, 
Phần mềm hoá đơn điện tử, Phần mềm quản lý nhân 
sự, Phần mềm quản lý khách sạn... 

Sàn giao dịch TMĐT Nghệ An (địa chỉ truy cập 
http://37nghean.com), đến 30/9/2022 đã hỗ trợ 
được hơn 465 doanh nghiệp và thương nhân đăng 
ký thành viên tham gia và thiết lập gian hàng; Thu 
hút trên 8,8 triệu lượt truy cập; Giới thiệu và chào 
bán 3.712 các sản phẩm và dịch vụ. Ngoài sàn giao 
dịch TMĐT Nghệ An do Sở Công Thương quản lý, 
trên địa bàn tỉnh còn có nhiều Sàn giao dịch hoạt 
động hiệu quả, thu hút nhiều DN và người tiêu dùng 
thao gia như: Sàn giao dịch chovinh.com, 

chocon.com của Công ty CP Golden City, Sàn chon‐
hadatvinh.com Công ty Công ty Cổ phần Phần mềm 
Gruu,… 

Sở Công Thương còn phối hợp với một số sàn 
thương mại điện tử trong nước hỗ trợ mở gian hàng 
cho các tổ chức, doanh nghiệp (DN) sản xuất sản 
phẩm OCOP, nông sản, thủy sản trong tỉnh trên các 
sàn TMĐT như Tiki, Voso, Lazada, Shopee, Sendo, 
Alibaba, Sàn postmart.vn… với các sản phẩm như, 
mỳ rau củ, dược liệu, thực phẩm, hải sản đông 
lạnh… Chỉ đạo các chuỗi cửa hàng lớn tại Nghệ An 
cũng như trên cả nước như Vinmart, Vinmart +, siêu 
thị bigC; siêu thị MM Mega Market; các hệ thống siêu 
thị, chuỗi cửa hàng mini thực phẩm sạch… tăng 
cường bán hàng trực tuyến, vì vậy bước đầu đã có 
lượng giao dịch lớn. 

Tính đến 31/9/2022, Số hộ sản xuất nông nghiệp 
Nghệ An được đưa lên các sàn TMĐT trong nước là 
266.373 hộ, tổng số sản phẩm được đưa lên sàn là 
6.923 sản phẩm. 

Song song với việc đưa các sản phẩm tiêu biểu 
lên sàn, hai năm qua Sở Công Thương cũng đã hỗ 
trợ tổ chức, đơn vị xây dựng hơn 40 Website TMĐT; 
chuyển giao hàng chục bộ phầm mềm quản lý khách 
hàng, quản lý bán hàng, quản lý khách sạn thông 
minh; hỗ trợ 06 đơn vị phát triển thương hiệu trực 
tuyến bằng hình thức xây dựng các Clip phát trên 
các nền tảng số thông qua xây dựng các TVC quảng 
cáo, phim ngắn giới thiệu DN (HTX Sen Quê Bác, 
HTX Gà Thanh Chương, HTX nông nghiệp sản xuất 
và chế biến Tương Sa Nam Hương Dương, Công ty 
CP đầu tư và sản xuất ATC …); 

Tổ chức đào tạo, tập huấn cho hơn 1000 lượt học 
viên và cán bộ QLNN, lãnh đạo các đơn vị DN, sinh 
viên tại các trường đại học về kiến thức và kỹ năng 
ứng dụng TMĐT. 

Phát triển kinh tế số tỉnh Nghệ An: 
những thuận lợi và khó khăn

Lê Thị Mỹ Tâm  
Trịnh Thị Lê 

Trường Đại học Kinh tế Nghệ An 

Kinh tế số đã trở thành xu thế phát triển tất yếu đối với các nền kinh tế trên thế giới. Kinh tế số theo nghĩa 
rộng bao gồm nhiều loại hình kinh tế mới và đa dạng, tạo ra nhiều cơ hội kinh doanh cho các doanh nghiệp 
và cơ hội mới về việc làm cho người lao động, giúp kinh tế của tỉnh có thể tăng trưởng nhanh. Nghệ An đã 
bước đầu đạt được một số thành tựu trong việc chuyển đổi hướng tới nền kinh tế số. Tuy nhiên, để phát triển 
kinh tế số, trước mắt còn rất nhiều thuận lợi và khó khăn, từ công nghệ, tài chính, con người, đến thể chế chính 
sách bứt phá. Nếu Nghệ An phát huy được tốt những tiềm năng về nguồn nhân lực trẻ, thông minh, hiếu học, 
dám nghĩ, dám làm.. để có bước chuyển đổi số và phát triển kinh tế số tốt hơn so với các địa phương khác.
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Đẩy mạnh phát triển thanh toán không dùng tiền 
mặt, Sở Công Thương đã phối hợp Viettel Nghệ An 
triển khai mô hình “Chợ 4.0” nhằm thúc đẩy hoạt 
động chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ thông 
tin trong hoạt động kinh doanh nói chung và thanh 
toán nói riêng tại các chợ trên địa bàn. Sau 5 tháng 
đã triển khai thí điểm tại 6 chợ (Chợ Vinh , Chợ Giát, 
chợ Đô Lương, Chợ Ga Vinh, Chợ Hôm, Chợ Tân 
Thành) bước đầu đã thu được nhiều kết quả khả 
quan với hơn 1300 tiểu thương tham gia kết nối, 
4000 giao dịch và dòng tiền trao đổi hơn 12 tỷ đồng. 

Bên cạnh đó các hình thức thanh toán không 
dùng tiền mặt đã được các ngân hàng triển khai 
rộng rãi, hiện đã khá phổ biến đến tận các cơ sở, hộ 
kinh doanh, hình thức thanh toán không dùng tiền 
mặt tạo điều kiện để người tiêu dùng trải nghiệm, 
tiếp cận với các phương thức thanh toán hiện đại, 
kích thích hoạt động mua sắm. 

Không chỉ tham gia Sàn TMĐT hay sử dụng web‐
site của mình để quảng bá, giới thiệu sản phẩm, nhiều 
đơn đơn vị, doanh nghiệp, chủ thể sản xuất kinh 
doanh trên địa bàn đã ứng dụng lợi thế các trang 
mạng xã hội (facebook, tiktok, zalo…) để quảng bá, 
tương tác, tiêu thụ sản phẩm, dịch vụ. Đây chính là 
giải pháp đưa số hóa len lỏi vào cuộc sống của người 
dân một cách thiết thực và hiệu quả nhất, từ đó thúc 
đẩy phát triển các hình thức giao thương đa dạng. 

Việc ứng dụng TMĐT‐CNTT trong nhân dân ngày 
càng tăng nhanh. Một số dịch vụ giá trị gia tăng như 
giải trí, đào tạo, tư vấn chăm sóc sức khỏe từ xa, học 
trực tuyến, các dịch vụ tiện ích như tra cứu điểm thi, 
đăng ký học tại các trường, tham khảo để lựa chọn 
cơ sở đào tạo cho con em vào mùa thi, đã bước đầu 
tạo được nhu cầu ứng dụng của trong nhân dân. 

Thông qua nhiều hoạt động nói trên đã góp phần 
thúc đẩy ứng dụng và phát triển TMĐT và Kinh tế số 
tại Nghệ An. Chỉ số xếp hạng TMĐT Nghệ An nhiều 
năm liền nằm trong top khá cả nước, mới nhất năm 
2022, tại Diễn đàn Toàn cảnh TMĐT Việt Nam 2022 
tổ chức tại TP.HCM ngày 10/5/2022: Nghệ An xếp 
Thứ 15 trên bảng xếp hạng và đứng đầu khu vực Bắc 
Trung Bộ (tăng 3 bậc so với năm 2021). 

2. Những thuận lợi và khó khăn để phát triển 
kinh tế số tỉnh Nghệ An 

2.1. Những thuận lợi 
‐ Ban hành nhiều hành lang, căn cứ pháp lý, cơ 

chế chính sách về phát triển kinh tế số, có thể kể đến 
như: Quyết định 411/QĐ‐TTg ngày 31/03/2022 của 
Thủ tướng Chính phủ về quyết định phê duyệt Chiến 
lược quốc gia phát triển kinh tế số và xã hội số đến 
năm 2025 định hướng đến năm 2030; Nghị định 
80/2021/NĐ‐CP ngày 26/08/2021 của Chính phủ 
về Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số 
điều của luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa; Thông 

tư 06/2022/TT‐BKHĐT ngày 10/05/2022 của Bộ Kế 
hoạch và Đầu tư Hướng dẫn một số điều của nghị 
định số 80/2021/NĐ‐CP này 26/08/2021 của chính 
phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số 
điều của luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa. 

‐ Tỉnh Nghệ An đã có những chính sách, xây dựng 
hạ tầng và các ứng dụng cụ thể là Nghị quyết số 09‐
NQ/TU ngày 05/08/2022 của Ban chấp hành Đảng 
bộ tỉnh về Chuyển đổi số tỉnh Nghệ An đến năm 
2025, định hướng đến năm 2030; Kế hoạch số: 586/ 
KH‐UBND ngày 22/08/2022 của UBND tỉnh Nghệ 
An về Kế hoạch chuyển đổi số tỉnh Nghệ An đến năm 
2025; 100% các xã phường trên địa bàn đã được 
phủ sóng di động trong đó tỷ lệ sóng 3G, 4G đạt 
97%. Tổng số thuê bao di động: 2.933.667 thuê bao 
có tỷ lệ sấp xỉ 87,2 thuê bao/100 dân, Tổng số thuê 
bao Internet: 1.894.117 thuê bao đạt sấp xỉ 56,3 
thuê bao/100 dân (số liệu từ các nhà mạng); Tỉnh 
Nghệ An đã ứng dụng CNTT và chuyển đổi số trên 
nhiều lĩnh vực; Chính quyền điện tử; Giao thông; Y 
tế; Giáo dục; Sàn thương mại điện tử; … 

2.2. Những khó khăn 
‐ Nguồn nhân lực CNTT trên địa bàn tỉnh Nghệ An 

còn thiếu và chưa đáp ứng được yêu cầu thực tế trong 
quá trình chuyển đổi số. Đây được xem là yếu tố quan 
trọng trong cạnh tranh và phát triển kinh tế số. 

‐ Trong nền kinh tế số dữ liệu là tài nguyên giá 
trị. Tuy nhiên hệ thống dữ liệu tại Nghệ An đang 
phân tán, chưa có sự chia sẻ, kết nối liên thông để sử 
dung chung nguồn dữ liệu. Vì vậy cần phải xây dựng 
hệ thống cơ sở dữ liệu dùng chung. 

‐ Trong môi trường mạng, nhất là khi CMCN 4.0 
sản sinh dữ liệu lớn, vấn đề an toàn, bảo mật thông 
tin là một thách thức lớn đối với các doanh nghiệp. 
Điều này dẫn tới nhiều doanh nghiệp đang còn e 
ngại với việc số hóa và chuyển đổi số. 

‐ Doanh nghiệp hiện nay còn chưa hình dung và 
hiểu bản chất, vai trò của kinh tế số đối với việc tăng 
năng suất lao động, giá trị sản phẩm, tăng khả năng 
cạnh tranh, mang lại lợi nhuận cho Doanh nghiệp. 

‐ Chỉ số đánh giá mức độ chuyển đổi số (DTI) của 
Nghệ An so với mặt bằng chung của cả nước còn 
thấp (55/63) đặc biệt chỉ số hoạt động kinh tế số chỉ 
đạt 1/12 chỉ tiêu. Hạ tầng số chưa đáp ứng yêu cầu, 
chỉ tiêu triển khai đường truyền số liệu chuyên 
dùng đến cấp xã là chỉ tiêu duy nhất đạt yêu cầu 
trong 7 chỉ tiêu đề ra ... 

3. Giải pháp phát triển kinh tế số ở Nghệ An 
thời gian tới 

‐ Thứ nhất, quán triệt và thực hiện tốt quan điểm, 
chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước trong 
việc chủ động tham gia, tăng cường năng lực tiếp 
cận cuộc CMCN 4.0, thúc đẩy phát triển doanh 
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nghiệp thông minh, phát triển nền kinh tế số trong 
toàn hệ thống chính trị và doanh nghiệp. Trong đó, 
phải đổi mới tư duy, thống nhất nhận thức, tăng 
cường vai trò lãnh đạo của Đảng và quản lý của Nhà 
nước trong phát triển nền kinh tế số, tạo điều kiện 
thuận lợi cho doanh nghiệp tiếp cận và hoạt động 
trong môi trường kinh tế số. Đẩy mạnh công tác 
tuyên truyền, nâng cao nhận thức của toàn dân 
hưởng ứng và đồng hành cùng doanh nghiệp nhằm 
tạo môi trường, điều kiện thuận lợi cho phát triển 
doanh nghiệp thông minh ở Nghệ An. Đặc biệt, nâng 
cao nhận thức của người dân về vai trò của nền kinh 
tế số và ý thức trong sử dụng các dịch vụ điện tử để 
hướng đến một nền kinh tế không dùng tiền mặt. 

‐ Thứ hai, đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ kinh tế 
‐ xã hội đáp ứng đòi hỏi của nền kinh tế số. Xây dựng 
và phát triển Chính phủ điện tử với hạ tầng công 
nghệ thông minh. Hình thành và vận hành một 
chính quyền điện tử đủ mạnh, thông suốt, thủ tục 
hành chính gọn nhẹ, nhanh chóng tạo môi trường 
kinh doanh thuận lợi cho doanh nghiệp. Xây dựng 
và phát triển đồng bộ với hạ tầng dữ liệu quốc gia, 
hình thành hệ thống trung tâm dữ liệu của tỉnh, các 
trung tâm dữ liệu ngành và địa phương kết nối đồng 
bộ và thống nhất. Xây dựng cơ sở dữ liệu số của Tỉnh 
và chính quyền các cấp, tạo điều kiện để mọi công 
dân, nhất là doanh nghiệp có thể cập nhật, tra cứu 
thông tin cần thiết. 

‐ Thứ ba, nâng cao nhận thức của các doanh 
nghiệp về quá trình chuyển đổi kinh tế số. Tăng 
cường tuyên truyền đến các doanh nghiệp, nhất là 
các doanh nghiệp đang sử dụng máy móc lạc hậu 
hiểu về kinh tế số và sự tất yếu phải thay đổi, đầu tư 
công nghệ số vào sản xuất kinh doanh. Hơn nữa, các 
cơ quan chức năng cần tạo điều kiện hơn cho doanh 
nghiệp về tiếp cận nguồn vốn, môi trường đầu tư 
kinh doanh, tìm kiếm thị trường tiêu thụ… thúc đẩy 
kinh tế số ở mọi thành phần, áp dụng công nghệ ở 
tất cả các doanh nghiệp, đặc biệt là bộ phận doanh 
nghiệp vừa và nhỏ, năng lực sản xuất còn hạn chế. 

Các doanh nghiệp cần tích hợp công nghệ số hóa, 
thúc đẩy phát triển những giải pháp sản xuất và 
kinh doanh dựa trên số hóa; tối ưu hóa mô hình 
kinh doanh, phát triển kỹ năng mới cho từng cá 
nhân và tổ chức, sử dụng hiệu quả chuỗi cung ứng 
thông minh; có giải pháp quản lý tài sản trí tuệ phù 
hợp với những mô hình kinh doanh và các mô hình 
hợp tác mới. Phát triển nguồn nhân lực theo hướng 
tăng cường năng lực tiếp cận, tư duy sáng tạo và khả 
năng thích ứng với môi trường công nghệ liên tục 
thay đổi và phát triển nhanh chóng trên thế giới. 

‐ Thứ tư, nâng cao chất lượng giáo dục ‐ đào tạo 
nguồn nhân lực cho nền kinh tế số. Sự thiếu hụt 
nguồn nhân lực công nghệ thông tin, TMĐT được 
xem là một trong những thách thức lớn đối với sự 
phát triển nền kinh tế số của Việt Nam nói chung và 

Nghệ An nói riêng. Vì vậy, cùng với việc thay đổi 
chương trình đào tạo theo kịp các xu thế công nghệ 
mới, đẩy nhanh việc xã hội hóa hoạt động đào tạo, 
bồi dưỡng cho khu vực doanh nghiệp để doanh 
nghiệp sớm tiếp cận và thực hiện chuyển đổi số ở 
doanh nghiệp mình quản lý. Tập trung đầu tư mạnh 
mẽ cho khoa học ‐ công nghệ và giáo dục, coi trọng 
đổi mới giáo dục ‐ đào tạo theo yêu cầu của nền kinh 
tế số. Điều này bao gồm xây dựng chiến lược đào tạo 
và thu hút tài năng công nghệ trong và ngoài nước, 
phát triển nguồn nhân lực công nghệ, nhất là công 
nghệ thông tin, TMĐT cả về lượng và chất, đổi mới 
và cập nhật, tiếp thu chương trình, giáo trình đào 
tạo của thế giới gắn với xu thế phát triển kinh tế số. 
Thúc đẩy hợp tác quốc tế trong đào tạo, bồi dưỡng 
và xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức cho nền kinh 
tế số, có khả năng bảo vệ, hỗ trợ và thúc đẩy các lợi 
ích của doanh nghiệp trong môi trường hội nhập 
quốc tế vào kinh tế số toàn cầu.  

Thứ năm, phát triển thương mại điện tử trở 
thành một trong những lĩnh vực tiên phong của nền 
kinh tế số. Trong đó tập trung triển khai hiệu quả Kế 
hoạch số 400/KH‐UBND ngày 21/7/2021 về phát 
triển thương mại điện tử tỉnh Nghệ An giai đoạn 
2021‐2025; Kế hoạch số 2345/UBND ‐ TH ngày 
6/4/2022 về việc đưa hộ sản xuất nông nghiệp lên 
sàn thương mại điện tử năm 2022 và một số kế 
hoạch hỗ trợ đưa hộ sản xuất nông nghiệp lên sàn 
TMĐT, thúc đẩy phát triển kinh tế số nông nghiệp, 
nông thôn Nghệ An năm 2021, 2022 và định hướng 
đến năm 2025.  

‐ Thứ sáu: Tăng cường hợp tác về công nghệ số 
và kinh tế số với các Tập đoàn, đối tác trong và ngoài 
nước, đặc biệt là các đối tác trong lĩnh vực công 
nghệ số nhằm đẩy nhanh quá trình chuyển đổi số, 
nâng cao năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp 
trên địa bàn./. 

Tài liệu tham khảo 

Bộ Chính trị (2019), Nghị quyết số 52/NQ‐TW, 
ngày 27/09/2019 về một số chủ trương, chính sách 
chủ động tham gia cuộc Cách mạng Công nghiệp 4.0. 

UBND tỉnh Nghệ An (2022), Báo cáo tổng hợp 
quy hoạch tỉnh Nghệ An thời kỳ 2021‐2030, tầm 
nhìn đến 2050 

Thủ tướng Chính phủ (2020), Quyết định số 
749/QĐ‐TTg ngày 03/06/2020 phê duyệt Chương 
trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định 
hướng đến năm 2030. 

Tỉnh uỷ Nghệ An, (2022), “Báo cáo tổng kết 10 
năm thực hiện nghị quyết số 26‐ nq/tw, ngày 
30/7/2013 của bộ chính trị khóa xi về phương 
hướng, nhiệm vụ phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 
2020”(phần kinh tế ‐ xã hội và đảm bảo quốc phòng, 
an ninh) 



74 Kinh tïë Chêu AÁ - Thaái Bònh Dûúng  (Thaáng 2 / 2023)

A
sia

 - 
Pa

cif
ic 

E
co

no
m

ic 
Re

vi
ew

NGHIÊN CỨU
RESEARCH

1. Giới thiệu 

  Việc phát triển, đào tạo, bồi dưỡng và sử dụng 
người có tài năng có vị trí đặc biệt quan trọng và trở 
thành chiến lược của nhiều nước trên thế giới. Đối 
với Nhật Bản trong bốn thập kỷ đầu tiên sau Chiến 
tranh thế giới thứ hai, quốc gia này đã trải qua giai 
đoạn mà tốc độ tăng trưởng kinh tế chưa từng có. 
Thành công này dựa trên cơ sở chất lượng của lực 
lượng lao động trí thức trên nền tảng của chính sách 
đào tạo, bồi dưỡng và thu hút nhân tai tài của Nhật 
Bản. Là cơ sở cho Nhật Bản khi tiếp thu được công 
nghệ tiên tiến của nước ngoài. Lực lượng này được 
tạo ra trong hơn một thế kỷ đầu tư mạnh mẽ cho 
giáo dục kéo dài từ khi bắt đầu giai đoạn hiện đại 
hóa cho đến giai đoạn chiến tranh. Tuy nhiên, trong 
quá trình này, Nhật Bản đã không đầu tư đúng mức 
cho giáo dục ở trình độ cao, khó có khả năng tạo ra 
những ý tưởng sáng tạo mới để duy trì khả năng 
cạnh tranh của mình đối với các nền kinh tế tiên tiến 
khác. Thất bại này có thể được xác định là một trong 
những yếu tố chính dẫn đến sự kém hiệu quả của 
nền kinh tế Nhật Bản sau những năm 1980. Nhận 
thức được điều này Nhật Bản đã có những bước đi 
nhằm cải cách trong chính sách giáo dục, đào tạo, 
tuyển dụng, và đãi ngộ nhân tài đã giúp nước này 
xây dựng được lực lượng lao động có trình độ, sáng 
tạo và bắt kịp những thay đổi của bối cảnh kinh tế 
của đất nước nói chung và thế giới nói riêng. Trong 
nghiên cứu này nhóm tác giả rà soát lại các đặc điểm 
và kinh nghiệm trong chính sách bồi dưỡng, phát 
huy và trọng dụng nhân tài ở Nhật Bản ở cả khu vực 
công và khu vực tư với các nhóm chính sách khác 
nhau. 

 

2. Chính sách đào tạo, bồi dưỡng và trọng 
dụng nhân tài của nhà nước 

2.1. Chinh sách đào tạo và bồi dưỡng nhân tài  
Nhật Bản là quốc gia có lực lượng lao động trí 

thức có trình độ học vấn cao và kỹ năng nghề nghiệp 
vào loại hàng đầu thế giới, đáp ứng được nhu cầu 
của thị trường và phát triển kinh tế‐xã hội. Những 
đặc điểm chính trong chính sách của Nhật Bản về 
xây dựng, đào tạo và bồi dưỡng nhân tài có những 
đặc điểm chính sau: 

Thứ nhất, việc đầu tư cho giáo dục được chính 
phủ đặc biệt ưu tiên. Giáo dục là bắt buộc và miễn 
phí trong độ tuổi từ 6 đến 15. Khoảng 4,5% GNP của 
Nhật Bản được đầu tư cho giáo dục. Đặc trưng của 
hệ thống giáo dục Nhật Bản là hệ thống các trường 
tư thục. Những trường này đang có khoảng 70% học 
sinh theo học. Trường tư thục cho giáo dục phổ 
thông trung học chiếm khoảng 30% học sinh. Tuy 
nhiên, phụ huynh học sinh chỉ đóng góp khoảng 
25% tất cả các chi phí giáo dục. Hệ thống trường 
phổ thông Nhật Bản theo mô hình 6‐3‐3‐4. Từ 6‐12 
tuổi (6 tuổi) học sinh được học tại trường tiểu học. 
Tiếp theo là 3 năm ở trường cấp hai (12‐15). Từ 15 
đến 18 (3 năm) hai hệ thống trường trung học phổ 
thông, để chuẩn bị cho việc học ở các trường đại học 
hoặc tham gia ở các trường đào tạo nghề nghề (Van 
Zolingen, 2005). Việc chú trọng và ưu tiên cho phát 
triển giáo dục ở Nhật Bản đã giúp quốc gia này trở 
thành quốc gia có nền giáo dục phát triển hàng đầu 
cùng với việc phát triển và xây dựng một lực lượng 
lao động trí thức hùng hậu.  

Thứ hai, một đặc điểm quan trọng của hệ thống 
giáo dục Nhật Bản đó là một hệ thống coi trọng và 
phát huy được những nhân tố tài năng. Để chiến 

Chế độ trọng dụng và thu hút nhân tài của Nhật Bản 
và kinh nghiệm cho Việt Nam

Trần Thị Hà 
Trường Đại học Kinh tế quốc dân

Bài viết thuộc Đề tài cấp quốc gia: “Nghiên cứu hoàn thiện hệ thống chính sách phát huy vai trò  
của đội ngũ trí thức Việt Nam giai đoạn 2021‑2030”; Mã số ĐTĐL.XH‑09/20.

Nhật Bản là quốc gia có lực lượng lao động trí thức có trình độ học vấn cao và kỹ năng nghề nghiệp vào 
loại hàng đầu thế giới, đáp ứng được nhu cầu của thị trường và phát triển kinh tế‐xã hội. Sự thành công này 
xuất phát từ các chính sách giáo dục, trọng dụng và thu hút nhân tài của quốc gia này. Trong nghiên cứu 
này nhóm tác giả tìm hiểu về chính sách đào tạo, thu hút và trọng dụng nhân tài ở Nhật Bản và từ đó có 
những hàm ý chính sách cho Việt Nam nhằm xây dựng đội ngũ trí thức, lực lượng lao động có trình độ và 
tay nghề cao phù hợp với bối cảnh phát triển của đất nước trong điều kiện Việt Nam ngày càng hội nhập 
sâu rộng vào nền kinh tế thế giới. 
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lược đào tạo và bồi dưỡng nhân tài có hiệu quả, thì 
hệ thống giáo dục Nhật Bản đã sớm thiết kế chương 
trình học hiện đại, cường độ học tập, và môi trường 
cạnh tranh cao. Mục đích của hệ thống giáo dục để 
tạo ra những sinh viên tài năng nhất được làm 
những công việc tốt và phù hợp với năng lực nhất 
dựa trên hệ thống các kỳ thi và kiểm tra năng lực với 
sự cạnh tranh gắt gao (Van Zolingen, 2005). Các 
trường đại học thuộc top đầu chỉ tuyển sinh những 
sinh viên tài năng nhất. Đây là lý do tại sao Okada 
(2001) mô tả xã hội Nhật Bản là một xã hội chuyên 
quyền. Việc tuyển sinh đại học được dựa trên hệ 
thống kỳ thi với sự cạnh tranh gắt gao và kết hợp 
với thành tích học tập trọn đời của học sinh, điều 
này khiến cho áp lực học tập khá lớn đối với học 
sinh Nhật Bản trước khi bước chân vào giảng đường 
đại học.  

Thứ ba, Nhật Bản có những chính sách cải cách 
giáo dục để phù hợp với yêu cầu thị trường và bối 
cảnh kinh tế đất nước trong một môi trường toàn 
cầu. Trước thập niên 90 của thế kỷ 20, chương trình 
giáo dục phổ thông của Nhật Bản dựa trên triết lý 
cung cấp các kiến thức chung bao quát, đào tạo tính 
nhẫn nại, khả năng hợp tác và đa dạng các kỹ năng. 
Tuy nhiên, sự thay đổi về bối cảnh kinh tế vào 
những năm 1990 với sự đòi hỏi của thị trường, các 
công ty những lao động có tinh sáng tạo, và các kỹ 
năng cụ thể để tạo ra những động lực thúc đẩy sự 
phát triển. Bắt kịp những thay đổi này giáo dục Nhật 
Bản chuyển hướng sang sự tập trung vào phát triển 
tính sáng tạo và chính kiến của mỗi học sinh thay vì 
việc học thuộc lòng, thông qua các giờ học thực 
hành và thực nghiệm. Ngoài ra, sự hợp tác ngày 
càng gia tăng giữa các công ty, trường học và trường 
đại học làm gia tăng các cơ hội tích lũy thực tế cho 
các sinh viên và nâng cao chất lượng lực lượng lao 
động (Van Zolingen, 2005).  

Ngoài ra, bên cạnh các chính sách giáo dục 
hướng tới việc nuôi dưỡng và đào tạo, lựa chọn 
nhân tài từ các chương trình học phổ thông, đại học 
thì Nhật Bản cũng có những ưu tiên trong việc đào 
tạo và nâng cao chất lượng của đội ngũ trí thức và 
bồi dưỡng nhân tài làm việc trong khu vực công. 
Đào tạo tại chỗ (OJT) là phong cách đào tạo được 
chú trọng nhất ở Nhật Bản cho cả khu vực công và 
tư nhân. Bên cạnh đó, Cơ quan Nhân sự Quốc gia 
Nhật Bản (NPA) cũng cung cấp và điều phối các loại 
hình đào tạo khác nhau cho công chức, bao gồm đào 
tạo hành chính, đào tạo theo cấp độ vị trí và đào tạo 
cho nhân viên của các tổ chức địa phương.  

2.2. Chính sách tìm kiếm và tuyển dụng nhân 
tài trong khu vực công 

Trong khu vực công, Nhật Bản rất chú trọng đến 
chính sách sử dụng nguồn nhân lực trên cơ sở năng 
lực thực tế (chất lượng và hiệu quả công việc). 
Chính sách tìm kiếm và tuyển dụng nhân tài ở khu 

vực công của Nhật Bản có những đặc điểm chính 
sau: 

Thứ nhất, nguyên tắc tìm kiếm và tuyển dụng 
nhân tài cho khu vực công của Nhật Bản được tóm 
tắt trong hai từ dân chủ và hiệu quả. Phương thức 
tuyển dụng, các tiêu chuẩn, nguyên tắc và quy trình 
cơ bản của nền công vụ Nhật Bản được nêu trong 
Luật Dịch vụ công quốc gia (Kokka Kdmuin Ho), ban 
hành năm 1947‐48 và được sửa đổi định kỳ trong 
những năm tiếp theo. Theo Luật thì Cơ quan Nhân 
sự Quốc gia (Jinji In) được thành lập và là một trong 
hai "cơ quan hành chính nhân sự trung ương", cơ 
quan còn lại là Văn phòng Thủ tướng. Trong thực tế, 
Cơ quan Nhân sự Quốc gia là cơ quan nhân sự chính 
trong chính phủ Nhật Bản. Nguyên tắc dân chủ hàm 
ý rằng tất cả các công dân Nhật Bản đều có cơ hội 
bình đẳng trong cạnh tranh để có được các công việc 
trong bộ máy công chức nhà nước. Nguyên tắc hiệu 
quả được xây dựng trên các tiêu chuẩn về tuyển 
dụng đòi hỏi người tham gia tuyển dụng chứng 
minh được trình độ giáo dục, chuyên môn và kinh 
nghiệm trong lĩnh vực được tuyển dụng. Mô hình 
tuyển dụng của Nhật Bản dựa trên hai hình thức: kỳ 
thi cạnh tranh và tuyển dụng dựa trên đánh giá. 
Hình thức tuyển dụng dựa trên đánh giá thường chỉ 
được sử dụng trong các trường hợp ngoại lệ, chẳng 
hạn như tuyển dụng ứng viên có giấy phép hoặc 
chứng chỉ do nhà nước cấp (ví dụ: bác sĩ, nha sĩ, y tá, 
v.v.) và tuyển dụng những người có kinh nghiệm 
đáng kể trong cùng lĩnh vực (Koh, 1985).  

Thứ hai, hệ thống tuyển dụng công chức có sự 
thay đổi để thích nghi với những bối cảnh mới của 
thị trường lao động. Do vậy, hệ thống tuyển dụng 
công chức của Nhật Bản được thay đổi vào năm 
2012. Thay vì một hệ thống tuyển dụng 3 cấp độ, 
Nhật Bản đã chuyển sang hệ thống tuyển dụng theo 
vị trí làm việc với hai nhánh tuyển dụng: là tuyển 
dụng cho vị trí lãnh đạo (career‐track position) và 
tuyển dụng cho vị trí nhân viên (two staff positions) 
(Kudo, 2016). Bên cạnh đó, những chính sách về 
tuổi nghỉ hưu đối với công chức của Nhật Bản cũng 
được thay đổi cho phù hợp với thị trường lao động, 
theo đó tuổi nghỉ hưu ở Nhật sẽ tăng lên 65 cho đến 
năm 2025.  

2.3. Các chính sách lương và khen thưởng 
Chế độ lương công chức của Nhật Bản được nâng 

lương mỗi năm căn cứ theo chi phí sinh hoạt thực tế 
và chức trách nhiệm vụ của công chức. Đối với lao 
động trí thức, tài năng, Nhật Bản trả lương rất cao và 
có chế độ khen thưởng xứng đáng để động viên. 
Trong quá trình sử dụng, các nhà quản lý luôn tìm 
cách động viên khuyến khích những người dưới 
quyền tích cực làm việc và phát huy hết tài năng 
sáng tạo của mình, đồng thời cũng rất nghiêm khắc 
với các hành vi gian lận, dối trá. 
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3. Các chính sách đào tạo và thu hút nhân 
tài ở khu vực tư nhân 

Việc đào tạo cán bộ trong nội bộ mỗi hãng, công 
ty Nhật Bản là một bộ phận không thể tách rời của 
hệ thống chung các quan hệ lao động. Nó bảo đảm 
chế độ thuê mướn suốt đời những lao dộng nòng cốt 
của hãng và xác lập những mối quan hệ đặc biệt tin 
cậy giữa ban lãnh đạo và người làm thuê cho hãng. 
Những quan hệ bền chặt như vậy cho phép công ty 
bỏ ra một khoản tiền rất lớn dể đào tạo mà không lo 
ngại rằng những nguời được đào tạo sẽ bỏ sang 
hãng khác. Hệ thống đào tạo này có ưu điểm cho 
phép thực hiện các nguyên tắc đào tạo cán bộ trong 
khuôn khổ đề bạt, sử dụng cán bộ, nâng bậc cho cán 
bộ cấp dưới. Đồng thời gắn liền với năng lực học tập 
của người được bồi dưỡng và nguyện vọng của họ 
được nâng lên, nâng cao trình độ chuyên môn và 
nghiệp vụ. Việc giáo dục ‐ đào tạo cán bộ nhân viên 
của các công ty Nhật Bản được thực hiện dưới hai 
hình thức: kèm cặp ngay tại chỗ làm việc và định kỳ 
theo các khoá học lại trung tâm dào tạo của hãng 
hoặc ở một trường đại học khác theo các khoá đào 
tạo cao học, đại học. Việc đào tạo tại các công ty ca 
thể phân chia thành hai giai đoạn: giáo dục tồng 
quát và giáo dục chuyên môn. Giai đoạn giáo dục 
tổng quát: thuờng kéo dài khoảng 4 ‐ 6 tháng sau khi 
được tuyển và hầu hết các công ty Nhật Bản coi là 
quá trình bắt buộc. Toàn bộ giai đoạn đào tạo này 
hướng vào ba nội dung cơ bản: (i) Huấn luyện tác 
phong, (ii) Thực tế hóa nhằm giúp nhân viên có thể 
bao quát được tất cả các công đoạn sản xuất, các mối 
quan hệ tốt đồng nghiệp, (iii) Phát huy sức mạnh tập 
thể. Tiếp theo giai đoạn giáo dục tổng quát là đưa 
các nhân viên vào làm tại các bộ phận khác nhau của 
công ty. Các công ty đã đầu tư khoản chi phí rất lớn 
để đào tạo lại các nhân viên của mình và được diễn 
ra suốt đời làm việc của người công nhân nhằm 
cung cấp cho họ tri thức và những kỹ năng riêng của 
công ty.  

Bên cạnh các chính sách đào tạo, các chính sách 
quản lý nhân tài và thu hút ở khu vực tư ở Nhật Bản 
được điều chỉnh theo nhu cầu và bối cảnh cạnh 
tranh của thị trường lao động. Quản lý nhân tài ở các 
công ty là yếu tố quan trọng nhất góp phần tạo nên 
khả năng cạnh tranh và thành công đối với các công 
ty Nhật Bản. Đặc biệt là trước nhu cầu mở rộng thị 
trường toàn cầu và sự cần thiết của đổi mới và sáng 
tạo trong cạnh tranh toàn cầu của các công ty xuyên 
quốc gia. Có đến 98% các công ty của Nhật Bản xem 
việc quản lý, thu hút và trọng dụng nhân tài là nhiệm 
vụ quan trọng hoặc quan trọng nhất đối với quá 
trình đổi mới và nâng cao khả năng cạnh tranh của 
công ty. 

 
 

4. Kết luận và hàm ý chính sách 

Chính sách bồi dưỡng, thu hút và trọng dụng 
nhân tài luôn được quan tâm và chú trọng và đóng 
vai trò vô cùng quan trọng trong phát triển kinh tế 
quốc gia và phát triển công nghiệp hướng tới đổi 
mới và sáng tạo, tăng khả năng cạnh tranh của Nhật 
Bản với các nền kinh tế khác. Đây là những bài học 
kinh nghiệm quý giá cho Việt Nam, trong chiến lược 
đào tạo, bồi dưỡng và thu hút nhân tài phục vụ cho 
nhu cầu phát triển, tạo động lực cạnh tranh cho nền 
kinh tế trong bối cảnh Việt Nam đang ngày cang hội 
nhập sâu rộng và đối mặt với nhiều cơ hội và thách 
thức từ bên ngoài. Một số bài học kinh nghiệm từ 
Nhật Bản mà Việt Nam có thể học hỏi và xây dựng 
chiến lược nhân tài riêng cho bối cảnh mới:  

Thứ nhất, chú trọng đầu tư cho giáo dục luôn là 
bước đi đầu tiên để hình thành và bồi dưỡng nhân 
tài. Theo đó, việc đảm bảo chất lượng giáo dục và 
xây dựng hệ thống giáo dục có khả năng phân loại, 
phát hiện và phát huy được năng lực cá nhân là tiền 
đề cho mọi chính sách về nhân tài. 

Thứ hai, chính sách giáo dục hướng đến đào tạo 
lực lượng trí thức và nhân tài phục vụ phát triển đất 
nước. Tuy nhiên, các chính sách cần bắt kịp những 
thay đổi và thách thức từ thị trường trong nước và 
thế giới. Tăng cường sự hợp tác giữa nhà trường và 
các cơ sở làm việc thực tế trong đào tạo để phát huy 
tính sáng tạo, nâng cao chất lượng lao động 

Thứ ba, chú trọng đến các chính sách tuyển dụng 
và tìm kiếm, đào tạo nhân tài trong khu vực công. 
Các chính sách cần đảm bảo các nguyên tắc bình 
đẳng, dân chủ và hiệu quả.  

Thứ tư, cần nhấn mạnh vai trò của các công ty, 
khu vực tư nhân trong việc đào tạo và thu hút nhân 
tài. Các công ty ngày càng giữ vai trò quan trọng 
trong chiến lược thu hút và trọng dụng nhân tài của 
quốc gia. Do vậy, cần có những chính sách và chiến 
lược riêng đối với vấn đề thu hút và trọng dụng 
nhân tài cho khu vực tư nhân./. 
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1. Khái quát về kinh tế tuần hoàn trong nông 
nghiệp 

Hiện nay, khái niệm KTTH do tổ chức Ellen 
MacArthur Foundation đưa ra năm 2012 được thửa 
nhận rộng rãi: “KTTH là một hệ thống có tính tái tạo 
và khôi phục thông qua các kế hoạch và thiết kế chủ 
động. Nó thay thế khái niệm “kết thúc vòng đời” của 
vật liệu bằng khái niệm khôi phục, chuyển dịch theo 
hướng sử dụng năng lượng tái tạo, không dùng các 
hóa chất độc hại gây tổn hại tới việc tái sử dụng và 
hướng tới giảm thiểu chất thải thông qua việc thiết 
kế vật liệu, sản phẩm, hệ thống kỹ thuật và cả các mô 
hình kinh doanh trong phạm vi của nó.” 

Nếu xem xét từ góc nhìn tổng thể xã hội, KTTH là 
một hệ thống kinh tế có tính tái tạo và khôi phục, 
thông qua việc thay đổi cách mà hàng hoá, dịch vụ 
được thiết kế, sản xuất và tiêu dùng. Từ đó, kéo dài 
tuổi thọ của vật chất, chuyển chất thải từ điểm cuối 
của vòng sản xuất hay tiêu dùng trở lại điểm đầu, 
giảm thiểu các tác động tiêu cực tới môi trường. 
KTTH không phải là một mô hình đồng nhất cho cả 
nền kinh tế, mà nó là nhiều mô hình khác nhau được 
xây dựng theo cùng một triết lý, đó là triết lý Tái tạo 
(Regeneration) và Khôi phục (Restoration). Kinh tế 
tuần hoàn trong nông nghiệp là quá trình sản xuất 
nông nghiệp theo chu trình khép kín, chất thải và 
phế, phụ phẩm của quá trình này là đầu vào của quá 
trình sản xuất khác thông qua áp dụng tiến bộ kỹ 
thuật, công nghệ sinh học, công nghệ hóa lý. Nhờ đó, 
sản xuất nông nghiệp sẽ khai thác và sử dụng tài 
nguyên một cách tiết kiệm, hiệu quả, giảm thiểu sự 
lãng phí, thất thoát sau thu hoạch, tạo ra sản phẩm 
an toàn, chất lượng cao và nhất là giảm thiểu và đi 
đến triệt tiêu chất thải gây ô nhiễm môi trường, bảo 
vệ hệ sinh thái và sức khỏe con người. 

2. Kinh nghiệm phát triển kinh tế tuần hoàn 
trong nông nghiệp trên thế giới 

2.1. Kinh nghiệm ở Liên minh Châu Âu EU 
Trong nông nghiệp, EU đặt ra các lĩnh vực ưu tiên 

của KTTH gồm: 
‐ Sinh khối (Biomass) và các sản phẩm sinh học. 

Theo đó, sản xuất nông nghiệp và lâm nghiệm được 
coi là lĩnh vực trọng tâm để thúc đẩy chuyển dịch 
toàn bộ nền kinh tế theo hướng phát thải các bon 
thấp và thân thiện mới khí hậu, bở lẽ một số khí nhà 
kính thường thấy trong nông nghiệp có khả năng gây 
hiệu ứng nhà kính rất mạnh. Chẳng hạn, 1kg khí 
metan (CH4) từ hoạt động chăn nuôi có thể gây hiệu 
ứng mạnh gấp 25 lần 1kg khí CO2 từ các hoạt động 
giao thông. Vì vậy, thu hồi và sử dụng các năng lượng 
sinh khối nói chung và biogas nói riêng là hướng ưu 
tiên của các mô hình KTTH trong nông nghiệp. 

‐ Canh tác hỗn hợp kết hợp canh tác cây trồng với 
chăn nuôi. Nông nghiệp tuần hoàn được kết nối chặt 
chẽ với khái niệm hình thức chăn nuôi hỗn hợp cây 
trồng vật nuôi. Ví dụ, canh tác hỗn hợp có thể ám chỉ 
sự chuyển đổi khỏi nền nông nghiệp độc canh để phát 
triển một tập hợp các loại cây trồng phụ thuộc lẫn 
nhau trong đó việc canh tác của một người tạo điều 
kiện thuận lợi cho những người khác trên cùng một 
vùng đất. Đa dạng cây trồng trở thành một biện pháp 
hiệu quả để giảm đầu vào, quản lý độ màu mỡ của đất 
và tăng cường khả năng phục hồi, đồng thời việc sản 
xuất kết hợp các loại cây trồng và cây họ đậu khác 
nhau có thể nâng cao năng suất một cách bền vững. 

Canh tác hỗn hợp kết hợp canh tác cây trồng với 
chăn nuôi cung cấp thêm cơ hội để làm sâu sắc thêm 
nền nông nghiệp tuần hoàn. Sử dụng thức ăn sản 
xuất trong nước và phân bón thay vì nhập khẩu và 
phân bón hóa học, ví dụ, có thể góp phần giảm CO2 

Kinh nghiệm phát triển kinh tế tuần hoàn  
trong nông nghiệp trên thế giới và bài học cho Việt Nam

Nguyễn Thị Hồng Sâm 
Khoa Lý luận chính trị, Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội 

Mô hình phát triển kinh tế tuần hoàn (KTTH) trong nông nghiệp đang ngày càng phổ biến trên thế giới 
hiện nay nhờ những ưu điểm vượt trội. Cách thức phát triển này giúp nâng cao hiệu quả sản xuất kinh 
doanh nhờ giảm thiểu chi phí sử dụng tài nguyên, giảm phát thải khí nhà kính (KNK), BVMT và thích ứng 
với biến đổi khí hậu. Bài viết khái quát quan niệm về KTTH trong nông nghiệp, đồng thời làm rõ kinh 
nghiệm phát triển KTTH cũng như KTTH trong nông nghiệp ở các quốc gia trên thế giới từ đó rút ra bài 
học cho Việt Nam.
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khí thải nông nghiệp. Mục tiêu là tận dụng sức mạnh 
tổng hợp tồn tại giữa cây trồng và vật nuôi để tạo ra 
một hệ thống thực phẩm tuần hoàn. Thực hành canh 
tác hỗn hợp, mặc dù có nhiều lợi ích, ngày càng 
được thay thế bằng các hệ thống nông nghiệp 
chuyên môn hóa cao. Ở châu Âu, các trang trại trồng 
trọt và chăn nuôi hỗn hợp có chi phí thấp hơn, ít 
nhạy cảm hơn với thị trường và biến động giá cả và 
dẫn đến mức độ ô nhiễm nitơ thấp hơn. 

‐ Thực hành mô hình canh tác hữu cơ. Canh tác 
hữu cơ là một yếu tố quan trọng khác của nông 
nghiệp tuần hoàn, cố gắng loại bỏ sự phụ thuộc vào 
hóa chất phân bón, thuốc trừ sâu và nhựa. Nông 
nghiệp hữu cơ cũng thường thâm dụng lao động 
hơn, do đó cung cấp cho nông thôn cơ hội việc làm 
và phát triển. Giảm sử dụng thuốc trừ sâu và phân 
bón cũng có những tác động về giới. Ở nhiều nơi 
trên thế giới, việc xử lý thuốc trừ sâu được coi là 
nhiệm vụ của nam giới, vì vậy canh tác hữu cơ 
không thuốc trừ sâu có thể thúc đẩy sự tham gia của 
phụ nữ vào nông nghiệp (Meemken và Qaim, 2018). 
Năng suất trong nông nghiệp thông thường cao hơn 
trong lịch sử so với canh tác hữu cơ, nhưng sự khác 
biệt này đã giảm trong những năm gần đây. 
(Robertson và cộng sự, 2004). Trong một số điều 
kiện và tập quán quản lý nhất định và đối với các 
nhóm cây trồng như lúa, đậu tương, ngô và cỏ ba lá, 
canh tác hữu cơ đã tiến gần đến việc phù hợp với các 
hệ thống nông nghiệp thông thường về sản lượng và 
yêu cầu về đất đai (Reganold và Wachter, 2016). Các 
kỹ thuật như luân canh, che phủ đất, đa canh và nuôi 
ghép trong các hệ thống hữu cơ càng làm giảm năng 
suất và chênh lệch sử dụng đất. 

2.2. Phát triển kinh tế tuần hoàn trong nông 
nghiệp ở Kenya 

Kenya là quốc gia khá thành công trong phát 
triển KTTH trong nông nghiệp với mô hình kết hợp 
giữa trồng cây và chăn nuôi gia súc  Kết hợp nông 
lâm kết hợp với chăn nuôi gia súc mang lại cơ hội áp 
dụng nông nghiệp tuần hoàn với tác động sinh thái 
thấp hơn. Nhiều nông hộ nhỏ chăn nuôi gia súc và 
họ thường sử dụng sinh khối phụ phẩm cây trồng 
làm thức ăn cho gia súc, điều này làm giảm độ che 
phủ đất sẵn có. Tuy nhiên, với cây cối phát triển 
trong trang trại của họ, sẽ có nhiều sinh khối hơn để 
đáp ứng nhu cầu chăn nuôi và duy trì độ che phủ đất 
liên tục. Nông lâm kết hợp cũng có thể làm giảm nhu 
cầu về lớp phủ nhựa bằng cách sử dụng lá và các loại 
thực vật khác làm chất hữu cơ. 

Về khía cạnh kinh tế, nông lâm kết hợp có thể 
đảm bảo sản phẩm đa dạng hơn và nguồn thu nhập 
đáng tin cậy hơn cho nông dân. Ở Zambia, hệ thống 
canh tác kết hợp cây với cây ngô có trung bình cao 
hơn năng suất và lợi nhuận cao hơn so với những 
người sử dụng phân bón hóa học (FAO, 2016). 
Tương tự, ở vùng đất khô hạn ở Tây Phi, nông dân ở 

Burkina Faso, Ghana, Niger và Senegal, đã tái sinh 
cây phát triển và đa dạng hóa sản xuất như một 
phần của các sáng kiến nông lâm kết hợp (Reu, 
Tappan và Smale, 2009). Ngoài các quốc gia trên, 
Kenya cũng khá thành công với mô hình này. 

Kế hoạch hành động biến đổi khí hậu quốc gia của 
Kenya cho giai đoạn 2018–2022 kêu gọi mở rộng 
đáng kể kết hợp giữa trồng cây và chăn nuôi. Mục 
tiêu là chuyển đổi 281.000 ha đất canh tác và chăn 
thả gia súc hiện có thành nông lâm kết hợp đến năm 
2030, từ đó sẽ giảm phát thải khí nhà kính bằng 3,7 
triệu tấn CO2 tương đương, trên tổng số 42,9 triệu 
tấn giảm tấn cần thiết để đáp ứng mục tiêu quốc gia. 

Kinh nghiệm trước đây ở Kenya đã chứng minh 
rằng việc mở rộng nông lâm kết hợp có thể có tác 
động tích cực ảnh hưởng đến cả sản xuất nông 
nghiệp và hệ sinh thái dịch vụ. Mục tiêu này nằm 
trong Dự án Carbon nông nghiệp Kenya thu hút 
khoảng 30.000 nông dân để giải quyết vấn đề năng 
suất đất thông qua việc thúc đẩy các hoạt động quản 
lý nông nghiệp bền vững, bao gồm cả kết hợp giữa 
trồng trọt và chăn nuôi. Kết quả của dự án này cho 
thấy rằng năng suất ngô đã được ảnh hưởng tích cực 
bằng cách trồng rừng vì tác động phục hồi của nó 
đối với những vùng đất thoái hóa. Các trang trại kết 
hợp giữa trồng trọt và chăn nuôi cũng sản xuất trái 
cây, củi và thức ăn gia súc, cung cấp thêm thu nhập 
và đã cho phép họ thưởng thức thực phẩm cao hơn 
tự cung tự cấp và tiết kiệm tiền tệ. 

2.3. Phát triển kinh tế tuần hoàn trong nông 
nghiệp ở Ma rốc 

Ma rốc cũng là quốc gia khá thành công khi phát 
triển KTTH trong nông nghiệp với mô hình tái chế 
nước và sử dụng nước thải. Tái sử dụng nước thải cho 
mục đích nông nghiệp có thể làm giảm ô nhiễm, đảm 
bảo tiết kiệm nước. Ma‐rốc là một trong những quốc 
gia hiện đang mở rộng quy mô sử dụng nước thải để 
tưới tiêu nông nghiệp. Nếu được cải tạo cẩn thận và 
áp dụng an toàn, nước thải là một nguồn có giá trị của 
cả nước và chất dinh dưỡng, góp phần đảm bảo an 
ninh lương thực, dinh dưỡng và cải thiện sinh kế. 
Chẳng hạn, chăn nuôi tạo ra lượng nước thải đáng kể, 
giàu chất hữu cơ và chứa các chất dinh dưỡng quan 
trọng đối với nông nghiệp. Các hệ thống dòng chảy 
ngược nơi thoát nước và tưới tiêu dư thừa được 
chuyển trở lại mạng lưới tưới tiêu là cũng là một yếu 
tố không thể thiếu của nông nghiệp tuần hoàn. 

Từ năm 2000, Chiến lược nước quốc gia của Ma‐
rốc đã nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tăng 
cường xử lý nước thải tái sử dụng như một ưu tiên 
phát triển chính. Tiêu chuẩn xử lý nước thải của 
quốc gia này tuân theo hướng dẫn của WHO về sử 
dụng nước tưới. Một nhà máy như vậy ở Tiznit, vận 
hành lần đầu vào năm 2006, tưới khoảng 430 ha cây 
trồng (Malki và cộng sự, 2017). Những người nông 
dân của các khu vực tưới tiêu của nhà máy cũng đã 
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được tổ chức trong hiệp hội tưới tiêu nông nghiệp 
chịu trách nhiệm tập thể về tính hiệu quả của quản 
lý nguồn nước tài nguyên trong khu vực tương ứng. 
Nhà máy xử lý nước thải chất lượng cao ở Tiznit đã 
tăng cường an ninh lương thực và dinh dưỡng, đồng 
thời chứng minh rằng việc tái sử dụng nước có thể 
đáng tin cậy, khả thi về mặt thương mại, được xã hội 
chấp nhận, bền vững và an toàn với môi trường. Đặc 
biệt, thu nhập, mức sống và tình trạng kinh tế của 
nông dân trong khu vực đã được nâng cao, giảm tỷ 
lệ thất nghiệp và nghèo đói. Năng suất của đất được 
tưới cũng tăng lên, với nước được xử lý mang lại sự 
bón phân dinh dưỡng, tiết kiệm vật tư đầu vào, tăng 
năng suất cây trồng. 

3. Bài học rút ra cho phát triển kinh tế tuần 
hoàn trong nông nghiệp ở Việt Nam  

Từ các phân tích dựa trên kinh nghiệm quốc tế ở 
trên, bài viết này đề xuất một số gợi ý chính sách 
nhằm thúc đẩy thực hiện KTTH trong nông nghiệp 
tại Việt Nam như sau: 

Thứ nhất là thể chế hoá KTTH trong nông nghiệp  
và hướng tới thực hiện KTTH trong mọi hoạt động. 
Trong KTTH nói chung và KTTH trong nông nghiệp  
nói riêng, nhà nước đóng vai trò kiến tạo và doanh 
nghiệp là động lực trung tâm. Để có thể thúc đẩy 
được động lực trung tâm đó, kinh nghiệm quốc tế 
cho thấy việc thể chế hóa KTTH là giải pháp được 
nhiều quốc gia lựa chọn, tiêu biểu là tại quốc gia EU . 
Trước hết, luật và các chính sách rõ ràng sẽ giúp việc 
thực hiện KTTH trong nông nghiệp được hệ thống và 
đồng bộ, cùng với các hình thức khuyến khích (ưu 
đãi về cơ chế và thủ tục hành chính, về tài chính, về 
tiếp cận các nguồn lực) và chế tài rõ ràng, minh bạch. 
Từ đó, các mô hình tốt được khuyến khích và tạo 
hiệu ứng thực hiện KTTH trong nông nghiệp. Việt 
Nam có thể xem xét việc xây dựng luật riêng về 
KTTH trong nông nghiệp hoặc hoàn thiện, bổ sung 
các luật đã có theo hướng hệ thống và cụ thể hơn. 

Thứ hai, là xây dựng lộ trình KTTH. Từ kinh 
nghiệm các quốc gia trên cho thấy, các nước này đều 
có Chiến lược, Kế hoạch cụ thể thực hiện KTTH 
trong nông nghiệp với những lộ trình nhất định. Các 
lộ trình này thường dài từ 15‐20 năm, nêu rõ các 
mục tiêu và các quy định cụ thể cho từng giai đoạn 
nhỏ, gắn với vai trò của các bên liên quan. Lộ trình 
KTTH cũng cần gắn với các cơ chế tài chính để thực 
hiện các mục tiêu đặt ra, như cơ chế hợp tác công tư 
(Public Private Partnership ‐ PPP), các cơ chế tài 
chính xanh,… 

Thứ ba, đầu tư công nghệ hiện đại vào nông 
nghiệp là một cách thức hiệu quả để phát triển 
KTTH. Không nên coi việc chuyển đổi sang nông 
nghiệp tuần hoàn là quay trở lại các phương thức 
trước đây, mà là một cách để canh tác với thiên 
nhiên, đồng thời tích cực sử dụng các tiến bộ khoa 

học, đổi mới, và công nghệ mới. Các chính sách công 
đặt giá trị cao vào việc sử dụng bền vững tài nguyên 
thiên nhiên có thể khuyến khích nông dân sản xuất 
nhỏ áp dụng công nghệ mới trong các lĩnh vực như 
tưới nhỏ giọt, nông nghiệp chính xác, thu hoạch 
nước mưa và năng suất cây trồng. Điều quan trọng 
nữa là phát triển các công nghệ mới để khép kín 
vòng tuần hoàn nước và tiến tới tái chế nước tạichi 
phí năng lượng ròng bằng không. 

Thứ tư, tăng cường hợp tác quốc tế về phát triển 
KTTH trong nông nghiệp. Do tác động đáng kể của 
nông nghiệp và thực phẩm sản xuất đối với xã hội và 
môi trường, cả trong nước và toàn cầu, tất cả các 
quốc gia đều có lợi ích chung trong việc áp dụng 
nguyên tắc tuần hoàn trong lĩnh vực này. Nông dân 
sản xuất nhỏ cần cải thiện khả năng tiếp cận với các 
công nghệ và kỹ năng mới, có thể được tạo điều kiện 
thuận lợi thông qua hợp tác quốc tế để chuyển giao 
công nghệ và phát triển năng lực. 

Hợp tác quốc tế cũng có thể thúc đẩy nông 
nghiệp tuần hoàn bằng cách thiết lập các tiêu chuẩn 
và quy tắc chung về quản lý và giảm thiểu chất thải, 
thực hành thu mua bền vững, chuỗi giá trị nông 
nghiệp và báo cáo về thất thoát và lãng phí lương 
thực. Nhiều nước đang phát triển cũng cần hỗ trợ 
quốc tế để đầu tư cơ sở hạ tầng quy mô lớn. Do tầm 
quan trọng ngày càng tăng của việc thúc đẩy chuỗi 
giá trị bền vững trong các hệ thống thực phẩm, sự 
hợp tác toàn cầu là cần thiết để tránh cuộc đua 
xuống đáy về các tiêu chuẩn và biện pháp bảo vệ 
môi trường./. 
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1. Mở đầu 

Cùng với sự phát triển của cuộc Cách mạng công 
nghiệp lần thứ tư trong những năm gần đây, xu 
hướng chuyển đổi số đang diễn ra mạnh mẽ ở hầu 
khắp các quốc gia trên thế giới. Tại Việt Nam, Đảng 
và Nhà nước ta đã đưa ra yêu cầu phát triển đất 
nước đến năm 2030 là hướng vào đẩy mạnh công 
cuộc chuyển đổi số quốc gia, phát triển kinh tế số để 
tạo sự bứt phá và nâng cao năng lực cạnh tranh của 
nền kinh tế. Việc phát triển nguồn nhân lực đóng vai 
trò vô cùng quan trọng trong quá trình chuyển đổi 
số này. Tại Quyết định số 749/QĐ‐TTg ngày 
03/6/20022 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt 
“Chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 
2025, định hướng đến năm 2030, Thủ tướng Chính 
phủ đã chỉ đạo “Thúc đẩy chuyển đổi số xã hội, tập 
trung vào chuyển đổi kỹ năng, cung cấp các khóa 
học đại trà trực tuyến mở, hợp tác với các tổ chức, 
doanh nghiệp lớn trên thế giới để đào tạo, tập huấn, 
nâng cao kiến thức, kỹ năng về công nghệ số và 
chuyển đổi số, hình thành văn hóa số. Chuẩn bị 
nguồn nhân lực cho chuyển đổi số để phát triển xã 
hội số, không ai bị bỏ lại phía sau”. Tuy nhiên trên 
thực tế, nhân lực cho chuyển đổi số chính là nút thắt 
lớn nhất ngăn cản thành công của quá trình này ở 
Việt Nam, chính vì vậy phát triển nguồn nhân lực 
đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số là một nhiệm vụ 
quan trọng, cấp bách hiện nay. 

2. Quan niệm về chuyển đổi số và chủ trương 
của Đảng, Nhà nước ta về chuyển đổi số 

Trong những năm gần đây, thuật ngữ “chuyển 
đổi số” được sử dụng khá rộng rãi trên thế giới và 
trong nước. Tuy nhiên, do mức độ ảnh hưởng cũng 
như cách tiếp cận và phạm vi trải rộng của chuyển 
đổi số trên mọi mặt của đời sống kinh tế xã hội nên 
có khá nhiều cách hiểu khác nhau về chuyển đổi số 

và hiện chưa có một định nghĩa chung, thống nhất 
về chuyển đổi số.  

Theo Tech Republic (Tạp chí trực tuyến của cộng 
đồng xã hội dành cho các chuyên gia CNTT), chuyển 
đổi số được định nghĩa là “cách sử dụng công nghệ để 
thực hiện lại quy trình sao cho hiệu quả hơn”. Trong 
khi đó, Microsoft đưa ra khái niệm chuyển đổi số là 
“việc tư duy lại cách thức các tổ chức tập hợp mọi 
người, dữ liệu và quy trình để tạo những giá trị mới”. 

Ở trong nước, theo Bộ Thông tin và truyền thông 
thì “chuyển đổi số là quá trình thay đổi tổng thể và 
toàn diện của các cá nhân và tổ chức về cách sống, 
cách làm việc và phương thức sản xuất trên môi 
trường số với các công nghệ số”. Ở khía cạnh kinh 
doanh, FPT cho rằng “chuyển đổi số là quá trình 
thay đổi từ mô hình truyền thống sang doanh 
nghiệp số bằng cách áp dụng công nghệ mới như dữ 
liệu lớn (Big Data), Internet vạn vật (IoT), điện toán 
đám mây (Cloud)... thay đổi phương thức điều hành, 
lãnh đạo, quy trình làm việc, văn hóa công ty”.  

Dù cách diễn đạt của các định nghĩa chuyển đổi 
số có khác nhau nhưng đều xuất hiện những thành 
tố quan trọng của chuyển đổi số, đó là công nghệ, 
môi trường số và giá trị mới được tạo ra. Như vậy, 
hiểu một cách chung nhất thì chuyển đổi số (digital 
transformation) là quá trình con người sử dụng dữ 
liệu và các công nghệ số để thay đổi phương thức 
phát triển, thay đổi toàn diện cách sống và cách làm 
việc của con người và tổ chức. 

Tại Việt Nam, chuyển đổi số đã được Đảng, Nhà 
nước sớm nhận thức có tầm quan trọng và đã được 
thể hiện rõ chủ trương, đường lối tại Nghị quyết số 
52‐NQ/TW ngày 27/9/2019 của Ban Chấp Chấp 
hành Trung ương về một số chủ trương, chính sách 
chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần 
thứ tư. Trên cơ sở đó, ngày 03/6/2020, Thủ tướng 
Chính phủ đã ban hành Quyết định số 749/QĐ‐TTg 

Phát triển nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu  
chuyển đổi số ở Việt Nam hiện nay

Vương Thị Hồng  
Khoa Kinh tế & quản lý Trường Đại học Điện lực

Nguồn nhân lực là khâu quan trọng để thực hiện chuyển đổi số hiệu quả và bền vững, giúp thực hiện 
thành công các mục tiêu trong Chương trình chuyển đổi số quốc gia. Tuy nhiên, trong quá trình chuyển đổi 
nhiều thách thức về nguồn nhân lực đang nổi lên, đòi hỏi phải có giải pháp phù hợp và kịp thời. Bài viết 
khái quát quan điểm về chuyển đổi số, yêu cầu về nguồn nhân lực trong chuyển đổi số và đề xuất một số 
giải pháp để phát triển nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số ở Việt Nam.
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phê duyệt Chương trình chuyển đổi số quốc gia đến 
năm 2025, định hướng đến 2030, trong đó xác định 
rõ Việt Nam trở thành quốc gia số, ổn định và thịnh 
vượng, tiên phong thử nghiệm các công nghệ và mô 
hình mới; đổi mới căn bản, toàn diện hoạt động 
quản lý, điều hành của Chính phủ, hoạt động sản 
xuất kinh doanh của doanh nghiệp, phương thức 
sống, làm việc của người dân, phát triển môi trường 
số an toàn, nhân văn, rộng khắp với mục tiêu cơ bản 
là vừa phát triển Chính phủ số, kinh tế số, xã hội số, 
vừa hình thành các doanh nghiệp công nghệ số Việt 
Nam có năng lực đi ra toàn cầu. 

3. Yêu cầu về nguồn nhân lực trong chuyển 
đổi số 

Nguồn nhân lực số chính là tổng hợp về số lượng 
và chất lượng con người với tổng hòa các tiêu chí về 
thể lực, trí lực, tinh thần và phẩm chất đạo đức tạo 
nên năng lực đáp ứng yêu cầu của quá trình chuyển 
đổi số. Nguồn nhân lực trong chuyển đổi số có các 
đặc trưng sau:  

 Thứ nhất, có đủ năng lực chuyên môn để làm chủ 
các thiết bị công nghệ số trong quá trình tương tác 
các hoạt động trong môi trường chuyển đổi số. Đây 
là điều kiện cần để người lao động tham gia vào quá 
trình chuyển đổi số tại các tổ chức, doanh nghiệp vì 
chỉ khi người lao động được trang bị đủ các kiến 
thức và kỹ năng sử dụng các thiết bị công nghệ thì 
mới chủ động phát huy được vai trò của mình trong 
các mối liên kết, không làm gián đoạn hoặc đứt gãy 
sự vận hành liên tục của chuỗi giá trị trong chuyển 
đổi số.  

Thứ hai, có khả năng thích nghi nhanh trong môi 
trường lao động số và với các tiến bộ mới của khoa 
học công nghệ. Do các tiến bộ của khoa học công 
nghệ liên tục và không ngừng phát triển với tốc độ 
ngày càng nhanh, chu kỳ công nghệ ngày càng được 
rút ngắn, vì thế chuyển đổi số cũng là một quá trình 
liên tục và không ngừng nghỉ, có điểm bắt đầu 
nhưng không xác định được điểm kết thúc, hướng 
tới mục tiêu cải tiến không ngừng và ngày càng hoàn 
thiện về quy trình. Vì vậy người lao động trong 
guồng máy đổi mới đó phải nhanh chóng nắm bắt, 
nhanh chóng thích nghi với sự đổi mới để đồng 
hành cùng với vận động của cả hệ thống trong nền 
kinh tế.  

Thứ ba, có tác phong lao động kỷ luật và đề cao 
tính tuân thủ. Trong nền kinh tế số, công nghệ số tạo 
ra các nền tảng. Khi mọi người đều làm việc trên 
một nền tảng số thì các quy trình và quy định làm 
việc đối với người lao động đều đã được tích hợp 
vào trong nền tảng đó, vì thế nếu như tách ra khỏi 
nền tảng thì không làm việc được.  

Thứ tư, có sáng tạo trong công việc và có khả 
năng tư duy đột phá. Nếu như việc có đủ năng lực 
chuyên môn để làm chủ các thiết bị công nghệ số là 
điều kiện cần thì việc có khả năng tư duy đột phá, 
sáng tạo trong công việc là điều kiện đủ và là tiêu chí 
đặc trưng nhất của nguồn nhân lực số.  

Bên cạnh đó, người lao động trong chuyển đổi số 
còn cần có một kỹ năng mềm như: kỹ năng giải 
quyết các vấn đề phức tạp, kỹ năng tư duy phê phán 
phản biện, kỹ năng hợp tác trong công việc, kỹ năng 
xúc cảm xã hội, kỹ năng ra quyết định, kỹ năng 
thương thuyết, đàm phán… 

4. Thực trạng và khả năng sẵn sàng của 
nguồn nhân lực Việt Nam cho chuyển đổi số 

Nguồn nhân lực Việt Nam hiện nay đang tăng về 
số lượng và nâng cao về chất lượng. Tính đến ngày 
30/9/2022, Việt Nam có quy mô dân số hơn 99,1 
triệu người, đứng thứ 15 thế giới, thứ 3 trong khu 
vực Đông Nam Á. Lực lượng lao động trong độ tuổi 
lao động của cả nước quý III/2022 ước tính là 51,9 
triệu người. Lao động có việc làm cả nước quý 
III/2022 ước tính 50,8 triệu người. Tỷ lệ thất nghiệp 
trong độ tuổi lao động 9 tháng năm 2022 là 2,28% 
giảm 1,7% so với cùng kỳ năm 2021 (3,98%). 
Nguồn lao động có chất lượng có xu hướng tăng, 
biểu hiện thông qua tỷ lệ lao động qua đào tạo có 
bằng, chứng chỉ trong quý II/2022 là 26,2%, ước 
tính 13,4 triệu người cao hơn 0,1 điểm phần trăm so 
với quý I/2022 và cùng kỳ năm trước và tăng 0,8% 
so với năm 2020 (khoảng 24,5%). Đây là một trong 
những điều kiện thuận lợi để nguồn nhân lực của 
Việt Nam có khả năng chuyển đổi số. 

Tuy nhiên dù có số lượng lớn nhưng nguồn nhân 
lực Việt Nam đã bắt đầu bước vào giai đoạn già hóa 
dân số từ năm 2017 và thuộc nhóm các nước có tốc 
độ già hóa nhanh trên thế giới (khoảng 17‐20 năm). 
Điều này làm cho cơ cấu lao động trong những năm 
tới sẽ có sự thay đổi lớn, tỷ lệ người cao tuổi (từ 45‐
60 tuổi) có xu hướng tăng lên trong khi tỷ lệ lao 
động trẻ mới gia nhập thị trường lao động lại có xu 
hướng giảm. Trong khi năng suất lao động của 
nhóm lao động cao tuổi lại thấp hơn so với năng 
suất lao động của nhóm lao động trẻ tuổi, khả năng 
thích nghi và ứng dụng các công nghệ mới của lao 
động trẻ tuổi nhanh hơn, đây là thách thức mang 
tính cơ cấu của lực lượng lao động Việt Nam thời 
gian tới.  

Có thể thấy hiện nay, Việt Nam đang rất thiếu đội 
ngũ chuyên gia giỏi cũng như công nhân, kỹ thuật viên 
lành nghề đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của quá 
trình phát triển công nghiệp hóa và chuyển đổi số. 
Đáng lưu ý là tỷ lệ lao động trong những ngành nghề 
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với tính chất công việc giản đơn còn lớn (nông nghiệp, 
thủ công dệt may, da giầy, lắp ráp linh kiện điện tử…) 
đây là những công việc, ngành nghề có nguy cơ bị máy 
móc, trang thiết bị tự động hóa thay thế.  

Theo báo cáo của WEF cho thấy hầu hết các chỉ 
tiêu về nguồn nhân lực của Việt Nam đều đang ở thứ 
hạng thấp. Về chỉ số nguồn nhân lực, Việt Nam xếp 
thứ 70/100, nếu so sánh với các quốc gia trong khu 
vực Đông Nam Á thì Việt Nam xếp sau Siangpore, 
Malaysia, Thái Lan, Philippines và chỉ xếp hạng gần 
tương đương Campuchia. Về chỉ số lao động có 
chuyên môn cao, Việt Nam thuộc nhóm cuối bảng 
với thứ hạng 81/100, đây là thách thức đối với các 
quốc gia đang phát triển trong tiếp cận với cách 
mạng công nghiệp lần thứ tư và thực hiện chuyển 
đổi số. Chỉ số về chất lượng đào tạo nghề cũng ở 
mức thấp (80/100) và trong ASEAN cũng chỉ đứng 
trước vị trí 92 của Campuchia. 

5. Một số giải pháp nâng cao chất lượng 
nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu chuyển 
đổi số ở Việt Nam 

Một là, triển khai đưa vào giảng dạy các kiến thức 
liên quan tới chuyển đổi số, chú trọng các hoạt động 
thực hành khoa học công nghệ vào hệ thống giáo 
dục. Bổ sung các kiến thức về khoa học công nghệ, 
kỹ thuật vào hệ thống giáo dục các cấp, từ cấp tiểu 
học giúp cho học sinh được tiếp cận thông tin hiện 
đại, cập nhật, từ đó hình thành nhận thức về chuyển 
đổi số và trang bị hành trang vững chắc cho các chủ 
nhân tương lai của đất nước bước vào cuộc cách 
mạng số;  

  Khuyến khích và tạo môi trường cho hoạt động 
nghiên cứu khoa học, kỹ thuật đối với nhóm học 
sinh, sinh viên có năng khiếu, sở thích và hứng thú 
với các hoạt động tìm tòi, khám phá khoa học, kỹ 
thuật để giải quyết vấn đề thực tiễn. Đẩy mạnh đổi 
mới giáo dục theo mô hình STEM trong các trường 
học, ưu tiên nữ trong các ngành học STEM.  

 Xây dựng và triển khai cơ chế khuyến khích, thúc 
đẩy các trường Đại học, Cao đẳng, Trung cấp triển 
khai các chương trình đào tạo ngắn hạn về công 
nghệ thông tin và chuyển đổi số.  

Hai là, nâng cao nhận thức và năng lực chuyển 
đổi số.  Các phương tiện truyền thông đại chúng như 
báo chí, bản tin v.v. cần tăng cường, đẩy mạnh các 
bài viết, bản tin về định hướng chương trình chuyển 
đổi số, tính cấp thiết của chuyển đổi số, các xu 
hướng chuyển đổi số trên thế giới và Việt Nam, các 
dịch vụ công trực tuyến phục vụ công dân, … để 
người dân, doanh nghiệp có nhận thức rõ ràng hơn 
thế nào là chuyển đổi số và người dân có thể sử 
dụng các dịch vụ số nào trong cuộc sống hàng ngày. 

Đặc biệt với thanh niên ‐ lực lượng nòng cốt, 
xung kích trong hoạt động chuyển đổi số. Cần tổ 
chức các chương trình nâng cao nhận thức về 
chuyển đổi số được thiết kế riêng cho thanh niên; Tổ 
chức phong trào/cuộc thi Khởi nghiệp sáng tạo, áp 
dụng chuyển đổi số trong khởi nghiệp, lập nghiệp 
dành cho thanh niên;   

Ba là, hỗ trợ phát triển, nâng cao khả năng ứng 
dụng chuyển đổi số cho các doanh nghiệp.  Ban hành 
những chính sách khuyến khích các phong trào khởi 
nghiệp, đổi mới sáng tạo. Các hoạt động tư vấn, hỗ 
trợ nên được tổ chức thường xuyên, bên cạnh đó 
cần có đầu tư về cả vốn cũng như nguồn lực công 
nghệ, con người để ý tưởng khởi nghiệp đưa vào 
vận hành thực tế và phát triển nhanh chóng. Cần kết 
nối doanh nghiệp Start‐up và SME với doanh nghiệp 
công nghệ.  

6. Kết luận 

Sau gần 40 năm đổi mới, Việt Nam đã đạt được 
những thành tựu phát triển to lớn, vị thế ngày càng 
cao trên trường quốc tế. Trong bối cảnh cách mạng 
công nghiệp lần thứ tư, chuyển đổi số là quá trình 
tất yếu để Việt Nam phát triển, bắt kịp xu thế chung 
của thế giới trong giai đoạn mới. Để Việt Nam bắt 
kịp với công cuộc chuyển đổi số trên thế giới, để 
tăng năng lực cạnh tranh và theo kịp sự phát triển 
của công nghệ toàn cầu, thì phát triển nguồn nhân 
lực có ý nghĩa quan trọng hàng đầu./. 

Tài liệu tham khảo 
Lê Duy Bình, Trần Thị Phương, 2020, Kinh tế số 

và chuyển đổi số tại Việt Nam (Tài liệu chuẩn bị cho 
chuỗi Hội nghị bàn tròn về EVFTA, EVIPA và Hồi 
phục kinh tế sau COVID 19 tại Việt Nam)  

Bộ Chính trị, 2019, Nghị quyết số52‐NQ/TW, về 
một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia 
cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư. 

 Bộ Thông tin và truyền thông, 2021, Cẩm nang 
chuyển đổi số, Nxb Thông tin và truyền thông. 

Tổng cục Thống kê, 2022, Thông cáo báo chí tình 
hình lao động việc làm quý III và 9 tháng năm 2022. 

 Quyết định số 749/QĐ‐TTg ngày 03/6/2020 của 
Thủ tướng Chính phủ phê duyệt “Chương trình 
chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng 
đến năm 2030”. 

 Quyết định 2289/QĐ‐TTg ngày 31/12/2020 của 
Thủ tương Chính phủ ban hành Chiến lược quốc gia 
về cách mạng Công nghiệp lần thứ tư đến năm 2030. 

WEF, 2018: Readiness for Future of Production 
Report 
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1. Mở đầu 

Để đẩy mạnh việc thu hút vốn đầu tư FDI, ngày 
20/8/2019, Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 50‐
NQ/TW về định hướng hoàn thiện cơ chế, chính 
sách, nâng cao chất lượng, hiệu quả hợp tác đầu tư 
nước ngoài đến năm 2030. Trước hết, hiệu quả đầu 
tư kinh doanh của khu vực FDI thể hiện qua các chỉ 
tiêu như hiệu suất sinh lợi trên tài sản (ROA) và hiệu 
suất sinh lợi trên doanh thu thuần (ROS) đều cao 
hơn nhiều so với khu vực kinh tế được thực hiện bởi 
nguồn vốn trong nước. Chính vì vậy FDI là nguồn 
vốn quan trọng của nền kinh tế, nó là động lực góp 
phần thúc đẩy nền kinh tế tăng trưởng, phát triển và 
hội nhập kinh tế quốc tế, đồng thời tạo ra nhiều việc 
làm, bổ sung vốn, công nghệ, năng lực quản lý, khả 
năng kinh doanh. Đặc biệt, trong bối cảnh dịch bệnh 
Covid‐19, nguồn cung vốn hạn chế, các quốc gia 
trong đó có Việt Nam lại càng phải tranh thủ thu hút 
nguồn lực từ bên ngoài. 

FDI đã đóng một vai trò quan trọng trong phát 
triển kinh tế xã hội ở Việt Nam sau hơn 30 năm mở 
cửa cho đầu tư trực tiếp nước ngoài. Do tác động 
toàn cầu của đại dịch Covid‐19, dòng vốn FDI cả về 
vốn đăng ký và dự án mới có xu hướng sụt giảm sau 
khi đạt đỉnh vào năm 2019. Tuy nhiên, dòng vốn FDI 
có dấu hiệu tăng trưởng trở lại vào năm 2021 do 
Chính phủ và các cơ quan chức năng đã kịp thời vào 
cuộc, ban hành nhiều giải pháp, chính sách nhằm 
tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các doanh nghiệp 
cũng như các quy định, hướng dẫn thích ứng với 
tình hình mới, các doanh nghiệp đang dần khôi phục 
hoạt động sản xuất ‐ kinh doanh. Tuy nhiên, để có 
thể thu hút thêm nguồn vốn FDI vào Việt Nam thì 
Chính phủ cần có chiến lược lâu dài và tốt hơn nữa. 

2. Thực trạng về đầu tư FDI ở Việt Nam trong 
thời gian qua 

Tương tự như các nước trên thế giới, Việt Nam 
chịu tác động nặng nề từ dịch Covid‐19 khiến việc di 
chuyển của các nhà đầu tư bị hạn chế, giảm thu hút 
vốn đầu tư nước ngoài mới. Tổng vốn đầu tư trực 
tiếp nước ngoài (FDI) vào Việt Nam tính đến ngày 
20/12/2020, bao gồm vốn đăng ký cấp mới, vốn 
đăng ký điều chỉnh và giá trị góp vốn, mua cổ phần 
của nhà đầu tư nước ngoài đạt 28,5 tỷ USD, giảm 
25% so với năm 2019.  

2.1. Quy mô đầu tư 
Từ khi Quốc hội ban hành Luật Đầu tư nước 

ngoài tại Việt Nam (29/12/1987) đến nay đã diễn ra 
ba làn sóng FDI. 

Làn sóng FDI thứ nhất: Thời kỳ 1988 ‐ 1990, FDI 
chưa tác động rõ rệt đến tình hình kinh tế ‐ xã hội 
nước ta. Từ năm 1991 đến năm 1997 đã diễn ra làn 
sóng FDI thứ nhất với vốn đăng ký 16,244 tỷ USD, 
vốn thực hiện 12,98 tỷ USD. Năm 1997, vốn FDI 
thực hiện đạt 3,115 tỷ USD, gấp 9,5 lần năm 1991 
(328,8 triệu USD). 

Làn sóng FDI thứ hai: năm 2005 mở đầu làn sóng 
FDI thứ hai với vốn đăng ký 6,839 tỷ USD, vốn thực 
hiện 3,3 tỷ USD; các con số tương ứng của năm 2006 
là 12 tỷ USD và 4,1 tỷ USD; năm 2007 là 21,34 tỷ 
USD và 8,13 tỷ USD; năm 2008 là 64 tỷ USD (đã 
được điều chỉnh) và 11,5 tỷ USD.  

Làn sóng FDI thứ ba: Khởi đầu từ năm 2015, vốn 
đăng ký là 22,757 tỷ USD, tăng 12,5%, vốn thực hiện 
14,5 tỷ USD, tăng 17,4% so với năm 2014. Nhiều dự 
án FDI có vốn đầu tư trên 1 tỷ USD đã được đầu tư 
tại nhiều tỉnh thành trong nước.  

Thực trạng và giải pháp thu hút vốn đầu tư trực tiếp 
nước ngoài vào Việt Nam

Đặng Trung Tuyến  
Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội 

Nguyễn Thị Hồng 
Viện Đào tạo và Hợp tác quốc tế, Trường Đại học Công nghệ Đông Á 

Vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) có vai trò vô cùng quan trọng trong quá trình phát triển kinh tế 
của Việt Nam. Dưới sự tác động của dịch Covid‐19,  dòng vốn FDI có xu hướng sụt giảm đã gây ra những 
tác động tiêu cực tới quá trình phục hồi kinh tế sau đại dịch. Bằng những phương pháp nghiên cứu như 
thống kê mô tả, so sánh, nghiên cứu đi phân tích và đánh giá những kết quả đạt được của Việt Nam trong 
việc thu hút FDI trong giai đoạn từ 2017 đến 2021. Các kết quả đã chỉ ra rằng, dòng vốn FDI vào Việt Nam 
đã đạt đỉnh vào 2019 sau đó sụt giảm do tác động của đại dịch Covid‐19, và bắt đầu phục hồi, tăng trở lại 
trong thời gian gần đây. Từ kết quả phân tích, nghiên cứu đã chỉ ra một số hạn chế cũng như một số giải 
pháp nhằm thu hút hơn nữa dòng vốn này trong tương lai. 
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2.2. Cơ cấu đầu tư FDI theo ngành 
Trong giai đoạn 2010 ‐ 2020 vừa qua, các nhà đầu 

tư nước ngoài đã đầu tư vào 19 ngành lĩnh vực, trong 
đó công nghiệp chế biến, chế tạo luôn là lĩnh vực thu 
hút được nhiều sự quan tâm của nhà đầu tư nước 
ngoài nhất với tổng số vốn đăng ký cấp mới và tăng 
thêm luôn dao động trong khoảng 13 ‐ 24 tỷ USD, 
chiếm tỷ lệ phần trăm cao trong tổng số vốn đầu tư 
đăng ký (40 ‐ 70%). Ngoài ra, các lĩnh vực như kinh 
doanh bất động sản, bán buôn, bán lẻ hay sản xuất 
phân phối điện cũng khá nổi bật trong các ngành 
nhận được nguồn vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài. 

Các nhà đầu tư nước ngoài đã đầu tư vào 18 
ngành trong tổng số 21 ngành kinh tế quốc dân. 
Trong đó, ngành công nghiệp chế biến, chế tạo dẫn 
đầu với tổng vốn đầu tư đạt trên 18,1 tỷ USD, chiếm 
58,2% tổng vốn đầu tư đăng ký. Ngành sản xuất, 
phân phối điện mặc dù thu hút được số lượng dự án 
mới, điều chỉnh cũng như góp vốn mua cổ phần 
không nhiều, song có dự án có quy mô vốn lớn nên 
đứng thứ 2 với tổng vốn đầu tư trên 5,7 tỷ USD, 
chiếm 18,3% tổng vốn đầu tư đăng ký. Tiếp theo lần 
lượt là các ngành kinh doanh bất động sản; bán 
buôn, bán lẻ với tổng vốn đăng ký đạt lần lượt là 
trên 2,6 tỷ USD và trên 1,4 tỷ USD... 

2.3. Cơ cấu đầu tư FDI theo vùng kinh tế 
Các nhà ĐTNN đã đầu tư vào 59 tỉnh, thành phố 

trên cả nước trong năm 2021. Hải Phòng vượt qua 
Long An vươn lên dẫn đầu trong cả năm với tổng 
vốn đầu tư đăng ký trên 5,26 tỷ USD, chiếm 16,9% 
tổng vốn đầu tư đăng ký và gấp gần 3,5 lần so với 
cùng kỳ năm 2020. Long An xếp thứ hai với trên 
3,84 tỷ USD, chiếm 12,3% tổng vốn đầu tư cả nước. 
TP Hồ Chí Minh đứng vị trí thứ ba với gần 3,74 tỷ 
USD, chiếm gần 12% tổng vốn đầu tư, giảm 14,2% 
so với cùng kỳ. Tiếp theo lần lượt là Bình Dương, 
Bắc Ninh, Hà Nội,…  

Năm 2021, Long An là địa phương có số vốn đăng 
ký cấp mới nhiều nhất với 3,5 tỷ USD, chiếm 23,1% 
tổng số vốn FDI đăng ký mới của cả nước. Phần lớn 
số vốn này là từ Dự án Nhà máy điện LNG Long An I 
và II (Singapore) với tổng vốn đăng ký trên 3,1 tỷ 
USD. Sau Long An, Cần Thơ là địa phương thu hút 
vốn FDI đăng ký mới lớn thứ 2 trong năm 2021 nhờ 
vào việc thu hút được 01 dự án lớn ‐ Dự án Nhà máy 
nhiệt điện Ô Môn II (Nhật Bản) với tổng vốn đăng ký 
trên 1,3 tỷ USD. Với việc cấp mới 126 dự án với tổng 
vốn đăng ký cấp mới lên đến gần 1,2 tỷ USD, Bắc 
Ninh là điểm đến thu hút FDI đăng ký mới lớn thứ 3 
tại Việt Nam năm 2021. 

3. Đánh giá về thực trạng thu hút vốn đầu tư 
trực tiếp nước ngoài (FDI) vào Việt Nam 

3.1. Tác động của vốn đầu tư trực tiếp nước 
ngoài đến tăng trưởng kinh tế Việt Nam 

Có thể thấy, giai đoạn 2010 ‐ 2021 Việt Nam đã 
đạt được những thành tựu đáng kể trong việc thu 
hút vốn FDI. Điều này nhằm đạt được các mục tiêu 
phát triển kinh tế ‐ xã hội.  

Đầu tư nước ngoài thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu 
kinh tế theo hướng công nghiệp hóa ‐ hiện đại hóa. 
Đầu tư nước ngoài đã góp phần chuyển dịch cơ cấu 
nông nghiệp, đa dạng hóa sản phẩm, nâng cao giá trị 
hàng hóa nông sản xuất khẩu và tiếp thu một số 
công nghệ tiên tiến, giống cây trồng, vật nuôi có 
năng suất, chất lượng cao đạt tiêu chuẩn quốc tế, tạo 
ra một số giống mới, có hiệu quả cao nhất là đối với 
các dự án đầu tư phát triển nguồn lực, kích thích 
hoạt động sản xuất kinh doanh của địa phương và 
góp phần tăng kim ngạch xuất khẩu hàng hóa. 

Đầu tư nước ngoài tạo việc làm, nâng cao chất 
lượng nguồn nhân lực và chuyển dịch cơ cấu lao 
động. Các doanh nghiệp trong khu vực này đã giải 
quyết việc làm cho khoảng 35 nghìn lao động trực 
tiếp và khoảng 1 triệu lao động gián tiếp. Hiện khu 
vực ĐTNN đã tạo ra trên 2 triệu việc làm trực tiếp và 
khoảng 3 ‐ 4 triệu việc làm gián tiếp, tác động mạnh 
mẽ đến chuyển dịch cơ cấu lao động theo hướng 
công nghiệp hóa ‐ hiện đại hóa. 

Đầu tư nước ngoài là kênh chuyển giao công 
nghệ quan trọng, góp phần nâng cao trình độ công 
nghệ của nền kinh tế.  Theo Bộ Khoa học và Công 
nghệ, một số ngành thực hiện tốt một số chuyển 
giao công nghệ như dầu khí, điện tử, viễn thông, 
công nghệ thông tin, cơ khí chế tạo, công nghệ ô tô, 
may mặc xe máy, da giày, trong đó có viễn thông, 
dầu khí và gas được đánh giá là hiệu quả nhất. Tác 
động lan tỏa của công nghệ trong khu vực ĐTNN 
được thực hiện thông qua liên kết sản xuất giữa 
doanh nghiệp ĐTNN với doanh nghiệp trong nước, 
từ đó tạo điều kiện cho doanh nghiệp trong nước 
tiếp cận với hoạt động chuyển giao công nghệ.  

Đầu tư nước ngoài có tác động nâng cao năng lực 
cạnh tranh ở cấp độ quốc gia, doanh nghiệp và sản 
phẩm. Nhiều mặt hàng xuất khẩu của Việt Nam có 
sức cạnh tranh và có chỗ đứng vững chắc trên thị 
trường Hoa Kỳ, EU, Nhật Bản. Kết quả phân tích các 
chỉ tiêu về vốn, công nghệ, trình độ quản lý, khả 
năng tiếp cận thị trường (đầu vào và tiêu dùng) và 
khả năng tham gia mạng sản xuất toàn cầu cho thấy 
năng lực cạnh tranh của khu vực ĐTNN cao hơn so 
với khu vực trong nước.  

Đầu tư nước ngoài góp phần nâng cao năng lực 
quản lý kinh tế, quản trị doanh nghiệp, tạo thêm sức 
ép cải thiện môi trường kinh doanh. Thực tiễn đầu 
tư nước ngoài có nhiều kinh nghiệm hữu ích trong 
quản lý kinh tế và doanh nghiệp, góp phần thay đổi 
tư duy quản lý, thúc đẩy quá trình hoàn thiện luật 
pháp, chính sách theo hướng bình đẳng, công khai, 
minh bạch, phù hợp với thông lệ quốc tế; đào tạo đội 
ngũ cán bộ quản lý phù hợp với xu thế hội nhập. 
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Thu hút đầu tư nước ngoài đã góp phần phá bỏ 
cấm vận, mở rộng quan hệ kinh tế đối ngoại, tạo 
thuận lợi cho Việt Nam gia nhập ASEAN, ký kết Hiệp 
định khung với EU, Hiệp định thương mại với Hoa 
Kỳ, Hiệp định khuyến khích và bảo hộ đầu tư với 62 
quốc gia, vùng lãnh thổ và Hiệp định đối tác kinh tế 
(EPA) với Nhật Bản và các nước khác. Mục tiêu với 
vị thế mới của Việt Nam và nhu cầu của các nhà đầu 
tư quốc tế được đáp ứng, tạo ra làn sóng đầu tư 
nước ngoài. Việt Nam được đánh giá là một trong 
những địa điểm hấp dẫn đầu tư nước ngoài.  

3.2. Những hạn chế trong thu hút vốn FDI và 
nguyên nhân 

Về lĩnh vực đầu tư: Quá trình thu hút FDI đã bộc 
lộ nhiều tồn tại, hạn chế  như vốn vẫn đổ nhiều vào 
lĩnh vực thâm dụng lao động, ô nhiễm môi trường. 
Bên cạnh đó còn là tình trạng chuyển giá, trốn thuế. 
Lĩnh vực nông nghiệp và vùng sâu, vùng xa, hải đảo 
vẫn thiếu vắng các dự án FDI. 

Về thu hút công nghệ cao, công nghệ hiện đại: 
Trong số các doanh nghiệp (DN) FDI đầu tư vào Việt 
Nam chỉ có khoảng 5% là công nghệ cao, 80% là 
công nghệ trung bình, còn lại 15% là sử dụng công 
nghệ thấp và công nghệ đã lạc hậu. 

Về phát triển công nghiệp phụ trợ và tăng tỷ lệ 
nội địa hóa: Mặc dù Việt Nam đặt mục tiêu nâng tỷ 
lệ nội địa hóa của ngành công nghiệp ô tô lên 30% ‐ 
40% nhưng thực tế chỉ đạt dưới 10%; linh kiện, phụ 
kiện cho lắp ráp ô tô chủ yếu là nhập khẩu vì không 
có các cơ sở công nghiệp phụ trợ ở trong nước. 

Về chuyển giao kỹ thuật, kinh nghiệm quản lý và 
sự lan tỏa từ các DN FDI ra toàn ngành và nền kinh 
tế: đến nay, hầu hết các DN liên doanh đều đã trở 
thành DN 100% vốn nước ngoài, với các hoạt động 
và quy trình quản lý khép kín. 

Về đóng góp cho ngân sách nhà nước: Mặc dù 
chiếm 25% tổng vốn đầu tư toàn xã hội, chiếm hơn 
70% tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu và chiếm 50% 
giá trị sản xuất công nghiệp nhưng khu vực DN FDI 
chỉ đóng góp vào ngân sách nhà nước khoảng 15% ‐ 
19%, thấp nhất trong ba khu vực kinh tế.  

4. Giải pháp khắc phục những hạn chế trong 
thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI 

Thứ nhất, hoàn thiện cơ chế, chính sách đồng bộ, 
nhất quán, tạo hành lang pháp lý cho việc thu hút, 
quản lý FDI, đổi mới chiến lược thu hút FDI từ thế 
hệ cũ sang thế hệ mới, phù hợp với chiến lược và 
quy hoạch phát triển kinh tế ‐xã hội của Việt Nam. 
Chuyển đổi chiến lược thu hút các dự án FDI từ 
chiều rộng sang chiều sâu, từ không kiểm soát cơ 
cấu sang chiến lược kiểm soát chặt chẽ phân bổ cơ 
cấu dự án và vốn đầu tư hợp lý.  

Thứ hai, bổ sung, điều chỉnh quy hoạch sử dụng 
đất của các ngành các lĩnh vực để làm căn cứ quy 

hoạch thu hút dự án đầu tư FDI theo ngành, lĩnh 
vực, đối tác phù hợp với lợi thế của từng vùng, từng 
ngành phù hợp với tái cấu trúc nền kinh tế theo mô 
hình tăng trưởng mới.  

Thứ ba, đổi mới chính sách thu hút các dự án đầu 
tư. Ban hành chính sách và danh mục về các dự án 
ưu tiên thu hút cho các địa bàn, lĩnh vực, sản phẩm, 
chọn lọc các dự án sử dụng công nghệ cao.  

Thứ tư, xây dựng hệ thống các tiêu chí tính điểm 
ưu tiên để lượng hoá các chính sách ưu đãi vượt trội 
theo mức độ hiệu quả kinh tế ‐ xã hội ‐ môi trường. 
Cần triển khai xây dựng hệ thống tính điểm ưu tiên 
cho các dự án đầu tư FDI, theo nguyên tắc cho điểm 
tất cả các loại ưu tiên theo mức độ đạt được cao hay 
thấp, từ đó xếp loại chung về ưu tiên theo kết quả 
tổng số điểm đạt được, khắc phục tình trạng cào 
bằng trong ưu đãi. 

Thứ năm, hoàn thiện các chính sách hỗ trợ đặc 
thù cho nhà đầu tư để cạnh tranh với các nước trong 
khu vực. Ban hành chính sách hỗ trợ giảm chi phí 
các yếu tố đầu vào trên một đồng vốn đầu tư tương 
đương với suất đầu tư tại các nước trong khu vực 
ASEAN để cạnh tranh các dự án động lực. Các cơ 
quan chức năng tính toán đề xuất tất cả các mức hỗ 
trợ, ưu đãi về giải phóng mặt bằng, miễn giảm giá 
thuê đất, thuế xuất ‐ nhập khẩu…  

Thứ sáu, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà 
nước đối với các dự án FDI nhằm đạt được mục tiêu 
chính sách. Theo đó, cần ban hành hệ thống tiêu chí 
và hàng rào kỹ thuật theo chiến lược và định hướng 
thu hút FDI thế hệ mới và mục tiêu quản lý nhà 
nước về hiệu quả kinh tế ‐ xã hội ‐ môi trường làm 
căn cứ xúc tiến đầu tư, cấp ưu đãi đầu tư, hậu kiểm 
và đánh giá hiệu quả thu hút và sử dụng vốn FDI./.  
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1. Một số khái niệm 

1.1. Khái niệm quản trị rủi ro 
Hướng tới mục tiêu đưa ra một khung quản trị 

rủi ro doanh nghiệp hoàn chỉnh, COSO ERM‐2004  
đã đưa ra định nghĩa về quản trị rủi ro doanh nghiệp 
được áp dụng phổ biến trong nhiều tổ chức, ngành 
nghề, quốc gia trên thế giới như sau: “Quản trị rủi ro 
doanh nghiệp là một quy trình, chịu sự chi phối của 
Ban Giám đốc, cấp quản lý và các cá nhân khác của 
doanh nghiệp, được sử dụng trong việc thiết lập 
chiến lược và áp dụng trong toàn doanh nghiệp. 
Quản trị rủi ro doanh nghiệp được thiết kế nhằm 
nhận diện những sự kiện có khả năng ảnh hưởng tới 
doanh nghiệp và quản lý rủi ro trong khả năng chấp 
nhận rủi ro của doanh nghiệp, nhằm đưa ra những 
đảm bảo hợp lý để đạt được những mục tiêu của 
doanh nghiệp”. 

1.2. Quản trị rủi ro nhân lực 
Quản trị nhân lực là việc áp dụng những nỗ lực, 

kiến thức, khả năng và những hành vi đã cam kết 
vào quản lý trong đó con người đóng góp cho nguồn 
lực hợp tác của doanh nghiệp như một phần của 
trao đổi công việc (hoặc thỏa thuận hợp đồng giao 
kèo tạm thời) để thực hiện nhiệm vụ bằng cách cho 
phép doanh nghiệp tiếp tục hoạt động trong tương 
lai.  

2. Thực trạng rủi ro nhân lực tại Tổng công 
ty cổ phần công trình Viettel - Chi nhánh kỹ 
thuật Tiettel Nghệ An 

Nhận diện rủi ro nhân lực tại Tổng công ty cổ 
phần công trình Viettel‐ chi nhánh kỹ thuật Viettel 
Nghệ An mặc dù chưa được thực hiện theo một 
trình tự quy chuẩn, chưa được văn bản hóa thành 

các tài liệu để các đơn vị, nhân viên tham khảo và có 
biện pháp phòng ngừa, hạn chế; nhưng ít nhiều tại 
các bộ phận, phòng ban hay trong các công việc cụ 
thể thì các cán bộ cũng đã nhận thấy được nhiều rủi 
ro có thể gặp phải và thường ghi nhận lại, trao đổi 
trong các cuộc họp giao ban hay khi rủi ro xảy ro thì 
cũng xin ý kiến chỉ đạo và xử lý từ lãnh đạo công ty.  

Tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp 
Với đặc thù chuyên xây lắp các công trình nên 

thường xuyên phải đối mặt với rất nhiều nguy cơ về 
tai nạn lao động. Khi công nghệ hiện đại chưa được 
đáp ứng, làm việc trong điều kiện thiếu an toàn lao 
động, thời tiết không thuận lợi, khối lượng công việc 
lớn, thường xuyên làm việc trên cao những tai nạn 
lao động có thế xảy ra như: Hỏng giàn giáo, chập 
điện, sét đánh, say nắng, rơi từ trên cao xuống tử 
vong…. 

Tuyển dụng nhân lực không đáp ứng được nhu 
cầu công việc 

Quá trình tuyển dụng nhân lực là một quá trình 
đầy rủi ro. Đối với Tổng công ty cổ phần công trình 
Viettel‐ chi nhánh kỹ thuật Viettel Nghệ An, rủi ro 
tuyển dụng nhân lực không đáp ứng được nhu cầu 
công việc được nhận diện tập trung chủ yếu là các vị 
trí nhân viên kinh doanh và đội ngũ quản lý cấp 
trung của công ty. Nguyên nhân được xác định là 
Công ty thường có chính sách ưu tiên tuyển dụng nội 
bộ hoặc có thể người lao động được điều chuyển từ 
các chi nhánh ở các huyện. Chính việc ưu tiên tuyển 
dụng này hạn chế khối lượng các ứng viên cho một vị 
trí tuyển dụng, đồng thời tuyển dụng nhờ các mối 
quan hệ giới thiệu trong cùng hệ thống đã làm mất đi 
tính khách quan trong việc đánh giá ứng viên. Từ đó 
dẫn đến việc người được tuyển dụng không phù hợp, 
không đáp ứng được yêu cầu của công việc. 

Quản trị rủi ro nhân lực tại Tổng Công ty Cổ phần 
Công trình Viettel, Chi nhánh Kỹ thuật Viettel Nghệ An: 

thực trạng và giải pháp

Trần Cương Quyết 
Lớp Quản trị kinh doanh K29, Trường Đại học Vinh 

Tổng công ty cổ phần công trình Viettel, chi nhánh kỹ thuật Viettel Nghệ An cũng luôn coi trọng việc 
quản trị nguồn nhân lực và với mong muốn có một chiến lược và hệ thống quản trị rủi ro nhân sự hiệu quả, 
bởi đặc thù của công ty là cung cấp dịch vụ nên chất lượng dịch vụ phụ thuộc rất nhiều vào nhân lực. Rủi 
ro là tất yếu và thay đổi liên tục, do đó vai trò của hệ thống quản trị rủi ro trong doanh nghiệp rất quan 
trọng. Trong bài viết tác giả đã phân tích và nêu ra thực trạng rủi ro quản trị nhân lực tại công ty và từ đó 
đưa ra một số giải pháp nhằm khắc phục cũng như làm gợi ý cho các doanh nghiệp cùng lĩnh vực kinh 
doanh có thể áp dụng.
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Đào tạo và phát triển nhân lực 
Trong hơn 3 năm trở lại đây, từ năm 2019 với 

định hướng đúng đắn của lãnh đạo Công ty, việc đào 
tạo và phát triển nguồn nhân lực đã được thực hiện 
rất hiệu quả. Công ty đã tổ chức cho các đối tượng từ 
các cán bộ quản lý cấp cao, đội ngũ cán bộ quản lý 
cấp trung, nhân viên khối văn phòng trong rất nhiều 
các lĩnh vực như đào tạo chuyên sâu về quản trị như 
quản trị chiến lược và kế hoạch, quản trị nhân sự, 
quản trị rủi ro, đào tạo và bồi dưỡng về chuyên môn 
nghiệp vụ, kỹ năng giải quyết vấn đề và ra quyết 
định, bồi dưỡng cả về chuyên môn nghiệp vụ lẫn các 
kỹ năng cần thiết để làm việc hiệu quả.  

Thiếu động lực làm việc 
Có rất nhiều yếu tố góp phần tạo động lực làm 

việc cho người lao động, có thể kể đến như chính 
sách lương thưởng, môi trường làm việc, phong 
cách lãnh đạo, cơ hội thăng tiến, văn hóa doanh 
nghiệp, … 

Đối với Tổng công ty cổ phần công trình Viettel‐ 
chi nhánh kỹ thuật Viettel Nghệ An, rủi ro thiếu 
động lực làm việc được xác định là ở nhóm đối 
tượng lao động là nhân viên xây lắp công trình. 
Nguyên nhân được xác định là do chính sách trả 
lương cho nhóm đối tượng này thấp hơn so với mặt 
bằng chung, đồng thời cũng thấp hơn các doanh 
nghiệp cùng ngành. 

Nhân lực của công ty vi phạm kỷ luật và pháp luật 
Tổng công ty cổ phần công trình Viettel‐ chi 

nhánh kỹ thuật Viettel Nghệ An cũng như mọi doanh 
nghiệp đều đang phải đối mặt với rủi ro vi phạm kỷ 
luật và pháp luật của người lao động. Rủi ro này có 
ở mọi nhóm đối tượng nhân lực, tuy nhiên ở Công ty 
nó tập trung nhiều ở nhóm đối tượng là công nhân 
kỹ thuật là nam giới. Nguyên nhân chủ yếu là do 
trình độ của nhóm đối tượng này còn hạn chế, ngoài 
ra cũng có một vài nguyên nhân khác như người lao 
động vi phạm kỷ luật lao động, vi phạm pháp luật 
trong lúc thể trọng không được tốt, do công tác quản 
lý chưa chặt chẽ, do bị lôi kéo,…. 

Mất đi nguồn lao động chủ chốt 
Đây là rủi ro nhân lực mà mọi doanh nghiệp đều 

đang phải đối mặt. Đối với Công ty, trong những 
năm gần đây đã có rất nhiều những thay đổi tích cực 
trong việc nâng cao đãi ngộ đối với nguồn lao động 
chủ chốt như tăng lương, hoàn thiện quy chế thi đua 
khen thưởng, đào tạo phát triển, học tập nghiên 
cứu,… Tuy nhiên trước sự cạnh tranh ngành càng 
mạnh của thị trường lao động, nên Công ty vẫn đang 
phải đối mặt với rủi ro là dễ mất đi nguồn lao động 
chủ chốt. Rủi ro này tập trung ở nhóm đối tượng là 
các nhân viên lành nghề và có kinh nghiệm lâu năm. 
Nguyên nhân được xác định là Công ty chưa có 
những chính sách thực sự hiệu quả để giữ chân 
người tài.  

Không có nhân lực kế cận 
Để doanh nghiệp ổn định và phát triển bền vững, 

đòi hỏi doanh nghiệp phải có chiến lược phát triển 
nhân sự dài hạn và có tính kế thừa để đảm bảo tính 
liên tục trong công tác quản lý vận hành doanh 
nghiệp. Đặc biệt việc phát triển nhân sự tại chỗ, 
không chỉ tạo động lực gắn bó với doanh nghiệp mà 
người lao động có nhiều cơ hội thăng tiến, những 
cán bộ quản lý của công ty thường là những người 
có thâm niên, am hiểu đặc tính và có sự ủng hộ của 
nhân viên cấp dưới, tập hợp được sự đồng thuận 
của tập thể người lao động trong công ty sẽ dễ dàng 
hơn trong việc đạt được các mục tiêu so với việc 
tuyển mới nhân sự cấp cao để thỏa lấp khoảng trống 
thiếu hụt nhân sự cấp chiến lược. 

Không thu hút được nhân lực chất lượng cao 
Để thu hút được nhân lực chất lượng cao thì 

doanh nghiệp cần đầu tư toàn diện không chỉ là 
bằng tiền lương và môi trường làm việc mà còn là 
những chính sách đãi ngộ, trọng dụng và cơ hội phát 
triển cho người lao động. Đầu tư vào nhân lực là đầu 
tư bền vững nhất.  

Rủi ro về thiếu hụt nguồn nhân lực chất lượng 
cao được nhận diện có thể xảy ra ở tất cả các nhóm 
đối tượng lao động, ở tất cả các vị trí công việc từ 
công nhân cho đến cán bộ quản lý. 

 Đình công và nghỉ việc tập thể 
Đối với Tổng công ty cổ phần công trình Viettel‐ 

chi nhánh kỹ thuật Viettel Nghệ An, với số lượng lao 
động trên 200 người, cũng không tránh khỏi rủi ro 
công nhân đình công và nghỉ việc tập thể. Nếu rủi ro 
này xảy ra thì hệ quả của nó thực sự rất lớn không 
chỉ với Công ty. 

Mâu thuẫn nội bộ 
Nguyên nhân của rủi ro này ở tất cả các doanh 

nghiệp Việt Nam hiện nay là do sự thiếu rõ ràng 
trong cách thức tổ chức nội bộ của doanh nghiệp, 
thiếu phương pháp ứng xử nội bộ, thiếu lộ trình 
phát triển sự nghiệp cho nhân viên, thiếu cơ chế 
lương, thưởng và cách thức đánh giá nhân viên 
minh bạch. Cụ thể: 

Hệ quả của rủi ro này là như giảm năng suất lao 
động, nhân viên thường xuyên căng thẳng, luôn 
trong trạng thái đề phòng, nghi ngờ lẫn nhau và 
nghiêm trọng hơn có thể dẫn đến bỏ việc, kiện tụng. 

Rủi ro nhân lực do đổi mới công nghệ 
Đổi mới công nghệ sẽ giúp Công ty  ra nhiều sản 

phẩm mới, đa dạng hoá sản phẩm, tăng sản lượng, 
tăng năng suất lao động, sử dụng hợp lý tiết kiệm 
nguyên vật liệu…Nhờ vậy sẽ tăng khả năng cạnh 
tranh, mở rộng thị trường, thúc đẩy tăng trưởng 
nhanh và nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh. Tuy 
nhiên đổi mới công nghệ cũng tạo ra những rủi ro 
nguồn nhân lực mà Công ty chắc chắn phải đối mặt. 
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3. Một số giải pháp hoàn thiện công tác 
quản trị rủi ro nhân lực tại Tổng công ty cổ 
phần công trình Viettel- chi nhánh kỹ thuật 
Viettel Nghệ An 

Tổng công ty cổ phần công trình Viettel‐ chi 
nhánh kỹ thuật Viettel Nghệ An luôn nhận thức 
rằng, môi trường kinh doanh cạnh tranh ngày càng 
mãnh liệt. Trong bối cảnh đó, Công ty cần tập trung 
phát huy sức mạnh toàn diện, đặc biệt phát triển 
nguồn nhân lực là  để tận dụng những thời cơ và vận 
hội mới tiếp tục đưa Công ty phát triển nhanh và 
bền vững, trở thành một trong những doanh nghiệp 
hàng đầu cung cấp các dịch vụ phục vụ hoạt động. 
Một số giải pháp đề xuất dưới đây nhằm giúp công 
ty đạt được mục tiêu của doanh nghiệp cũng như 
mục tiêu đối với quản trị rủi ro nhân lực. 

Tích hợp quản trị rủi ro vào quy trình tuyển dụng 
Một rủi ro được đánh giá là rủi ro cao đối với 

nguồn nhân lực mà công ty đang phải đối mặt mà 
chưa có giải pháp toàn diện đó là tuyển dụng nguồn 
nhân lực không đáp ứng được nhu cầu công việc. 
Nguyên nhân được xác định là công ty có chính sách 
ưu tiên thuyên tuyển và tuyển dụng nội bộ. Công ty 
cần thay đổi trong quy trình và tích hợp quản trị rủi 
ro vào quy trình tuyển dụng nhân sự của công ty. 

Tích hợp quản trị rủi ro vào đào tạo và phát triển 
nhân lực 

Công ty đang phải đối mặt với những rủi ro về 
đào tạo và phát triển nhân lực, không có nhân lực kế 
cận và đặc biệt là rủi ro nhân lực do đổi mới công 
nghệ mà nguyên nhân của những rủi ro này được 
xác định là công ty chưa có một chiến lược, kế hoạch 
và quy trình đào tạo và phát triển nhân lực phù hợp. 
Việc tích hợp quản trị rủi ro vào đào tạo và phát 
triển nhân lực là biện pháp giảm thiểu rủi ro đồng 
thời nâng cao chất lượng nhân lực của công ty tăng 
khả năng thích ứng của công ty trước sự thay đổi 
của môi trường, đặc biệt là sự thay đổi của cuộc cách 
mạng công nghệ 4.0. 

Tích hợp quản trị rủi ro vào việc đánh giá, chế độ 
và chính sách nhân lực tại công ty 

Trước những thực trạng công ty có khả năng 
phải đối mặt với một số rủi ro nhân lực liên quan 
đến việc đánh giá nhân viên, chế độ đãi ngộ và chính 
sách nhân sự, cụ thể là thiếu động lực làm việc, mất 
đi nhân lực chủ chốt, không thu hút được nhân lực 
chất lượng cao, mâu thuẫn nội bộ. Công ty cần có 
những giải pháp tích hợp quản trị rủi ro vào chức 
năng duy trì và thu hút nguồn nhân lực của công ty.  

Chế độ và chính sách nhân sự 
Rủi ro nhân lực của công ty sẽ được giảm bớt nếu 

có những giải pháp hoàn thiện hơn về chế độ tiền 
lương, chính sách đãi ngộ nhân sự. Vì không chỉ yếu 
tố về vật chất, mà các chính sách khen thưởng động 

viên, quan tâm chăm sóc của công ty cũng giúp cho 
người lao động nhận thấy công sức mà họ bỏ ra là 
xứng đáng, làm cho họ có động lực làm việc và gắn 
bó với công ty. Công ty cần hoàn thiện hơn chế độ 
tiền lương và chính sách đãi ngộ của công ty. 

Tích hợp quản trị rủi ro vào mô tả công việc 
Để doanh nghiệp quản trị rủi ro nhân lực tốt cần 

thay đổi tư duy và nhận thức của mỗi người lao 
động trong doanh nghiệp về trách nhiệm quản trị 
rủi ro. Quản trị rủi ro nhân lực đòi hỏi sự nỗ lực trên 
toàn doanh nghiệp và cần được dẫn dắt bởi ban 
giám đốc hoặc các quản lý cấp cao. Để gắn trách 
nhiệm quản trị rủi ro nhân lực cho từng cấp quản lý, 
từng phòng ban, bộ phận hay chi tiết cho từng nhân 
viên, công ty cần tích hợp quản trị rủi ro vào bản mô 
tả công việc cho từng vị trí chức danh. 

4. Kết luận 

Trên cơ sở kết quả nghiên cứu và thực tế hoạt 
động của Tổng công ty cổ phần công trình Viettel‐ 
chi nhánh kỹ thuật Viettel Nghệ An, tác giả đã phân 
tích nguyên nhân dẫn đến rủi ro nghiêm trọng trong 
công tác quản lý nhân lực hiện nay của Công ty. Từ 
đó tác giả đề xuất một số giải pháp nhằm giảm thiểu 
các rủi ro này đồng thời nhằm nâng cao hiệu quả 
quản trị rủi ro trong công tác quản lý nhân sự của 
Công ty. Những giải pháp tác giả đưa ra dựa trên cơ 
sở khảo sát ý kiến của các nhân viên trong Công ty 
và trình bày được đặc điểm cụ thể các rủi ro có thể 
xẩy ra trong Công ty. Qua đó nâng cao được khả 
năng quản trị rủi ro nhân lực tại Công Ty. Giải pháp 
đề xuất cũng có thể giúp cho các nhà quản lý trong 
các công ty cùng lĩnh vực tham khảo và hạn chế rủi 
ro trong quản trị nhân lực của công ty./. 
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  1. Chuyển đổi số trong kế toán và vai trò của 
chuyển đổi số trong kế toán.     

Trong lĩnh vực kế toán: Chuyển đổi số có thể hiểu 
đơn giản là việc ứng dụng các công nghệ số vào các 
nghiệp vụ kế toán, giúp cho các nghiệp vụ kế toán 
được triển khai nhanh chóng, hiệu quả hơn mà vẫn 
tiết kiệm được nhân lực, thời gian và chi phí cho 
doanh nghiệp. 

Trên thực tế,  một số người quan niệm rằng, 
chuyển đổi số tức là thực hiện số hóa. Tuy nhiên, số 
hoá chỉ là một phần của chuyển đổi số. Số hoá là quá 
trình chuyển đổi dữ liệu từ các định dạng thông 
thường sang định dạng kỹ thuật số. Còn chuyển đổi 
số bao gồm cả chuyển đổi dữ liệu sang dạng kỹ thuật 
số và phân tích, biến đổi các số liệu đó để nâng cao 
giá trị tạo ra. Như vậy, chuyển đổi số bao gồm cả số 
hóa.      

‐ Hiện đại hóa phương thức làm việc cho bộ phận 
kế toán: Việc chuyển đổi số hệ thống kế toán sẽ thay 
đổi phương thức làm việc của bộ phận kế toán, 
chuyển từ phương thức truyền thống sang phương 
thức hiện đại hơn. Theo đó, thay vì phải lập, xuất 
hóa đơn bằng cách thức viết tay thủ công, các kế 
toán viên có thể thực hiện nghiệp vụ này ngay trên 
phần mềm hóa đơn điện tử, vừa tiện lợi, nhanh 
chóng lại tối ưu tiết kiệm chi phí cho doanh nghiệp. 
Không chỉ hóa đơn mà các nghiệp vụ khác của kế 
toán cũng có thể dễ dàng thực hiện trên các phần 
mềm hỗ trợ như: Phần mềm kế toán MISA; Phần 
mềm kế toán FAST; Phần mềm kế toán SMART 
PRO…,; phần mềm quản lý tài sản; phần mềm văn 
phòng điện tử,... 

‐ Tạo môi trường làm việc thuận tiện cho kế toán 
viên: Khi chuyển đổi số hệ thống kế toán, các kế toán 
viên của doanh nghiệp sẽ có môi trường làm việc 
thuận tiện hơn nhờ ứng dụng các công nghệ số hiện 
đại hỗ trợ trong công việc, các kế toán viên có thể 
làm việc độc lập hơn, chủ động giải quyết công việc 

nhanh chóng, hiệu quả, tạo ra giá trị cao hơn cho 
doanh nghiệp và cho chính bản thân mình. 

2. Xu hướng công nghệ chuyển đổi số:  

Công nghệ chuyển đổi số thường gặp trong lĩnh 
vực kế toán, gồm:  

a. Big Data: Dữ liệu là yếu tố tiên quyết trong lĩnh 
vực kế toán . Dữ liệu  kế toán bao gồm: Chứng từ kế 
toán, sổ kế toán và báo cáo kế toán. Việc khai thác 
dữ liệu kế toán hợp lý, giúp doanh nghiệp đưa ra 
quyết định tài chính chuẩn xác hơn và cung cấp 
những thông tin hữu ích, kịp thời hơn, từ đó mà thúc 
đẩy hiệu suất làm việc và tăng trải nghiệm cho 
khách hàng. Đây cũng chính là lý do làm cho quy 
trình vận hành và doanh thu của doanh nghiệp được 
cải thiện đáng kể. 

b. Cloud: Công nghệ Cloud (Điện toán đám mây) 
cho phép doanh nghiệp truy cập mô hình tài chính 
của mình vào bất cứ thời gian nào. Giải pháp này cực 
kỳ phù hợp với các doanh nghiệp làm việc từ xa, khi 
phải thực hiện giãn cách xã hội. Việc sử dụng công 
nghệ điện toán đám mây trong lĩnh vực kế toán – tài 
chính ngày càng phổ biến và trở thành nhu cầu cần 
thiết đối với các doanh nghiệp. Với công nghệ này, 
bộ phận kế toán của doanh nghiệp chỉ cần dựa vào 
hệ thống máy tính nội bộ và server (Máy chủ) có thể 
quản lý bán hàng, bảo mật dữ liệu khách hàng, theo 
dõi nhà cung cấp một cách nhanh nhất và hiệu quả 
nhất.   

c. AI: Đối với lĩnh vực tài chính, kế toán, AL xuất 
hiện như một “vị cứu tinh” giúp tự động hóa quy 
trình làm việc của kế toán, đặc biệt là việc thu thập 
và  xử lý dữ liệu kế toán. Với sự hỗ trợ của AI, các kế 
toán viên trong doanh nghiệp  dễ dàng thu thập và 
xử lý thông tin kế toán một cách nhanh nhất, giúp 
cho nhà quản trị doanh nghiệp sớm có được hệ 
thống thông tin hữu ích từ kế toán. Đây chính là 
những căn cứ quan trọng, giúp cho các nhà quản trị 

Chuyển đổi số trong công tác kế toán

Nguyễn Thị Lời  
Trường Đại học Phenikaa       

Chuyển đổi số trong lĩnh vực kế toán hiện nay là xu hướng tất yếu mà các doanh nghiệp phải thực hiện 
để theo kịp sự phát triển của thời đại, đó là thời đại của công nghệ 4.0 đã và đang đặt ra cho các doanh 
nghiệp Việt nam nói chung và công tác kế toán nói riêng nhiều thách thức cần phải được quan tâm một cách 
nghiêm túc và đúng mức, giúp cho công tác quản lý kinh tế trong các doanh nghiệp được kịp thời, nhanh 
chóng và hiệu quả. Với lý do đó, thì việc chuyển đổi số trong công tác kế toán ở Việt nam trong điều kiện 
nền kinh tế hội nhập toàn cầu như hiện nay, là cần thiết và có tính thời sự cấp bách, có ý nghĩa cả về góc độ 
lý luận và thực tiễn, có tính khả thi cao. 
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doanh nghiệp đề  ra các quyết định kinh doanh hợp 
lý và hiệu quả nhất. Đồng thời cũng có thể giúp cho 
khách hàng đưa ra những lời khuyên hữu ích về tài 
chính và kế hoạch kinh doanh. 

d. Blockchain:  Đối với công tác kế toán, công 
nghệ này có thể làm giảm các sai sót và gian lận kế 
toán, bảo mật thông tin. Blockchain được thiết kế 
chống lại sự thay đổi dữ liệu. Khi một khối dữ liệu 
được thêm vào chuỗi, phần còn lại của mạng lưới 
phải xác minh dữ liệu đó.  

e. Data Analytics: là phần mềm phân tích dữ liệu, 
bộ phận quan trọng của kế toán. Kết hợp cùng công 
nghệ Cloud và AI, Data Analytics mang đến những 
thay đổi mới mẻ cho lĩnh vực tài chính, kế toán. 
Công nghệ Data Analytics đề cập đến khối lượng lớn 
hệ thống các thông tin trong lĩnh vực tài chính, kế 
toán, chẳng hạn như: Thông tin về khách hàng, 
thông tin về doanh thu, thông tin về phân khúc thị 
trường…, từ đó, doanh nghiệp có thể đề ra kế hoạch 
sản xuất, kế hoạch tiêu thụ, chính sách khách hàng 
cũng như các chính sách tài chính, quyết định kinh 
doanh một cách sáng suốt và hiệu quả hơn.  

3. Những bộ phận trong kế toán có thể 
chuyển đổi số     

‐ Khâu lập chứng từ kế toán: Lập chứng từ kế 
toán là giai đoạn đầu tiên trong quy trình làm kế 
toán. Chứng từ kế toán được lập trên cơ sở các 
nghiệp vụ kinh tế phát sinh trong đơn vị, là căn cứ 
pháp lý để ghi sổ kế toán cũng như giải quyết các 
tranh chấp, khiếu tố xẩy ra trong và ngoài đơn vị. 
Hiện tại, đại bộ phận các doanh nghiệp đều thực 
hiện lập chứng từ kế toán bằng phương pháp thủ 
công theo mẫu in sẵn hoặc mẫu do doanh nghiệp tự 
in theo quy định. Việc lập chứng từ kế toán thủ công 
vừa tốn thời gian, nhân lực và đôi khi thiếu chính 
xác cũng như tính bảo mật chưa thật cao. Trong các 
loại chứng từ kế toán thì bộ phận chứng từ kế toán 
quan trọng có thể số hóa được chính là hóa đơn bán 
hàng. Hóa đơn bán hàng phát sinh khá nhiều và 
thường được ghi chép bằng phương pháp thủ công, 
nên tốn khá nhiều thời gian cũng như công sức của 
nhân viên kế toán. Để giảm bớt chi phí, nhân lực 
cũng như đảm bảo tính bảo mật của hóa đơn bán 
hàng thì kế toán có thể thực hiện số hóa bằng hóa 
đơn điện tử.  Việc sử dụng hóa đơn điện tử thay cho 
hóa đơn truyền thống vừa giảm được thủ tục hành 
chính, tiết kiệm thời gian, linh động, có thể gửi, nhận 
hóa đơn đến khách hàng nhanh chóng, dễ sử dụng 
và tối ưu hóa quy trình lập báo cáo tài chính phức 
tạp. Để lập hóa đơn điện tử, kế toán có thể sử dụng 
phần mềm BKAV. Theo cách này kế toán chỉ cần thực 
hiện các thao tác, như: Nhập thông tin khách hàng, 
tên hàng hóa, dịch vụ, số tiền… sau đó ấn nút phát 
hành là đã có một hóa đơn điện tử. Khách hàng của 

doanh nghiệp sẽ nhận được hóa đơn điện tử qua tin 
nhắn, Email và có thể xem được trên điện thoại, máy 
tính, cách làm này vừa tiết kiệm thời gian vừa đảm 
bảo tính bảo mật và cũng có giá trị pháp lý như như 
hóa đơn giấy.  

‐ Khâu vào sổ kế toán: Sổ kế toán là giai kế tiếp 
của chứng từ kế toán. Sổ kế toán dùng để hệ thống 
hóa thông tin kế toán, phân loại thông tin và là căn 
cứ để lập báo cáo kế toán. Sổ kế toán trong doanh 
nghiệp có 02 loại, đó là: Sổ tờ dời và sổ đóng thành 
quyển. Khâu lập sổ kế toán thường mất khá nhiều 
thời gian và nhân lực kế toán. Vì vâỵ, việc số hóa 
khâu lập sổ kế toán sẽ giúp cho doanh nghiệp nhanh 
chóng có được hệ thống thông tin kế toán phục vụ 
kịp thời cho công tác điều hành và ra quyết định 
kinh doanh tối ưu. Để số hóa khâu lập sổ kế toán, 
doanh nghiệp có thể sử dụng phần mềm Blockchain 
kết hợp với phần mềm kế toán MISA. Đây là những 
phần mềm phân tích dữ liệu, là công nghệ có nhiều 
tiềm năng phát triển song hành cùng lĩnh vực kế 
toán. Công nghệ này sử dụng sổ cái phân tán để thực 
hiện các giao dịch một cách an toàn và đáng tin cậy. 
Với các phần mềm này, việc lập sổ kế toán trở lên dễ 
dàng và nhanh chóng hơn. Đây cũng chính là giai 
đoạn cần xử lý thông tin nhanh nhất để phục vụ kịp 
thời cho việc lập báo cáo kế toán.  

‐ Khâu lập báo cáo kế toán: Đây là giai đoạn cuối 
cùng của quy trình làm kế toán, là giai đoạn cung 
cấp thông tin cho các đối tượng trong và ngoài 
doanh nghiệp có liên quan. Báo cáo kế toán của 
doanh nghiệp có 02 loại, đó là báo kế toán tài chính 
và báo cáo kế toán quản trị. Trong đó, báo cáo kế 
toán tài chính được lập theo quy định của chế độ kế 
toán nhằm cung cấp thông tin cho các đối tượng bên 
ngoài doanh nghiệp có liên quan, như: Cơ quan thuế, 
cơ quan tài chính, cơ quan quản lý cấp trên, ngân 
hàng, người cho vay, các đối tác liên doanh, liên kết. 
Báo cáo kế toán quản trị là hệ thống báo cáo kế toán 
được lập theo yêu cầu quản trị nội bộ, số lượng biểu, 
mẫu biểu, chỉ tiêu cần phản ánh trong biểu, đều xuất 
phát từ yêu cầu của các nhà quản trị cấp cao, cấp 
trung, cấp cơ sở của đơn vị. Số liệu phản ánh trong 
hệ thống báo cáo kế toán quản trị không có tính 
pháp lý và được bảo mật trong nội bộ đơn vị. Việc 
lập báo cáo kế toán hiện tại có thể áp dụng phần 
mềm kế toán TTSOFT 1A (Là phần mềm kế toán 
không niêm yết giá trên trang website của mình).  

‐ Khâu bảo quản, lưu trữ: Chứng từ, sổ kế toán và 
báo cáo kế toán (Gọi chung là tài liệu kế toán) sau 
khi thực hiện xong một quy trình kế toán, phải được 
bảo quản lưu trữ theo quy định của chế độ kế toán. 
Hiện tại, hầu hết các doanh nghiệp của Việt nam đều 
lư trữ tài liệu kế toán theo phương thức thủ công, đó 
là lưu trữ tại phòng kế toán với một khối lượng lớn 
giấy tờ. Việc lưu trữ này vừa tốn diện tích và không 
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an toàn cho người cũng như bí mật về thông tin kế 
toán của đơn vị. Để khắc phục tình trạng nói trên, 
các doanh nghiệp có thể thực hiện số hóa và lưu trữ 
tài liệu kế toán theo công nghệ điện toán đám mây 
(Clou), bằng cách chuyển số hóa tài liệu sang định 
dạng văn bản lưu trữ trên máy tính, trên server đám 
mây của doanh nghiệp. Điều này giúp doanh nghiệp 
bảo vệ tài liệu tốt hơn và  kế toán cũng có thể dễ 
dàng tra cứu tài liệu hơn so với trước đây. Thao tác 
số hóa này sẽ giúp cho bộ phận kế toán tiết kiệm 
được rất nhiều thời gian và công sức tra cứu, phục 
hồi tài liệu (Trong trường hợp bị mất), từ đó chất 
lượng công việc được cải tiến hơn.  

‐ Khâu kê khai thuế: Khê khai và nộp thuế trong 
kế toán là khâu khá phức tạp và mất nhiều thời gian 
cũng như công sức. Thay vì doanh nghiệp kê khai và 
nộp thuế theo phương pháp thủ công truyền thống, 
thì doanh nghiệp có thể ứng dụng các phương pháp 
làm việc từ xa trên các hệ thống phần mềm của cơ 
quan thuế. ( Phần mềm HTKK).  Bộ phận kế toán cần 
ứng dụng tối đa năng suất của phần mềm và hệ 
thống trực tuyến để giảm tải áp lực kê khai tại cơ 
quan thuế. Đồng thời việc này cũng giúp cho bộ 
phận kế toán nâng cao năng suất làm việc. 

4. Những khó khăn, thách thức khi doanh 
nghiệp thực hiện chuyển đổi số. 

Như vậy, việc chuyển đổi số trong các doanh 
nghiệp nói chung và trong công tác kế toán nói riêng 
ở giai đoạn hiện nay thực sự còn mới mẻ và gặp 
nhiều khó khăn. Những khó khăn thường gặp phải, 
đó là: 

‐ Hạn chế về tư duy và tâm thế thay đổi của lãnh 
đạo: Khó khăn lớn nhất hiện nay đối với các doanh 
nghiệp chính là nhận thức của ban lãnh đạo và 
những người làm trực tiếp công việc kế toán. Vì họ 
cho rằng, chuyển đổi số sẽ rất tốn kém chi phí cho 
doanh nghiệp, doanh nghiệp phải mua công nghệ 
mới, phải đào tạo lại đôi ngũ cán bộ, nhân viên làm 
công tác quản lý, kế toán, kiểm toán, tài chính của 
doanh nghiệp. Đây là khoản chi phí không nhỏ mà 
doanh nghiệp phải đầu tư thêm trong điều kiện khó 
khăn do giãn cách xã hội, do thiếu công ăn việc làm 
cho người lao động, do thiếu vốn phải vay nợ nhiều 
… Còn đối với cá nhân những người làm công tác kế 
toán, kiểm toán, tài chính trong doanh nghiệp họ 
cho rằng, khi doanh nghiệp thực hiện số hóa sẽ đồng 
nghĩa với việc giảm nhân lực kế toán, làm họ mất 
công ăn, việc làm, mất thu nhập của cá nhân họ và 
gia đình họ…. Đây chính là rào cản lớn nhất của việc 
chuyển đổi số trong các doanh nghiệp nói chung và 
lĩnh vực kế toán nói riêng.  

‐ Dự án chuyển đổi số tốn nhiều thời gian hơn so 
với kế hoạch: Theo khảo sát thực tế cho thấy, các dự 
án chuyển đổi số thường kéo dài hơn so với dự kiến, 

khiến doanh nghiệp tốn nhiều thời gian hơn so với 
hoạch định ban đầu. Quy trình chuyển đổi số lại khá 
phức tạp và trải qua nhiều công đoạn khác nhau, 
như: số hóa, ứng dụng số hóa và chuyển đổi số. Đây 
cũng chính là nguyên nhân khiến các doanh nghiệp 
chưa thực sự muốn chuyển đổi số.  

‐ Mong đợi một giải pháp hoàn hảo: Trên thực tế, 
không có giải pháp nào là phù hợp với tất cả các yêu 
cầu của doanh nghiệp về công năng hiệu quả và bảo 
mật công nghệ thông tin và ngân sách triển khai 
thực hiện. Để chuyển đổi số thành công, doanh 
nghiệp cần sử dụng kết hợp nhiều công cụ phần 
mềm, như phần mềm quản lý tài sản, phần mềm kế 
toán, phần mềm CRM…Vì vậy, việc mong đợi một 
giải pháp hoàn hảo để giải quyết tất cả các khó khăn 
trong quản lý doanh nghiệp, trong công tác kế toán 
cũng là một rào cản trong chuyển đổi số mà doanh 
nghiệp cần phải vượt qua.  

‐ Năng lực đội ngũ không theo kịp sự thay đổi: 
Khi chuyển sang chuyển đổi số thì đòi hỏi kỹ năng 
và năng lực của nhân viên sẽ phải thay đổi cho phù 
hợp với cách thức vận hành kinh doanh mới. Khi 
nguồn nhân lực chưa thể đáp ứng được sự phát 
triển của công nghệ hiện đại thì việc chuyển đổi số 
sẽ không thành công. Vì vậy, đào tạo kịp thời nguồn 
nhân lực theo xu hướng công nghệ hiện đại trong 
thời gian ngắn, sẽ tạo ra áp lực không nhỏ cho 
những người làm công tác lãnh đạo, nhất là đội ngũ 
kế toán viên, cần phải có sự thay đổi về tư duy, nhận 
thức để bắt nhịp với sự thay đổi của công nghệ 
chuyển đổi số./. 
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1. Mở đầu 

Hiệu quả kinh doanh của một doanh nghiệp là 
một trong những yếu tố quyết định chất lượng của 
doanh nghiệp. Mục tiêu của bất kỳ chính sách nào 
trong bất kỳ công ty nào cũng đều là thúc đẩy hiệu 
quả kinh doanh. Nhưng tuy nhiên, đôi khi các chính 
sách của các công ty đề ra không thực sự hiệu quả, 
hay do cơ cấu bộ máy cùng những yếu tố khác khiến 
hiệu quả hoạt động của công ty bị ảnh hưởng theo 
hướng tiêu cực.  

Đáng nói, các yếu tố không hiện hữu để các nhà 
lãnh đạo có thể nắm bắt, thấu hiểu và từ đó khắc 
phục những yếu tố tiêu cực cũng như thúc đẩy các 
yếu tố tích cực. Các yếu tố vô hình trong cơ cấu của 
doanh nghiệp và chỉ thực sự hiện hữu khi được lột 
bỏ thông qua các con số phản ánh hiệu quả sản kinh 
doanh của doanh nghiệp. Việc tìm ra các yếu tố đó là 
một bước tiến lớn để các doanh nghiệp có thể thúc 
đẩy hoạt động kinh doanh của mình. 

2. Một số khái niệm 

Khái niệm về hiệu quả 
Hiệu quả là một phạm trù kinh tế phản ánh trình 

độ sử dụng các nguồn lực sẵn có để đạt được các 
mục tiêu xác định. Hiệu quả được đánh giá dựa trên 
mối quan hệ mật thiết với kết quả đầu ra để xem xét 
rằng: với mỗi sự hao phí nguồn lực được xác định 
trước đó thì có thể tạo ra kết quả ở mức độ nào.  

Công thức để tính hiệu quả: 
H = K/C 
Trong đó: 
H: Hiệu quả của hiện tượng (quá trình) nào đó 
K: Kết quả đạt được của hiện tượng (quá trình) đó 
C: Hao phí nguồn lực cần thiết để tạo ra các kết quả 
Khái niệm về hiệu quả kinh doanh 
Adam Smith, cha đẻ của kinh tế học hiện đại cho 

rằng: “Hiệu quả là kết quả đạt được trong hoạt động 
kinh tế, doanh thu tiêu thụ hàng hóa. Dựa trên quan 
điểm này, Adam Smith đã đồng nhất hiệu quả với hệ 
thống các chỉ tiêu phản ánh kết quả của việc sản 
xuất kinh doanh. Tuy nhiên, nếu chỉ xét trên khía 
cạnh này thì chưa đủ, vì dường như yếu tố chi phí đã 
bị bỏ qua, và đây chính là một điểm hạn chế của 
quan điểm này. Vì giả dụ cùng một mức doanh thu 
nhưng có hai mức chi phí khác nhau thì không thể 
khẳng định chúng đều hiệu quả như nhau được. 
Điều này chỉ chính xác khi tốc độ tăng của kết quả 
sản xuất kinh doanh nhanh hơn tốc độ tăng của chi 
phí đầu vào trong quá trình sản xuất. 

Hiệu quả kinh doanh là chỉ số cơ bản để phản ánh 
trình độ sử dụng các nguồn lực (bao gồm nhân lực, 
tài lực và vật lực) vào các hoạt động sản xuất kinh 
doanh để có được kết quả đầu ra tối ưu nhất cùng 
với lượng chi phí đầu vào là nhỏ nhất. Một công thức 
chung được đề ra để đánh giá hiệu quả kinh doanh 
là: 

E = K/C 
E: Hiệu quả kinh doanh 
C: Chi phí yếu tố đầu vào 
K: Kết quả nhận được 
Trong đó: Các kết quả nhận được có thể đo bằng 

các chỉ tiêu như giá trị tổng sản lượng, doanh thu 
thuần, lợi nhuận thuần, lợi tức gộp… . Các yếu tố đầu 
vào bao gồm lao động, đối tượng lao động, vốn, tài 
sản, chi phí… 

Lúc này, nếu hệ số E < 1: Cho thấy doanh nghiệp 
hoạt động không có hiệu quả, chi phí bỏ ra cao 
nhưng kết quả thu về thấp và có thể nói doanh 
nghiệp đang bị lỗ. 

Ngược lại, nếu hệ số E > 1: Cho thấy doanh 
nghiệp hoạt động có hiệu quả, chi phí bỏ ra thấp hơn 
so với kết quả thu về, và hoạt động sản xuất kinh 
doanh của doanh nghiệp đang có lãi. 

Nghiên cứu hệ thống chỉ tiêu đánh giá  
hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp

Trần Công Minh 
Lớp Quản trị kinh doanh K29, Trường Đại học Vinh 

Hiệu quả kinh doanh là một yếu tố quan trọng quyết định chất lượng của doanh nghiệp và luôn được 
các nhà quản lý đặt lên hàng đầu. Đánh giá hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp không phải là từng chỉ 
tiêu riêng lẻ mà là sự kết hợp tổng hòa của một nhóm chỉ tiêu phân tích để làm rõ bức tranh toàn cảnh của 
doanh nghiệp. Bài viết đề xuất khái niệm và hệ thống chỉ tiêu đánh giá hiệu quả kinh doanh của doanh 
nghiệp nhằm giúp các nhà quản lý có thể lựa chọn phương án kinh doanh, xác định mục tiêu chiến lược để 
nâng cao hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp. 
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3. Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả kinh doanh 

Chỉ tiêu về doanh thu 
Doanh thu (Revenue) hay tổng doanh thu là toàn 

bộ số tiền của doanh nghiệp được sinh ra từ việc 
bán hàng và cung cấp dịch vụ cho khách hàng. 
Doanh thu là một yếu tố vô cùng quan trọng để xác 
định hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp, nó cho 
phép xem xét sự tăng trưởng trong một giai đoạn 
hay một khoảng thời gian được chọn.  

Hàm doanh thu được biểu diễn như sau: 
TR = P x Q 
Trong đó: TR: là tổng doanh thu 
P: là giá bán 
Q: khối lượng sản phẩm hoặc dịch vụ bán được 
Thực tế, doanh thu tăng khi và chỉ khi giá bán sản 

phẩm tăng hoặc khối lượng sản phẩm tăng hoặc cả 
hai. Tuy nhiên, việc tăng giá sản phẩm thường 
không đem lại hiệu quả cao trong một môi trường 
kinh tế năng động và khó có sự độc quyền như ngày 
nay. Doanh thu là một chỉ tiêu quan trọng nhưng 
cũng vô cùng khó kiểm soát. Việc tăng giá hay giảm 
giá sản phẩm là một vấn đề cần nghiên cứu sâu 
trong mỗi doanh nghiệp để đưa tới sự thống nhất và 
đạt hiệu quả cao nhất 

Chỉ tiêu về chi phí 
Chi phí là toàn bộ những khoản phí phát sinh 

được phát sinh trong một giai đoạn nào đó mà 
doanh nghiệp phải bỏ ra để tiến hành hoạt động sản 
xuất kinh doanh. Tùy theo mục đích nghiên cứu mà 
chi phí sẽ được chia nhỏ thành nhiều phần khác 
nhau để phục vụ cho tính toán. Tổng chi phí có thể 
bao gồm chi phí cố định và chi phí biến đổi. Chi phí 
cố định là loại chi phí không thay đổi theo quy mô 
sản xuất trong một khuôn khổ nhất định. Chi phí 
biến đổi là loại chi phí sẽ tăng lên hoặc giảm đi khi 
quy mô sản lượng thay đổi. Tổng chi phí cũng có thể 
được tính toán một cách đơn giản là bằng giá thành 
mỗi sản phẩm nhân với tổng khối lượng sản phẩm 
sản xuất ra. 

Hàm chi phí thường được biểu diễn như sau:  
(1) TC = G x Q 
(2) TC = FC + VC 
Trong đó: TC là tổng chi phí 
G là giá thành hay chi phí đơn vị sản phẩm 
FC là chi phí cố định 
VC là chi phí biến đổi 
Việc xác định được chi phí là một việc quan trọng 

giúp doanh nghiệp có thể so sánh với doanh thu và 
từ đó tính toán được hiệu quả sử dụng chi phí. Bên 
cạnh đó, việc xem xét chi phí một cách cẩn thận còn 
giúp các nhà hoạch định chính sách của doanh 
nghiệp có một cái nhìn về toàn bộ thị trường của 

ngành. Vì khi xác định được chi phí cá biệt để sản 
xuất ra một sản phẩm ta có thể so sánh với mặt bằng 
chung của thị trường và tìm kiếm những đối thủ có 
điểm mạnh về giá để nghiên cứu công nghệ cũng 
như cách thức hoạt động của các doanh nghiệp đó. 

Về việc đánh giá chi phí có được sử dụng hiệu 
quả hay không ta thể hiện thông qua các chỉ tiêu sau 

‐ Hiệu quả sử dụng chi phí = TR/TC 
Chỉ tiêu này cho biết với một đồng chi phí bỏ ra 

trong năm thì thu được bao nhiêu đồng doanh thu. 
Nếu chỉ tiêu này càng cao chứng tỏ hiệu quả sử dụng 
chi phí của doanh nghiệp càng tốt và ngược lại. 

Nếu kết quả của chỉ tiêu > 1: thể hiện doanh 
nghiệp đang hoạt động có lãi, doanh thu lớn hơn so 
với chi phí bỏ ra. 

Nếu kết quả của chỉ tiêu < 1: thể hiện doanh 
nghiệp đang hoạt động lỗ, doanh thu nhỏ hơn so với 
chi phí bỏ ra. 

‐ Tỷ suất lợi nhuận chi phí = π/TC 
Trong đó π là lợi nhuận của doanh nghiệp 
Chỉ tiêu này cho biết với một đồng chi phí bỏ ra 

trong kỳ thì thu được bao nhiêu đồng lợi nhuận. Nếu 
chỉ tiêu này càng cao thì chứng tỏ hiệu quả sử dụng 
chi phí của doanh nghiệp càng tốt và ngược lại. 

4. Nhóm chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng 
vốn và lao động 

Các chỉ tiêu sinh lời 
Tỷ suất lợi nhuận sau thuế tính theo doanh thu:  
= LNST/DTT 
Chỉ tiêu này cho biết mỗi một đồng doanh thu 

trong kỳ mang lại bao nhiêu đồng lợi nhuận sau 
thuế. Trong trường hợp nếu hệ số này càng cao 
chứng tỏ khả năng sinh lời của vốn càng cao và do 
đó hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp tốt và 
ngược lại. 

Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn kinh doanh:  
= LNST/VKD 
Chỉ tiêu này cho biết một đồng vốn được sử dụng 

trong kỳ tạo ra được bao nhiêu đồng lợi nhuận. Chỉ 
tiêu này càng cao thì chứng tỏ hiệu quả sử dụng vốn 
của doanh nghiệp càng cao và ngược lại. 

Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu: 
= LNST/(Vốn chủ sở hữu) 
Tỷ số này cho biết một đồng vốn chủ sở hữu 

tham gia vào quá trình sản xuất kinh doanh mang lại 
bao nhiêu đồng lợi nhuận sau thuế. Chỉ tiêu này 
càng cao thì càng chứng tỏ khả năng sinh lời cao của 
vốn chủ sở hữu và ngược lại. 

Chỉ tiêu năng suất lao động bình quân: 
Năng suất lao động bình quân  = (Doanh thu 

thuần)/(Số lao động bình quân trong năm) 
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Chỉ tiêu này cho biết mỗi lao động có thể tạo ra 
được bao nhiêu đồng doanh thu trong kỳ báo cáo; 
chỉ tiêu này càng cao thì chứng tỏ năng suất lao 
động của doanh nghiệp rất cao, tạo ra nhiều doanh 
thu và ngược lại. 

Chỉ tiêu vốn kinh doanh 
ROA = (Lợi nhuận sau thuế)/(Tổng tài sản bình 

quân)   x 100% 
Chỉ số này dùng để thể hiện mức độ hiệu quả 

quản lý tài sản của công ty. Chỉ số này cho biết với 1 
đồng đầu tư ban đầu, công ty có thể tạo được ra bao 
nhiêu đồng lợi nhuận sau thuế. Chỉ số ROA cao và ổn 
định trong một thời gian dài là dấu hiệu tích cực cho 
thấy công ty sử dụng tài sản ngày càng có hiệu quả 
và tối ưu các nguồn lực sẵn có. 

Hệ số thanh toán tổng quát = (Tổng tài sản)/(Nợ 
phải trả) 

Hệ số này mô tả khả năng thanh toán của doanh 
nghiệp trong kỳ báo cáo. Hệ số này càng lớn hơn 1 
thì doanh nghiệp càng đảm bảo được khả năng 
thanh toán, hệ số càng tiến về 0 thì doanh nghiệp 
ngày càng mất đi khả năng thanh toán 

Hệ số thanh toán nợ ngắn hạn = (Tài sản ngắn 
hạn)/(Nợ ngắn hạn) 

Khi xem xét hệ số thanh toán nợ ngắn hạn, nếu 
hệ số này càng lớn chứng tỏ khả năng thanh toán nợ 
ngắn hạn của doanh nghiệp cao, rủi ro phá sản của 
doanh nghiệp càng thấp. Nhưng nếu chỉ tiêu này quá 
lớn thì chưa hẳn đã tốt vì lúc này doanh nghiệp sẽ có 
một lượng tài sản ngắn hạn rất lớn, nếu nhìn vào sẽ 
thấy được khả năng thanh toán nợ ngắn hạn của 
doanh nghiệp là rất tốt thế nhưng có thể dẫn đến 
hiệu quả sử dụng tài sản của doanh nghiệp không 
tốt vì số tài sản này sẽ không vận động do đó sẽ 
không có khả năng sinh lãi. 

Các chỉ tiêu phản ánh cơ cấu nguồn vốn và tài sản 
Hệ số nợ = (Nợ phải trả)/(Tổng nguồn vốn) 
Chỉ tiêu này cho thấy tỷ lệ giữa nợ phải trả của 

doanh nghiệp so với tổng nguồn vốn từ đó cho biết 
khả năng tài chính cũng như khả năng huy động vốn 
của doanh nghiệp. 

Hệ số nợ trên vốn chủ sở hữu = (Tổng nợ)/(Vốn 
chủ sở hữu) 

Chỉ tiêu này cho thấy tỷ lệ giữa tổng nợ của doanh 
nghiệp so với vốn chủ sở hữu để từ đó có những 
đánh giá tình hình tài chính của doanh nghiệp. 

Các chỉ tiêu phản ánh năng lực hoạt động 
Vòng quay hàng tồn kho = (Gía vốn hàng 

bán)/(Hàng tồn kho bình quân) 
Tỷ số này cho ta thấy trong một năm, hàng tồn 

kho phải quay được bao nhiêu vòng thì mới đạt 
được mức giá vốn hàng bán của năm đó. Tỷ số này 
càng lớn chứng tỏ tốc độ luân chuyển của hàng tồn 

kho càng cao 
Vòng quay tổng tài sản = (Doanh thu 

ròng)/(Tổng tài sản bình quân) 
Tỉ lệ vòng quay tổng tài sản cho ta biết được được 

1 đồng tài sản tham gia vào quá trình vận hành của 
doanh nghiệp sẽ tạo ra bao nhiêu đồng doanh thu. 

4. Sử dụng hệ thống chỉ tiêu phân tích hiệu 
quả kinh doanh để nâng cao hiệu quả hoạt 
động của doanh nghiệp 

Sử dụng các tiêu chí phân tích hiệu quả sản xuất 
kinh doanh đã được nêu để đưa ra quyết định kinh 
doanh, đặt ra mục tiêu và chiến lược phù hợp nhằm 
cải thiện hiệu quả kinh doanh. Các biện pháp cần 
thực hiện để đạt được mục tiêu kinh doanh sẽ phụ 
thuộc vào từng tình hình cụ thể của doanh nghiệp, 
tuy nhiên có thể tổng hợp thành một số biện pháp 
cơ bản như sau: 

Thứ nhất, để nâng cao hiệu quả sản xuất kinh 
doanh, tăng doanh thu là một trong những biện 
pháp cơ bản. Để thực hiện điều này, doanh nghiệp 
có thể áp dụng nhiều biện pháp, bao gồm tìm kiếm 
cách tiêu thụ hàng hóa hiệu quả, cải thiện chất lượng 
sản phẩm để tăng độ hấp dẫn với khách hàng và 
tăng giá bán. Ngoài ra, quảng bá và marketing đúng 
đắn cũng rất quan trọng để tăng cơ hội tiếp cận với 
khách hàng tiềm năng, hoặc mở rộng thị trường tiêu 
thụ của doanh nghiệp. 

Thứ hai, thắt giảm chi phí giúp doanh nghiệp có 
thể nâng cao mức độ cạnh tranh và có thể bán được 
nhiều hàng hóa với giá thấp hơn trước hoặc thu 
được nhiều lợi nhuận hơn trước đây. Việc giảm chi 
phí sẽ dẫn đến tạo ra lợi thế cạnh tranh hơn và bán 
được nhiều hàng hóa hơn từ đó dẫn đến lợi nhuận 
tăng và điều đó có nghĩa là hiệu quả sản xuất kinh 
doanh cũng tăng theo. 

Thứ ba, cần tìm cách để tăng tốc độ tăng trưởng 
doanh thu nhanh hơn tốc độ tăng chi phí trong điều 
kiện sản xuất lớn, vì tổng chi phí rất khó giảm do sản 
lượng tăng nhanh. Do đó, doanh nghiệp phải tìm mọi 
biện pháp để đảm bảo tốc độ tăng trưởng doanh thu 
lớn hơn tốc độ tăng chi phí, để tạo ra mối quan hệ có 
lợi giữa doanh thu và chi phí. Điều này cũng đồng 
nghĩa với việc doanh nghiệp cần sử dụng chi phí sản 
xuất một cách tiết kiệm, hợp lý và tránh lãng phí. 

Tài liệu tham khảo 

Kinh tế thương mại dịch vụ ‐ Nhà xuất bản thống 
kê 1998 

Trường Đại học Kinh tế quốc dân (2017), Giáo 
trình Quản trị kinh doanh (Tập 1), NXB Đại học Kinh 
tế quốc dân, Hà Nội 
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1. Khái quát về tiêu dùng bền vững 

Khái niệm tiêu dùng bền vững ( substainable 
consumption ) lần đầu tiên được đề xuất trong hội 
nghị Thượng đỉnh Rio Earth năm 1992 với cách sử 
dụng một cách có hiệu quả năng lượng và tài nguyên 
thiên nhiên trong các hoạt động, giảm lượng rác thải 
ra môi trường, giúp các cá nhân hộ gia đình có các 
quyết định mua hàng thân thiện với môi trường, 
phát huy vai trò lãnh đạo của Chính phủ thông qua 
hoạt động mua sắm công… 

Cùng với sự quan tâm của các nước trên thế giới 
với mục tiêu phát triển bền vững, Việt Nam đã nhấn 
mạnh về định nghĩa tiêu dùng bền vững trong “Định 
hướng chiến lược phát triển bền vững ở Việt Nam” 
giai đoạn 2011‐2020. Theo đó, “ Tiêu dùng bền vững 
được hiểu là việc sử dụng các sản phẩm và dịch vụ 
một cách có hiệu quả, đáp ứng được các nhu cầu 
thiết yếu trong cuộc sống mà vẫn giảm thiểu tối đa 
việc sử dụng các nguồn tài nguyên thiên nhiên  và 
nguyên liệu độc hại; đồng thời hạn chế phát thải các 
chất ô nhiễm trong suốt vòng đời của sản phẩm với 
mục tiêu không gây ảnh hưởng đến nhu cầu thế hệ 
sau”. Tầm quan trọng của tiêu dùng bền vững trong 
sự nghiệp phát triển kinh tế hiệu quả càng được thể 
hiện thông qua Chương trình hành động quốc gia về 
sản xuất và tiêu dùng bền vững giai đoạn 2021‐2030. 

2. Xu hướng tiêu dùng bền vững ở Bắc Mỹ 

2.1. Hoa Kỳ 
Mua sắm xanh‐ tiêu dùng bền vững ở Hoa Kỳ 

được thiết lập và triển khai thực hiện trong một số 
chương trình mua sắm xanh của Liên bang, trong đó 
các cơ quan điều hành được yêu cầu cân nhắc các 
tác động môi trường, giá thành và các yếu tố khác 
của một sản phẩm trước khi đưa ra quyết định mua 
sắm. Theo quy định mua sắm Liên bang và Sắc lệnh 
13101 về xanh hóa chính phủ, tất cả các cơ quan 
chính phủ phải thực hiện mua sắm các sản phẩm có 

thành phần tái chế nhằm khuyến khích việc sử dụng 
các vật liệu tái sinh.  

Theo thống kê của cơ quan Cone 
Communications năm 2013, ở Hoa Kỳ có 71% người 
tiêu dùng quan tâm tới môi trường khi họ mua sắm, 
trong đó 7% quan tâm đến môi trường trong mọi 
lần mua sắm, 20% thường xuyên quan tâm đến môi 
trường và 44% quan tâm đến môi trường. Để thực 
hiện các mục tiêu tăng trưởng xanh‐ tăng trưởng 
bền vững, Chính phủ Hoa Kỳ đã tuyên bố kế hoạch 
phát triển các nguồn năng lượng mặt trời, sức gió, 
năng lượng tái chế và các nguồn năng lượng sạch 
khác nhằm đáp ứng nhu cầu tiêu thụ năng lượng của 
doanh nghiệp và công chúng Mỹ. Đồng thời, Chính 
phủ Hoa Kỳ đưa ra luật bảo vệ môi trường mục tiêu 
là nhằm giảm mức phát thải khí nhà kính từ các nhà 
máy điện của Hoa Kỳ xuống còn 1/3 trong vòng 15 
năm tới. 

Kế hoạch bao gồm các điều luật và quy định điều 
chỉnh vấn đề gây ô nhiễm của các nhà máy điện ở 
Mỹ. Lần đầu tiên đặt ra giới hạn về lượng khí thải 
carbon của các nhà máy này. Theo đó, đến năm 
2030, các nhà máy phải giảm 32% lượng khí thải 
CO2 so với năm 2005. Các Bang của Hoa Kỳ sẽ phải 
nộp những bản kế hoạch riêng nhằm hoàn thành 
mục tiêu cắt giảm khí thải lên Cơ quan Bảo vệ môi 
trường Mỹ (EPA) dựa trên mức tiêu thụ năng lượng 
của từng Bang trước tháng 9/2016. Chính sách này 
cũng lùi thời gian bắt đầu thực thi sang năm 2022, 
sau khi nhiều Bang cho rằng thời điểm năm 2020 là 
quá sớm. 

Rainforest Alliance ‐ một tổ chức phi lợi nhuận 
tại Hoa Kỳ đang gây ảnh hưởng tới sự lựa chọn của 
người tiêu dùng bằng cách ghi nhãn sản phẩm (và 
hoạt động) bền vững về hoạt động lâm nghiệp và 
khai thác gỗ, bảo tồn đa dạng sinh học và đảm bảo 
sinh kế bền vững. Tổ chức này cũng làm việc với các 
doanh nghiệp du lịch để giảm thiểu những tác động 
bất lợi của họ đến sinh thái và xã hội. Từ tháng 7 

Xu hướng tiêu dùng bền vững ở Bắc Mỹ  
và hàm ý cho Việt Nam

Trần Thị Trà My 
Trường Đại học Thương Mại 

Tiêu dùng bền vững đang là xu hướng phổ biến trên thế giới nói chung và các nước Châu Mỹ nói riêng, 
đặc biệt là Hoa Kỳ và Canada. Thông qua việc phân tích, nhận định, đánh giá xu hướng này, doanh nghiệp 
Việt Nam  có thể đưa ra những chiến lược phù hợp đề bắt kịp với tình hình thế giới. Đồng thời, Chính phủ 
cùng cần có những chính sách, hành động quyết liệt hơn để hướng tới tiêu dùng bền vững  ở Việt Nam 
không chỉ là xu hướng mà trở thành thói quen của người tiêu dùng.
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năm 2021, Rainforest Alliance giới thiệu  chứng 
nhận sản phẩm nông nghiệp nhằm thúc đẩy công tác 
quản lý bền vững với quy mô cụ thể thông qua các 
biện pháp can thiệp liên kết hỗ trợ cho chương trình 
chứng nhận, các dịch vụ chuỗi cung ứng phù hợp, 
cảnh quan và cộng đồng cũng như vận đồng các 
chính sách liên quan. Chứng nhận Rainforest 
Alliance mang lại giá trị môi trường rất lớn, góp 
phần bảo vệ môi trường và hệ sinh thái phát triển 
bền vững.  

2.2. Canada 
Theo báo cáo thường niên lần thứ ba về Thái độ 

hướng tới phát triển bền vững của Asia Pulp & Paper 
(APP) Sinar Mas, 74% người Canada coi phát triển 
bền vững là một yếu tố quan trọng khi mua hàng. Xu 
hướng này đặc biệt được phản ánh trong mảng bao 
bì thực phẩm, khi mà đa số người lớn ở Canada 
(62%) sẵn sàng trả nhiều tiền hơn cho các sản phẩm 
được đóng gói bằng vật liệu bền vững, trong đó 40% 
nói rằng họ sẵn sàng trả nhiều hơn tới 10%. 

Ian Lifshitz, Phó Chủ tịch phụ trách Phát triển bền 
vững và Quan hệ với các bên liên quan tại Asia Pulp 
& Paper (APP) Sinar Mas, khu vực Canada cho biết: 
“Người Canada, đặc biệt là người lớn trong độ tuổi từ 
18 đến 34, luôn đánh giá cao các thương hiệu đầu tư 
vào phát triển bền vững và đây là một tín hiệu đáng 
khích lệ khi nhu cầu lớn về các sản phẩm và bao bì 
chất lượng cao, thân thiện với môi trường được ghi 
nhận. Đây là điều thúc đẩy ngành tiếp tục tập trung 
vào đổi mới và phát triển hàng hóa mới với sự hỗ trợ 
của chuỗi cung ứng hoàn toàn bền vững”. 

Bất kể người dân Canada cảm thấy ai phải chịu 
trách nhiệm cho sự thay đổi, hầu như toàn bộ quốc 
gia này đều thể hiện cam kết hành động. Một số 
người  tham gia vào một số hình thức hoạt động bền 
vững như tái chế (90%), sử dụng hộp đựng thực 
phẩm tái sử dụng hoặc túi mua sắm (79%) và hạn 
chế sử dụng đồ nhựa dùng một lần như ống hút và 
dao kéo (66%).  Các hoạt động bền vững khác cũng 
được thực hiện, bao gồm in ít giấy hơn (56%) và ủ 
phân hữu cơ (48%).  

3. Hàm ý cho Việt Nam 

3.1. Đối với doanh nghiệp 
Với bối cảnh  từ tháng 12‐2022, Canada cấm sản 

xuất và nhập khẩu các sản phẩm nhựa dùng một lần. 
Từ tháng 6‐2023, Canada cấm nhập khẩu các sản 
phẩm đồ uống có ống hút, tay xách nhựa và sẽ cấm 
hoàn toàn các sản phẩm này từ tháng 6‐2024. Mốc 
thời gian cấm sản xuất và nhập khẩu các sản phẩm 
nhựa khác cũng sẽ được công bố. Với mức tăng 
trưởng xuất khẩu tới Canada rất cao, đây là vấn đề 
các doanh nghiệp Việt Nam cần tuân thủ chặt 
chẽ.Hơn thế nữa, các doanh nghiệp Việt Nam cũng 

cần quan tâm tới các sản phẩm thay thế hướng tới 
bảo vệ sức khoẻ người tiêu dùng cũng như bảo vệ 
môi trường. 

Trước xu hướng tiêu dùng xanh và bền vững 
hơn, nhất là tại các thị trường xuất khẩu lớn của Việt 
Nam tại châu Mỹ như Mỹ, Canada…, vấn đề đặt ra là 
các doanh nghiệp cần nhanh chóng chuyển đổi, bắt 
kịp nhu cầu để đẩy mạnh xuất khẩu. Doanh nghiệp 
cần lưu ý trên bao bì sản phẩm phải có thông tin về 
thành phần dinh dưỡng, cách chế biến, bảo quản... 
Thực tế cho thấy, để vào được thị trường Hoa Kỳ, 
gạo Việt Nam phải đạt nhiều thông số về: Đất trồng, 
giống lúa, sâu bệnh, dư lượng thuốc bảo vệ thực vật. 
Bên cạnh đó, số lượng trái cây được cấp phép nhập 
khẩu vào Hoa Kỳ còn hạn chế là do quy định nhập 
khẩu của Hoa Kỳ rất phức tạp và chồng chéo. Trong 
khi đó, trình độ sản xuất ở tất cả các công đoạn sản 
xuất và chế biến rau quả của Việt Nam còn hạn chế. 
Sản phẩm của Việt Nam chưa tiếp cận được hệ 
thống phân phối trực tiếp cũng như phải cạnh tranh 
với xu hướng bảo hộ nông nghiệp gia tăng tại Hoa 
Kỳ. Tương tự các doanh nghiệp xuất khẩu sang 
Canada cần chủ động nâng cao chất lượng, tiêu 
chuẩn; sáng tạo mẫu mã và mở rộng quy mô sản 
xuất. Ngoài bảo đảm tính cạnh tranh về giá và nguồn 
cung hàng ổn định, doanh nghiệp cần xây dựng các 
giá trị về môi trường, tính nhân văn và thương mại 
công bằng trong kinh doanh. 

Ngoài ra, vấn đề bảo vệ môi trường, tiêu dùng 
xanh và xu hướng chuyển sang sản xuất bền vững 
đang là chủ đề "nóng". Do đó, doanh nghiệp xuất 
khẩu Việt Nam cần nghiên cứu các yêu cầu bắt buộc 
cũng như yêu cầu bổ sung để đáp ứng tốt nhất đòi 
hỏi của đối tác.  

Với ngành Dệt may, tiến trình xanh hóa là mục 
tiêu mà ngành đã đưa ra từ 5 năm qua. Hầu hết 
doanh nghiệp thuộc ngành may, sợi, dệt, nhuộm… 
đã đạt các chuẩn mực trong Luật Môi trường Việt 
Nam cũng như đánh giá của khách hàng. Để sản xuất 
và xuất khẩu bền vững, các doanh nghiệp dệt may 
tiếp tục đẩy mạnh áp dụng công nghệ tiên tiến trong 
sản xuất, sử dụng nguyên liệu có nguồn gốc từ thiên 
nhiên, nguyên liệu tái chế, thiết kế sản phẩm theo 
hướng tuần hoàn. Ngoài ra, doanh nghiệp hướng tới 
tăng cường sử dụng năng lượng sạch, tái tạo. 

3.2. Với Chính phủ 
Những năm gần đây, Việt Nam đã có rất nhiều 

chính sách khuyến khích tiêu dùng bền vững, như 
Quyết định 889 của Thủ tướng Chính phủ, hoặc là 
Quyết định 1658, cũng đặt các mục tiêu về thúc đẩy 
lối sống và tiêu dùng bền vững đến năm 2030, chẳng 
hạn như tỷ lệ xe buýt sử dụng năng lượng sạch phải 
đạt ít nhất 15%, hoặc tỷ lệ mua sắm công “xanh” 
phải đạt ít nhất 35%. 
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Trên thực tế, để thúc đẩy xu hướng tiêu dùng bền 
vững, Đối với Chương trình hành động quốc gia về 
sản xuất và tiêu dùng bền vững giai đoạn 2021‐
2030, Bộ Công Thương đã tích cực triển khai thực 
hiện Quyết định số 889/QĐ‐TTg ngày 24 tháng 6 
năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ từ năm 2021 và 
đã xây dựng được một số hướng dẫn kỹ thuật về sản 
xuất và tiêu dùng bền vững cho một số ngành, xây 
dựng được một số mô hình thu hồi, tái chế trong 
ngành giấy, da giầy, kim loại màu. 

Bên cạnh đó, Bộ Công Thương cũng đã tiến hành 
đẩy mạnh công tác truyền thông nâng cao nhận thức 
cộng đồng, doanh nghiệp trong việc thực hiện lối 
sống xanh, sử dụng các sản phẩm có thể tái chế, thay 
thế các sản phẩm nhựa bằng các sản phẩm thân 
thiện môi trường, tổ chức các tọa đàm, phổ biến 
thông tin và nâng cao nhận thức cho các đối tượng 
có liên quan về các hoạt động sản xuất sạch hơn, 
công nghệ sạch, thân thiện với môi trường. 

Ngoài ra, chiến lược xuất nhập khẩu đến năm 
2030 của Thủ tướng Chính phủ được ban hành mới 
đây nhấn mạnh yêu cầu phát triển xuất khẩu bền 
vững, phát huy lợi thế so sánh và chuyển đổi mô 
hình tăng trưởng hợp lý theo chiều sâu. Chiến lược 
đặc biệt coi trọng vấn đề sử dụng hiệu quả các 
nguồn lực, bảo vệ môi trường sinh thái và giải quyết 
tốt các vấn đề xã hội. Ngoài ra, chiến lược cũng chú 
trọng đến những xu hướng mới trong kinh tế ‐ 
thương mại quốc tế như kinh tế xanh, kinh tế số, 
kinh tế tuần hoàn…  

Tuy nhiên cũng cần có thêm những chính sách 
khác để đi vào cuộc sống. 

Đầu tiên và quan trọng nhất: nâng cao tuyên 
truyền, tập huấn, đào tạo cho người dân hiểu biết về 
tiêu dùng bền vững. Xây dựng các chuyên đề, đưa các 
bài học vào trong trường học, thậm chí ngay từ cấp 
tiểu học để người dân hình thành thói quen lựa chọn 
các sản phẩm thân thiện với môi trường…  vừa bảo 
vệ môi trường đồng thời có lợi cho sức khoẻ người 
tiêu dùng. Hơn nữa, người tiêu dùng cần quan tâm 
hơn đến việc tham gia xây dựng môi trường tiêu 
dùng bền vững, cần nhận biết rằng hành vi hàng 
ngày của mình liên quan trực tiếp đến tiêu dùng bền 
vững để thói quen tiêu dùng bền vững không chỉ 
xuất hiện trong một thời gian ngắn mà cần được duy 
trì lâu dài. 

Thứ hai, phải có những chương trình khuyến 
khích mọi người dân tham gia. Ví dụ các sản phẩm 
xanh, sinh thái nên được trợ giá để có thể tiếp cận 
với nhiều người dân hơn. Bên cạnh đó có thể đưa ra 
các chương trình tích điểm, tích tem trên các sản 
phẩm xanh‐ bền vững để đổi quà, thành lập các 
chiến dịch‐ các trạm thu nhận các sản phẩm độc hại 
như pin truyền thống để đổi sang pin sinh học thân 
thiện với môi trường… 

Thứ ba, phải xây dựng được danh mục các sản 
phẩm xanh, sản phẩm bền vững và khuyến khích các 
doanh nghiệp sản xuất, công bố thông tin minh bạch 
để người dân có thể nắm bắt. Thứ tư là phải có 
chương trình dán nhãn “xanh”, sinh thái để người 
tiêu dùng dễ dàng nhận biết, bên cạnh đó phải có 
chế tài xử phạt với các hành vi gian dối. 

Thứ năm, đưa các sản phẩm bền vững vào 
chương trình ưu tiên mua sắm công, đồng thời có 
những hướng dẫn cụ thể để chương trình này đi vào 
thực tế,có  cơ chế tài chính phù hợp như hỗ trợ tài 
chính cho các doanh nghiệp sản xuất sản phẩm bền 
vững;có những mức thuế hỗ trợ nguyên liệu đầu 
vào cho những sản phẩm này . 

4. Kết luận 

Có thể thấy tiêu dùng bền vững chính là chìa 
khóa cho công cuộc bảo vệ tài nguyên thiên nhiên, 
nâng cao chất lượng cuộc sống và đảm bảo an sinh 
xã hội .Tiêu dùng bền vững với tiêu chí sử dụng sản 
phẩm, dịch vụ đáp ứng các nhu cầu thiết yếu  giúp 
nâng cao chất lượng cuộc sống trong khi giảm thiểu 
tối đa việc sử dụng các nguồn tài nguyên thiên nhiên 
độc hại, đồng thời hạn chế phát thải các chất ô 
nhiểm trong suốt vòng đời sản phẩm với mục tiêu 
không gây nguy hại cho các thế hệ tương lai đang là 
xu thế tiêu dùng mà các nước Châu Mỹ điển hình là 
Mỹ và Canada đang hướng tới. Thông qua việc phân 
tích xu thế này, doanh nghiệp và Chính phủ Việt 
Nam cần nhanh chóng xác định và khắc phục những 
rào cản đồng nghĩa với việc con đường đến với tiêu 
dùng bền vững sẽ trở nên dễ dàng hơn rất nhiều . 
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1. Mở đầu 

Bảo đảm chất lượng (BĐCL) bên trong là một 
phần của hệ thống bảo đảm và kiểm định chất lượng 
giáo dục đại học Việt Nam. Theo quy định của Bộ 
GD&ĐT, tất cả các cơ sở giáo dục đại học phải thành 
lập một đơn vị chuyên trách về BĐCL. Ở các trường 
đại học lớn, nhân sự về BĐCL có khoảng 7‐15 người. 
Thông thường, các trường đại học đều có một lãnh 
đạo trường (Hiệu trưởng hoặc Phó hiệu trưởng) chịu 
trách nhiệm về BĐCL (Nguyen và cộng sự, 2017). 

Theo Hiền (2020), mô hình ĐBCLBT các trường 
đại học ở Việt Nam được quan tâm trên nhiều bình 
diện, được xây dựng trên cơ sở học tập kinh nghiệm 
của nhiều nước trên thế giới. Mô hình ĐBCL của các 
trường đại học hiện dựa trên Chỉ thị số 
46/2008/CT‐BGD&ĐT về việc tăng cường công tác 
đánh giá và kiểm định chất lượng giáo dục của 
BGD&ĐT (2008) với 9 nội dung, đồng thời BĐCLBT 
thể hiện khá rõ tính đặc thù các nội dung về tổ chức 
Đảng và đoàn thể, quyền dân chủ trong trường học, 
việc rèn luyện tư tưởng, đạo đức cho người học.  

2. Thực trạng hệ thống ĐBCL Cơ sở II Trường 
Đại học Ngoại thương tại TP. Hồ Chí Minh 

Xuất phát từ nhu cầu cán bộ trong lĩnh vực kinh 
tế và kinh doanh quốc tế của TP. Hồ Chí Minh và các 
tỉnh thành phía Nam trong giai đoạn hội nhập kinh 
tế quốc tế, Cơ sở II đã được thành lập theo Quyết 
định số 1485/GD‐ĐT ngày 16 tháng 7 năm 1993 của 
Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. Cơ sở II là đơn vị 
thuộc Trường Đại học Ngoại thương, chịu sự quản 
lý, điều hành của Trường; chịu sự quản lý hành 
chính theo lãnh thổ của Ủy ban Nhân dân TP. Hồ Chí 
Minh theo phân cấp của Chính phủ.  

Hiện nay, Cơ sở II đang quản lý khoảng 4000 sinh 
viên, học viên các chuyên ngành và đã đào tạo 

khoảng hơn 27.000 cử nhân và hơn 650 thạc sĩ, 
phục vụ nguồn nhân lực cho các địa phương khu 
vực phía Nam, được xã hội đánh giá cao. Các chương 
trình Thạc sĩ đã tổ chức đào tạo bao gồm: Kinh tế 
quốc tế, Kinh doanh thương mại, Tài chính ‐ Ngân 
hàng và Quản trị kinh doanh. Cơ sở II đang triển 
khai đào tạo 05 chương trình cử nhân chất lượng 
cao và định hướng nghề nghiệp quốc tế giảng dạy 
bằng tiếng Anh (Kinh tế đối ngoại, Quản trị kinh 
doanh quốc tế, Ngân hàng và Tài chính quốc tế, 
Logistics và Quản lý Chuỗi cung ứng, Truyền thông 
Marketing tích hợp) và 04 chương trình cử nhân 
tiêu chuẩn (Kinh tế đối ngoại, Quản trị kinh doanh 
quốc tế, Tài chính quốc tế, Kế toán – Kiểm toán). 

Hoạt động nghiên cứu khoa học (NCKH) tại Cơ sở 
II luôn đảm bảo triển khai thực hiện đúng chủ 
trương theo các yêu cầu của Nhà trường và kế hoạch 
công tác hàng năm của đơn vị; hỗ trợ tốt hơn cho 
giảng viên trong hoạt động nghiên cứu. Số lượng bài 
báo đăng trên các tạp chí khoa học quốc tế, bài viết 
đăng trên tạp chí khoa học quốc tế tăng đáng kể qua 
các năm. 

Hoạt động quản lý chất lượng được Cơ sở II thực 
hiện căn cứ trên các nội dung quy trình đã được ban 
hành theo Quyết định số 372/QĐ‐ĐHNT‐ĐBCL ngày 
03/04/2014 của Nhà trường. Trong quá trình triển 
khai Cơ sở II định kỳ báo cáo Nhà trường qua Trung 
tâm KT&ĐBCL (TT KT&ĐBCL).  Giai đoạn 2017 ‐ 
2019, hoạt động lấy ý kiến các bên có liên quan về 
chất lượng đào tạo tại Cơ sở II thông qua khảo sát 
trực tuyến được Trung tâm KT&ĐBCL thực hiện với 
sự phối hợp của Ban KT&ĐBCL. Lấy ý kiến các bên 
có liên quan là cơ sở quan trọng để Cơ sở II có các kế 
hoạch cải tiến phù hợp với tình hình thực tế. 

Để đảm bảo hoạt động ĐBCLBT theo cấp độ ĐBCL 
cấp Trường (là cấp ĐBCL toàn diện, tổng thể, có tính 
hệ thống mọi mặt của Nhà trường), Nhà trường đã 

Hoàn thiện hệ thống đảm bảo chất lượng bên trong 
Cơ sở II Trường Đại học Ngoại thương tại thành phố 

Hồ Chí Minh
Trần Quốc Đạt 

Trần Lục Thành, Lê Ngọc Bích 
Trường Đại học Ngoại thương Cơ sở II tại TP. Hồ Chí Minh 

Đảm bảo chất lượng bên trong (ĐBCLBT) chính là đề cập đến hệ thống ĐBCL được thiết lập và vận hành 
bởi chính các cơ sở giáo dục. Với yêu cầu ngày càng cao về ĐBCL giáo dục và nâng cao chất lượng đào tạo, 
khẳng định vị thế quan trọng của Cơ sở II Trường Đại học Ngoại thương tại TP. Hồ Chí Minh, việc tiếp tục 
hoàn thiện và nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống ĐBCLBT vẫn là một trong những mục tiêu ưu tiên 
trong công tác ĐBCL của Nhà trường để đáp ứng mục tiêu ĐBCL trong thời gian tới.
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ban hành Quyết định 219/QĐ‐ĐHNT ngày 
18/1/2019 về quy định ĐBCLBT thực hiện một số 
hoạt động ĐBCL như ban hành các chiến lược, kế 
hoạch dài hạn, trung hạn, triển khai thu thập thông 
tin phản hồi của các bên liên quan; triển khai và đạt 
tiêu chuẩn kiểm định chất lượng của mạng lưới 
ĐBCL các trường Đại học ASEAN (AUN‐QA). 

3. Một số giải pháp cơ bản hoàn thiện hệ 
thống ĐBCLBT Cơ sở II Trường Đại học 
Ngoại thương tại Thành phố Hồ Chí Minh  

3.1. Xây dựng, hoàn thiện văn hóa chất lượng 
tại Cơ sở II  

Văn hóa chất lượng Cơ sở II được thể hiện trong 
những quy tắc hành động, những thói quen của tất 
cả viên chức quản lý, giảng viên, nhân viên và sinh 
viên để thực hiện tốt nhiệm vụ của mình nhằm tạo 
ra cho xã hội những sản phẩm đào tạo và nghiên cứu 
khoa học đáp ứng yêu cầu cao nhất. Cơ sở II cần xây 
dựng và vận hành có hiệu quả hệ thống ĐBCLBT, bao 
gồm việc xây dựng, hoàn thiện được chiến lược về 
ĐBCL của đơn vị, xây dựng bộ phận thường trực về 
ĐBCL làm việc có hiệu quả; đối với mỗi cá nhân cần 
hoàn thành công việc có chất lượng cao, đúng thời 
hạn, đảm bảo đủ số lượng sản phẩm, đáp ứng đúng 
yêu cầu, chi phí hợp lí, đáp ứng kỹ năng làm việc 
nhóm, đoàn kết, dân chủ. Thực tiễn cho thấy, nếu 
lãnh đạo cơ sở giáo dục có nhận thức đúng, thực sự 
quan tâm, đầu tư công sức, chỉ đạo sát sao thì công 
tác ĐBCLBT và kiểm định của cơ sở giáo dục mới có 
thể thực hiện đúng quy trình, đạt hiệu quả. Sự quyết 
tâm, cam kết thực hiện cũng sẽ tạo động lực cho tập 
thể cùng hướng đến mục tiêu là nâng cao chất lượng 
đào tạo, phục vụ của Cơ sở II. 

 3.2. Xây dựng, hoàn thiện chính sách và quy 
trình ĐBCLBT 

Việc xây dựng chính sách ĐBCL của Cơ sở II cần 
thể hiện ở việc phê duyệt và công bố rộng rãi cơ sở 
dữ liệu (CSDL) của Cơ sở II. CSDL được xây dựng 
trên tiêu chuẩn phù hợp với chiến lược và định 
hướng phát triển của Nhà trường, thể hiện rõ cam 
kết đáp ứng yêu cầu của xã hội và cải tiến liên tục 
của hệ thống quản lý chất lượng. Đồng thời, xây 
dựng hệ thống quản trị hiệu quả, chuyên nghiệp, 
trách nhiệm, sáng tạo, quốc tế hóa, tin học hóa hoạt 
động quản lý, áp dụng hệ thống ĐBCL tiếp cận theo 
tiêu chuẩn ISO hiện hành nhằm kiến tạo một môi 
trường giáo dục đại học chuẩn mực, nhân văn. 

Thực tế cho thấy, việc ban hành các quy trình là 
rất cần thiết trong công tác quản lý BĐCL và điều 
hành của Cơ sở II. Mục đích ban hành quy trình quản 
lý là nhằm đảm bảo tính công khai, minh bạch trong 
công tác quản lý và tính xuyên suốt khi vận hành 
trên thực tế của các đơn vị tại Cơ sở II. Chính vì vậy, 
các quy trình bảo đảm chất lượng tại Cơ sở II cần thể 

hiện ở việc BĐCL cho đội ngũ cán bộ, giảng viên, 
nhân viên; sinh viên; hệ thống cơ sở vật chất cũng 
như việc hỗ trợ sinh viên,.. 

3.3. Đảm bảo chất lượng đội ngũ viên chức 
quản lý, giảng viên 

Để ĐBCL đội ngũ viên chức, giảng viên, Cơ sở II 
cần phải ĐBCL theo một quy trình, từ khâu đầu vào 
(tuyển dụng), qua các khâu trung gian (hoạch định 
và đào tạo nguồn nhân lực) và đến khâu cuối (đánh 
giá nguồn nhân lực).  

 Hoạch định nguồn nhân sự là quá trình nghiên 
cứu, xác định nhu cầu nguồn nhân sự, đưa ra các 
chính sách, các chương trình, mục tiêu hoạt động 
đảm bảo cho Nhà trường có đủ nguồn nhân sự với 
các phẩm chất, kỹ năng phù hợp để thực hiện công 
việc có năng suất, chất lượng và hiệu quả cao. Gắn 
với nó là các kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nguồn 
nhân lực đáp ứng yêu cầu ngày càng phát triển của 
Nhà trường và nhu cầu của xã hội. 

 3.4. Định kỳ rà soát các hoạt động cốt lõi 
‐ Tuyển sinh: Dựa trên Quy chế tuyển sinh hiện 

hành, chỉ tiêu tuyển sinh và chương trình đào tạo, 
Cơ sở II xác định ngưỡng ĐBCL đầu vào, các chế độ 
chính sách đối với người học, quảng bá hình ảnh của 
Nhà trường, thông báo tuyển sinh, tư vấn cho các 
đối tượng tuyển sinh, liên kết với các đối tác trong 
công tác tuyển sinh, thực hiện đúng quy định tuyển 
sinh của ngành chủ quản. 

‐ Hoạt động đào tạo: Cơ sở II tiếp tục thực hiện đa 
dạng hóa các loại hình đào tạo, mở rộng hình thức 
liên kết đào tạo quốc tế nhằm đáp ứng nhu cầu nhân 
lực có chất lượng cao trong lĩnh vực kinh tế của nền 
kinh tế thị trường và đáp ứng nhu cầu đa dạng của 
người học. Chương trình đào tạo của Cơ sở II phải 
sử dụng bản thiết kế chi tiết các mục tiêu, nội dung, 
phương pháp, các hoạt động giáo dục theo chuẩn 
đầu ra của Nhà trường và theo quy định của chương 
trình giáo dục và dựa trên nhu cầu của người học, 
phù hợp với các điều kiện thực tiễn của Cơ sở II. 

‐ Hoạt động NCKH: Đầu tư vào các đề tài NCKH 
gắn liền với thực tiễn, đáp ứng nhu cầu về đổi mới 
CTĐT, phương pháp giảng dạy, ứng dụng công nghệ 
và các vấn đề nghiên cứu công nghệ phục vụ trực 
tiếp cho việc giảng dạy giảng viên và học tập của 
người học. Cơ sở II cũng chú trọng đến vấn đề 
chuyển giao công nghệ, ứng dụng những NCKH của 
cán bộ, giảng viên và người học vào thực tiễn, phục 
vụ hoạch định chính sách quản lý ngành và quản trị 
đại học. 

‐ Hoạt động hợp tác quốc tế: Hợp tác nghiên cứu 
khoa học với các đối tác nước ngoài, kêu gọi sự tham 
gia của các học giả, các nhà nghiên cứu, các Viện, 
Trường đối tác quốc tế trong việc phối hợp, xây 
dựng các đề tài khoa học mang tính khu vực và quốc 
tế. Mở rộng hoạt động trao đổi sinh viên, giảng viên 
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với các trường nước ngoài, tiếp nhận sinh viên, học 
viên nước ngoài, nhằm gia tăng số lượng sinh viên 
nước ngoài học tập, nghiên cứu dài hạn tại Cơ sở II. 
Đồng thời, tổ chức cho sinh viên Việt Nam du học ở 
nước ngoài theo chương trình liên kết đào tạo. 

‐ Hoạt động phục vụ và hỗ trợ người học: Đảm 
bảo cung cấp đầy đủ, kịp thời các văn bản của Nhà 
nước, những quy định, thông báo giúp người học 
hiểu rõ mục tiêu đào tạo, CTĐT và các yêu cầu khác 
về kiểm tra đánh giá. Cơ sở II, người học được đảm 
bảo chế độ chính sách xã hội, được khám sức khỏe 
theo quy định y tế học đường, luôn được tạo điều 
kiện hoạt động, tập luyện văn nghệ, thể dục thể thao 
thông qua hội diễn văn nghệ, các hoạt động của Câu 
lạc bộ đội/nhóm và đảm bảo an toàn trong khuôn 
viên Cơ sở II. 

3.5. Xây dựng hệ thống giám sát 
Để hoạt động ĐBCL được tiến hành và rà soát 

một cách liên tục thì cần phải có công cụ giám sát, 
đánh giá. Các công cụ này giúp thu thập số liệu phản 
ánh kết quả của các hoạt động chính của Nhà 
trường, qua đó cho phép giám sát hoạt động ĐBCL. 
Các công cụ này cũng giúp cảnh báo các yếu tố cần 
phải tác động để cải tiến trong công tác ĐBCL.Các 
công cụ giám sát bao gồm: Giám sát tiến trình học 
tập của người học; Giám sát tỷ lệ đậu tốt nghiệp, tỷ 
lệ bỏ học của người học; Cảnh báo về tiến độ thực 
hiện chương trình đào tạo; Cảnh báo nguy cơ tốt 
nghiệp trễ hạn. 

3.6. Đảm bảo chất lượng hệ thống cơ sở vật chất 
Tăng cường hợp tác nhằm khai thác và sử dụng 

hiệu quả cơ sở vật chất, thiết bị, học liệu, công 
nghệ... phục vụ giảng dạy và đào tạo, quản lý giáo 
dục nhằm phát triển năng lực của sinh viên; Tổ chức 
hợp tác, chia sẻ nguồn lực vật chất phục vụ giảng 
dạy, đào tạo và quản lý giáo dục với các cơ sở đào 
tạo khác. Hoàn thiện hạ tầng công nghệ thông tin 
làm nền tảng cho hoạt động cốt lõi và vận hành tốt 
hệ thống ĐBCL bên trong.  

3.7 Tăng cường công tác tự đánh giá 
Công tác tự đánh giá là một nội dung quan trọng 

đánh giá kết quả của hoạt động ĐBCLBT tại Cơ sở II, 
qua đó thúc đẩy vai trò, nhận thức và trách nhiệm 
của lãnh đạo cũng như của mỗi cán bộ, giảng viên, 
sinh viên về công tác ĐBCL và KĐCL. 

Xây dựng, hoàn thiện Quy trình khảo sát theo 
quy định của Trường, trong đó xác định rõ đơn vị 
đầu mối và các đơn vị thực hiện để đánh giá toàn 
diện các bên liên quan trong toàn bộ hoạt động của 
Nhà trường một cách đầy đủ, thường xuyên. Đồng 
thời cần có kế hoạch và lộ trình đào tạo công tác 
kiểm định viên để có thể tham gia các tổ chức kiểm 
định trong nước, khu vực và quốc tế trong giai đoạn 
tiếp sau. 

 

3.8. Xây dựng Sổ tay ĐBCL tại Cơ sở II 
Sổ tay ĐBCL giáo dục là công cụ để hỗ trợ các đơn 

vị trong trường thực hiện công tác ĐBCL một cách 
liên tục, đồng bộ và hiệu quả; đồng thời phổ biến các 
nội dung và các qui trình của hệ thống ĐBCL bên Sổ 
tay ĐBCL giáo dục như là một văn bản hướng dẫn 
thực hiện trong công tác ĐBCL tại Cơ sở II, trong đó 
đưa ra các quy trình giám sát hoạt động ĐBCL và các 
công cụ giám sát, đánh giá, cảnh báo để hoàn thiện 
và cải tiến liên tục đáp ứng yêu cầu của công tác 
ĐBCL giáo dục trong điều kiện của Nhà trường. 
Chính vì vậy, trong thời gian sắp tới, Cơ sở II cần 
hoàn thành sớm việc xây dựng Sổ tay ĐBCL. 

4. Kết luận 

Thông qua hoạt động ĐBCLBT của Cơ sở II, đặc 
biệt là kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục, Cơ sở II 
đã xây dựng một bức tranh tổng quát về chất lượng 
cơ sở giáo dục theo yêu cầu của Nhà trường. Từ đó, 
giúp cho Lãnh đạo Nhà trường nhìn lại toàn bộ hoạt 
động của nhà trường một cách có hệ thống để điều 
chỉnh các hoạt động giảng dạy, đào tạo, NCKH, phục 
vụ cộng đồng theo các tiêu chí, tiêu chuẩn, phù hợp 
với yêu cầu công tác theo quy định. Thông qua việc 
tham gia vào các hoạt động kiểm định chất lượng 
CSGD của Nhà trường, bao gồm hoạt động tự đánh 
giá và hoạt động đánh giá ngoài, Cơ sở II xác định 
được mức độ đáp ứng các mục tiêu đào tạo theo các 
tiêu chuẩn đánh giá chất lượng đào tạo trong từng 
giai đoạn./. 
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1. Mở đầu 

Nhờ sự phát triển của Internet, ngành ngân hàng 
đã tạo ra nhiều sản phẩm, dịch vụ mới, trong đó phải 
nói đến dịch vụ ngân hàng trực tuyến (Internet 
banking). Khác với những giao dịch truyền thống 
trước đây là gặp gỡ, giao dịch trực tiếp tại quầy, 
ngày nay nhờ có IB, khách hàng không cần gặp trực 
tiếp mà vẫn có thể thực hiện các giao dịch trực 
tuyến trên Internet thông qua các thiết bị công nghệ 
như máy tính, điện thoại thông minh,… Do đó, có thể 
thấy được dịch vụ IB ra đời đem lại nhiều tiện ích và 
đáp ứng nhu cầu tốt nhất cho khách hàng. Tuy 
nhiên, bên cạnh những tiện ích từ dịch vụ này mang 
lại thì còn tồn tại không ít những rủi ro cho khách 
hàng khi sử dụng IB như: thông tin bảo mật khách 
hàng có thể bị đánh cắp, lỗi hệ thống dữ liệu, lỗi do 
giao dịch từ máy chủ ngân hàng gây khó khăn cho 
việc sử dụng IB của khách hàng. Để gia tăng sự hài 
lòng cũng như gia tăng số lượng khách hàng sử 
dụng IB, các ngân hàng cần phải tìm hiểu và nắm bắt 
được các nguyên nhân hay những động cơ chính có 
tác động đến ý định và hành vi sử dụng dịch vụ ngân 
hàng trực tuyến của khách hàng, đặc biệt là nhóm 
khách hàng cá nhân. Trên cơ sở đó đề ra các giải 
pháp hữu hiệu, thiết thực nhằm thúc đẩy khách 
hàng sử dụng IB, hạn chế những rủi ro trong giao 
dịch trực tuyến tại các hệ thống ngân hàng thực sự 
rất cần thiết. 

2. Giả thuyết nghiên cứu 

Mối quan hệ giữa thái độ và ý định sử dụng IB:  
Thái độ là nói đến sự đánh giá của con người về kết 
quả của một hành vi. Thái độ của người tiêu dùng 
được hiểu là những đánh giá của họ về sự hữu ích, sự 
thuận tiện, các lợi ích cũng như rủi ro của dịch vụ này 
bằng việc thể hiện sự thích thú hay không thích thú. 

 H1: Thái độ có ảnh hưởng tích cực đến ý định sử 
dụng ngân hàng trực tuyến 

Mối quan hệ giữa chuẩn chủ quan và ý định sử 
dụng IB: Chuẩn chủ quan được hiểu là những nhận 
thức của chủ thể về việc phải xử lí như thế nào cho 
phù hợp với các yêu cầu của xã hội. Các ảnh hưởng 
chuẩn chủ quan có thể là sự ảnh hưởng từ những 
nền văn hóa khác nhau hay từ những người xung 
quanh, như bạn bè, đồng nghiệp, gia đình hay người 
bán hàng..... Do vậy, H2 được tác giả đề xuất: 

H2: Chuẩn chủ quan có ảnh hưởng tích cực đến ý 
định sử dụng ngân hàng trực tuyến. 

Mối quan hệ giữa kiểm soát hành vi nhận thức và 
ý định sử dụng IB: Sự kiểm soát nhận thức được hình 
thành dựa trên kinh nghiệm trong quá khứ của chính 
người đó với hành vi nhưng cũng dựa trên thông tin 
đã qua sử dụng như kinh nghiệm của gia đình và bạn 
bè... để thực hiện các hành vi tương ứng. Với lập luận 
trên giả thuyết H3 được nghiên cứu đề xuất: 

H3: Kiểm soát hành vi nhận thức có ảnh hưởng 
tích cực đến ý định sử dụng ngân hàng trực tuyến. 

Mối quan hệ giữa cảm nhận sự hữu ích và thái độ 
sử dụng IB: Cảm nhận sự hữu ích là cấp độ mà một 
người tin rằng việc sử dụng một hệ thống sản phẩm 
hay dịch vụ sẽ nâng cao kết quả thực hiện công việc 
của họ. Do đó, giả thuyết nghiên cứu được đề xuất: 

H4: Cảm nhận về sự hữu ích có ảnh hưởng tích cực 
đến thái độ sử dụng dịch vụ ngân hàng trực tuyến. 

Mối quan hệ giữa cảm nhận dễ sử dụng và thái độ 
sử dụng IB:  Ngày nay, công nghệ thông tin rất phát 
triển, việc làm quen với sản phẩm công nghệ mới là 
không hề dễ dàng. Do đó, giả thuyết nghiên cứu 
được đề xuất:  

 H5: Cảm nhận về dễ sử dụng có ảnh hưởng tích 
cực đến thái độ sử dụng dịch vụ ngân hàng trực tuyến. 

Sử dụng mô hình công nghệ TAM và lý thuyết hành vi mở 
rộng giải thích ý định sử dụng internet banking của khách 

hàng cá nhân tại hệ thống ngân hàng thương mại Bình Dương

Mai Văn Luông 
Trường Đại học Thủ Dầu Một 

Mục đích chính của nghiên cứu này sử dụng mô hình công nghệ TAM và lý thuyết hành vi mở rộng  kiểm 
định mối quan hệ tác động giữa các biến số trong mô hình TAM và Lý thuyết TPB gốc cùng các biến số cảm 
nhận rủi ro gồm: rủi ro tài chính, rủi ro hoạt động và rủi ro bảo mật với ý định sử dụng Internet Banking 
của khách hàng cá nhân tại hệ thống ngân hàng thương mại Bình Dương. Kết quả nghiên cứu cho thấy bảy 
trong tám biến được ủng hộ bởi dữ liệu nghiên cứu. Các phát hiện trong nghiên cứu này góp phần cung cấp 
thêm các thông tin cần thiết và giá trị để đề xuất các hàm ý quản trị nhằm thúc đẩy ý định sử dụng ngân 
hàng trực tuyến. 
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Mối quan hệ giữa rủi ro tài chính và thái độ sử 
dụng IB:  khi sử dụng công nghệ và rủi ro tài chính 
được chứng minh là một trong các nhân tố ảnh 
hưởng đến ý đinh sử dụng công nghệ di động của 
khách hàng. Do vậy, rủi ro tài chính được coi là một 
trong những nhân tố quan trọng ảnh hưởng đến thái 
độ sử dụng ngân hàng trực tuyến của khách hàng cá 
nhân. Với lập luận này, tác giả đề xuất giả thuyết: 

H6: Rủi ro tài chính có ảnh hưởng tiêu cực đến 
thái độ sử dụng ngân hàng trực tuyến. 

Mối quan hệ giữa rủi ro hoạt động và thái độ sử 
dụng IB: Rủi ro hoạt động được hiểu là khả năng xảy 
ra tổn thất do các quy trình nội bộ, con người, hệ 
thống công nghệ không đầy đủ, không phù hợp hoặc 
do các sự kiện bên ngoài (Hiệp ước Basel II). Do đó, 
giả thuyết nghiên cứu được đề xuất: 

H7: Rủi ro hoạt động có tác động tiêu cực đến 
thái độ sử dụng ngân hàng trực tuyến. 

Mối quan hệ giữa rủi ro bảo mật và thái độ sử 
dụng IB:  Trong các nghiên cứu gần đây đã chỉ ra 
rằng, rủi ro bị tiết lộ thông tin cá nhân đang là mối 
quan tâm hàng đầu của người sử dụng ngân hàng 
trực tuyến. Về ý định sử dụng dịch vụ internet bank‐
ing cho thấy nếu khách hàng cảm nhận tích cực về 
mức độ rủi ro bảo mật thì ý định sử dụng dịch vụ 
ngân hàng trực tuyến của khách hàng sẽ tăng lên. Do 
đó, tác giả đưa ra giả thuyết: 

H8: Rủi ro bảo mật có tác động tiêu cực đến thái 
độ sử dụng ngân hàng trực tuyến. 

3. Phương pháp nghiên cứu 

Các thang đo lường trong nghiên cứu này được 
kế thừa từ các nghiên cứu trước đó và được đo 
lường bằng thang đo Likert 05 điểm, với 1: rất 
không đồng ý; 2: không đồng ý; 3: không ý kiến; 4: 
đồng ý; 5: rất đồng ý. Cụ thể, thang đo cảm nhận hữu 
ích gồm 04 mục hỏi, cảm nhận dễ sử dụng gồm 03 
mục hỏi, thái độ gồm 04 mục hỏi và thang đo ý định 
gồm 03 mục hỏi. Tiếp đến hai thang đo gồm: chuẩn 
mực chủ quan và kiểm soát hành vi đều gồm 03 mục 
hỏi. Cuối cùng, thang đo rủi ro hoạt động gồm 02 
mục hỏi, rủi ro tài chính gồm 02 mục hỏi và rủi ro 
bảo mật thông tin cá nhân gồm 03 mục hỏi.  

Nghiên cứu này có 8 biến độc lập, vậy số mẫu cần 
ít nhất là 144. Tuy nhiên, để tăng độ chính xác của 
kết quả nghiên cứu tác giả quyết định lấy số lượng 

mẫu điều tra 320 mẫu (350 quan sát ra). Mẫu được 
thu thập bằng phương pháp thuận tiện (phi xác suất) 
đối với khách hàng cá nhân sống tại thành phố Nha 
Trang trong thông qua khảo sát trực tuyến. Dữ liệu 
thu thập được xử lý bằng phần mềm SmartPLS 3.2.8. 

4. Kết quả nghiên cứu và thảo luận 

4.1. Kết quả nghiên cứu 
Qua kết quả kiểm định các thang đo cho thấy các 

thang đo đều đạt độ tin cậy, độ giá trị tin cậy. Hệ số 
Cronbach’s alpha của các biến đều lớn hơn 0.7, cụ 
thể dao động từ 0.75 đến 0.94. Độ tin cậy tổng hợp 
của các thang đo đều đạt yêu cầu với hệ số lớn hơn 
0.7 và nằm trong khoảng 0.86‐0.96. Đồng thời, các 
hệ số tải nhân số đều lớn hơn 0.6 và phương sai 
trích đều lớn hơn 0.5. Do đó, các thang đo trong mô 
hình nghiên cứu đều đạt được độ nhất quán nội tại. 

Kết quả kiểm định Bootstrap cho thấy các hệ số 
này đều khác 0. Hệ số mức ý nghĩa của biến rủi ro tài 
chính p=0.071>0.05 nên biến này bị loại bỏ. Do vậy, 
giữa các biến giải thích độc lập còn lại không bị ảnh 
hưởng đa cộng tuyến trong việc kiểm định giả 
thuyết. Và các biến độc lập còn lại trong mô hình 
nghiên cứu đều có tác động dương với ý nghĩa thống 
kê (p < 0.05) lên biến phụ thuộc ý định sử dụng 
ngân hàng trực tuyến. Các chỉ số f2 với giá trị lần 
lượt là 0.11; 0.04; 0.10; 0.22; 0.04; 0.02; 0.03; 0.02 
chỉ ra mức độ tác động đến ý định sử dụng của biến 
hữu ích là khá mạnh (0.22), trong khi mức độ tác 
động của rủi ro tài chính là khá nhỏ (0.02). Tương 
tự, các chỉ số Q2 với giá trị 0.25 lớn hơn 0 chứng tỏ 
sự phù hợp liên quan đến khả năng dự báo của các 
biến thái độ, kiểm soát hành vi cảm nhận, chuẩn 
mực chủ quan. 

Như vậy, kết quả kiểm định mô hình cho thấy 
thang đo ý định sử dụng Internet banking = 0.42, 
điều này có nghĩa là mô hình nghiên cứu giải thích 
được 42% sự biến thiên của ý định sử dụng Internet 
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banking của khách hàng cá nhân, và được giải thích 
bởi các biến số độc lập Thái độ đối với ngân hàng 
trực tuyến (Hệ số beta = 0.31), Kiểm soát hành vi 
cảm nhận (Hệ số beta = 0.18) và Chuẩn mực chủ 
quan (Hệ số beta = 0.31). Và trong 5 nhân tố ảnh 
hưởng đến thái độ sử dụng ngân hàng trực tuyến thì 
chỉ có 4 nhân tố tác động là Cảm nhận hữu ích (Hệ 
số beta=0.46), Cảm nhận dễ sử dụng (Hệ số 
beta=0.20), Rủi ro hoạt động (Hệ số beta= ‐0.20), 
Rủi ro bảo mật (Hệ số beta= ‐0.14).  

4.2. Thảo luận kết quả nghiên cứu 
Thái độ đối với ngân hàng trực tuyến (Hệ số beta 

= 0.31), Kiểm soát hành vi cảm nhận (Hệ số beta = 
0.18) và Chuẩn mực chủ quan (Hệ số beta = 0.31). Và 
trong 5 nhân tố ảnh hưởng đến thái độ sử dụng ngân 
hàng trực tuyến thì chỉ có 4 nhân tố tác động là Cảm 
nhận hữu ích (Hệ số beta=0.46), Cảm nhận dễ sử 
dụng (Hệ số beta=0.20), Rủi ro hoạt động (Hệ số 
beta= ‐0.20), Rủi ro bảo mật (Hệ số beta= ‐0.14). 
Điều này cho thấy được, nếu khách hàng sử dụng 
ngân hàng trực tuyến với những thao tác đơn giản, 
dễ hiểu thì thái độ của họ sẽ tích cực hơn, kéo theo ý 
định sử dụng ngân hàng trực tuyến cũng sẽ cao hơn.  

5. Hàm ý chính sách 

 Thông qua kết quả nghiên cứu cho thấy thái độ 
sử dụng ngân hàng trực tuyến của khách hàng càng 
tích cực thì ý định sử dụng ngân hàng trực tuyến 
càng cao và ngược lại.  

Chuẩn chủ quan: Đa số những khách hàng cá 
nhân đã và đang sử dụng hoặc chưa bao giờ sử dụng 
dịch vụ ngân hàng trực tuyến thì đều phải thừa nhận 
một điều rằng họ bị ảnh hưởng không hề nhỏ từ ý 
kiến của những người quanh mình về sản phẩm đó. 
Như trên số liệu khảo sát của nghiên cứu này có thể 
thấy được nhiều khách hàng cảm thấy bị chi phối 
bởi những người xung quanh như gia đình, bạn bè 
gây ảnh hưởng đến ý định sử dụng IB của bản thân.  

Kiểm soát hành vi: Điều này có nghĩa là những 
thuận lợi hoặc khó khăn trong việc thực hiện một ý 
định hay hành vi mua, ảnh hưởng trực tiếp đến việc 
hình thành ý định tiêu dùng. Những tác nhân đó có 
thể đến từ nguồn lực, kiến thức hoặc kỹ năng sử 
dụng. Do vậy, các ngân hàng cần đề xuất và có 
những chính sách ưu đãi, khuyến khích khách hàng 
đăng kí sử dụng IB, đặc biệt là đăng ký sử dụng theo 
nhóm bạn bè, người thân hoặc đồng nghiệp. 

Cảm nhận hữu ích: Các ngân hàng nên tổ chức 
các buổi hội thảo, hội nghị khách hàng, qua đó, các 
ngân hàng có thể giới thiệu những dịch vụ Internet 
Banking của ngân hàng, những định hướng phát 
triển của ngân hàng trong tương lai và cung cấp 
thêm cho khách hàng những thông tin cần thiết về 
dịch vụ ngân hàng trực tuyến nhằm nâng cao nhận 
thức, thay đổi dần dần những thói quen giao dịch 

truyền thống. 
Cảm nhận dễ sử dụng: Các bước đăng nhập và sử 

dụng các dịch vụ của IB phải được thiết kế đơn giản 
hơn nhưng vẫn phải đảm bảo tính bảo mật thông tin 
cá nhân cao, để cho giúp khách hàng cảm thấy 
không mất nhiều thời gian cho việc sử dụng các dịch 
vụ của IB. Các ngân hàng cần có hướng dẫn chi tiết 
hơn về cách sử dụng ngân hàng trực tuyến từng 
bước cho khách hàng như: cách đăng nhập, các thao 
tác thực hiện cho từng tiện ích của dịch vụ này trên 
trang web của ngân hàng. 

Rủi ro hoạt động: Để phòng tránh các rủi ro về lỗi 
kỹ thuật hay hạn chế năng lực quản lý của con người 
trong quá trình vận hành và thực hiện các giao dịch 
thanh toán trực tuyến. Bên cạnh việc đầu tư, phát 
triển hệ thống ngân hàng trực tuyến thì các ngân 
hàng phải đặc biệt chú trọng đến đào tạo đội ngũ 
nhân lực một cách bài bản và chuyên nghiệp để có 
thể xử lý những vấn đề cơ bản nhanh nhất cho 
khách hàng.  

 Rủi ro bảo mật: Các ngân hàng cần phải tăng 
cường đảm bảo hệ thống bảo mật, cần áp dụng 
những biện pháp xác thực khi truy cập IB để tăng 
tính bảo mật, tăng thêm mức độ tin tưởng của khách 
hàng về dịch vụ ngân hàng trực tuyến của ngân 
hàng. Đặc biệt, các ngân hàng cần liên kết, phối hợp 
với Cục công nghệ thông tin ngân hàng, Cục an ninh 
mạng của Bộ Công an hoặc các công ty chuyên về an 
ninh mạng để theo dõi và cập nhật thường xuyên về 
hệ thống bảo mật của ngân hàng, nếu có lỗi xảy ra 
thì sẽ sửa chữa, khắc phục ngay lập tức./. 
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1. Mở đầu 

Thương mại điện tử (TMĐT) là việc sử dụng 
Internet và các mạng khác để mua, bán, vận chuyển 
hoặc trao đổi dữ liệu, hàng hóa hoặc dịch vụ. Lợi ích 
của TMĐT là tăng sự hiện diện, khắc phục hạn chế 
về mặt địa lý, giúp mở rộng khách hàng, tối ưu hóa 
kinh doanh, cung cấp đa dạng thông tin, tăng khả 
năng phát triển thương hiệu, dễ dàng chăm sóc 
khách hàng mọi lúc mọi nơi Học viện Haravan 
(2022). Chính vì vậy, Chính phủ đã đưa ra các chính 
sách phát triển TMĐT như: Nghị định số 
85/2021/NĐ‐CP sửa đổi, bổ sung một số điều của 
Nghị định số 52/2013/NĐ‐CP về thương mại điện 
tử, Nghị định 91/2022/NĐ‐CP sửa đổi, bổ sung một 
số điều của Nghị định số 126/2020/NĐ‐CP quy định 
chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế, nhằm 
tháo gỡ những vướng mắc về thuế cho doanh 
nghiệp, thúc đẩy thị trường TMĐT… Tuy nhiên, 
TMĐT đối với người bán hàng vẫn xuất hiện một số 
hạn chế sau: Thứ nhất, việc xảy ra một số lỗi kỹ 
thuật ngoài tầm kiểm soát sẽ ảnh hưởng đến doanh 
thu của gian hàng thương mại điện tử. Thứ hai, 
khách hàng luôn nâng cao cảnh giác vì lo sợ bị lộ 
thông tin cá nhân khi mua hàng trên thương mại 
điện tử. Thứ ba, khi mới bắt đầu kinh doanh, người 
bán thường gặp khó khăn trong khâu đóng gói và 
vận chuyển. Khi gian hàng trực tuyến phát triển, số 
lượng đơn hàng quy mô lớn có thể khiến quá trình 
vận chuyển gặp rủi ro, người bán vì thế tốn nhiều 
thời gian hơn để xử lý đơn hàng… 

Mục tiêu của bài báo là phân tích thực trạng ứng 
dụng thương mại điện tử bán hàng tại Việt Nam, từ 
đó đưa ra giải pháp thúc đẩy ứng dụng thương mại 
điện tử bán hàng góp phần phát triển kinh tế ‐ xã hội 
ở Việt Nam.  

2. Cơ sơ lý luận  

2.1 Thương mại điện tử 
Theo Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO): 

"Thương mại điện tử bao gồm việc sản xuất, quảng 
cáo, bán hàng và phân phối sản phẩm được mua bán 
và thanh toán trên mạng Internet, nhưng được giao 
nhận một cách hữu hình, cả các sản phẩm giao nhận 
cũng như những thông tin số hoá thông qua mạng 
Internet". 

Theo Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế 
(OECD): “Thương mại điện tử được định nghĩa là 
các giao dịch thương mại, bao gồm cả những giao 
dịch giữa các tổ chức hoặc cá nhân thông qua quá 
trình thực hiện và chuyển giao dữ liệu số. Các dữ 
liệu này bao gồm chữ, âm thanh và hình ảnh được 
truyền qua các mạng lưới mở (như Internet) hoặc 
mạng kín (như AOL hay Mintel) có cổng kết nối với 
mạng mở.”  

Theo Ủy ban Kinh tế Liên Hiệp Quốc châu Âu 
(UNECE): "Thương mại điện tử nội địa bao gồm các 
giao dịch trong nước qua Internet hoặc các mạng 
máy tính trung gian, trong khi đó, thương mại điện 
tử quốc tế liên quan đến  các giao dịch xuyên biên 
giới. Các giao dịch này là giao dịch mua/bán hàng 
hóa hoặc dịch vụ, sau đó, quá trình chuyển giao hàng 
hóa có thể được thực hiện trực tuyến hoặc thủ công.” 

Theo Ủy ban Thương mại điện tử của Tổ chức 
Hợp tác Kinh tế Châu Á ‐ Thái Bình Dương (APEC): 
"Thương mại điện tử liên quan đến các giao dịch 
thương mại trao ổi hàng hóa và dịch vụ giữa các 
nhóm (cá nhân) mang tính điện tử chủ yếu thông 
qua các hệ thống có nền tảng dựa trên Internet." 

Theo UNCTAD, Thương mại điện tử bao gồm các 
hoạt động của doanh nghiệp. Trên góc độ doanh 
nghiệp “TMĐT là việc thực hiện toàn bộ hoạt động 

Nghiên cứu thương mại điện tử đối với  
người bán hàng tại Việt Nam

Nguyễn Thị Dung, Phạm Thị Dinh 
Nguyễn Thị Thu Thanh, Hoàng Nguyệt Quyên 

Trường Đại học Nông - Lâm Bắc Giang 

Bài viết phân tích thực trạng thương mại điệ tử bán hàng tại Việt Nam, kết quả cho tâhys khách hàng có 
xu hướng tin tưởng website, ứng dụng di động có đơn đặt hàng; Phần lớn người tiêu dùng có xu hướng lựa 
chọn mua online với giá thấp; Người bán hàng đầu tư khá lớn vào hạ tầng kỹ thuât TMĐT và hoạt động 
TMĐT; Doanh thu TMĐT tập trung vào các doanh nghiệp lớn. Từ thực trạng trên, bài viết đưa ra các giải 
pháp thúc đẩy phát triển thương mại điện tử tại Việt Nam.
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kinh doanh bao gồm marketing, bán hàng, phân phối 
và thanh toán thông qua các phương tiện điện tử”. 

Khái niệm này đã đề cập đến toàn bộ hoạt động 
kinh doanh, chứ không chỉ giới hạn ở riêng mua và 
bán, và toàn bộ các hoạt động kinh doanh này được 
thực hiện thông qua các phương tiện điện tử. Một 
cách chung nhất có thể định nghĩa TMĐT (EC) như là 
việc sử dụng Internet và các mạng khác để mua, bán, 
vận chuyển hoặc trao đổi dữ liệu, hàng hóa hoặc dịch 
vụ (Hà Văn Sang & Phan Phước Long, 2021). 

Website thương mại điện tử bán hàng là website 
thương mại điện tử do các thương nhân, tổ chức, cá 
nhân thiết lập để phục vụ hoạt động xúc tiến thương 
mại, bán hàng hoá hoặc cung ứng dịch vụ của mình 
Chính phủ (2021). 

2.2 Lợi ích của thương mại điện tử đối với 
người bán hàng 

Lợi ích của thương mại điện tử đối với người bán 
hàng được thể hiện trên các khía canh: 

Thứ nhất, Tăng sự hiện diện, khắc phục hạn chế 
về mặt địa lý. Người bán và người mua rút ngắn 
khoảng cách mua hàng. 

Thứ hai, thương mại điện tử giúp mở rộng khách 
hàng. TMĐT giúp người mua hàng có thể chọn lựa 
bất kỳ khi nào, bất kỳ lúc nào thông qua việc sử 
dụng các thiết bị điện tử. 

Thứ ba, giúp tối ưu hóa chi phí kinh doanh. Chi 
phí vận chuyển giảm nhờ việc sử dụng các trung 
gian vận chuyển. 

Thứ tư, Cung cấp đa dạng thông tin không giới 
hạn. Người bán hàng có thể cung cấp các thông tin 
đến người mua nhanh chóng, thuận tiện. 

Thứ năm, tăng khả năng phát triển thương hiệu. 
Người mua hàng thông qua các trang mạng xã hội 
tìm hiểu thương hiệu sản phẩm nhanh chóng. 

Thứ sáu, dễ dàng chăm sóc khách hàng mọi lúc 
mọi nơi. Người bán hàng có thể thông tin về sản 
phẩm, chính sách sản phẩm một cách nhanh chóng 
và thuận tiện Học viện Haravan (2022). 

3. Thực trạng ứng dụng thương mại điện tử 
bán hàng tại Việt Nam  

3.1 Tình hình chung về ứng dụng TMĐT bán 
hàng tại Việt Nam 

Việc ứng dụng TMĐT bán hàng tại Việt Nam được 
thực hiện dưới năm hình thức sau: Đơn hàng qua 
ứng dụng di đọng trong tổng số đơn hàng; Doanh 
nghiệp có đơn đặt hàng qua ứng dụng; Đơn hàng ảo, 
không thành công; Đơn hàng do thành viên đặt; 
Website, ứng dụng di động có đơn đặt hàng. Trong 
đó, website, ứng dụng di động có đơn đặt hàng chiến 
tỷ lệ cao nhất là 43,5% và đơn hàng qua ứng dụng di 

động trong tổng số đơn đặt hàng đứng thứ 2 chiếm 
26,3%. Doanh nghiệp có đơn đặt hàng qua ứng dụng 
là thấp nhất chiếm 7,5%. 

Nhìn chung, khách hàng có xu hướng tin tưởng 
website, ứng dụng di động có đơn đặt hàng. Việc lựa 
chọn sản phẩm trên website đảm bảo khách hàng 
lựa chọn chuẩn hàng hóa có chất lượng đáp ứng nhu 
cầu, mong muốn của khách hàng. 

3.2. Giá trị hàng hóa, dịch vụ được mua nhiều 
nhất trên website 

Phần lớn người tiêu dùng có xu hướng lựa chọn 
mua online với giá thấp. Theo Báo cáo của Cục 
thương mại điện tử và kinh tế số năm 2022 chỉ ra 
rằng hàng hóa, dịch vụ có giá trị 200.000 đồng được 
mua nhiều nhất chiếm tỷ lệ 32,6%. Những hàng hóa, 
dịch vụ trên 5 triệu đồng được mua ít nhất chiếm tỷ 
lệ 10%. Điều này phản ánh rằng, người tiêu dùng 
còn chưa thực sự tin tưởng vào việc lựa chọn sản 
phẩm bán hàng trên kênh TMĐT. Do đó, người bán 
hàng cần  đưa ra giải pháp để thúc đẩy mua hàng 
hóa trên website. 

3.3 Chi phí đầu tư đối với hoạt động thương 
mại điện tử 

Để tiến hành thực hiện bán hàng trên thương 
mại điện tử người bán hàng phải bỏ ra năm loại chi 
phí là: Chi phí đầu tư hạ tầng kỹ thuật TMĐT, chi phí 
cho hoạt động TMĐT, chi phí cho vận chuyển, giao 
nhận trọng họa động TMĐT, chi phí cho hoạt động 
quảng cáo trực tuyến và chi phí cho hoạt động 
quảng cáo ngoài môi trường trực tuyến. 
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Trong các loại chi phí trên, chi phí cho đầu tư hạ 
tầng kỹ thuật TMĐT chiếm tỷ lệ cao là 40,4%. Chi 
phí cho hoạt động TMĐT đứng thứ hai, chiếm tỷ lệ 
36,20 %. Chi phí cho hoạt động quảng cáo ngoài môi 
trường trực tuyến chiếm tỷ lệ thấp nhất là 3,8%. 

Như vậy, người bán hàng đầu tư khá lớn vào hạ 
tầng kỹ thuât TMĐT và hoạt động TMĐT. 

 3.4 Doanh thu ứng dụng cung cấp dịch vụ 
TMĐT 

Theo báo cáo thương mại điện tử Việt Nam năm 
2022 cho thấy nhóm doanh nghiệp dẫn đầu thị 
trường cung cấp dịch vụ TMĐT Công ty TNHH 
Shopee, Công ty TNHH Recess, Công Ty TNHH Grab, 
Công Ty TNHH Woowa Brothers Việt Nam, Công ty 
TNHH Ti Ki, Công ty CP Thương mại Công nghệ GO 
VIET, Công ty Cổ Phần Công Nghệ Sen Đỏ, Công Ty 
Cổ Phần Foody, Công ty Cổ phần BE GROUP, Công ty 
CP Dịch vụ Tức Thời. 

Các doanh nghiệp dẫn đầu về doanh thu thị 
trường cung cấp dịch vụ TMĐT chiếm tỷ lệ khá lớn 
là 95%, số doanh nghiệp còn lại chiếm chỉ %. 

Kết quả phân tích nói trên cho thấy TMĐT bán 
hàng tại Việt Nam đã phát triển nhưng còn hạn chế 
là: khách hàng có xu hướng tin tưởng website, ứng 
dụng di động có đơn đặt hàng; Phần lớn người tiêu 
dùng có xu hướng lựa chọn mua online với giá thấp; 
Người bán hàng đầu tư khá lớn vào hạ tầng kỹ thuât 

TMĐT và hoạt động TMĐT; Doanh thu TMĐT tập 
trung vào các doanh nghiệp lớn. Vì vậy, các giải 
pháp chính cần thực hiện nhằm thúc đẩy phát triển 
TMĐT: Thứ nhất, phát triển bán hàng trên trạng 
website kênh mà khách hàng tin tưởng. Thứ hai, tạo 
long tin đối với khách hàng thông qua giao hàng hóa 
đúng như quảng cáo, chất lượng tốt, tạo uy tín với 
khách hàng. Thứ ba, Chính phủ cần có chính sách hỗ 
trợ đầu tư vào hạ tầng kỹ thuât TMĐT và hoạt động 
TMĐT đối với người bán hàng góp phần phát triển 
TMĐT bán hàng. Thứ tư, cần thúc đẩy, khuyến khích 
phát triển TMĐT hơn nữa để các doanh nghiệp tăng 
cường bán hàng treen kênh TMĐT giúp khách hàng 
có nhiều nơi để lựa chọn sản phẩm. 

4. Kết luận 

Bài báo cho thấy thực trạng ứng dụng TMĐT tại 
Việt Nam trên các khía cạnh: Ứng dụng TMĐT; Giá 
trị hàng hóa, dịch vụ được mua nhiều nhất trên 
website; Chi phí đầu tư đối với hoạt động thương 
mại điện tử và Doanh thu ứng dụng cung cấp dịch vụ 
TMĐT. Trên cơ sở đó, bài báo đưa ra các giải pháp 
nhằm thúc đẩy ứng dụng TMĐt bán hàng tại Việt 
Nam./. 
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